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Di mẫu Đại Ái Đạo 
The Buddha°s Foster Mother Mahäã-prajapatT Gautami 


LƯỢC SỬ 
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N NGUỒN CỘI 

Vị tổ sáng lập Ni giới là Di mẫu Đại Ái Đạo 
(Maha-praJapafI). Sau khi được Phật cho phép người 
nữ xuất gia, hội chúng Tỳ-kheo Ni đã hình thành tại 
Vesali khoảng -ð85. Theo Trưởng Lão Ni Kệ trong 
Tiểu Bộ Kinh, các vị Thánh ni thời Phật có nhiều công 
hạnh nổi bật, được Phật ấn khả. Ngài Kisa Gotami 
- Thô y đệ nhất, ngài Uppalavana - Thần thông đệ 
nhất, ngài Dhammadinnä - Thuyết pháp đệ nhất, ngài 
Sonä - Tỉnh tấn đệ nhất, ngài Khema - Thiển quán đệ 
nhất... Khi hay tin đức Thế Tôn sắp nhập Niết-bàn, 
Di Mẫu xin phép được vào Niết-bàn trước Phật. Ngài 
hướng dẫn 500 vị A-la-hán ni đồng loạt thi triển thần 
thông và nhập diệt cùng một lúc. Mức độ tu chứng giải 
thoát của chư ni được xác định trong văn kinh của hai 
hệ Nam truyền, Bắc truyền. 

Sau Phật nhập diệt 300 năm, Ni sư Sanghamitta 
con gái vua A-dục, đã đưa một phái đoàn ni từ Ân 
Độ sang Tích Lan để làm lễ xuất gia, truyền giới và 
thành lập Giáo hội Tỳ-kheo Ni cho các tín nữ ở đây. 
NÑi sư cũng chiết cành bồ-đề nơi Phật thành đạo, đem 
sang trồng tại Tích Lan. Khi cây bồ-đề ở xứ Phật bị 
phá hủy, cây bồ-đề Tích Lan trở thành cội gốc của 
những cây bồ-đề trên các nước Phật giáo. Giáo đoàn 
ni Tích Lan cũng là giáo đoàn có mặt sớm nhất, đánh 
dấu thời hưng thạnh của Ni giới Nam truyền. 


§ NI GIỚI VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ I ĐẾN THẾ KỶ XIX 


NI GIỚI VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ I ĐẾN THẾ KỶ XIX 


l. Chư ní thời Hai Bà Trưng 


Việt Nam chịu ảnh hưởng Phật giáo Bắc truyền 
ngay từ thời đầu du nhập. Hình ảnh một Ni sư áo nâu, 
hiền hòa bình dị trong chốn chùa quê có lẽ quen thuộc 
với nếp sống dân tộc. Dấu tích ni giới có mặt sớm 
nhất được phát hiện theo tài liệu lịch sử về các vị nữ 
tướng của Hai Bà Trưng. 

Công chúa Bát Nàn (công chúa dẹp nạn): Người 
trấn Sơn Nam (Hưng Yên) xinh đẹp giỏi võ. Bị thái thú 
Tô Định bức hiếp, bà chạy về trốn lánh ở chùa xã Tiên 
La, Thái Bình. Khoảng năm 36-39, Hai Bà Trưng khởi 
nghĩa chống quân Hán, bà chiêu mộ khoảng 3000 nữ 
binh, cùng xung phong dẹp giặc. Năm Canh Tý (40), 





Điện thờ công chúa Bát Nàn, xã Tiên La - Hưng Hà - Thái Bình 


[he shrine in honour of Princes Bá† Nàn a† liên La (ommune, Hung Hà Dis†., Thái Bình Prov. 
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Hai Bà đánh bại giặc Hán, lên ngôi vua, phong nữ 
tướng Bát Nàn làm công chúa. Bà không tham mến 
danh vị, xin trở về chùa tu tập. Thời gian tỉnh chuyên 
hoằng truyền tại chùa xã Tiên La, bà được dân chúng 
thương mến tưởng nhớ. Khi bà viên tịch, mọi người lập 
đền thờ, hằng năm mở hội vào ngày 16 tháng 3 Âm 
lịch: 

Bò Thiêu Hoa: Người vùng Phú Thọ. Thời gian 
niên thiếu bà đã từng tu tập ở chùa Phúc Khánh làng 
Hiền Quang. Hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của Hai Bà 
Trưng, bà chiêu mộ nữ binh cùng dẹp giặc. Thắng trận 
xong, bà lại xin trở về chùa tiếp tục đường đạo. Khi 
bà viên tịch, Trưng Vương truy phong là Phù Vương 
công chúa và ra lệnh cho dân chúng lập đền thờ. Hàng 
năm vào ngày 13 tháng Giêng, làng Hiền Quang đều 
tổ chức lễ hội để kỷ niệm bà. 


_-. 
"5 "V1 





Đền thờ công chúa Phương Dung, thôn Yên Phú - Thanh Trì - Hà Nội 
[he temple on hornour of Princess Phương Dung, Yên Phú villoge, [hanh Ïrì Dis†., Hà Nội 
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Bà Vĩnh Huy: Người huyện Đông Triều, theo Hai 
Bà Trưng khởi nghĩa lúc 16 tuổi. Khi Hai Bà thua trận 
tuẫn tiết, bà lui về ẩn tu ở chùa Cổ Châu (chùa Dâu), 
Kinh Bắc. 

Các vị nữ tướng khác như công chúa Phương 
Dung, Nguyệt Thai, Nguyệt Độ, công chúa Chiêu Dung 
đều đã từng theo Hai Bà xuất quân dẹp giặc. Năm 43, 
Mã Viện đem quân tái chiến, Hai Bà thua trận tuẫn 
tiết, các nữ tướng mỗi người tự về chùa tu tập. Hiện 
tại trên khu vực chùa tháp Yên Tử vẫn còn truyền 
thuyết về hai vị Nguyệt Thai, Nguyệt Độ.! 


1 Tài liệu của giáo sư Nguyễn Hiền Đức. 


0102848141 
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Miếu thờ hai vị nữ tướng Nguyệt Thai, Nguyệt Độ 

tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

The joss house in honour of the women generol+ Ñguyệt Thai and Nguyệt Độ 
dt Bình 6iang Dis†., Hải Dương Prov. 
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Trang sử mở đầu của Ni giới Việt Nam có thể bắt 
nguồn từ lâu xa, có ảnh hưởng lớn đến tỉnh thần xuất 
gia tu học hóa đạo của chư ni. Các vị sống theo hoàn 
cảnh đất nước, thời loạn lạc dẹp giặc, thời bình hay 
thua trận thì ẩn tu bảo toàn chí khí. Trang sử bi hùng 
của chư ni Việt Nam vào thế kỷ thứ nhất, sẽ còn rất 
nhiều không thể thâu lượm hết. Chúng ta không có 
điều kiện đi sâu vào các chùa làng đền miếu, không 
ghi hết được hành trạng các vị ni ẩn dật rải rác trong 
dân gian. 


II. Chư ni thời Lý, Trần, Hậu Lê, Nguyễn 


Sau thời gian dài chịu đô hộ, trải qua giai đoạn 
quật khởi giành quyền tự chủ, nước nhà bước vào giai 
đoạn độc lập. Thời Lý, Ni sư Diệu Nhân (1041-1118) 
ghi một nét son sáng chói. Ni sư trụ trì Ñi viện Hương 
Hải, nay thuộc quận Gia Lâm - Hà Nội, giữ giới luật, 
hành thiền được chánh định. Bài kệ lúc sắp viên tịch 
bộc lộ tính cách an nhiên của bậc thánh ni công phu 
viên mãn.! 

Thời Trần, khoảng giữa thế kỷ 14, Ni sư Tuệ 
Thông tu trên núi Thanh Lương, hành khổ hạnh, trì 
giới chuyên cần, tuệ giải thông suốt, danh tiếng Ngài 
lừng lẫy, là bậc tông sư của ni chúng cả nước. Vua 
Trần Nghệ Tông ban hiệu “Tuệ Thông đại sư”.? 

Thời vua Lê chúa Trịnh, thế kỷ 17, có Sư bà Diệu 
Đăng, Sư bà Diệu Tín xuất thân là phi tần phủ chúa 
Trịnh, giác ngộ lẽ vô thường nên từ bỏ phú quý, tìm 
về Yên Tử xuất gia tu tập. Sư bà Diệu Đăng (?-1658) 
thường cứu trợ ủng hộ dân nghèo thôn Thượng thôn 
Hạ vùng Nam Mẫu, rất được quần chúng cảm mến. 
1 Thiền Sư Việt Nam - Hòa thượng Thích Thanh Từ. 

? Thiền Sư Việt Nam - Hòa thượng Thích Thanh Từ. 
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Sư bà đứng ra trùng tu xây dựng các ngôi tháp của 
Hoa Yên. Khi viên tịch, dân chúng và người trong phủ 
chúa xây bảo tháp tưởng niệm Ngài ở phía Đông lăng 
Quy Đức. Sư bà Diệu Tín (2-1687) tu tập ở chùa Cả 
Hoa Yên, được kính mộ như một bậc thiền sư trong 
sơn môn Yên Tử. Khi viên tịch, môn đồ bản phái và 
dân chúng xây tháp thờ kính trong vườn tháp Huệ 
Quang.! 


1 Danh nhân Yên Tử - NXB Văn Hóa Thông Tin Hà Nội. 


SƯ BA DIEU ĐĂNG: 
THAP. DIEL!.ĐĂNG 
Y0) (NT TY?” 1Ì) (01 1/4 101 





Tháp Sư bà Diệu Đăng 
Ihe slupa of the íÑos† Venerable Diệu Đăng 
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Cổng chùa Hương Hải 
The entrance †o Hương Hải (onven† 
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(SL/2BA/ĐIEU TÍN 
“THAÀP THƯỜNG QUANG 


CÀ VÀO Do 1O 
Tháp Sư bà Diệu Tín 
Ihe :tupa of he ÍÑo† Venerable Diệu Tín 





Sư bà Huệ Cơ (1725-1770), tu học ở Hoa Yên. 
Sinh thời, Sư bà bộc lộ thiên tính rộng rãi, tâm đạo 
sáng trong, học vấn uyên thâm, chuyên cần tu tập, 
được cả sơn môn và thập phương tin tưởng kính trọng. 
Khi viên tịch, môn nhân xây bảo tháp thờ phụng.! 

Sư bà Đàm Thói (1842-1917) ban đầu xuất gia tu 
ở chùa Quỳnh Lâm (Đông Triều). Đến 50 tuổi, về Yên 


1 Danh nhân Yên Tử - NXB Văn Hóa Thông Tin Hà Nội. 
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Tháp Sư bà Huệ Cơ (1725-1770) 
Ihe s†upa of the ÍÑos† Veneroble Huệ (ø (I725 - 1770) 


Tử cất thảo am tu tập trên nền chùa Bảo Sái. Hàng 
ngày Sư bà thường ngồi thiền bên gốc cây, lại có con 
cọp núi về nằm bên cạnh. Hơn 10 năm công phu, Sư 
bà góp nhặt công đức của tín thí xây dựng lại ngôi 
chùa tổ Bảo Sái đã đổ nát rêu phong. Năm 1917, Sư 
bà lặng lẽ nhập định, hóa thân về dưới Phật đài. Sư 
cụ trưởng tòa Quỳnh Lâm và các môn nhân đệ tử của 
Sư bà lập đàn hỏa táng thu xá-lợi, hai năm sau dựng 
tháp tại sân chùa Bảo Sái để thờ phụng.! 


1 Danh nhân Yên Tử - NXB Văn Hóa Thông Tin Hà Nội. 
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Trên dòng lịch sử Phật giáo hơn 2000 năm, tài 
liệu và bia ký của chư ni Việt Nam rất ít oi, nhưng 
không phải không có. Đôi nét còn lại của các ngài cho 
thấy sinh hoạt tu tập của ni giới tản mác sâu rộng 
trong dân gian. Vẫn có sự truyền thừa, vẫn có một 
nền nếp ni lưu xuất gia hành đạo thấm đẫm qua từng 
thế kỷ. 


THÁP TRÀ TỶ 
HỞ TY MU NI DÁM THÁI 
TẠI VN YHÁP CHŒA BAO SÀI 





Tháp Sư bà Đàm Thái 
The :lupa of the ÍÑos† Venerable Đàm Thái 
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_ CHƯN THỜI CẬN ĐẠI 


Nối tiếp truyền thống xuất gia tu học hành đạo 
của chư Trưởng lão ni tiền bối, có thể nói miền Bắc 
Việt Nam là cái nôi của ni giới. Hệ thống chùa ni, các 
bậc Hòa thượng ni truyền giới, nuôi dạy đệ tử, phụng 
sự dân nước theo tinh thần nhập thế vẫn còn đậm 
nét. Lần theo trang sử của các vị, chúng ta có được 
hình ảnh sinh hoạt của chư ni ba miễn thế kỷ 19-20. 


A. MIỀN BẮC 


Ni trưởng Đàm Thu (1885-1967) xuất gia tại 
chùa Khuyến Lương (Thanh Trì - Hà Nội) với Cụ tổ 
Đàm Thuần. Được tu học Phật pháp với các bậc danh 
tăng như Hòa thượng Tố Liên, Hòa thượng Trí Hải, 
Ni trưởng nghiễm nhiên là một bậc ni tài đức, lúc tuổi 
vừa 30. Trụ trì hai chùa ni là Khuyến Lương và Hai Bà 
Trưng, Ni trưởng luôn tiếp độ giáo hóa ni chúng. Thời 
chống Pháp, Ni trưởng tham gia ký tên kêu gọi thực 
dân Pháp trao trả độc lập cho Việt Nam. Ni trưởng 
từng làm Thập sư Ni truyễển giới, giảng dạy tại các 
trường hạ và tổ chức các khóa hạ an cư tại chùa Hai 
Bà Trưng. 

NÑ¡ truởng Đàm Soạn (2-1968) xuất gia từ nhỏ, 
theo học với thiền sư Đông Đồ tại sơn môn Trung Hậu 
- Vĩnh Phúc. Ni trưởng từng trụ trì các chùa Thanh 
Nhàn, Từ Hàng, Đức Viên, được tôn xưng là bậc danh 
ni. Mỗi năm, Ni trưởng thường vào Huế ba tháng giảng 
dạy, Ni trưởng cũng là vị ni đầu tiên được mời vào 
nội cung thuyết giảng cho hoàng hậu, phi tân, các nữ 
quan nhà Nguyễn. Năm 1949, Ni trưởng được mời làm 
giám học và quản chúng Ni viện Vân Hồ, thâu nhận 
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khoảng 50 ni sinh trong niên khóa đầu. Năm 1952, Ni 
trưởng được mời vào viếng chùa Dược Sư - Gia Định. 
Chùa Dược Sư buổi đầu được xem là nơi cư trú của chư 
ni miền Bắc khi di tản vào Nam. Ni trưởng đã ủng 
hộ tán thành Hội Phụ nữ Phật tử Dược Sư hiến cúng 
chùa để thành lập Ni trường. Khi Ni trường Dược Sư 
thành lập, Ni trưởng đã an cư ba tháng tại đây, sau 
đó trở về Hà Nội. 

Ñ¡ trưởng Đàm Hữu (1911-1981) là chị ruột của 
cố Hòa thượng Thích Thanh Kiểm, Viện chủ tổ đình 
Vĩnh Nghiêm TP. HCM. Ni trưởng theo học Phật pháp 
tại các trường Phật học Vọng Cung, Cao Phong, Quán 
Sứ, Bà Đá, Vân Hồ, Bồ Đề, cũng có thời gian vào Huế 
học với NÑi trưởng Diệu Không. Thời bảo vệ nước nhà 


VN" 4à, 1 š 
Ì ` h + Vi. ụ ẻ “ b 
7¬ „À4. Ñ “ - 





Cổng đền và chùa Hai Bà Trưng 


[he entrdnce lo Hai Bà Trưng Iemple and Pagodg 
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Nhà Tổ chùa Đức Viên 


Ihe altar in honour of the Palriarchs at Đức Viên (onven† 


chống Mỹ, Ni trưởng tham gia tích cực, xông pha trận 
chiến tiếp tế lương thực. Ni trưởng là một bậc Giới 
sư ni đức độ cao vọng của các đại giới đàn miễn Bắc, 
đã mở các khóa an cư kiết hạ tại chùa Văn Điển - Hà 
Nội. 

N¡ trưởng Đàm Tín (1899-1982), người tỉnh Hà 
Tây, xuất gia lúc 10 tuổi, 16 tuổi thọ Sa-di ni, 22 tuổi 
thọ Cụ túc giới. Ni trưởng tích cực học tập, tinh cần 
hành đạo. Trong thời chiến loạn, đất nước nguy vong, 
NÑi trưởng vẫn luôn giữ chí nguyện hộ trì Tam bảo, 
hướng dẫn người tu học, độ được rất nhiều đồ chúng 
xuất gia tại gia. Khoảng 1949-1954, Ni trưởng về chùa 
Hoàng Mai - vốn là ngôi cổ tự xây dựng từ thời Lý, 
trải qua nhiều đợt xây dựng - Ni trưởng cùng Phật tử 
phát tâm trùng tu chánh điện, mở khóa kiết hạ an cư 
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đầu tiên tại Hoàng Mai, rất nhiều ni chúng về tham 
dự. Ni trưởng cũng đi nhiều nơi khai mở những vùng 
đất hoang thành Già lam thắng địa. Ni trưởng là vị 
Hòa thượng ni nổi bật của các tỉnh miền Bắc, có năng 
lực chấn chỉnh ni giới, đích thân làm Hòa thượng Đàn 
đầu, Hòa thượng Tuyên luật sư của các Đại giới đàn 
n1. 





Chánh điện chùa Vân Hồ 
[he Buddha Holl g† Yên Hồ Iemple 









Chùa Bồ Đề 
Bồ Đẻ Ïemple 





Chùa Hoàng Mai 
Hoàng Mai Temple 
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ÁN trưởng Đàm Xương (1914-2001), người tỉnh Nam 
Định, xuất gia năm 13 tuổi tại chùa Ngọc Lâm, năm 20 
tuổi thọ Cụ túc giới tại chốn tổ Tế Xuyên - Nam Định. 
Ni trưởng từng tham học tại chùa Bồ Đề - Gia Lâm, 
chùa Hưng Hải - Hải Dương, chùa Tổ Cồn - Nam Định, 
những nơi này nổi tiếng đào tạo nhiều bậc đống lương 
Phật pháp. Năm 1953, sau khi học xong, trở về chùa 
Vọng Cung tham gia giảng dạy. Năm 1958 Ni trưởng 
được cử vào Ban Tuyên huấn Phật học Trung ương thuộc 
Hội Thống nhất Phật giáo Việt Nam. Năm 1973 Ni 
trưởng được cung thỉnh trụ trì chùa Huỳnh Cung, huyện 
Thanh Trì - Hà Nội và ở đó cho đến ngày viên tịch. Sau 
Đại hội Phật giáo 1981, Ni trưởng được thỉnh làm giảng 
sư trường Cơ bản Phật học Hà Nội. Nhằm tạo thắng 
duyên cho công tác Phật sự, Ni trưởng được bầu vào Hội 
đồng Nhân dân huyện Thanh Trì, đồng thời là Phó ban 
Đại diện Phật giáo huyện Thanh Trì.! 

Hành trạng trên đây của chư vị tiền bối Ni giới 
miền Bắc cho thấy một khung cảnh sinh hoạt ổn định. 
Khắp các tỉnh đều có chùa ni, gia phong lễ giáo nghiêm 
mật. Trường ni, lớp luật học mở ra do các vị danh tăng 
danh ni chủ xướng. Miền Bắc có bản luật Tỳ-kheo Ni 
trước Trung và Nam nên các Ni trưởng miền Nam như 
Ni trưởng Diệu Tịnh, Diệu Tấn, Như Thanh đều có thời 
gian du học đất Bắc. Trong thời chiến tranh, chư ni làm 
tròn bổn phận của mình với đất nước, đó cũng là truyền 
thống bà Trưng, bà Triệu. Lịch sử Phật giáo không tách 
rời lịch sử đất nước, những trang sử ni giới cũng không 
tách rời lịch sử đất nước. Ngày nay chúng ta có dịp nhìn 
lại nếp sống chư ni Bắc Việt với vô vàn cảm kích. 


! Tất cả tiểu sử trên được rút ra từ “Hành trạng chư ni Việt Nam” của TKN 
Như Nguyệt - NXB Tôn giáo 2007. 
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Cho đến cuối thế kỷ 19, tại Huế chưa có chùa ni 
và hệ thống riêng, các vua triều Nguyễn có lập chùa 
trong cung, gọi là chùa vua, để cho các vị nữ quan 
lễ Phật, thỉnh thoảng nghe giảng kinh. Chư ni xuất 
gia tu học đều nương theo tăng. Vị trưởng lão ni tiên 
phong cho ni giới là Sự bà Diên Trường (1861-1925). 
Sư bà, cháu ngoại của Tùng Thiện Vương, xuất gia tại 
chùa Từ Hiếu năm 1898, đệ tử của thiền sư Hải Thiệu. 
Năm 1910, Sư bà thọ đại giới tại Đại giới đàn ở Quảng 
Nam, sau thời gian tu tập Sư bà được Hòa thượng Bổn 
sư ủy thác việc trùng tu chùa Phổ Quang để làm cơ 
sở tu học cho ni chúng. Nhưng chùa trùng tu xong thì 


đường xe lửa thành lập, 
chạy ngang trước cổng 
chùa. Sư bà tìm về một 
ngọn đổi trong vùng 
Dương Xuân Thượng, 
tùng thông xanh ngát, 
thành lập một ngôi chùa 
núi với sự cúng dường 
hỗ trợ của bà Hồ Thị 
Thanh Nhàn. Lập chùa 
xong Sư bà về chùa Tây 
Thiên kính thỉnh Hòa 
thượng Tâm Tịnh cho 
ngài Giác Tiên về trụ 
trì. Hòa thượng đặt tên 
chùa là Trúc Lâm, ngụ 

Sư bà Diên Trường ý kỷ niệm chốn tổ Trúc 
The ÍÑos† enerable Diên Irường Lâm Yên Tử mà ngài 
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Giác Tiên nhân dịp ra miền Bắc đã đến viếng. Chùa 
Trúc Lâm dưới sự lãnh đạo của ngài Giác Tiên đã 
thành nơi tu học đào tạo nhiều vị danh tăng danh ni. 
Sư bà Diên Trường lập ni xá riêng, hướng dẫn các vị 
NÑi trưởng thượng túc đầu tiên của ni giới miền Trung. 
Năm 1924, Sư bà làm y chỉ sư cho quý Ñi trưởng Chơn 
Hương, Ni trưởng Diệu Hương, Ni trưởng Giác Hải.. 
thọ cụ túc giới tại giới đàn Từ Hiếu. Năm 1925, đúng 
vào ngày Phật đản, sau khi trì tụng xong bộ kinh 
Pháp Hoa, Sư bà lễ tạ chư vị Hòa thượng và đại chúng, 
rồi vào thiền phòng ngồi kiết già thị tịch, hưởng thọ 
64 tuổi. 
Hòa thượng Tra Am Viên Thành làm bài kệ tán 

thán Ni trưởng, có câu: 

Lành thaụ nữ đạo sư 

Bậc giải thoát hào kiệt! 

Bỏ ưinh hoa cuộc đời 

Tìm uui nơi thiền duyệt. 


Ni giới đất Huế, với sự tu hành đắc đạo của vị 
Trưởng lão Ni khai sáng, có thể nói đã hình thành 
một truyền thống tốt đẹp. 

Đại lão nì hai sơn nị Uuiện Diệu Đúc, húy Trừng 
Ninh tự Diệu Hương, cuộc đời mang dấu ấn vuơng 
triều và lẽ sinh diệt vô thường. Sư bà, 16 tuổi được 
triệu vào cung, là ái phi của vua Thành Thái, sinh hạ 
một hoàng nữ xinh đẹp. Năm 1915 vua Thành Thái 
bị Pháp đày ra đảo, hoàng nữ bệnh mất, bà xin xuất 
gia với Hòa thượng Thanh Thái, trụ trì chùa Tường 
Vân. Sư bà thọ đại giới năm 1924 tại giới đàn chùa Từ 
Hiếu, lúc ấy 40 tuổi. Sư bà tu học tại chùa Trúc Lâm 
với sự hướng dẫn của Hòa thượng ni Diên Trường. 
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Ni trưởng Viện chủ Ni viện Diệu Đức (ngồi giữa) cùng học ni (1944) 
The íÑos† Venerable Direclor of Diệu Đúc Buddhis† Nun Ácademy (seoted) ønd 
her nun studenh; (1944) 


Năm 1928, chùa Diệu Viên thành lập, Sư bà được cung 
thỉnh về lãnh đạo và dạy kinh luật cho ni chúng. Ñăm 
1932, trường ni học khai giảng đầu tiên tại chùa Từ 
Đàm, Sư bà giữ chức vụ Giám đốc, làm chỗ nương tựa 
và nêu cao đèn tuệ cho ni chúng trong buổi khởi đầu. 
Năm 1934, ni viện Diệu Đức thành lập, là một cơ sở 
giáo dục tu tập riêng của Ni chúng miền Trung trong 
giai đoạn trưởng thành, Sư bà Diệu Hương được chư Ni 
cung thỉnh về trong danh vị Tọa chủ khai sơn. Từ đó, 
Sư bà lãnh đạo tùng lâm ni chúng, chỉ dạy trao truyền 
kinh nghiệm, từ mẫn bảo bọc ni chúng như một người 
thầy, người mẹ. Năm 1971, Sư bà viên tịch, thọ 88 
tuổi. Trải qua 37 năm làm Tọa chủ Diệu Đức ni viện, 
Sư bà như cội đại thọ, như mạch nguồn vi diệu, từ đó 
lưu xuất các bậc đại ni của thế kỷ 20, góp phần hưng 
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thạnh cho sự nghiệp hoằng pháp của ni lưu. Trước 
tháp có ghi một câu nói lên ý nghĩa cuộc đời của Sư 
bà: “Cư đế mị tần nhân, nhất mộng hốt tỉnh, Tường 
Vân thế phát, Từ Hiếu lâm cai, thủ chí kiên tu, hoán 
tỉnh trần hoàn trung lữ khách.” (Tạm dịch: Ở địa vị vợ 
vua, mộng vàng chợt tỉnh, chùa Tường Vân xuống tóc, 
chùa Từ Hiếu đăng đàn, giữ vững chí tu, thức tỉnh bao 
lữ khách trong trần thế.) 





Tháp Ni trưởng Ni viện Diệu Đức 


Ihe s†upa in honour of [he ÍÑos† Yeneroble Diredor of Diệu Đức Ácodemy 
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Chánh điện ni viện Diệu Đức - Huế (1932 đến nay) 
[he Buddho Hall at Diệu Đức Academy Huế (1932 - presen}) 


Sư bà Diệu Viên, húy Trừng Thành, hiệu Hướng 
Đạo (1934-2004), một gương mặt khác, một phẩm cách 
khác, người xây dựng thành công ngôi chùa ni đầu 
tiên ở Huế. Sư bà xuất thân trong gia đình có truyền 
thống xuất gia. Thân mẫu thọ Tỳ-kheo ni Bồ Tát giới, 
ngọ trung nhất thực, đạt đạo hiện tiền, hai anh em 
trai đều xuất gia thành tựu công hạnh. Sư bà quy y 
xuất gia với Hòa thượng Huệ Minh, chủ trì tổ đình Từ 
Hiếu, bậc cao tăng tọa thiền viên tịch, mùi chiên đàn 
thơm cả vùng Dương Xuân Thượng. Được chứng kiến 
cảnh an nhiên của Tôn sư, Sư bà nhất tâm tu khổ 
hạnh an trú dưới nhà bếp Tổ đình. 

Năm 1924, Sư bà được vị thân giáo sư ni là NÑi 
trưởng Đàm Soạn từ Hà Nội vào Huế giảng dạy, 
khuyến khích Sư bà thành lập chùa ni, thêm sự hỗ 
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trợ của cụ Hồ Thị Thể Anh, Sư bà bắt đầu khởi dựng 
một ngôi ni tự đơn sơ tại vùng núi Ngũ Phong - Hương 
Thủy. Năm 1928, chánh điện lợp ngói, ni xá tranh 
tre đủ làm chỗ cư trú cho ni chúng, Sư bà thỉnh Hòa 
thượng ni Diệu Hương làm bậc chủ tọa giảng dạy. Dù 
là ngôi chùa ni ẩn mình trong rừng núi, phong cách tu 
tập và chí nguyện độ ni của Sư bà lan tỏa trong tùng 
lâm. Các đệ tử ni của Sư bà về sau đều là bậc trưởng 
thượng, khai mở thêm các ngôi chùa ni trên đất Huế, 
tiếp độ hậu học, chấn hưng ni giới, thêm một nhánh 
sông hoằng đạo đổ vào biển Phật pháp. 

Sư bà Diệu Không, bậc long tượng của tùng lâm 
ni giới, cuộc đời trải suốt thế kỷ 20 (1905-1997), cùng 
với đất nước đạo pháp bao phen biến chuyển. Khi còn 





Chùa Diệu Viên, chùa ni thành lập đầu tiên ở Huế 


Điệu Viên (onvenl, the fir† conveni in Huế 
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là cư sĩ, Sư bà đã dự học 
Phật pháp ở các tổ đình 
Trúc Lâm, Từ Đàm, Thập 
Tháp. Giỏi Nho học và 
Tây học, tư chất thông 
minh, có duyên sâu với 
Đại thừa, Sư bà vừa học 
kinh vừa hướng dẫn lại 
cho các Ni trưởng đồng 
học. Sư bà quen chốn 
triều đình, thông tỏ việc 
đời việc đạo, vận động 
đắc lực việc thành lập 
hội An Nam Phật Học 
Trung Kỳ (1932), khiến 
phong trào Chấn Hưng 
Phật Giáo phát triển 
mạnh ở miền Trung. Từ 
đó các trường Phật học cấp Trung - Tiểu - Đại học 
được khai giảng, Phật pháp lưu thông mạnh mẽ, Sư bà 
luôn là người yểm trợ đắc lực. 





Sư bà Diệu Không 
[he Wos† Venerable Diệu Không 


Nhận thấy ni chúng chưa có tự viện, trường học 
riêng, như một ước ao của Sư bà thời trẻ “mong có 
chùa Sư nữ để đi tu”, Sư bà vận dụng tài lực của mình 
và của Phật tử đóng góp xây dựng ni viện Diệu Đức 
(1932). Có cơ sở tu học, có chư ni trưởng lão điều hành, 
chư vị đại tăng lưu tâm giáo dục, ni viện Diệu Đức trở 
thành trung tâm đào tạo ni giới miền Trung. Từ Diệu 
Đức, các NÑi trưởng đã phát triển thêm chi nhánh ni 
giới tại Thừa Thiên, lan tỏa về phía các tỉnh miễn 
Nam Trung phần, kết thành hệ thống ni viện, ni tự 
được gọi bằng một cái tên hết sức thân kính, đồng 
thời báo hiệu sự có mặt của chư ni. Tên gọi chung là 
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Chùa Sư Nữ. Tỉnh nào thành lập ni tự đầu tiên đều có 
sự tham gia của Sư bà. 

Miền Nam, 1940, Sư bà làm Giáo thọ ni cho các 
trường ni Tân Hòa, Vạn An ở Sa Đéc. Tại Hà Nội năm 
1941, Sư bà có mặt bên cạnh chư tôn túc thành lập ni 
viện Bồ Đề - Gia Lâm. Ni chúng tựu học phấn chấn, 
ni viện Diệu Đức cử Giáo thọ ni ra Bắc tham gia giảng 
dạy. Sau vì tình hình chiến tranh nên ni viện ngưng 
hoạt động. Tất cả Phật sự này Sư bà thực hiện dưới 
hình thức nữ cư sĩ, vì tuy đã xuất gia thọ Sa-di ni năm 
1932, Sư bà vẫn chưa xuống tóc. 

Năm 1944, quý Hòa thượng mở Đại giới đàn tại 
Tổ đình Thuyền Tôn, Sư bà được đặc cách tam đàn 
thọ cụ. 

Từ sau 1956, Phật sự của ni chúng hai miền Trung 
và Nam phát triển vững vàng, Sư bà luôn vận hành 
không mỏi mệt, tùy duyên tùy thời giải quyết Phật sự. 
Tính chất phóng đạt khoan dung, quyết đoán nhanh 
nhẹn, đem hết tâm lực tài lực góp vào ngôi nhà chung 
ni giới, Sư bà như bậc Đại sĩ hóa thân Tỳ-kheo ni đẩy 
mạnh bước tiến của ni giới. 

Ni viện Diệu Đức đã đặt một nền tảng vững 
chắc, quý Ni trưởng học tại đây, về sau được bổ xứ 
để khai mở ni tự tại các tỉnh. Quảng Nam có chùa sư 
nữ Bảo Thắng đầu tiên tại Hội An (1956), chùa Bảo 
Quang tại Đà Nẵng. Quảng Ngãi có chùa sự nữ Tịnh 
Nghiêm (1961). Quy Nhơn có chùa Tâm Ân (1956). 
Nha Trang có chùa sư nữ Vạn Thạnh (1946), chùa 
Linh Sơn (1948). Phan Rang có chùa Diệu Ấn. Sau đó 
ni viện Diệu Quang (Nha Trang) thành lập, trở thành 
một trung tâm tu học lớn. Phan Thiết có chùa Bình 
Quang. Đà Lạt có chùa Linh Phong. Ni chúng tại các 
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ni tự danh tiếng này là mẫu số chung đại diện cho ni 
giới Việt Nam, trang nghiêm thuần hậu. Có sự liên 
kết chặt chẽ giữa chư ni đã được giáo dục theo hệ 
thống Phật học toàn quốc, mỗi tự viện ni là một cơ sở 
đào tạo, cung cấp nhân sự cho Giáo hội. Mỗi tự viện ni 
theo điều kiện của mình mở trường Kiều Đàm, mở cô 
ký nhi viện, thành lập bệnh xá, góp phần từ thiện xã 
hội. Khoảng thập niên 60-70 của thế kỷ 20, có thể nói 
là sự tựu thành tốt đẹp của Ni giới Việt Nam. 





CHIA BÁU THẮNG: -ÍP HỘI AN-sIIANG NAM 


Chùa Bảo Thắng - TP. Hội An - Quảng Nam 
Bảo Tháng (onvenl - Hội Ân (ily - Quảng Ñom Province 
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2.1 VỀ 
Tà, ~——È:á 
Chùa Sư nữ Bảo Quang, 48 Núi Thành, TP. Đà Nẵng 
Bảo Quang  Ñun s Pagodo”, at 48 Núi Ihành, Đà Năng 

` XN 








_ F-ÄI xí Nà = sa Ờ 
Chùa Tịnh Nghiêm, đường Vĩnh Thụy, phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi, 
tỉnh Quảng Ngãi 

lịnh Nghiêm (onvenl, Vinh Thụy $1, Tràn Phú Dis†., Quảng Ngai (ity, Quảng Ngãi Prov. 
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Chùa Sư nữ Tâm Ấn - Quy Nhơn 
lâm Ấn `Nun: Pagoda” in Quy Nhơn 


Ni trưởng viện chủ 
chùa Diệu Ấn - Phan Rang 


[he IÑos† Venerable Ñbbes: of 


Diệu Ấn (onven - Phan Rang 
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Cảnh trí Ni viện lúc ban đầu mới lập ngôi nhà gỗ trên bãi cát hoang dã khô 
cần. Ôn Trí Thủ chỉ đạo tối cao cho hàng Ni giới lập Ni viện Diệu Quang 
- Nha Trang 


Ñ view of the convent when i† wœ inifiglly buil† - a wooden slruclure on deserled barren sandy 
lond. The ÍÑos† Wenerable lrí [hủ gave hi: u|limole direcHion †o the nun communily Ìo es†ablish 
Diệu Quang (onvenÌ in Ñho Ïrang 


C. MIỄN NAM 


NI BỘ PHẬT GIÁO BẮC TÔNG MIỄN NAM 


NÑi bộ Phật giáo Bắc tông miền Nam khởi hưng 
từ tiền bán thế kỷ 20. Nhân phong trào Chấn Hưng 
Phật Giáo (1920-1970), các trường lớp Phật học, các 
khóa trường Hương trường Hạ được tổ chức khắp nơi, 
đẩy mạnh về tư tưởng cũng như tỉnh thần hoạt động 
của Ni giới. Các bậc tiền bối ni trong thời này đã đem 
hết khả năng học hiểu, giảng dạy của mình để xây 
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dựng, đào tạo nên thế hệ tiếp nối. Cho đến năm 1956, 
Đại hội Ni bộ Nam Việt ra đời, đánh dấu một giai 
đoạn chuyển mình của chư ni. Vào năm 1964, cơ sở Ni 
bộ hai miền Nam, Trung đã hợp nhất thành Ni bộ Bắc 
Tông, trụ sở trung ương đặt tại chùa Từ Nghiêm, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh. 

Lịch sử Ni bộ Bắc tông thành phố Hồ Chí Minh 
chuyển biến theo dòng lịch sử Ni bộ miền Nam, có thể 
chia làm hai thời kỳ: 

I. Thời khởi nguyên (1920-1956) 

II. Thời thành lập (1956-1975) 





Chùa Từ Nghiêm, trụ sở Trung ương của Ni bộ Bắc tông PGVN 
đường Bà Hạt, Q.10, TP. HCM 


lừ Nghiêm, the prindpol office of the Vielnam iÑohoyana Bhikktuni §angho, 
a† Bà Hạt Road, Didrid 10, H(W 
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L Thời khởi nguyên (1920-1956) 

A. Các bậc Ni tiền bối Sài Gòn - Gia Định 
- Hệ thống truyền thừa 
1. Sư bà Diệu Tịnh (1910-1942) 

Sư bà tên thật là Phạm Đại Thọ, sanh năm 1910, 
người Gò Công, dòng dõi Phạm Đăng. Năm 1ð tuổi, Sư 
bà vào chùa Tân Lâm ở Tân Sơn Nhất - Gia Định, 18 
tuổi theo học trường ni Giác Hoa ở Bạc Liêu, tại đây 
cầu pháp với Hòa thượng Như Hiển Chí Thiền, được 
pháp danh Hồng Thọ hiệu Diệu Tịnh. Mãn trường 
Giác Hoa, về lại Gia Định, Sư bà theo học với Hòa 
thượng Phước Tường Như Quý (Thủ Đức), được cử về 
làm trụ trì chùa Hội Sơn (Châu Thới - Biên Hòa), năm 
đó 19 tuổi. Năm 1930, Sư bà thọ giới Tỳ-kheo Ni tại 


Ni trưởng Hồng Thọ Diệu Tịnh (1910-1942) 
Giáo thọ ni dầu tiên Gia Định 

Khai sơn Hải Ấn ni tự - Gia Định 

Trùng hưng Bình Quang ni tự - Phan Thiết 


Ihe Í\os† enerable Hòng [họ - Diệu Tịnh (1910 - 1942), the firs† nun 
Dhorma †eacher in bia Định, 

†ounder of Hải Ân (onven† in 0ia Định, 

Ñeslorer of Bình Quang (onvent - Phan Thiết 
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trường-kỳ! núi Điện Bà, do Hòa thượng Như Nhãn Từ 
Phong làm Đường đầu, và sau đó theo học với Hòa 
thượng Từ Phong cho đến lúc Ngài viên tịch. 

Sư bà từng dịch kinh Vu Lan, Phổ Môn, Pháp 
Bảo Đàn cho in ấn tống, kèm theo lời khuyến khích 
các ni cô nên phát tâm tu học?, vì thấy nữ giới thời ấy 
chưa phát triển. Năm 1933, Sư bà viết bài đăng tạp 
chí Từ Bi Âm, và tất cả các bài đăng về sau đều có 
mục đích kêu gọi chấn hưng Ni phái. Cũng năm này, 
trường Hương chùa Giác Hoàng (Bà Điểm) tổ chức cho 
hai phái Tăng Ni, Sư bà được mời làm Chánh na, thủ 
lãnh Ni, và sau đó được công nhận là Giáo thọ Ni - 
đầu tiên của Gia Định - năm đó 24 tuổi. 

Năm 1934, Sư bà trụ trì chùa Thiên Bửu (Búng), 
đầu tiên mở lớp dạy Quốc ngữ và chữ Nho cho trẻ 
em. Sau mở lớp gia giáo ba tháng, mời thầy Khánh 
Thuyên làm Giáo thọ. Sư bà cùng Sư bà Diệu Tánh? 
cũng dạy Ni chúng được vài mươi người." 

Cuối năm 1934, Sư bà mời Sư bà Diệu Tấn, Sư bà 
Diệu Tánh, Sư phó Diệu Thuận cùng xây cất chùa ni 


1 Trường-kỳ: Trường là đàn trường, tức trường truyền giới, kỳ là hạn kỳ, tức 
là: lập giới đàn ấy kỳ hạn mấy ngày là viên mãn. (Y theo chú thich của Hòa 
thượng Khánh Anh - Khánh Anh Sớ Sao tập thứ nhất). 

?... Tôi thấy phụ nữ đi tu vô chùa chỉ lo nấu cơm xách nước... không ai quan 
tâm đến sự học (Nhật ký của Sư bà). 

3 Sư bà Diệu Tánh, tức Ni trưởng Huê Lâm, một bậc tiền bối cổ thụ của Ni 
chúng miền Nam, là vị đã đi xuyên suốt con đường từ lúc bắt đầu đến khi 
thành tựu phát triển Ni bộ Nam Việt. Về tiểu sử của Người, có riêng một 
tập “Sư trưởng Như Thanh - Cuộc đời và sự nghiệp” do tổ đình Huê Lâm ấn 
hành năm 1999. 

* Thời ấy (1933) mà một người Ni ra mở trường và lãnh đạo Ni học chúng, 
thì sự khó khăn khốn đốn đến bực nào, chắc ai cũng biết, nhưng tôi vẫn kiên 
chí nhẫn nại cầu Tam bảo gia hộ. (Trích Nhật ký của Sư bà). 

5 Sư bà Diệu Thuận về sau làm Phó trụ trì chùa Huê Lâm nên gọi là Sư 
phó. 
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Chùa cũ Hải Ấn (Tân Sơn Nhất - Gia Định) 


The old Hải Ấn (onvent 
buil† inifiolly in Tân Søn Nhất villoge, 0¡a Định (1935) 


Từ Hóa tại làng Tân Sơn Nhì (Gia Định). Năm sau dời 
chùa sang làng Tân Sơn Nhất, đổi hiệu là Hải Ấn Ni 
Tự. Đây là chùa Ni đầu tiên vùng Gia Định. 


Năm 1937, Sư bà nhận chùa Bình Quang (Phan 
Thiết), đề cử hai đệ tử Huyền Tông, Huyền Học trông 
nom. 

Năm 1938, chùa Phước Long (Mỹ Tho) khai hạ, 
mời Sư bà làm pháp sư giảng dạy trong ba tháng. 
Cuối tháng bảy năm này, Sư bà ra Bắc tham cứu tạng 
Luật. Trên đường chu du, Sư bà ghé Bình Định thuyết 
pháp tại chùa Liên Tôn và chùa Thiên Hưng, qua Đà 
Nẵng viếng hội Phật học Đà thành. Đến Huế gặp cụ 
Lê Đình Thám và Sư bà Diệu Không. Đến Hà Nội, chi 
nhánh hội Phật học Bắc Việt mời Sư bà thuyết pháp 


MIỀN NAM - Thời khởi nguyên (1920-1956) 39 





Sư bà Diệu Tịnh (người cầm sách) chụp chung với chư ni miễn Bắc (1938) 


Ihe Wos† Venerable Diệu lịnh (holding a book) with the nun; from Norlh Vietnam (1938) 


tại chùa Phó Hưng Yên. Sư bà học Luật tại chùa Quán 
SỨ. 

Học xong, Sư bà về Nam ghé Huế giảng dạy kinh 
Phạm Võng Lược Sớ cho đức Từ Cung trong hai tháng. 
Năm 1939, triểu đình Huế ban biển vàng cho Hải Ân 
Ni Tự và ban sắc tứ cho Bình Quang Ni Tự. Phật tử 
Hưng Yên (Bắc Việt) tặng cho chùa Hải Ấn đôi liễn 
và bức hoành. 

Năm 1940, Sư bà làm Giáo thọ ni tại trường cô 
Ba Xàng (Sa Đéc), tức chùa Giác Linh. Được ba tháng, 
chủ chùa giải tán lớp học, Sư bà vận động đưa học ni 
sang chùa Vạn An và được các bà bổn đạo ủng hộ, Sư 
bà dạy tiếp trọn năm học. Thời gian này, hội Phật học 
Cao Miên mời Sư bà thuyết pháp tại Nam Vang. 
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Năm 1941, bà Bang Biện mời Sư bà khai trường 
ni tại chùa Lĩnh Phước (Cai Khoa - 5a Đéc). Nhiệt 
tâm của Sư bà trong buổi đầu, sức nữ giới một mình 
đảm đương trường lớp, ngày giảng dạy tiếp bổn đạo để 
vận động ủng hộ, đêm xem kinh, thao thức việc hoằng 
truyền ni chúng. Ba trường ni trong hai năm, lao tâm 
lao lực nhiều nên Sư bà mang bệnh phổi, phải về Hải 
An tịnh dưỡng. 

Sư bà viên tịch tại Hải Ân Ni Tự đàng Tân Sơn 
Nhất) ngày 1 tháng 7 Âm Lịch (1942), 33 tuổi đời, 12 
tuổi đạo. Tháp lập tại chùa Hải Ấn hiện nay (Bà Quẹo 
- Tân Bình). 

* Phụ lục: 

Sư bà Hồng Thọ - Diệu Tịnh: Các bài đăng trên 
tạp chí Từ BI Am: 

- Lời than phiền của một cô vãi (TBA số 27, năm 
1938) 

- Cái án ngụy truyền chánh pháp (TBA số 73, 
năm 19385) 

- Nên tổ chức trường Phật học để giáo dục phụ nữ 
không? (TBA số 148, năm 1938) 

- Bài diễn văn của cô vãi Diệu Tịnh hôm ngày đại 
hội của hội Nam kỳ nghiên cứu Phật học (bàn về vấn 
đề “Chị em nữ lưu đối với Phật giáo ngày nay”) (TBA, 
số 79, năm 1935) 

- Cái khổ đau đớn 

- Ý kiến có quan hệ 

- Tu hành cần phải trạch pháp. Luận về pháp 
ngũ hối 

- Bài của Ni cô Diệu Tịnh giảng tại chùa Linh 
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Sơn hôm ngày nhóm đại hội của hội Nam kỳ nghiên 
cứu Phật học (bàn về vấn đề “Thế nào là người trong 
đạo Phật” - kêu gọi Ni lưu trùng hưng Phật giáo nước 
nhà) 

- Bài diễn văn của cô vãi Diệu Tịnh đọc bữa rằm 
tháng bảy An Nam tại chùa Hải Ấn (nhằm 30.8.1936). 
Nội dung giải thích lý do xây dựng chùa Ni, vì thời 
Phật đã có tính xá riêng cho Ni tu học. Giải thích ý 
nghĩa tên chùa Hải Ấn (Hải Ấn tức là tâm chân như 
bản giác). 


Thơ: 
Mừng Từ Bi Âm 
Trống pháp rền nghe đả khắp xa 
Nêu người sớm tỉnh giấc Nam Rha 
Lú mầu uẹt tỏ màn uân nguuệt 
Lời đẹp thêu nên uẻ gấm hoa 
Đuốc huệ soi ra miền Tịnh độ 
Thuyền từ đưa khỏi biến Ta-bà 
Mai sau hạnh phước người chung hưởng 
Muôn thuở còn nêu đúc lợi tha. 


Lời tự thuật 


Cũng chẳng mơ giàu chẳng ước sang 
Tương dưa đạm bạc bữa thanh nhàn 
Nghiên kinh cứu luận lòng thêm tỏ 
Vào định ra thiền tánh đặng an 
Biển thúc lóng trong bùn kiếp trược 
Trời chơn hiện rõ bóng uiên quang 
Rung chuông thúc tỉnh làng Ni chúng 
Mỏ mắt nhìn xem cảnh Lạc bang. 
Thích nữ Diệu Tịnh 
(TBA số 73, 1935) 
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Chùa Hải Ấn (quận Tân Bình - TP. HCM) 
Hải Ấn (onven† (ân Bình Dis†. - HUÑU 


- Ngoài ra còn có tập bút ký Tiểu Sử Đời Tu Thích 
Nữ Diệu Tịnh, thể thơ song thất lục bát do chính tác 
giả viết. 
- Thơ tặng Sư bà Hồng Thọ Diệu Tịnh của Từ Bi Âm: 
Tặng Diệu Từnh Nỉ Cô 


Hành 0i ngôn luận hẳn siêu quần 
Vì cớ sao mà hiện nữ thân? 
Trăm kiếp rền nên gươm trí huệ 
Một tau tháo sổ cũi phong trần 
Dết thêm đạo lữ năm ba lớp 
Đánh uõ tà sư sáu bảu phần 
Nào kẻ mê lưu xin ngó thử 
Tu mụ e cũng ớn hồng quần. 
Từ Bi Âm 
(Từ Bi Âm số 73) 
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- Mừng lễ khánh thành chùa Hải Ấn của cô vãi 
Diệu Tịnh: 
] 


Trai trường uừa mỏ lúc thu giao 
Cũng đáng rừng cho gái nữ hào 
Của phạm xâu nên trang uĩ đại 
Lầu hồng treo để giá thanh cao 

Ao sen ràu thấu lằn thu nguuệt 
Vườn Lộc uêm đưa tiếng hải trào 
Hải Ân danh nêu trên Phật sử 
Ngàn năm rạng uẻ biết dường bao. 


lãi 


Biết bao nhiêu khách chốn trang đài 
Lăn lóc rừng Thiền được mất ai 
Nưng lất tỉnh thần cho những gái 
Giữ tròn nghi luật kém gì trai 
Quuết ra taụ đỡ giềng chân lú 
Từng để chân lên lối biện tài 
Ni giới kìa ai trông lấ đó 
Gương lòng chớ để bợn trần ai. 
Huyền Châu 


Truyền thừa Ni phái của Hòa 


Lâm Tế Gia Phổ 


TIÊN GIÁC HẢI TỊNH 


MINH KHIÊM HOẰNG ÂN 


NHƯ HIẾN 0HÍ THIỀN 





HỒNG THỌ 
DIỆU TỊNH 
(Hải Ấn 
Gia Định) 


| 





Đời 37 
Đời 38 
Đời 39 
Đời 40 | 
HỒNG NGA 
DIỆU NGỌC 
(HiGiác Hoa 
Bạc Liêu) 
Đời 41 | 
Nhựt Quang 
Huyền Cơ 
W Trụ trì 
Hải Ấn Ni Tự 
đời thứ hai 


(1942-1961) 


Nhựt Định 


HuểnHuệ - 
_ Trụ trì 
Hải Ấn Ni Tự 
đời thứ ba 
* Giáo dục- 
Giám thị 
Ni viện 
Dược Sư (1956-1963) 
* Tổng thư ký 
Ni bộ 
Nam Việt 
* Giám luật 
Ni viện 
Từ Nghiêm (1972-1975) 
* Ban Kiến lập 
Tổ đình 
Từ Nghiêm 


thượng Như Hiển Ph 
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HỒNG TÍCH BỬU THANH HỒNG LẦU 
DIỆU KIM (tiThiên Quang DIỆU TẤN 
(iBảo An Cần Thơ) (0iKim Sơn 
Cần Thơ) TP. HGM) 
Nhựt Hoa Nhựt Phước 
Viên Phú ViênHuy Viên Chánh Viên Chiếu Viên Như 
(1iKim Sơn  (ñTừ Vân (HKim Quang (Dược Sư (Dược Sư 
TP.HCM) TP. HCM Nha Trang) Gia Định) Gia Định) 
* Phó thư ký * Quản chúng * Thủ bổn 
Ni bộ Ni viện Ni viện 
Nam Việt Dược Sư Dược Sư 
* 6§lám thị * Trụ trì 
Ni viện Kim Sơn 
đời thứ ba 


Từ Nghiêm 
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Lớp gia giáo tại Hải Ấn Ni Tự 

Từ năm 1934, sau khi thành lập chùa ni, Sư bà 
Diệu Tịnh đã chuyên dạy Phật pháp cho đệ tử ni tại 
chùa. Đây là mô hình lớp gia giáo sớm nhất tại Sài 
Gòn. Đầu tiên và sơ cơ nhất, chư ni học các bộ kinh 
chữ nho như Di Đà, Hồng Danh, Vu Lan, Phổ Môn, 
học để quen mặt chữ và hiểu nghĩa. Kế đến những 
vấn đề Phật pháp đơn giản như quy y, sám hối... cũng 
được ni chúng học tập để thuyết giảng. Có thể nói đây 
là ngôi chùa ni hoàn thiện cả hai mặt: Giáo dục và 
Hoằng pháp. 

Trong hoàn cảnh xã hội thời ấy, tình hình ni giới 
sơ khai, việc làm của Sư bà là một sự cách tân mạnh 
mẽ. Chư ni độc lập trong cư trú, học tập và sinh hoạt. 
Tiếng đôn chùa ni Hải Ân có dạy học đã được chư 





Lớp học gia giáo tại Hải Ấn Ni Tự 


The in-house Buddhiz† clas for nuns a† Hải Ấn (onvenl 
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Tăng. lưu tâm, nếu có đệ tử nhỏ tuổi ham học, các ngài 
gởi về Hải Ấn. 

Sau khi Sư bà viên tịch, chùa Hải Ấn cũ nằm 
trong. khu vực giải. tỏa của sân bay Tân Sơn Nhất nên 
dời về chùa Hải Ân mới hiện nay (1945). Quý Sư bà 
Huyền Cơ - Đệ nhị Trụ trì, Sư bà Huyền Đoan, Sư bà 
Huyền Đức cùng chung tay xây dựng, thời ấy được gọi 
một cách gần gũi là Chùa Ba Cô. Sau khi Sư bà Huyễn 
Cơ viên tịch (1960), đến năm 1961 Sư bà Huyền Huệ 
được thỉnh về Trụ trì để tiếp nối sự nghiệp giáo hóa. 

Lúc ấy khu vực Bà Quẹo còn thưa vắng, chùa 
xưa yên tĩnh như tiếng chim hót đầu ngày, không khí 
thanh lương chỉ một mùi hương Đạo. Sư bà khơi mở 
lớp học Phật pháp, dạy các đệ tử ni và đôi lúc có ni 
chúng các nơi về cầu học. Từ năm 1965 đến 2005, qua 
40 năm giảng dạy, các bộ luật từ Sa-di đến Tỳ-kheo 
Ni Tứ Phần, các bộ luận Duy Thức, các bộ kinh từ cấp 
sơ đẳng như Bách Dụ, đến các bộ kinh yếu nghĩa Đại 
thừa như Lăng Già, Lăng Nghiêm... đều được Sư bà 
đích thân hướng dẫn. Ngoài việc giảng dạy tại các ni 
trường Từ Nghiêm, Dược Sư, Sư bà luôn chuyên tâm 
nghiên cứu dịch thuật và giảng dạy. Tác phong mô 
phạm, giới luật uy nghĩ, lòng thương mở rộng đối với 
đàn hậu học, Sư bà đã trưởng dưỡng thành tựu rất 
nhiều các vị Ni sư, Sư cô làm việc phụng sự Giáo hội. 

Chỉ từ sau năm 2005, Sư bà có chút thân bệnh, 
tuổi quá 80, Sư bà mới nghỉ việc giảng dạy, trao trách 
nhiệm lại cho hàng đệ tử lớn. Chùa Hải Ấn cho đến 
nay, với truyền thống gia giáo môn phong, là trụ xứ 
của các bậc Trưởng lão NÑi đức hạnh, là chốn tục diệm 
truyền đăng cho hàng ni lưu quy ngưỡng. 
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2. Sư bà Diệu Tấn (1910-1947) 

Người đông thời, đồng sư với Sư bà Diệu Tịnh, 
thuộc tông Lâm Tế dòng Đạo Mân, người du học và 
mở Ni trường sớm nhất Sài Gòn. 

Sư bà thế danh Phạm Thị Xá, sanh năm 1910, 
quê quán tại Sa Đéc, thân phụ là cụ Phạm Văn Quyền 
thuộc giới quan chức thời Pháp. Gia đình có hai người 
con gái, Sư bà là trưởng nữ, tuy song thân hứa hôn 
rồi, nhưng Sư bà không chịu, thừa cơ bỏ trốn, tìm 
sang Châu Đốc xuất gia với Hòa thượng Như Hiển Chí 
Thiền (1927). Sư bà tu học tại Phi Lai Cổ Tự (Châu 
Đốc). Ban đầu gia đình lên định bắt về, nhưng Sư bà 
giả bệnh thân kinh, không cho ai đến gần, đôi ba 
phen mới được để yên. 


Sư bà Diệu Tấn, khai sơn Kim Sơn Ni Tự 

(đường Phan Xích Long, Q. Phú Nhuận,TP. HCM), 
mở ra ni trường Kim Sơn (1940-1945) 

Ihe ÍÑos† Wenerable Diệu Tấn, Founder of lim §øn (onvenÌ on 
Phan Xích Long ố†. Phú Nhuận Dis†., HUW(, 

and lúm §ơn Ñun §chool (1940 - 1945) 
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Đến năm 1933, Hòa thượng Chí Thiền tịch, trước 
đó Hòa thượng có trao cho Sư bà một cây thước bảng, 
gọi là để làm vật tùy thân và ứng duyên hóa đạo. Cư 
tang đền ơn Bổn sư xong, Sư bà lên Trảng Bàng, y chỉ 
với Hòa thượng An Hòa. 

Năm 1934, Sư bà về Gia Định, hợp tác với quý Sư 
bà Diệu Tịnh, Diệu Tánh, Diệu Thuận thành lập chùa 
ni Từ Hóa (Tân Sơn Nhì - Gia Định). Sang năm 1985, 
Sư bà ra Huế, ban đầu dự thính lớp Từ Đàm và Báo 
Quốc. Năm 1936, chính thức theo học lớp Diệu Đức, 
và sau đó học thêm với Hòa thượng Tây Thiên, Hòa 
thượng Thập Tháp. 

Năm 1939, Sư bà về Nam, nhận chùa Kim Sơn 
do bà Năm Chanh hiến cúng, mở trường và hoạt động 
cho đến năm 1945. Trong thời gian kháng chiến, 
Sư bà nuôi giúp con em các gia đình hoạt động cách 
mạng, người già, người bệnh, trẻ mồ côi, đều đùm bọc 
dưới ngôi chùa Kim Sơn. Tháng tám 1945, thành phố 
tổng khởi nghĩa, lực lượng kháng chiến đốt chợ Phú 
Nhuận, anh em du kích chạy tản vào chùa, được Sư bà 
che giấu. 

Ít lâu sau lính Pháp đến xét chùa, Sư bà đã đi 
tránh, nhưng có người nội ứng chỉ điểm nên bị bắt. Sư 
bà bị giam tại bót Catinat, chịu tra gạn hơn cả tháng. 
Bau nhờ Phật tử Nicolas bảo lãnh mới được thả về 
chùa. Từ đó Sư bà mang bệnh phổi trầm trọng. 

Ngày rằm tháng 2 năm 1947, Sư bà bảo đệ tử 
sửa soạn nhang đèn trên bàn Phật, nấu nước tắm gội 
xong, đúng ngọ an tường nhắm mắt. Sư bà hưởng thọ 
38 tuổi, 18 tuổi đạo, tháp lập tại chùa Kim Sơn hiện 
nay (đường Phan Xích Long - Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh). 
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Sư bà Diệu Tấn học tại Huế (1936) 


Ihe ÍÑos† Venerable Diệu lấn 
œ a nun s†udenf in Huế (1936) 
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* Ni trường Kim S$ơn 
(1940-1945) 

Khởi nguyên Kim Sơn, 
chánh điện, nhà Tăng lợp 
ngói, lớp học, nhà ni chúng, 
nhà bếp, thất giáo thọ toàn 
bằng tranh tre. Chung quanh 
chùa là ruộng, đường đất 
quanh co trồng mấy cây bần, 
nhà dân thưa thớt. Sư bà Kim 
Đơn (Diệu Tấn) sau khi mãn 
khóa học tại Ni trường Diệu 
Đức (Huế) về đây mở trường 
cho Ni tu học nội trú. Đầu tiên 
vào năm 1939, Sư bà mời Đại 
đức Chí Thiện dạy học. Năm 
1940, Đại đức Hành Trụ (Hòa 
thượng Đông Hưng) từ Phật 
học đường Tây Thiên vào 
Nam, Sư bà mời ở tại tịnh thất 
trước chùa để dưỡng bệnh, và 
giảng kinh cho NÑ¡i chúng. Sau 
đó, cụ Trần Huỳnh (Thư ký 
hội Phật học Lưỡng Xuyên) và 


Hòa thượng Minh Nguyệt đều có giảng dạy tại đây. 
Chương trình học đầy đủ, phần Kinh do quý Thầy phụ 
trách, Sư bà dạy Luật và luận Duy Thức. Phần ngoại 
hộ, có ba đại thí chủ là ông sếp Mạnh, bà Hộ Hiền và 
bác sĩ Hiệp, mỗi người cúng một tháng 20 đồng. Ngoài 
ra Ni chúng lãnh thêm đồ thêu, đan, móc của trường 
nữ công Mỹ Ngọc để tự túc. 

Năm 1943 sau khi mãn hạ, Sư bà dẫn ba học viên 
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Chùa Kim Sơn 
lm §ơn (onvent 


là Huyền Huệ, Viên Huy, Đạt Định cùng Sư bà Diệu 
Tánh đến chùa Phước Tường học kinh Kim Cang Chư 
Gia do Hòa thượng Phước Tường dạy cho các sư Trụ trì 
ở các chùa quanh vùng Thủ Đức, Gia Định. Học xong 
bộ kinh trong vòng hai tháng, Sư bà dẫn chúng trở về 
lại chùa Kim Sơn. 

Sang năm thứ ba (1944) đến kỳ kiết hạ, Sư bà 
tổ chức trường-hương quy mô, thỉnh Sư trưởng Huê 
Lâm làm Thiền chủ, Sư bà làm Chủ hương, tất cả 
hành môn công vụ đều theo Bách Trượng Thanh Quy. 
Sau ngày giải chế, Sư bà chọn hai Ni sinh Diệu Đức 
và Diệu Hoa gởi ra Huế học, và cho hai Ni sinh Đạt 
Định, Viên Huy xuống Cao Lãnh học thêm Tứ thư với 
cụ Trần Huỳnh. 
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Đương thời, vùng Sài Gòn - Gia Định chỉ có Ni 
trường Kim Sơn hoạt động, vì Sư bà Hải An Diệu Tịnh 
đã viên tịch. Ni chúng học tại trường có lúc lên đến 50 
vị, gần xa đều ngưỡng mộ. Sư bà là bậc ni có tài ứng 
đối thơ phú rất nhanh, giới trí thức, văn nhân thường 
lui tới viếng cảnh, hỗ trợ cho danh tiếng của Ni trường 
một thời. Đến năm 1945, trường ngưng hoạt động. 

Hàng môn đồ và Ni chúng theo học tại Ni trường 
Kim Sơn, phần lớn là các vị nằm trong ban lãnh đạo 
NI bộ, và trụ trì các tự viện như: 

- Đư bà Phổ Đức (Trụ trì chùa Phổ Đức - Mỹ Tho) 

- Sư bà Như Liên (Trụ trì chùa Giác Hoa - Gò 
Vấp) 

- Sư bà Như Đức (Trụ trì chùa Kiều Đàm - Long 
Thành) 

- Đư bà Diệu Từ (Trụ trì chùa Thiên Chánh - Phú 
Thọ) 

- 8ư bà Huyền Huệ (Tổng thư ký Ni bộ Nam 
Việt) 

- Sư bà Như Huy (Phó thư ký Ni bộ Nam Việt) 

- Sư bà Như Hoa (Giám học Ni viện Từ Nghiêm) 

- Sư bà Như Chánh (Trụ trì chùa Kim Quang - 
Nha Trang) 

- 8ư bà Đạt Lý (Trụ trì chùa Long Nhiễu - Thủ 
Đức) 

- Sư bà Như Minh (Trưởng ban Ni bộ tỉnh Bến 
Tre) 

- 8ư bà Như Hương (Kiểm soát Ni viện Từ 
Nghiêm) 

- Ni sư Như Như (Thủ quỹ Ni viện Dược Sư) 
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- Ñi sư Như Chiếu (Quản chúng Ni viện Dược Sư) 
- Ñi sư Như Ấn (Giám sự chùa Huê Lâm) 


- Ñi sư Như Chơn (Trụ trì chùa Vạn Phước - Mỹ 
Tho) 
* Phụ lục: Thơ văn của Sư bà Diệu Tấn 
Tương truyền Sư bà có làm thơ văn ứng đối với 
khách thi nhân đến viếng Ni trường Kim Sơn và thơ 
tự thuật, cảm tác. Sau khi ở lao xá về vướng trọng 
bệnh, Sư bà vào bệnh viện, bác sĩ Hồ Văn Nhật điều 
trị, không thuyên giảm, biết sẽ viên tịch nên cảm 
tác. 
Bài I1: 
Mười mấy năm trường lo Phật sự, 
Trải bao nguụ hiếm uẫn xông pha 
Hết lòng bồi đắp nền Ni giới 
Quuết chí thực hành nguuện lợi tha 
Bỗng chốc mưa tuôn cành liễu rũ 
Chẳng mau gió cuốn cội dương tà 
Hao mòn súc lực thân tàn phế 
Bổn thệ chưa trờn há bỏ qua 








Qua hồi bão tố trận cuồng phong 
Thương xót nữ lưu giống Lạc Hồng 
Nơn nước nguụ nan khi quốc biến 
Đồng bào khốn khổ lúc gia uong 
Từ b¡ nào ngại quàng đôi gánh 

Trí dũng sẵn sàng cứu uạn dân 

Tu sĩ thừa hành môn Lục độ 

Coi thường sanh tử tựa hư không. 
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Nhông uì phiền não khỏi tham sân 
Sắp phải uề tau bác tử thần 
Ước muốn tung mâu hiềm mỏi cánh 
Hoài. mong lướt dặm ngặt chồn chân 
Tương lai Phật sự nhờ rmmôn đệ 
Hiện tạo hoằng truuền cậu thích thân 
Chí hướng uốn dài trên biển thệ 
Nghìn thu nhắm mắt uẫn uui lòng. 
Thích nữ Diệu Tấn 


B. Hệ thống giáo dục Ni chúng miền Nam 


Việc tổ chức Ni bộ thành tựu và phát triển mạnh, 
vì phần lớn nhân sự đã được đào tạo từ các trường gia 
giáo, các lớp học Phật pháp mở tại bổn tự. 





Chùa Giác Hoa, làng Châu Hưng, huyện Thạch An, tỉnh Bạc Liêu 
6iác Hoa (onven† in (hâu Hung Village, Thạch Án Dis†., Bạc Liêu Prov. 
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1. Trường Giác Hoa - trường Ni đầu tiên của 
miền Nam 

Năm 1927, Sư cô Hồng Nga mở trường gia giáo 
một năm tại Bạc Liêu tục gọi là trường Cô Hai Ngó 
hay là trường ni Giác Hoa - đầu tiên của miền Nam. 
Hòa thượng Chí Thiền (chùa Phi Lai) làm Chứng minh 
sư, Hòa thượng Chân Niệm chùa Trùng Khánh (Phan 
Rang) làm Pháp sư, Hòa thượng Vạn Ân chùa Hương 
Sơn và Yết-ma Vạn Pháp chùa Kim Quang làm giảng 
giáo; Hòa thượng Khánh Anh làm Chánh thư ký và 
trợ giáo. Ni chúng được đài thọ về ăn, mặc, ở. Kinh 
sách học thiếu thì trường cho mượn. Cuối năm ôn bài, 
ai đọc suông và cắt nghĩa trọn bộ kinh nào được tặng 
luôn bộ kinh ấy. Quý Sư bà Ni bộ đã từng học ở đấy 
như: Sư bà Hồng Khoái Hữu Chí (Ni trưởng danh dự 
NÑi bộ Nam Việt), Sư bà Hồng Tích Diệu Kim (Cố vấn 
NÑi bộ), Sư bà Hồng Thọ Diệu Tịnh (Giáo thọ Ni đầu 
tiên của Gia Định), Sư bà Như Hương (Kiểm soát Ni 
viện Từ Nghiêm)... 

Giác Hoa là ngôi chùa ni đầu tiên đẹp nhất miền 
Nam, xây dựng quy mô, do Sư cô Hồng Nga Diệu Ngọc 
đứng ra chủ xướng mở trường tạo tiển lệ cho người 
sau. Nhờ các trường lớp đào tạo kiến thức Phật học, 
chư ni có dịp gặp gỡ nhau, hướng tới việc tổ chức Ni 
bộ. 

* Sư cô Hồng Nga - Diệu Ngọc (1885-1952) 

Sư cô tên thật là Huỳnh Thoại Nga, người tỉnh 
Bạc Liêu, đệ tử của Hòa thượng Như Hiển Chí Thiền, 
pháp danh Hồng Nga tự Diệu Ngọc. Thân phụ cô người 
Trung Hoa, lập nghiệp tại Bạc Liêu, điền sản lớn. Cô 
theo Tây học, chữ viết đẹp, tánh tình cương nghị, ưa 
hoạt động cần cù và thích làm việc phước thiện. Năm 
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1914, cô lập gia đình, nhưng cùng năm chồng mất, đến 
cuối năm con trai duy nhất mới vài tháng tuổi cũng 
mất. 

Năm 1919, cô xây cất chùa Giác Hoa, tại làng 
Châu Hưng, huyện Thạnh An, tỉnh Bạc Liêu. Thợ từ 
miền Trung vào, xây dựng ba năm mới xong. Năm 
1923, làm lễ khánh thành chùa và xuất gia ngay hôm 
đó với Hòa thượng Như Hiển Chí Thiền. Năm 1927, 
Sư cô mở trường gia giáo, và thường xuyên nuôi chúng 
tu học, tạo thành phong trào học Phật hưng thịnh, số 
chúng tại chùa có khi lên đến 100 người. Đến năm 
1945 ngưng hoạt động. Ngoài việc mở trường, Sư cô có 
khắc in hai bộ kinh Đại Bi Xuất Tượng và Tam Bảo. 

Sư cô mất năm 1952, thọ 67 tuổi. Di chúc để lại 
B00 mẫu đất hương hỏa cho chùa, lợi tức sử dụng vào 


R. †yz 





Tượng Sư cô Hồng Nga bằng thạch cao 
Ihe plaser bus† of Wenerble Hồng Ñga 
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việc cúng dường bố thí mỗi năm cho: 

1- Bệnh viện Sóc Trăng 

2- Bệnh viện Bạc Liêu 

3- Cúng các chùa Phật hội khác 

4- Cúng 10 lễ ky tại chùa Giác Hoa 

5- Tặng 200 quan tài và thuốc men cho người 
nghèo 

6- Cúng các đền thờ Thần hoàng trong hai xã 
Châu Hưng và Châu Thới 

7- Cất một trại nấu cơm cho khách thập phương 

2. Trường hương Giác Hoàng 

Năm 1933, tại chùa Giác Hoàng (Bà Điểm) khai 
trường hương ba tháng cho cả Tăng và Ni. Đây là trường 
hương đầu tiên cho phép Ni tham dự. Hòa thượng Như 
Quý Phật An làm Chứng minh sư, Hòa thượng Thái 
Thượng làm Chủ hương, Hòa thượng Thái Bình làm 
Thiền chủ. Bên Ni, thây Hội Phước làm Thiền chủ, Sư 
bà Diệu Tịnh Hồng Thọ làm Chánh na, thủ lãnh ni 
chúng kiêm diễn giảng cho Phật tử. Sau đó Sư bà Diệu 
Tịnh được trao chức Giáo thọ ni, chứng tỏ khả năng 
của ni giới trong nhiệm vụ hoằng pháp. 

3. Trường hương Thiên Bửu 

Năm 1934, Sư bà Diệu Tịnh khai trường hương ba 
tháng tại chùa Thiên Bửu (Lái Thiêu). Sư bà mời thầy Khánh 
Thuyên ở chùa Thiên Phước (Ba Trị) giảng kinh, Sư bà cùng 
Ni trưởng Huê Lâm dạy Luận và Luật, Ni chúng đến học 
được vài mươi người. Đây là trường hương đầu tiên do Ni tổ 
chức, một bước dọ dẫm trong việc tự mình phát triển. Sau 
ba tháng gia giáo, hội Nam kỳ Nghiên cứu Phật học mời Sư 
bà đi giảng và làm lễ quy y cho Phật tử lục tỉnh. 
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Trường hương Thiên Bửu - Lái Thiêu (1934) 
Ni trưởng Diệu Tịnh, áo tràng khăn đà, ngồi giữa 
Ni trưởng Như Thanh ngồi bên tay trái 


The Thiên Bửu §ummer Rains-Relreal §chool a† Lái Thiêu Province (1934). 
Ihe ÍÑos† Wenerable Diệu Tịnh (center with headscar†) 
¡s seen with the ÍWos† Venerable Như [hanh on her leff. 


4. Trường ni Tân Hòa (trường cô Ba Xàng) 

Cô Ba Xàng tên thật là Nguyễn Thị Trượng, 
pháp danh Diệu Tâm, đệ tử Hòa thượng Như Hiển 
Chí Thiền, điền chủ lớn ở Cái Tàu Hạ (Sa Đéc). Năm 
1937, cô Hai Ngó (Sư cô Hồng Nga) đã hướng dẫn cô 
Ba lập chùa Giác Linh kiến trúc giống như chùa Giác 
Hoa ở Bạc Liêu. 

Năm 1940, Sư bà Diệu Tịnh hợp tác với cô Ba 
Xàng mở trường Ni tại chùa Giác Linh một năm. Hòa 
thượng Thanh Kế Huệ Đăng (Bà Rịa) chứng minh, 
Hòa thượng Vạn An, Hòa thượng Mật Hiển làm Pháp 
sư, Sư bà Diệu Tịnh, Sư bà Diệu Không làm Giáo thọ 
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Ni. Ni chúng hai miền Nam, Trung tựu học trên 100 
vị, cũng là lần đầu tiên Ni chúng mặc áo nhật bình 
lam theo kiểu miền Trung - trước đó Ni miền Nam 
mặc áo dài lỡ, cổ kiểng, màu đen. 

Trường khai giảng được ba tháng rồi cô Ba Xàng 
tự ý ngưng hoạt động. Sư bà Diệu Tịnh mượn chùa Vạn 
An đời Ni chúng qua, học tiếp đến trọn một năm. Quý 
Sư bà đã theo học: Sư bà Như Chí (chùa Từ Quang - 
Ba Đéc), Sư bà Huyền Tông, Sư bà Huyền Học, Huyền 
Phương (chùa Bình Quang - Phan Thiết), Sư bà Như 
Hoa (chùa Phước Huệ - Sa Đéc), Sư bà Như Ngộ (Phổ 
Đức - Mỹ Tho), Sư bà Viên Minh (Giám viện Ni viện 
Diệu Quang - Nha Trang), Sư bà Đàm Minh (chùa Bảo 
Quang - Đà Nẵng), Sư bà Tâm Ân (chùa Tâm Ấn - Quy 
Nhơn), Sư bà Như Châu (chùa Thanh Lương - 5a Đéc), 





Trường ni Giác Linh (Tân Hòa - Sa Đéc) năm 1940 
Giác Linh Buddhis† Nun §chool (lân Hòa, §a Bác Pro.) in 1940 
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Sư bà Tâm Đăng (chùa Linh Sơn - Nha Trang), Ni sư 
Như Hường (chùa Bảo Thắng - Hội An), Ni sư Diệu 
Chơn (chùa Linh Thứu - Mỹ Tho). 

Về sau, cô Ba Xàng làm nhiều việc công ích như 
sửa đường, sửa cầu, giúp quan tài cho người nghèo... 
được vua Khải Định ban sắc tứ, chùa Giác Linh đổi 
tên thành chùa Tân Hòa, gọi là Sắc Tứ Tân Hòa Tự. 

Năm 1945, cô Ba Xàng thỉnh Hòa thượng Khánh 
Anh mở trường dạy ni tại Tân Hòa trong hai năm 
(1945-1947). Chư Ni học trong thời này: Sư bà Tịnh 
Khiết (chùa Kim Liên - Khánh Hội), Sư bà Như Hạnh, 
Sư bà Như Hòa (chùa Phật Tánh - Trà Ôn), Sư bà Như 
Huy, Sư bà Như Đức (chùa Từ Vân - Phú Nhuận), Sư 
bà Trí Thông (Vĩnh Long), Sư bà Không Nguyệt, Sư bà 
Giác Nhẫn (chùa Huệ Lâm - Chợ Lớn). 

5. Trường ni Vạn An 

Cùng năm 1940, sau ba tháng gia giáo ở chùa 
Giác Linh, Sư bà Diệu Tịnh đưa ni chúng về chùa 
Vạn An - Sa Đéc. Hòa thượng Mật Hiển làm Pháp 
sư, Sư bà Diệu Tịnh, Sư bà Diệu Không làm Giáo thọ 
ni. Các môn học: Duy Thức Phương Tiện Đàm, Duy 
Thức Đích Khoa Học, Lăng Nghiêm Tập Chú, luận 
Đại Thừa Bách Pháp, Tứ Phần Luật, Viên Giác Lược 
Sớ, Tỳ NÑ¡ Hương Nhũ. 

Tuy trường lợp bằng lá, nhưng ngoại hộ đồi dào, 
Ni chúng được tặng mùng mền kinh sách. Thỉnh 
thoảng các bà bổn đạo chở bánh trái đến giải lao. 
Ngày chúa nhật chèo xuồng theo con rạch hái bần... 

Học ni của lớp Giác Linh dời qua, có thêm Sư 
bà Như Lý, Sư bà Như Nghĩa (Sa Đéc), Sư bà Huyền 
Tông, Sư bà Huyền Học (Phan Thiết). 
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Ni học chúng trường Vạn An - Sa Đéc (cuối năm 1940) 
[he nun s†udent; a† Vgn Ân Buddhis† Nun §chool in §a Đéc Prov. (end of 1940) 


Đến cuối năm 1940, trường mãn khóa. 
6. Trường ni Linh Phước 
Năm 1941, bà Bang Biện mời Sư bà Diệu Tịnh 
mở tiếp một năm gia giáo tại chùa Linh Phước - Cai 
Khoa - Sa Đéc. NI học chúng mãn trường Vạn An, tựu 
sang Linh Phước. Quý thầy Chánh Quang, Giác Tâm 
làm Giáo thọ, cụ Huyền Cơ từ Bình Định vào có dạy 
ít lâu. Sư bà Diệu Tịnh sức khỏe suy yếu nên không 
giảng dạy nhiều. Cuối năm 1941, trường bế giảng. 
7. Chùa Kim Huê 
Chùa Kim Huê (Sa Đéc) là nơi đầu tiên dạy chư 
Ni về nghi thức truyền giới, đào tạo các vị Giới sư Ni 
trong Ni bộ Bắc tông. Hòa thượng Ngộ Giác Chánh 
Quả trụ trì chùa Kim Huê từ năm 1936, đã mở lớp dạy 
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Tăng Ni. Các môn học: Luật Tứ phần, Đại luật, Luật 
Sa Di, Phạm Võng, Trường A Hàm, Quy Nguyên Trực 
Chỉ. Quý Sư bà ở tỉnh Sa Đéc phần lớn đều là đệ tử và 
học trò của Hòa thượng. 

- Sư bà Như Châu chùa Thanh Lương - Sa Đéc 
(Giám luật Ni viện Từ Nghiêm và Ni viện Dược Sư) 

- Sư bà Như Lý chùa Từ Nguyên - Sa Đéc (Phụ 
trách thường trực NI bộ Nam Việt) 

- Sư bà Như Nghĩa chùa Hải Huệ - Sa Đéc (Phụ 
trách thường trực NI bộ Nam Việt) 

- 8ư bà Như Minh chùa Bạch Vân - Bến Tre 
(Trưởng ban Ni bộ tỉnh Bến Tre) 

- Sư bà Như Hoa chùa Phước Huệ - Sa Đéc (Phụ 
trách Giám luật Ni bộ Nam Việt, Quản lý Ni viện 
Dược Sư 1958-1960, Giám viện NI viện Từ Nghiêm 
1976-1978) 

- Đư bà Như Nhàn chùa Giác Thiên - Vĩnh Long 
(Kiểm soát viên Ni bộ Nam Việt) 

- Ni sư Diệu Tâm chùa Vĩnh Bửu - Bến Tre 

- Ñi sư Phước Hiển chùa Viên Quang - thành phố 
Hồ Chí Minh (Tổng thư ký Ni bộ Bắc tông nhiệm kỳ 
1974, Giảng sư đoàn PGVNTN) 


8. Trường ni Phước Huệ 

Năm 1941, Hòa thượng Ngộ Giác Chánh Quả đưa 
số Ni chúng gần 30 vị về chùa Phước Huệ - Sa Đéc, 
phần đảm trách giao cho Sư bà Như Hoa - Chơn Ngạn. 
Năm 1946, Sư bà Như Hoa nhận trách nhiệm trụ trì 
chùa Phước Huệ, tái thiết lại ngôi chùa bị đốt cháy 
trong năm 1945 và tổ chức lớp học Ni, tiếp tục tỉnh 
thần đào tạo người sau. 
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Sư bà Như Hoa tên thật là Chế Thị Ngàn, sinh 
năm 1910 tại huyện Thạch Hưng - Sa Đéc. Xuất gia 
năm 1928 tại chùa Kim Huê với Hòa thượng Ngộ Giác 
Chánh Quả, được pháp danh Chơn Ngạn tự Như Hoa 
theo dòng kệ: 

Tổ đạo giới định tông 

Phương quảng chánh uiên thông 
Hạnh siêu mình thiệt tế 

Liễu đạt ngộ chơn không. 


Năm 1932, Sư bà ra Huế dự học Phật pháp. Năm 
1936, Sư bà trở về Kim Huê, tham học với Hòa thượng 
Vạn An, Hòa thượng Bửu Chung, Hòa thượng Phước 
Ân, Hòa thượng Long An. Năm 1941, Sư bà trụ trì 
chùa Phước Huệ. 

Năm 1956, Ni bộ Nam Việt thành lập, Sư bà giữ 
chức Giám luật trong ban Quản trị NÑi bộ. 





Ni trưởng Chơn Ngạn Như Hoa, 
Trụ trì chùa Phước Huệ - Sa Đéc 


Ihe Wos† Yenerable (hơn Ñggn Như Hoa, 
Ñbbess of Phước Huệ (onven†, §a Đéc Prov. 
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Năm 1959, Sư bà làm Quản lý Ni trường Dược Sư. 
Năm 1960-1962, Sư bà giữ chức Cố vấn Ký nhi 


viện Dược Sư. 


Năm 1976-1978, Sư bà làm Giám viện Ni viện 


Từ Nghiêm. 


Năm 1981, Sư bà tham dự Đại hội Phật giáo Việt 
Nam tại Hà Nội, sau đó là Ủy viên Hội đồng Trị sự 


Trung ương GHPGVN. 


Sư bà viên tịch tại chùa Phước Huệ năm 1989, 80 


tuổi đời, 60 tuổi đạo. 


Truyền thừa của Sư bà Chơn Ngạn Như Hoa 


Lâm Tê 
(DU xe aeeeas Thiệt Thoại Tánh Tường 
DI. 22s Tế Giác Quảng Châu 
HT X.22 22L sse Liễu Khiêm Chí Thành 
đời 38 __....._....__- Đạt Nhãn Đức Nhuận 
H0 se 2242 ae Ngộ Giác Chánh Quả (1; Kim Huê - Sa Đéc) 
đời 40 ——————— đc 
Chơn Ngạn Chơn Niệm Chơn Vinh 
Như Hoa Giác Ngọc Phước Hiển 
(1% Phước Huệ ( tiPhước Huệ (1: Viên Quang 
Sa Đéc Sa Đéc) TP.HCM) 
1 Phước Hậu 


TP.HCM) 
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9. Lớp gia giáo chùa Bảo An 

Chùa Bảo An, thành phố Cần Thơ, do Sư bà Hồng 
Tích Diệu Kim trụ trì. Sư bà là một trong các bậc ni 
tiên bối miền Nam, là vị nữ pháp sư sớm nhất trong 
NI giới Nam Việt. 

Sư bà tên thật là Trần Quý Tích, sinh năm 1908, 
chị thứ bảy của Hòa thượng Thiện Hoa (Hồng Nở), quê 
quán tại quận Cầu Kè - Vĩnh Bình. Gia đình Sư bà đều 
quy y với Hòa thượng Như Hiển Chí Thiền và có nhiều 
người xuất gia nhất, nên được tặng danh hiệu “Toàn 
gia Bát nhã ba la mật”. Sư bà pháp danh Hồng Tích 
tự Diệu Kim hoặc còn gọi là Bửu Kim. 


Năm 17 tuổi 
(1924) Sư bà xuất gia 
tại chùa Phi Lai (Châu 
Đốc), ở đó tu học 
cùng với Sư bà Hữu 
Chí (chùa Long Hòa - 
Châu Đốc), Sư bà Bửu 
Chí, Sư bà Bửu Thanh 
(chùa Thiên Quang - 
Cần Thơ). Năm 1927, 
Sư bà theo học trường 
GIác Hoa. 

Năm 1980, Hòa 
thượng Như Hiển tịch, 
Sư bà cầu pháp với 





Hòa thượng Thanh 
Kế Huệ Đăng (chùa 
Thiên Thai - Bà Rịa) 
trong thời gian ngắn, 
cũng tham học với 


Ni trưởng Diệu Kim, 
khai sơn chùa Bảo An - Cần Thơ 


Ihe ÍÑos† Venerable Diệu lim, 
Founder of Bảo Ân (onven† in (ần Ihơ 
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Hòa thượng Ngộ Giác Chánh Quả chùa Kim Huê và 
Hòa thượng Khánh Hòa chùa Tuyên Linh. 

Sư bà bắt đầu đi thuyết giảng từ năm 1932. Trong 
buổi làm chay ở nhà ông Trương Hoàng Lâu - Cầu Kè, 
có 100 Tăng Ni hội họp tham dự, mỗi ngày một vị 
pháp sư giảng. Như thế trong bảy ngày, Sư bà là một 
trong bảy vị pháp sư. Phụ trương Phật học của báo 
Lục Tỉnh Tân Văn xuất bản năm 1935 khen ngợi: “Sư 
cô Bửu Kim là một nhân tài Phật giáo, từng làm việc 
xã hội. Đội mão hiệp chưởng thuyết pháp”. 

Sư bà đã trụ trì chùa An Hòa (Ô Môn) và chùa 
Quan Âm (Sa Đéc), sau giao lại cho đệ tử trông nom. 

Năm 1940, Sư bà làm Thiền chủ kiêm Pháp sư 
Ni trường hạ Giác Hoàng (Bà Điểm). 

Năm 1941, Sư bà câu pháp với Hòa thượng Khánh 
Anh tại chùa Long An (Đồng Đế - Trà Ôn), được pháp 
hiệu Hoàn Phước. Theo học với Hòa thượng Khánh 
Anh thời gian, Sư bà về Cần Thơ nhận chùa Bảo An, 
mở lớp dạy Ni. 

Chùa Thiên Phước (Tân Hương - Mỹ "Tho) mở 
trường hạ, thỉnh Sư bà làm Pháp sư Ni giảng kinh 
luật trong ba tháng, xa gần đều cảm phục. 

Năm 1956, Sư bà giữ chức Cố vấn tối cao Ni bộ 
Nam Việt. 

Đệ tử của Sư bà, nằm trong Ni bộ như: 

- Ni sư Trí Thông (Kiểm soát viên Ni bộ Nam 
Việt) 

- Ni sư Trí Phát (Giám đốc Cô nhi viện Diệu 
Quang, Ban Giảng huấn Ni viện Từ Nghiêm) 

- Ñi sư Trí Hòa (Giám thị Ñi viện Dược Sư, Ủy 
viên Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh) 
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- Ñi sư Trí Thuần (Trụ trì chùa Dược Sư) 

- Ñi sư Trí Nguyện (chùa Phổ Đức - Mỹ Tho) 

- Ñi sư Trí Định (Giáo thọ Ni viện Dược Sư) 

-Ni sư Trí Hải (Quản chúng Ni viện Từ 
Nghiêm) 

Sư bà viên tịch năm 1976 tại chùa Bảo An (Cần 
Thơ), 68 tuổi đời, 52 tuổi đạo. 


Truyền thừa của Sư bà Diệu Kim 


Bổn sư Y chỉ Sư 
Lâm Tế đời 39 Như Hiển Chí Thiền Chơn Quý Đạo Trân 
(chùa Phi Lai - Châu Đốc) hiệu Khánh Anh Đại Sư 


(chùa Phước Hậu - Trà Ôn) 





< 
đời 40 Hồng Tích Diệu Kim 
(chùa Bảo An - Cần Thơ) 


Trí Thông, Trí Minh, Trí Thuần, Trí Hòa, Trí Thanh, Trí Phát, 


ời 41 ` 
dÙI Trí Định, Trí Tôn, Trí Đạt, Trí Tiên, Trí Nguyện, Trí Hải...... 
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10. Lớp Phật học ni Vĩnh Bửu 

NÑ¡ học đường Vĩnh Bứu, tại xã Khánh Thạnh Tân, 
chợ Thơm, quận Mỏ Cày - Bến Tre. Khởi nguyên là một 
ngôi chùa nhỏ do hai ông Hội đồng Tỉnh và Hội đồng 
Hoài lập nên (1939). Cụ Minh Tịnh đã dạy một số Ni 
chúng tại chùa, sau dời ni chúng sang Phật học đường 
Lưỡng Xuyên học tạm. Năm 1940, chùa được dâng cúng 
cho Hòa thượng Như Trí Khánh Hòa (cụ tổ Tuyên Linh). 
Hòa thượng chiêu tập ni chúng, mở trường dạy học, đặt 
tên là Vĩnh Bửu Ni Viện. Hòa thượng điều khiển sinh 
hoạt ni chúng rất nghiêm, thường có mặt trong thời 
khóa tu tập và giờ ăn của chúng để kiểm soát và chỉ 
dạy. Đến năm 1946, Hòa thượng già yếu nên về chùa 
Tuyên Linh, xã Tân Hương - Mỏ Cày an dưỡng, di chúc 
chùa Vĩnh Bửu cho Sư bà Hồng Huệ Diệu Ninh trụ trì, 
NÑi sư Tịnh Đắc và Ni sư Diệu Tâm làm Phó trụ trì. 

Quý Sư bà đã theo học tại Ni trường Vĩnh Bửu: 

- Sư bà Như Châu (chùa Thang Lương - Sa Đéc) 

- Sư bà Như Lý (chùa Từ Nguyên - 5a Đéc) 

- Sư bà Như Nghĩa (chùa Hải Huệ - Sa Đéc) 

- Sư bà Như Minh (chùa Bạch Vân - Bến Tre) 

- Sư bà Như Ngộ (chùa Phổ Đức - Mỹ Tho) 

- Sư bà Như Trí (chùa Thiên Long - TP. Hồ Chí 
Minh) 

- Sư bà Giác Nhẫn (chùa Huệ Lâm - Chợ Lớn) 

- Sư bà Từ Hạnh (chùa Phật Tánh - Trà Ôn) 

- Sư bà Như Hạnh (chùa Từ Vân - TP. Hồ Chí 
Minh) 

- Sư bà Đàm Hương (chùa Từ Vân - TP. Hồ Chí 
Minh) 
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- Sư bà Diệu Ninh (chùa Vĩnh Bửu - Bến Tre) 

- Sư bà Tịnh Đắc (chùa Vĩnh Bửu - Bến Tre) 

- Sư bà Diệu Tâm (chùa Vĩnh Bửu - Bến Tre) 

* §ư bà Hồng Huệ Diệu Ninh (1914-1984) 

Sư bà tên thật là Vương Thị Kiến, người Trà 
Vinh, sinh trưởng trong gia đình Phật tử, lúc nhỏ Sư 
bà quy y với Hòa thượng Huệ Quang chùa Long Hòa. 
Năm 1930, 17 tuổi, Sư bà trốn nhà sang Châu Đốc, 
xuất gia với Hòa thượng Như Nhiêu chùa Thành Xuân, 
được pháp danh Hồng Huệ Diệu Ninh. 
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Ni trưởng Hồng Huệ Diệu Ninh (giữa) và Ni chúng chùa Vĩnh Bửu huyện Mỏ Cày 
- Bến Tre 

[he os† Venerable Hồng Huệ Diệu Ninh (center) and †he nuns a† Vinh Bửu (onvenl, a† WÑó (ày Dis†,, 
Bến Ïre Prov. 
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Năm 1931, Sư bà học Sơ đẳng Phật pháp với Hòa 
thượng Như Nhãn Từ Phong, chùa Giác Hải - Chợ 
Lớn. 

Năm 1933, Sư bà dự thính lớp Phật học Lưỡng 
Xuyên. Năm 19385, Sư bà thọ Cụ túc giới tại giới đàn 
Lưỡng Xuyên do Hòa thượng Như Trí Khánh Hòa làm 
Hòa thượng Đường đầu. Sau đó Sư bà xin y chỉ cầu 
pháp với Hòa thượng Khánh Hòa. 

Năm 1940, Sư bà về chùa Vĩnh Bửu gặp lúc mới 
kiến tạo, Sư bà công quả việc cất chùa và tạo vườn gây 
huê lợi. 

Năm 1946, thời kỳ chiến tranh, Hòa thượng 
Khánh Hòa giải tán học ni để về Tuyên Linh, giao 






—— 
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Ni trưởng Như Thanh (giữa) và quý Ni trưởng tại trường hạ Giác Nguyên (1951) 


Ihe Bhikkhuni §ongha Leader Như Thonh (center) with the Wo† Venerables øt ¡ác Ñguyên ýummer Rains-Relreat 
§chool (I95]) 


Lâm Tế 
đời 37 


đời 38 


đời 39 


đời 40 
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trách nhiệm trụ trì chùa Vĩnh Bửu cho Sư bà. Nhận 
thấy vùng quê thiếu thốn về thuốc men, giáo dục, Sư 
bà vận động mở trạm y tá, lập trường học miễn phí, 
lập nhà bảo sanh giúp đỡ dân chúng. 

Năm 1951, Sư bà nhập hạ tại trường hạ Giác 
Nguyên, nhân dịp đó gặp gỡ Sư trưởng Huê Lâm và 
quý Sư bà, cùng có ý định xây dựng đoàn thể Ni giới. 


Truyền thừa của Sư bà Hồng Huệ Diệu Ninh 
đối chiếu với quý Sư bà đồng tông môn 


Tiên Giác Hải Tịnh 
Minh Lương Minh Khiêm Minh Phương 
Chánh Tâm Hoằng Ân Chơn Hương 
(t¡ Kim Gang- 
Tân An) 
Như Trí Như Hiển Như Quý Phật Ấn 
Khánh Hòa Chí Thiền ( Phước Tường- 
( Tuyên Linh- Thủ Đức) 
Bến Tre) | 
Hồng Huệ —- Hồng Tích Hồng Thọ -—- Hồng Ẩn 
Diệu Ninh Diệu Kim Diệu Tịnh Như Thanh 
(1 Vĩnh Bửu- (1 Bảo An- (Hải Ẩn- (¡ Huê Lâm- 


Bến Tre) Gần Thơ) Gia Định) TP.HCM) 


72 0HƯ NI THỜI GẬN ĐẠI 


Năm 1956, Ni bộ Nam Việt thành lập, Sư bà 
được đề cử phụ trách về tổ chức trong Ban Quản trị. 

Năm 1958, Sư bà làm Quản lý Ni viện Dược Sư. 

Năm 1959, trụ sở Ni bộ Trung ương đặt tại chùa 
Từ Nghiêm, lúc đó còn ngôi chùa lá. Sư trưởng Huê 
Lâm làm trưởng ban hưng công kiến thiết, Sư bà làm 
quản lý lo phần xây dựng trụ sở Ni bộ. 

Năm 1964, 5ư bà theo phái đoàn Giáo hội Tăng 
già Nam Việt đi An Độ chiêm bái Phật tích và đưa 
linh cốt Hòa thượng Huệ Quang về nước. 

Năm 1969, Sư bà sang Nhật Bản, tham dự khóa 
Thiền tại chùa Tổng Trì thuộc tông Tào Động. 

Năm 1971, Sư bà về nước, trùng tu tổ đình Vĩnh 
Bửu, làm trụ trì Thiền Đức Ni Tự. 

Năm 1973, Sư bà thành lập thiền viện Bát Nhã ở 
Núi Lớn - Vũng Tàu làm nơi tu học của Ni chúng theo 
sự hướng dẫn của Hòa thượng Thanh Từ (Tông chủ 
thiền phái Trúc Lâm hiện nay). 

Năm 1978, Sư bà làm Giám viện Ni viện Từ 
Nghiêm. 

Năm 1983, Sư bà vận động trùng tu tổ đình Tuyên 
Linh của Hòa thượng Khánh Hòa, sau đó Sư bà lâm 
bệnh, viên tịch năm 1984 tại chùa Từ Nghiêm, 70 tuổi 
đời, 49 tuổi hạ, tháp thờ tại chùa Vĩnh Bửu (Mô Cày 
- Bến Tre). 

11. Chùa Long Hòa (trường cô Năm Nữ) 

Chùa Long Hòa tại Rạch Lợp (Tiểu Cần - Trà 
Vĩnh) do Hòa thượng Huệ Quang sáng lập. Năm 1945, 
nhà đàn việt Triệu Huệ Trí xin khai giảng “Thích 
nữ Học đường” tại chùa, mời Hòa thượng Khánh Anh 
dạy. Sau có quý thầy Chí Đạt, Quảng Minh và Hiển 
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Thụy dạy tiếp. Trường mở chưa được một năm, bị nạn 
Thổ dậy, đe dọa học ni nên phải giải tán. Quý Sư bà 
theo học: 

- 8ư bà Như Huy (chùa Từ Vân - TP. Hồ Chí 
Minh) 

- Sư bà Như Hoa (chùa Viên Giác - TP. Hồ Chí 
Minh) 

- Sư bà Như Đức (chùa Kiều Đàm - Long Thành) 

- Sư bà Như Phú (chùa Kim Sơn - TP. Hồ Chí 
Minh) 


Từ khi trường ni Giác Hoa mở tại Bạc Liêu vào 
năm 1927, cho đến năm 1945, tại các tỉnh Sa 
Đéc, Cần Thơ, Trà Vinh, Bến Tre, Trà Ôn, Vĩnh 
Long... đều có các trường gia giáo dạy ni chúng. 

Sự tu học và hoạt động của ni giới miền đồng 

bằng sông Cửu Long phát triển mạnh. Từ năm 

1945 trở đi, do tình hình mất an ninh của nông 

thôn, phần lớn ni chúng quy tụ về thành phố Sài 

Gòn - Gia Định. Tại đây bắt đầu hình thành các 

lớp mới, đồng thời diễn tiến quá trình thành lập 

Ni bộ. 

12. Ni trường Tăng Già (1947-1950) 
(Kim Liên Ni Tự) 

Chùa Tăng Già (Vĩnh Hội - quận 4 - TP. HCM) 
do quý Hòa thượng Hành Trụ, Thới An, Thiện Tường, 
Viên Thành lập nên vào năm 1946, chư Tăng Ni đến 
xin thọ học đông đảo. Năm 1947, quý Hòa thượng xây 
dựng chùa Giác Nguyên, đưa chư Tăng sang đấy, còn 
chùa Tăng Già trở thành Phật học Ni trường. Từ năm 
1948, Hòa thượng Hành Trụ, Hòa thượng Huệ Hưng 
và pháp sư Kiểu Lợi thường xuyên giảng dạy. Hòa 
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thượng Hành Trụ làm Giám đốc, Ni chúng dự học gần 
60 vị. Quý Sư bà học thời ấy: Sư bà Huyền Huệ, Tịnh 
Ý, Tịnh Quang, Tịnh Hạnh, Tịnh Huệ, Tịnh Khiết, 
Tịnh Nguyệt, Viên Huy, Đạt Lý, Huyền Phương, Tịnh 
Chánh, Tịnh Đức, Tịnh Thường, Tịnh Danh... 

Về sau, Hòa thượng Hành Trụ thành lập ban Trụ 
trì Ni để quản lý chùa Tăng Già. Năm 1962, chùa bị 
hỏa hoạn, quý Ni sư ban Trụ trì tái thiết và xin đổi 
hiệu Tăng Già thành Kim Liên Ni Tự. Sư bà Tịnh 
Khiết đảm nhiệm việc xây cất và trở thành vị Trụ trì 
chánh thức. 

Năm 1968, chùa Kim Liên mở lớp Tiểu học với 
học phí bình dân, giúp học sinh các gia đình lao động 
nghào. 





Ni học chúng trường Tăng Già (1948) 
Nun sludenl; a† lăng Già Buddhis† šchool (1948) 
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Năm 1987, Sư bà Tịnh Khiết viên tịch. Vị trưởng 
tử kế thừa là Ni sư Khiết Minh đã hoàn tất công trình 
kiến thiết chùa Kim Liên, và nuôi chúng tu học gần 
100 người. 


Truyền thừa chùa Kim Liên 


Lâm Tế 
Chúc Thánh 
đời 41 Hòa thượng Như Đắc Giải Tướng 
d8yj. ,?”,. _TRÍẾNÍ cm —— Thị An vs: â: 
Phước Cơ PhướcHộ Phước Trạch Phước Định Phước Bình Phước Ninh Phước Trí 
đời43 Đồng Chơn Đồng Như Đồng Diệu ¬ Đồng Độ .. cm" 
Tịnh Ý Tịnh Hạnh Tịnh Danh Tịnh Chánh Tịnh Khiết TịnhThường Tịnh Đức ---- 
( 1iBỏ Bè- ((hánh 6iác- (lúmliên-  (iPhổBà- 
0. 4, IP.HUM) (. Bình lhạnh) (4, [P H(M) _ Q. Bình [hạnh) 
Khiết Minh 
đời 44 (im liên- 


(44, IP Hữf) 
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^vớn 





Chùa Kim Liên (Tăng Già cũ), Khánh Hội, quận 4, TP. HCM 
lim Liên (onvenl (Formerly lăng ià Pagodo) a† Khánh Hội, Dis†. 4, HỮWC 


HI. Thời thành lập (1956-1975) 
A. Phật học Ni trường Sài Gòn - Gia 

Định 

Thành phố Sài Gòn - Gia Định có ba Ni trường, 
là những cơ sở quan trọng của Ñ¡ bộ Nam Việt. 

1. Phật học Ni viện Huê Lâm (1947 -... ) 

Chùa Huê Lâm, quận 11 - TP. Hồ Chí Minh, do 
ông bà huyện Nguyễn Kỳ Sắc hiến cúng cho Sư trưởng 
Hồng Ấn Như Thanh vào năm 1945. Đến năm 1947, 
Sư trưởng bắt đầu mở trường dạy Ni chúng. 

Năm 1952, Sư trưởng mở thêm trường tiểu học 
Kiều Đàm tại chùa, dạy chương trình phổ thông miễn 
phí. 
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Chùa Huê Lâm, quận 11, TP. HCM 
Huê Lâm (onvent a† Dis†. II, Hà (hí /Ñinh (ify 


Năm 1956, đại hội Ni bộ Nam Việt được tổ chức 
tại Huê Lâm, trụ sở Ni bộ đầu tiên đặt tại đây. Cùng 
năm này, chùa lập phòng thuốc Nam miễn phí. 

Năm 1959, tái thiết toàn diện kiến trúc chùa như 
hiện nay. 

Năm 1967, trường Tiểu học Kiều Đàm được mở 
rộng thành Trung tiểu học miễn phí, gồm 14 phòng 
học, dạy từ lớp 1 đến lớp 9. 

Năm 1975, mở phòng châm cứu miễn phí kết hợp 
với thuốc Nam. 

Năm 1981, mở Trung tiểu giới đàn truyền giới 
Sa-di Ni và Thức-xoa-ma-na. 

Chùa Huê Lâm là một mô hình hoàn chỉnh về 
cách tổ chức một chùa Ni, có trường đạo, trường đời, 
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có phòng thuốc chữa bệnh thích ứng với nhu cầu xã 
hội. 

Sư trưởng Hồng Ấn Diệu Tánh hiệu Như Thanh 
là một trong ba vị Ni tiền bối Sài Gòn - Gia Định: 
Sư bà Hồng Thọ Diệu Tịnh (sinh năm 1910), Sư bà 
Hồng Lầu Diệu Tấn (sinh năm 1910) và Sư trưởng 
Hồng Ấn Diệu Tánh (sinh năm 1910). Hai Sư bà Diệu 
Tịnh, Diệu Tấn viên tịch sớm, Sư trưởng Như Thanh 
đi suốt con đường từ khởi nguyên của Ni giới, manh 
nha ý thức thành lập cơ sở Ni, cho đến lúc hội đủ điều 
kiện triệu tập đại hội. Do uy tín lớn của Sư trưởng, 
Ni trường Huê Lâm thường xuyên có Ni chúng tu học 
đông, quý Sư bà ở các tỉnh miền Tây đều nể trọng 





Ni trưởng Như Thanh 
Ihe /Ños† Venerable Như [hanh 
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danh đức của Sư trưởng, thường lui tới chùa Huê Lâm, 
cùng bàn việc tổ chức Ni phái. 

_Òò_—_ Đư trưởng là đệ tử của Hòa thượng Như Quý Phật 
Ấn, chùa Phước Tường (Thủ Đức), từng tham học ở 
Nam, Trung, Bắc với các Hòa thượng Như Quý Phật 
Ấn, Hòa thượng Như Trí Khánh Hòa, Hòa thượng Mật 
Hiển, Hòa thượng Phước Huệ (chùa Thập Tháp - Bình 
Định). Tại miền Bắc, Sư trưởng thọ giới Tỳ-kheo Ni 
tại chùa Phúc Oai tỉnh Hà Đông năm 1937. Năm 1938, 
Sư trưởng học luật Tứ phần Tỳ-kheo Ni Lược Ký với cụ 
tổ chùa Trấn Quốc, học luật Tỳ-kheo Ni Sao với cụ tổ 
Trụ trì chùa Bằng Sở - Hà Đông. Nhân thấy chùa Giải 
Oan - Yên Tử Sơn phong cảnh thanh u, Sư trưởng lưu 
lại đây ba tháng để tập thiền và ôn kinh luận. 

Sư trưởng Như Thanh là bậc uyên thâm Nho học, 
thông suốt giáo nghĩa Phật pháp từ Thiền, Tịnh, Chỉ 
quán, Mật tông. 

Sự thành tựu của Sư trưởng là thực hiện được ý 
định, hoài bão của người đồng thời với mình, và dẫn 
dắt người sau tiếp nối. Cho đến nay (1993) Sư trưởng 
Như Thanh vẫn là vị lãnh đạo tỉnh thần của Ni chúng 
miền Nam, là một thạch trụ vững vàng nhất trong 
suốt dòng lịch sử phát triển Ni bộ Bắc tông. 

2. Phật học Ni viện Từ Nghiêm (1950 -... ) 

Năm 1950, Phật học đường Nam Việt được thành 
lập, trường Tăng đặt tại chùa Ân Quang, trường Ni 
đặt tại chùa Từ Nghiêm (đường Bà Hạt - Chợ Lớn). 
Khi ấy, Ni trường Từ Nghiêm chỉ là ba gian nhà lá, 
NÑi chúng khoảng 40 người. Ban Giám đốc gồm có: 
Hòa thượng Thiện Hòa (Giám đốc), Hòa thượng Thiện 
Hoa (Đốc giáo), Hòa thượng Trí Hữu (Kiểm khán), 
Hòa thượng Quảng Minh, Hòa thượng Quảng Liên 
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làm Giáo thọ. Quý Sư bà theo học hiện tại như: Sư bà 
Như Trí (chùa Thiên Long - Phú Nhuận), Sư bà Như 
Hoa (chùa Viên Giác - An Lạc - TP. HCM), Sư bà Giác 
Nhẫn (chùa Huệ Lâm - Chợ Lớn)... 

Năm 1952, chùa Từ Nghiêm bị cháy, quý Hòa 
thượng Ban Giám đốc đưa Ni chúng về chùa Dược Sư 
(Gia Định). Thượng tọa Đạt Từ tạm cất một ngôi chùa 
lá đơn sơ trên nên cũ, trụ trì. Năm 1956, Sư trưởng 
Như Thanh khởi xướng việc kiến tạo chùa Từ Nghiêm 
thành trụ sở Ni bộ, quý Sư bà Diệu Ninh (Vĩnh Bửu), 
Sư bà Như Châu (Thanh Lương), Sư bà Như Nhàn 
(Giác Thiên) có mặt trong thời kỳ đầu xây dựng. Năm 
1962, chùa hoàn thành, kiến trúc quy mô với tầng 
trệt: Giảng đường, Trai đường, các phòng công nghệ, 





Chánh điện chùa Từ nghiêm 
Ihe Buddha Hall a† Tờ Nghiêm (onvent 
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Quý Ni trưởng trong Ban Kiến lập tổ đình Từ Nghiêm (1958) 
[he íÑos† Venerables on lừ Nghiêm (onven†'¿ founding Board in 1958 


nhà trù, phòng của ban chức sự. Tầng một: Chánh 
điện, văn phòng Ni bộ, phòng quý Sư bà ban Giám 
đốc. Tầng hai: Phòng của Ni chúng. 

Năm 1963, Từ Nghiêm là trụ sở trung ương của 
Ni bộ, thường xuyên là nơi hội họp của chư Ñi các tỉnh 
miền Tây, miền Đông, miền Trung. Mỗi tuần vào ngày 
chủ nhật, tại chùa thường có lớp giáo lý giảng dạy cho 
Phật tử, khóa tu Bát quan trai, khóa tụng kinh Pháp 
Hoa... Ni chúng tu học thường xuyên tại đây hơn 100 
người. Ban Giám hiệu thay đổi từng nhiệm kỳ. 

* Ban Giám viện năm 1961: 

- Viện chủ: Sư trưởng Huê Lâm (Sư trưởng Như 
Thanh) 

- Quản viện: Sư bà Thiền Đức (Sư bà Diệu Ninh) 

- Giám học: Sư bà Thiền Quang (Sư bà Như Chí) 
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- Giám thị: Sư bà Từ Vân (Sư bà Như Huy) 
- Thư ký: Sư bà Thiên Long (Sư bà Như Trí) 


-Giám luật: Sư bà Thanh Lương (Sư bà Như 
Châu) 
- Giáo thọ: Sư bà Huyền Huệ 
* Ban Giám viện năm 19609: 
- Giám viện: Sư trưởng Huê Lâm 
- Giám luật: Sư bà Phước Huệ (Sư bà Như Hoa) 
- Giám học: Sư bà Thiền Quang 
- Giáo thọ: Sư bà Huyền Huệ 
- Thủ bổn: Sư bà Giác Thiên (Sư bà Như Nhàn) 
- Thư ký: Sư bà Huệ Lâm (Sư bà Giác Nhẫn) 
- Giám thị: Sư bà Từ Vân 
- Quản chúng: Ni sư Tịnh Hạnh (chùa Bồ Đề) 
* Ban Giám viện năm 19/0: 
- Giám viện: Sư bà Phước Huệ 
- Giám học: NI sư Như Hoa (chùa Viên Giác - An Lạc) 
- Giáo thọ: Sư bà Huyền Huệ 
- Giám thị: NI sư Tịnh Thường 
- Thư ký: Sư bà Huệ Lâm 
* Năm 1972, Ni viện Từ Nghiêm khai giảng 
lớp Trung đẳng Chuyên khoa, dạy hai chương trình 
Phật học và thế học song song. Ban Giảng huấn: Hòa 
thượng Trí Tịnh, Hòa thượng Bửu Huệ, Thượng tọa Từ 
Thông, Thượng tọa Hoàn Quan, Đại đức Chơn Điền, 
Sư trưởng Huê Lâm, ông Văn Đình Hy. 
* Ban Giám viện năm 1976: 
- Cố vấn: Sư trưởng Huê Lâm, Sư bà Thiền Đức, 
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Sư bà Thanh Quang, Sư bà Thiền Quang, Sư bà Giác 
Thiên. 

- Giám viện: Sư bà Phước Huệ 

- Quản sự: Sư bà Thiên Long 

- Giám học: NI sư Viên Giác 

- Giám thị: NI sư Tịnh Thường 

- Thủ bổn: Ni sư Tịnh Khiết 

- Thư ký: Ni sư Tịnh Hạnh 

- Giám thiền: NÑi sư Như Quang 

Năm 1978, Ban Giám viện chùa Từ Nghiêm, đề 
cử Giám luật là Sư bà Huyền Huệ. 

Hiện tại (1993) chùa Từ Nghiêm là tổ đình Ni 
bộ miền Nam của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sư 
trưởng Như Thanh vẫn là viện chủ, Sư bà Như Hoa 
(Viên Giác) là Trụ trì, Ni sư Như Hải là Quản chúng, 
và một ban Quản sự chịu trách nhiệm điều hành. 
Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 
Đại giới đàn vào những năm 1984, 1988, 1991.. đã 
chọn Từ Nghiêm làm nơi truyền giới cho Ni chúng. 


3. Phật học Ni viện Dược Sư (1952 -... ) 

Ni trường Dược Sư (Xóm Gà - Gia Định), Ñi trường 
lớn thứ hai ở miền Nam, sau Ni trường Từ Nghiêm, 
nơi đào tạo các thế hệ tiếp nối với tổ chức giáo dục đều 
đặn, và hiện tại nhiều Trụ trì Ni, Giáo thọ Ni, Giảng 
sư NÑi đã xuất thân từ đây. Trường quy tụ nhiều Ni 
sinh các tỉnh theo học, từ Bình Trị Thiên, Nam Ngãi 
Định, Phú Khánh, Thuận Hải đến Biên Hòa, Bình 
Dương, Thủ Đức, Tây Ninh, Mỹ Tho, Bến Tre, Sa Đéc, 
Cần Thơ, Vĩnh Bình, Long Xuyên, Hà Tiên.. Mỗi kỳ 
khai giảng, bế giảng, người đến người đi rộn rỊp. 
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Ban Giám Đốc và ni chúng Ni viện Dược Sư (1970) 


[he Board of IÑanagemenl and nun s†udenh; dt Dược §ư Buddhis† Nun Ácodemy (1970) 
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Lớp học của ni chúng Ni viện Dược Sư (1970) 
Ñ da ø† Dược §u Buddhis† Nun Ácodemy (1970) 


Ban đầu chùa Dược Sư do cụ Tổ Chính Tạo lập 
nên vào năm 1931. Cụ Tổ Chính Tạo xuất gia tu học 
ở chùa Ngọc Tỉnh, huyện Hải Hậu - Nam Định. Khi 
cụ Tổ đưa các di dân từ Bắc vào Nam lập nghiệp, năm 
1930, cụ được mời Trụ trì chùa Phổ Quang (Tân Sơn 
Nhất). Tại đây cụ Tổ thành lập nghĩa trang Bắc Việt. 
Cảm mến đức độ của cụ, nên ông bà Alphana mời cụ 
về vùng Xóm Gà (Gia Định), kiến tạo chùa Dược Sư 
cho Tăng già Bắc Việt. Chùa làm theo lối cổ, tiền 
sảnh hai tâng mái với đôi câu đối: 

Dược liệu chúng sanh sanh tử khổ 
Sư hoằng đại pháp pháp nhân không. 


Chánh điện ba nóc lợp ngói âm dương. Xây cất 
xong, cụ Tổ giao cho cụ Trưởng lão Đức Hạnh trụ trì, 
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sau đó đến Sư bác Hạ, kế đến là Sư ông Thích Quang 
Hào. Được ít lâu, Sư ông trao lại cho một Sư thầy Ni 
trụ trì để về chùa Bồ Đề (đường Bạch Đằng - Hàng 
Xanh). 

Năm 1954, cụ Tổ Chính Tạo về Bắc và tịch năm 
1956 tại chùa Ngọc Tỉnh. 

Năm 1952, Ni trường Từ Nghiêm bị hỏa hoạn, 
Ni chúng không có nơi tu học. Bà Diệu Huấn (tức bà 
Alphana) đại diện hội Phụ nữ Phật tử hiến cúng chùa 
Dược Sư và khu đất rộng chung quanh cho Hòa thượng 
Thiện Hòa để làm Ni trường. Hòa thượng cho xây cất 
thêm lớp học, nhà chúng, nhà trù, đưa Ni chúng Từ 
Nghiêm về Dược Sư, thành lập Phật học Ni trường 
cấp Sơ đẳng và Trung đẳng. Từ 1952 đến 1956, trường 
là cơ sở đào tạo Ni chúng của Giáo hội Tăng già Nam 
Việt. Ban Giám đốc của trường: Hòa thượng Thiện 
Hòa, Hòa thượng Thiện Hoa, Hòa thượng Trí Hữu. 
Ban Giảng huấn: Thượng tọa Huyễn Vi, Thượng tọa 
Thanh Từ, Thượng tọa Thiền Định, Thượng tọa Tắc 
Phước, cư sĩ Thuần Phong, cư sĩ Võ Đình Cường. Hòa 
thượng Giám đốc Thiện Hòa mời Sư bà Đàm Soạn Trụ 
trì để lo phần nghi lễ và tiếp dẫn Phật tử. Sau Sư bà 
về Bắc, Sư bà Đàm Minh tiếp tục Trụ trì. Ñi sư Huyền 
Huệ làm Tri chúng kiêm Giáo thọ cấp Sơ đẳng, Ni 
sư Như Hoa (chùa Viên Giác) làm Tri sự col sóc việc 
chúng. 

Ni trường thời ấy vườn cây che rộng mát, vùng 
quê Xóm Gà tĩnh mịch, mỗi ngày quý Hòa thượng từ 
Ấn Quang về dạy, chăm chút cho các học trò Ni để sau 
này có nhân sự hoạt động hoằng pháp. Hòa thượng 
Thiện Hoa khuyến khích Ni chúng dạy “vần chữ O7” 
cho bà con trong xóm, ban đêm tan học, cây đèn dầu 
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nhỏ soi đường về nhà. Thỉnh thoảng quý thây Giảng 
sư về thuyết pháp, chiếu phim truyện tích Phật giáo, 
khuôn viên chùa rộn rịp như vào hội. 

Năm 1956, Ni bộ Nam Việt thành lập, quý Hòa 
thượng trong Ban Giám đốc chuyển giao Ni trường 
Dược Sư về Ni bộ, quý Hòa thượng giữ nhiệm vụ cố 
vấn và giảng dạy. Cho đến lúc này, trường đã đào tạo 
được các Ni sinh học xong Trung đẳng, có thể diễn 
giảng và dạy cấp Sơ đẳng: Ni sư Hải Triều Âm, Ni sư 
Phước Hiển, Ni sư Thanh Trí, Ni sư Tịnh Hạnh... 

Năm 1957, Giáo hội Tăng già Nam Việt mở khóa 
huấn luyện Trụ trì trong ba tháng an cư, Tăng học tại 
chùa Pháp Hội, NI học tại trường Dược Sư. Các vị Trụ 
trì Ni tham dự khoảng ba mươi người. Chương trình 
học gồm các bộ môn: Giới luật, Giáo lý, Hành chánh, 
Diễn giảng, Nghi lễ, Tổ chức. 

Đây là khóa đầu tiên Ni chúng được huấn luyện 
về kinh nghiệm, kiến thức của một người Trụ trì. Quý 
Sư bà thì bắt đầu trách nhiệm nặng nề hơn, điều hành 
NÑi chúng toàn miễn, quản lý những Ni trường lớn. Các 
nhiệm kỳ quản lý tại Ni trường Dược Sư: 

- Năm 1958, Sư bà Liễu Tánh (chùa Phật Bửu - 
Cai Lậy) 

- Năm 1959, Sư bà Như Hoa (chùa Phước Huệ - 
Sa Đéc) 

- Năm 1960, Sư bà Như Huệ (chùa Vĩnh Bửu - 
Bấn Tre) 

- Năm 1961, Sư bà Như Chí (chùa Từ Quang - Sa 
Đéc) 





- Năm 1962, Sư bà Như Nhàn (chùa Giác Thiên 
- Vĩnh Long) 
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- Năm 1968, Sư bà Bửu Thanh (chùa Thiên Quang 
- Cần Thơ) 

Thời gian này, các lớp học đều đặn ngày hai buổi, 
NÑi sinh khoảng hơn 100 người, ôn tập kinh sử. Phần 
ngoại hộ có sự trợ giúp của hội Phụ nữ Phật tử, bà 
Diệu Huấn làm Hội trưởng. Trường được tu bổ thêm 
phần giảng đường rộng lớn. Ni chúng hoạt động trong 
các công tác từ thiện xã hội như: Phòng phát thuốc, 
Ký nhi viện. Đã có các vị thành tài, đi ra làm Trụ trì, 
giảng dạy và công tác cho Ñi bộ: NÑ¡ sư Như Quang, NÑi 
sư Bửu Phát, Ñi sư Bửu Tấn, Ni sư Trí Hòa, Ni sư Trí 
Định, Ni sư Tịnh Thường, Ni sư Tình Đức... 

Năm 1968, việc giảng dạy tạm gián đoạn trong 
thời gian pháp nạn. Năm 1964, trường khai giảng 
lớp Phật học Chuyên khoa Trung đẳng cấp II (tương 
đương đệ nhị cấp chương trình Trung học Phổ thông). 
Quý Hòa thượng ban Giám đốc: Hòa thượng Bửu Huệ, 
Hòa thượng Thanh Từ, Hòa thượng Thiền Tâm. Cuối 
năm 1967, mãn khóa Trung đẳng, có 11 Ni sinh được 
tuyển chọn vào Phân khoa Phật học, viện Đại học 
Vạn Hạnh. Qua từng gia1I đoạn giáo dục, trường đã đào 
tạo thành công Ni chúng từ sơ, trung đến đại học. 

Năm 1968, Ni trường Dược Sư trực thuộc Tổng vụ 
Giáo dục do Hòa thượng Minh Châu làm Vụ trưởng, 
tiếp tục khai giảng lớp Trung đẳng Chuyên khoa cấp 
I và cấp II. Thành phần ban Giám đốc: 

- Giám viện: Sư bà Huyền Học 

- Giám luật: Sư bà Như Châu 

- Giám học: Sư bà Huyền Huệ 

- Giám thị: Ñ¡i sư Như Hòa 

- Nghi lễ: Ni sư Như Thuần 
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- Thủ quỹ: Ñi sư Như Bổn 

- Quản sự: Ni sư Như Quang 

- Quản chúng: NÑi sư Như Chiếu 

- Thư ký: NI sư Như Đức. 

Năm 1971, mãn khóa Trung đẳng II, 34 người. 
Bố Ni sinh này tiếp tục học đại học Vạn Hạnh, hoặc 
nhận nhiệm vụ Trụ trì, và một số theo học khóa Thiền 
tại tu viện Bát Nhã do Hòa thượng Thanh Từ chỉ dạy. 
Lớp Trung đẳng thi tiếp lên Trung đẳng II, dự định 
cuối năm 1975 sẽ mãn khóa. 

Cho đến nay (1993) trường Dược Sư vẫn là cơ sở 
của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là điểm an cư kiết 
hạ, lớp diễn giảng, lớp học Phật pháp do quý vị trong 
ban Giảng huấn của Thành hội Phật giáo thành phố 
Hồ Chí Minh đảm trách. Trong suốt dòng lịch sử, chùa 
Dược Sư là nơi truyền đạo, tổ chức lễ quy y, khóa Bát 
quan trai cho tín đồ Phật tử, trường Dược Sư là nơi 
đào tạo các thế hệ tiếp nối truyền thừa Phật sự. 


B. Ni bộ Nam Việt (1956-1963) 
1. Vận động thành lập Ni bộ 

Năm 1933, Sư bà Hồng Thọ Diệu Tịnh bắt đầu 
viết bài đăng tạp chí Từ Bi Âm, kêu gọi tổ chức Ni 
giới thành một đoàn thể hữu ích, phục vụ chánh pháp 
đúng theo nghĩa “con gái dòng họ Thích”. Việc làm của 
Sư bà được xem như đi trước thời gian, vì tình hình Ni 
chúng lúc ấy chưa phát triển. Tạp chí Từ Bi Âm, cùng 
năm 1933, đã viết “.. sẽ chọn trong lục châu (tức sáu 
tỉnh Nam Kỳ) năm ba cô vãi có ngôn ngữ và đã thuộc 
kinh luật mà thỉnh về chùa Linh Sơn cho học thêm, 
đặng ngày sau đi các nơi thuyết pháp và giáo hóa cho 
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các người bên phái tín nữ..” Con số mà tạp chí đưa ra 
thật là khiêm tốn. 
Năm 1940, các Ni học đường mở ra nhiều nơi, số 

Ni chúng được đào tạo tăng dần, Sư bà Diệu Tịnh đã 
kỳ vọng điều này, trong tập thơ của mình (hai năm 
sau, Sư bà viên tịch, 1942). 

Bao giờ Ni chúng hiệp hòa 

Đồng tâm đồng chí một nhà đổm đương 

Sáng tạo thành một trường uĩnh uiễn 

Đứng kù thi lựa tuuển học sinh 

Phái di thuyết pháp giảng kinh 

Đủ tài biện bác thông tỉnh phi thường. 


Sư bà cũng vạch ra một chương trình hoạt động: 





Đại hội Ni bộ Nam Việt tại chùa Huê Lâm (1956) 


(ongress of the §outh Vielnam Bhikkthuni §oangha a† Huê Lâm (onven† (1956) 
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Công nghệ cũng tạo ra nhiều chỗ 
Lất số lời trợ bổ mọi bề 

Vừa tu uừa cũng có nghề 

Tự thực kỳ lực ai chê được nào 

Rồi một mặt hô hào cổ uõ 

Lập nhà nuôi trẻ nhỏ cô bần 

Hằng ngàu un đúc tỉnh thần 

Tu hành từ thiện theo chung Phật đà. 


Theo đà phát triển tự nhiên, Ni giới càng lúc 
càng chứng tỏ khả năng của mình. Năm 1951, Giáo 
hội Tăng già Nam Việt thành lập, lãnh đạo Tăng Ni 
theo một tỉnh thần chung là tỉnh thân lục hòa và 
đường hướng chung là đường hướng phục vụ chúng 
sanh. Năm 1953, Giáo hội suy cử Hòa thượng Huệ 





Quý Ni trưởng trong BanQuản trị Ni bộ Nam Việt (1956) 
[he ÍÑos† Venerable: on the (entral Executive (ommiflee 


of the §outh Vielnam Bhikkhuni §angha (1956) 
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Quang làm vị Pháp chủ đầu tiên của Tăng già Nam 
Việt. Hòa thượng đã lưu ý nhắc nhở Ni giới nên thành 
lập Ni bộ. Năm 1954, Giáo hội triệu tập đại hội Ni 
chúng đầu tiên tại chùa Từ Nghiêm, thành lập một 
Ban Quản trị Ni chúng lâm thời, nhưng chỉ hoạt động 
trong vài tháng rồi tạm ngưng. 

Năm 1956, theo sự chỉ đạo của Hòa thượng Pháp 
chủ Huệ Quang, Sư trưởng Như Thanh làm Ni trưởng 
ban Quản trị Ni bộ lâm thời, để phát khởi cuộc vận 
động Ni chúng trên toàn miền Nam, tiến tới đại hội. 
Sư trưởng Như Thanh là người có uy tín nhất vùng 
Sài Gòn - Gia Định thời ấy. Kế tiếp Sư trưởng là quý 
Sư bà tại các tỉnh miền Tây, mỗi vị đều hoạt động 
nổi tiếng tại địa phương mình. Kế tiếp quý Sư bà là 
các Ni sư Trụ trì, cùng số Ni chúng tại các trường làm 
hậu thuẫn. Đầy đủ yếu tố nhân sự, Sư trưởng là người 
liên kết tinh thần, khởi hành từ chùa Huê Lâm, Sư 
trưởng đi về các tỉnh: Mỹ Tho, Bến Tre, Vĩnh Long, 
Cân Thơ, Sa Đéc, Trà Vinh, Châu Đốc... là những nơi 
có Ni đang tu học. Chùa gần thì ghé thăm một buổi, 
chùa xa phải lặn lội cả ngày mới đến, không bỏ qua 
một nơi nào. Nếu biết đang có Sư bà hóa chủ tại đó, 
Sư trưởng thuyết phục và mời quý Sư bà cùng hợp tác 
thành lập Ni bộ. Như vậy đôi ba phen, với sự giúp sức 
của đạo hữu Minh Kiến (đệ tử Sư bà Liễu Tánh chùa 
Phật Bửu) cho mượn xe và làm tài xế, Sư trưởng được 
sự hưởng ứng của quý Sư bà. Đi các tỉnh miền Nam 
xong, Sư trưởng lại đi ra miền Trung, tìm hiểu và vận 
động sự ủng hộ của Ni giới miền Trung. 

2. Ni bộ Nam Việt ra đời 

NÑi chúng miền Nam có mặt rải rác khắp các 

tỉnh, hoạt động riêng lẻ và tự điều động theo điều 
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kiện cá nhân, nay đã được chuẩn bị để kết thành một 
khối thống nhất. Như một mạng lưới giăng bủa, và có 
người nắm giểng mối, một phen đề xướng tất cả đều 
nghe theo, ngày 6-7 tháng 10 năm 1956, Đại hội Ni bộ 
Nam Việt tổ chức tại chùa Huê Lâm. 

Đây là đại hội đầu tiên do Ni tổ chức khác với 
đại hội Ni tại chùa Từ Nghiêm năm 1954, do Giáo hội 
Tăng già tổ chức. Sư trưởng Như Thanh là trưởng ban 
tổ chức, với sự chứng minh của Hội đồng Trưởng lão 
miền Nam, Hòa thượng Pháp chủ Huệ Quang và ban 
Trị sự Tăng già Nam Việt. Về phần Ni giới, có đại 
diện của Ni bộ Trung Việt, và chư Ni các tỉnh phía 
Nam đều tham dự đây đủ. Các tổ chức Phật giáo như 
Giáo hội Tăng già Bắc Việt tại miền Nam, Giáo hội 
Lục hòa Tăng, hội Phật học Nam Việt, hội Phụ nữ 
Phật tử, Gia đình Phật tử đều hoan hỷ tham dự tán 
trợ cho đại hội thành công. 

Sau hai ngày làm việc, Đại hội đi đến phần bầu 
cử Ban Quản trị Ni bộ chính thức. Với sự đề cử của các 
đại biểu Ni chúng và sự đồng ý của toàn thể Hội nghị, 
sau mấy phen từ chối Sư trưởng Như Thanh nhậm 
chức Ni trưởng để gánh vác nhiệm vụ chung trong Ni 
bộ. 

Quý Hòa thượng trong Ban Trị sự Tăng già Nam 
Việt làm chủ tọa buổi họp hướng dẫn Hội nghị đề cử 
tiếp theo quý Sư bà trong ban Quản trị. Kết quả: 

- Ni trưởng danh dự: Sư bà Thanh Tài (Trà Vinh), 
Sư bà Bửu Trí, Bửu Thanh (chùa Thiên Quang - Cần 
Thơ), Sư bà Hữu Chí (chùa Long Hòa - Châu Đốc), Sư 
bà Đạt Đạo (Sư trưởng của chư Ni thuộc tông Thiên 
Thai Giáo Quán) 

- Ni trưởng chánh thức: Sư trưởng Như Thanh 
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- Cố vấn tối cao: Sư bà Diệu Kim (chùa Bảo An 
- Cần Thơ) 

- Ni phó: Sư bà Chí Kiên (chùa Từ Quang - Sa 
Đéc), Sư bà Liễu Tánh (chùa Phật Bửu - Cai Lậy) 

- Tổng Thư ký: Sư bà Huyền Huệ (chùa Hải Ấn 
- Gia Định) 

- Phó Thư ký: Sư bà Viên Huy (chùa Từ Vân - 
Phú Nhuận), Sư bà Tịnh Ý (chùa Tăng Già - Khánh 
Hội) 

- Chánh Thủ bổn: Sư bà Như Đức (chùa Từ Vân 
- Phú Nhuận) 

- Phó Thủ bổn: Sư bà Như Minh (chùa Bạch Vân 
- Bến Tre), Sư bà Như Trí (chùa Thiên Phước - Thủ 
Dầu Một) 

- Phụ trách Giám luật: Sư bà Như Hoa (chùa 
Phước Huệ - Sa Đéc) 

- Phụ trách nghi lễ: Sư bà Thông Huệ (chùa Linh 
Thứu - Mỹ Tho) 

- Phụ trách giáo dục: Sư bà Chí Kiên 

- Phụ trách tổ chức: Sư bà Diệu Ninh (chùa Vĩnh 
Bửu - Bến Tre) 

- Thuyên chuyển: Sư bà Giác Ngọc (chùa Phước 
Huệ - Sa Đéc) 

- Chưởng bộ tịch: Sư bà Giác Nhẫn (chùa Giác 
Thiên - Mỹ Tho) 

- Phụ trách thường trực: Sư bà Như Nghĩa (chùa 
Hải Huệ - Sa Đéc), Sư bà Như Lý (chùa Từ Nguyên - 
Sa Đéc), Sư bà Diệu Hạnh (5a Đéc), Sư bà Diệu Chơn 
(Linh Thứu - Mỹ Tho) 

- Phụ trách kiểm soát: Sư bà Tâm Nhàn (chùa 
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Giác Thiên - Vĩnh Long), Sư bà Như Ngộ (chùa Phổ 
Đức - Mỹ Tho), Ni sư Trí Thông (Vĩnh Long), NI sư 
Diệu Đạo (Bến Tre) 

Trụ sở trung ương của Ni bộ Nam Việt ban đầu 
đặt tại chùa Huê Lâm, kế đến đưa về chùa Dược Sư, 
theo lời mời của hội Phụ nữ Phật tử. Năm 1958, khi 
chùa Từ Nghiêm xây cất xong, quý Sư bà chọn làm 
trụ sở chánh thức của Ni bộ. Tại đây có văn phòng 
Ban Quản trị, điều hành mọi tổ chức hành chánh của 
chư ni miền Nam, từ Bình Tuy đến Cà Mau. Tại các 
tỉnh này, đều lần lượt thành lập Ni bộ tỉnh, như Sa 
Đéc, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ.. Ni bộ 
Tỉnh liên lạc với Ni bộ Trung ương, thực hiện các 
chương trình do Ban Quản trị Ni bộ đề xuất, kiểm 
soát việc học hành, giới đức của Ni chúng trong tỉnh 
mình, những yêu cầu cần thiết về giảng sư, giáo thọ, 
hoặc trụ trì. Ni bộ trung ương có thể bổ nhiệm người 
về. Ni bộ Nam Việt có Bản Nội Quy Ni Bộ Nam Việt 
do Giáo hội Tăng già Nam Việt cho phép ban hành 
trong ni chúng, làm mẫu mực cho mọi hoạt động ni 
giới miền Nam. 

Hai Ni trường lớn đào tạo nhân sự của Ni bộ vẫn 
là Ni trường Dược Sư và Từ Nghiêm, do quý Sư bà 
trong Ban Quản trị thay phiên nhau lãnh đạo. Tại các 
tỉnh mở thêm Phật học viện cấp Sơ đẳng, như chùa 
Bảo An (Cần Thơ), Phước Huệ (Sa Đéc), Giác Thiên 
(Vĩnh Long), Phổ Đức, Quan Âm Tu Viện (Mỹ Tho), 
Bạch Vân (Bến Tre), Hải Ân (Gia Định).. Nơi nào 
không có Ni trường, Ni chúng học tại bổn tự, đủ điều 
kiện sẽ dự thi tuyển vào Ni trường cấp Trung đẳng. 

Về phương diện hoằng pháp, nối tiếp các vị giảng 
sư Ni một thời lừng danh như Sư bà Hồng Thọ Diệu 
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Tịnh, Sư bà Bảo An, Sư trưởng Như Thanh, trong thời 
Ni bộ hoạt động, có thêm các vị: Sư bà Liễu Tánh, Sư 
bà Chí Kiên, Sư bà Như Huy, Sư bà Huyền Huệ, Sư bà 
Hải Triều Âm, Sư bà Giác Nhẫn, Ni sư Phước Hiển, 
NÑi sư Tịnh Thường... Phật pháp được phổ cập rộng rãi 
trong quần chúng, trong đó tiếng nói của Ñi giới cũng 
gây được ảnh hưởng mến mộ. 

Trước khi thành lập Ni bộ, Ni chúng muốn thọ 
giới phải theo chư Tăng cầu giới pháp. Nhưng từ thời 
Phật còn tại thế, Ni chúng đã có các giới luật riêng, 
việc truyền giới, nhiếp hóa Ni chúng thường do các 
bậc trưởng lão Ni đảm trách. Khi Ni giới miền Nam 
tổ chức thành một đoàn thể thống nhất, quý Sư bà 
trong Ban Quản trị đều tỉnh thông giới luật, đạo hạnh 
nghiêm minh, là các bậc thây hướng đạo cho Ni chúng 





Ban Giới sư và giới tử trong Đại giới dàn tại chùa Từ Nghiêm 
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toàn miền. Trong tinh thần tiếp dẫn người sau, Ni 
bộ đã tổ chức Đại giới đàn, ba năm một lần, tại trụ 
sở Trung ương Từ Nghiêm. Tại mỗi kỳ đàn giới, đều 
có các buổi kiểm tra, khảo hạch, chọn lựa giới tử, 
không khí nghiêm trang, thuần cẩn, Ni chúng ý thức 
được tính cách quan trọng khi thọ giới. Sư trưởng Như 
Thanh luôn luôn là Hòa thượng Đàn đầu, là vị Hòa 
thượng Ni đầu tiên cho Ni giới, người nuôi lớn huệ 
mạng và tiếp độ cho bao nhiêu chúng từ Sa-di Ni lên 
đến Thức-xoa, Tỳ-kheo Ni. Việc Ni chúng tiếp nhận 
giới pháp từ các bậc thầy Ni khả kính của mình, tạo 
nên một hình ảnh cảm động, thân thiết, là thành tựu 
tốt đẹp của Ni bộ. 

Hoạt động của Ni giới miền Nam, phát triển 
nhanh chóng, đem nhiều lợi ích cho đạo và đời. Từ 
các phương tiện tu học cho đến các hoạt động xã hội, 
từ thiện, khuyến hóa người bỏ ác làm lành, đều được 
hướng dẫn theo đường lối chung của Giáo hội. Sài Gòn 
- Gia Định là địa bàn hoạt động của Ni bộ Trung ương, 
từ đây điều khiển hệ thống hành chánh đến các tỉnh. 
Nhờ vị trí thuận lợi về giao thông, và tình hình kinh 
tế, xã hội ổn định, Ni giới tại thành phố luôn luôn dẫn 
đầu trong mọi công tác Phật sự. 

C. Ni bộ Bắc tông (1964-1975) 

NI bộ Nam Việt và Ni bộ Trung Việt cùng phát 
triển song song, mỗi miền có ban lãnh đạo Ni chúng 
riêng. Trong tập san Đông Nam Á Phật Giáo Kiến 
Văn của Đài Loan, ấn hành năm 1972, có nhận định 
như sau: “.. Từ đây Ni chúng Việt Nam đã có phương 
tiện hành chánh thống nhất hoàn toàn, Ni chúng ở 
địa phương Trung bộ thiết lập hai Ni học đường, mỗi 
trường đều có Ban Giám đốc lãnh đạo. Còn ở Nam bộ 
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thì chỉ có một trụ sở thống nhất..” để đi đến kết quả 
được các nước Phật giáo bạn công nhận rằng “Việt 
Nam từ đây đã có Ni chúng bộ”, quý Sư bà tiền bối đã 
vận động và sinh hoạt tận tình cho tương lai Ni chúng, 
nâng cao giá trị của đoàn thể nữ tu sĩ Việt Nam. 

Năm 1964, sau kỳ Đại hội Phật giáo thống nhất 
tại chùa Ấn Quang, hai cơ sở NÑi bộ Nam Việt và Trung 
Việt hợp nhất thành một, đó là “Ni bộ Bắc tông” đại 
diện cho tất cả Ni chúng thuộc hệ Bắc truyền Đại 
thừa từ Cà Mau đến Bến Hải, hệ thống hành chánh 
trực thuộc Tổng vụ Tăng sự, đứng đầu là vị Vụ trưởng. 
Năm 1964, Vụ trưởng Ni bộ Bắc tông vụ là Sư bà 
Huyền Học, Sư trưởng Như Thanh làm cố vấn tối cao, 
quý Sư bà đều là thành viên trong Ban Quản trị. Trụ 
sở Ni bộ Bắc tông đặt tại chùa Từ Nghiêm, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh. Ni bộ Bắc tông chỉ là sự kế 
thừa của NÑi bộ Nam, Trung cho nên lãnh đạo tổ chức 
và đường lối sinh hoạt của ni chúng hai miền không 
có gì thay đổi, chỉ phát huy thêm về phương diện giáo 
dục, hoằng pháp, và đẩy mạnh các công tác từ thiện 
xã hội trong thời kỳ đất nước chiến tranh. 

1. Nhiệm kỳ I (1964-1968) 

- Vụ trưởng: Sư bà Huyền Học (chùa Bình Quang 
- Phan Thiết) 

- Tổng thư ký: Sư bà Như Trí (chùa Thiên Long 
- Phú Nhuận - TP.HCM) 

Sư bà Huyền Học (sinh năm 1920) là đệ tử của 
Sư bà Hồng Thọ Diệu Tịnh, pháp danh Nhựt Tân tự 
Huyền Học, tông Lâm Tế đời 41. Trước khi làm Vụ 
trưởng Ni bộ, Sư bà đã từng làm Tổng Thư ký của 
Giáo hội Sơn môn tỉnh Bình Thuận, là vị Giảng sư 
và Giáo thọ ni uy tín của Bình Thuận. Khi giữ chức 
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Sư bà Huyền Học 

Vụ trưởng thứ nhất Ni bộ Bắc tông 
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Vụ trưởng, Sư bà từ chùa Bình Quang vào ở chùa Từ 
Nghiêm để cùng với quý Sư bà điều hành sinh hoạt 
ni chúng suốt hai miền, và sinh hoạt của riêng ni 
trường Từ Nghiêm. Về các mặt giáo dục, văn hóa, 
hoằng pháp, xã hội.. Ni chúng đều tuân theo chỉ thị 
của Giáo hội thống nhất. Tất cả Chứng điệp thọ giới, 
Tăng tịch... đều có sự phê chuẩn của Hòa thượng Tổng 
vụ Tăng sự rồi mới đến ấn ký của Vụ trưởng Ni bộ. 
Đến năm 1968, Sư bà được Tổng vụ Giáo dục cử làm 
Giám viện Ni trường Dược Sư, điều hành lớp Trung 
đẳng Chuyên khoa tại đây. Mãn nhiệm kỳ Giám viện 
năm 1974, Sư bà nhập thất tại thiền thất Tổng Trì 
thuộc tu viện Chơn Không (Vũng Tàu). Sau 1975, Sư 
bà về tịnh thất tại Hóc Môn, sau đó mở mang thành 
Vĩnh Phước Ni Tự, ni chúng tu học đông đảo, Phật tử 
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thường đến chiêm bái. Sư bà là vị Cố vấn ni của Ban 
Đại diện Phật giáo huyện Hóc Môn (quận 12 bây giờ). 
Năm 1993, Sư bà được đề cử là Ủy viên Hội đồng Trị 
sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Một đời giáo huấn, hướng dẫn ni chúng sinh hoạt 
theo kỷ luật nghiêm minh, Sư bà luôn quan tâm chia 
sẻ trách nhiệm với NÑi bộ. Năm 1995, Sư bà viên tịch 
tại chùa Bình Quang - Phan Thiết, thọ 76 tuổi, 56 tuổi 
hạ. 

2. Nhiệm kỳ II (1968-1972) 

- Vụ trưởng: Sư bà Liễu Tánh (chùa Phật Bửu 
- Cai Lậy) 

- Tổng Thư ký: Sư bà Như Hoa (chùa Viên Giác 
- TP.HCM) 

Sư bà Liễu Tánh (1916-1982) người huyện Cai 
Lậy, tỉnh Định Tường. Sư bà là vị ni tiền bối trong 
tỉnh, người sáng lập chùa Phật Bửu, chùa ni đầu tiên 
của huyện Cai Lậy, dân trong huyện vẫn thường gọi 
là chùa Sư Nữ. 

Sư bà xuất gia năm 12 tuổi tại chùa Phi Lai (Châu 
Đốc) với Hòa thượng Như Hiển Chí Thiền, được pháp 
danh Diệu Tánh. So với quý Sư bà cùng ở chùa Phi Lai 
bấy giờ như Sư bà Diệu Kim, Sư bà Hữu Chí, Sư bà 
Diệu Tấn... thì Sư bà là người nhỏ tuổi nhất. Sau khi 
Hòa thượng Chí Thiền tịch, Sư bà về Cai Lậy để săn 
sóc mẹ già. Sư bà thọ giới Sa-di Ni tại chùa Khánh 
Quới trong huyện. Chùa Khánh Quới là nơi hoằng hóa 
của Hòa thượng Tâm Bờ - Phước Chí, Hòa thượng biết 
rõ ngày giờ viên tịch và sau khi hỏa thiêu, để lại ngón 
tay áp út thờ ở chùa. 

Năm 20 tuổi, Sư bà thọ giới Tỳ-kheo Ni tại chùa 
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Phật Bửu Ni Tự (Cai Lậy - Tiền Giang) 
Phột Bửu (onvenl dŸ (ai Lậy, Tiên ong Pro. 


Thiên Phước, làng Tân Hương - Mỹ Tho, tại đây Sư bà 
y chỉ với Hòa thượng Pháp Tạng. Sư bà về chùa Phước 
Trường quận Bến Tranh tu học trong ba năm. Đến 
năm 24 tuổi, Sư bà được Hòa thượng Phước Trường 
cho ra Huế học Ni trường Diệu Đức. Năm 27 tuổi, Sư 
bà về Nam, xin cầu pháp với Hòa thượng Phổ Nghĩa 
Phước Trường, dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 40, được 
Hòa thượng cho pháp danh Nhựt Trinh Phổ Tiết hiệu 
Liễu Tánh. Được đào luyện và thọ giới với chư Hòa 
thượng danh tiếng, đến năm 30 tuổi, Sư bà đã có uy 
tín và đức độ để hoằng pháp. 

Trên đường tiếp hóa, nhận thấy tỉnh nhà chưa 
có chùa ni, năm 1947 Sư bà về Cai Lậy, xây cất chùa 
Phật Bửu trên khuôn viên đất của ông bà. Sư bà bắt 
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đầu thâu nhận đệ tử, giảng dạy kinh luật, lo phương 
tiện tự túc để hoàn thành một cơ sở ni. Từ năm 1948 
đến năm 1960, Phật Bửu Ni Học Đường luôn luôn có 
ni chúng theo học gần 50 người, dưới sự dạy dỗ của 
Hòa thượng Phước Trường và Sư bà. 

Năm 1950, Sư bà nhận lời thỉnh của chùa Phật 
Quang (Bến Tre) khai trường hương ba tháng tại đây. 
Sau năm này, Sư bà cùng với Sư bà Như Minh chùa 
Bạch Vân, Sư bà Như Ngộ chùa Phổ Đức, Sư bà Như 
Huệ chùa Vĩnh Bửu... cầu học kinh Lăng Nghiêm Trực 
Chỉ với Hòa thượng Trí Tịnh tại chùa Vạn Đức (Thủ 
Đức). Sau khóa học tại Vạn Đức, quý Sư bà cùng dự 
khóa an cư tại chùa Giác Nguyên, cùng hội ý với nhau 
về việc thành lập Ni bộ. Khi Sư trưởng đi vận động 
quý Sư bà ở miền Nam, đã đến Phật Bửu Ni Tự gặp 
Sư bà đầu tiên. Trong Đại hội Ni bộ tại chùa Huê Lâm 
năm 1956, Sư bà được đề cử làm Phó ni trưởng Ni bộ 
Nam Việt và đồng thời làm Trưởng ban Ni bộ tỉnh 
Định Tường. 

Năm 1957, Sư bà mở lớp Sơ đẳng Phật học tại 
chùa Phật Bửu. 

Năm 1958, Sư bà được Ban Quản trị Ni bộ giao 
chức vụ Quản lý Ni trường Dược Sư nhiệm kỳ đầu 
tiên. 

Năm 1960, Sư bà làm Trưởng ban Hoằng pháp 
của Ni bộ Nam Việt. Sư bà đã thuyết pháp tại chùa 
Xá Lợi, chùa Dược Sư và đi giảng các tỉnh Châu Đốc, 
Vũng Tàu, Vĩnh Long, Mỹ Tho.. Cùng năm 1960, Sư 
bà khởi sự thành lập Pháp Hoa Ni Viện tại đường Cô 
Bắc thành phố Hồ Chí Minh. 

Năm 1968, Sư bà giữ chức Vụ trưởng Ni bộ Bắc 
tông đến năm 1972. 
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Tháp Ni trưởng Liễu Tánh -1989 
(Vụ trưởng thứ hai Ni bộ Bắc tông) 
The ÍÑo;† Venerable Liễu Tánh ¿ ;†upa,]989 
([he second Diredor 0enerdl of the IWohoyang Bhikkhuni §angho} 


Sư bà viên tịch năm 1982 tại Pháp Hoa Ni Viện, 
66 tuổi đời, 47 tuổi đạo, tháp thờ tại Phật Bửu Ni Tự 
(Cai Lậy). 

Sư bà viên tịch sớm nhất trong số các vị Vụ trưởng 
NÑi bộ Bắc tông, nhưng công đức và sự nghiệp để lại 
cho Ni giới cùng Phật tử thật là lớn lao, kết quả của 
một đời tu học từ thời ấu niên cho đến khi viên tịch. 
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3. Đại hội Ni bộ Bắc tông (1972) 

Năm 1972, Sư bà Liễu Tánh vì kém sức khỏe nên 
từ nhiệm, Giáo hội đề cử Sư trưởng Như Thanh làm 
Vụ trưởng cho đến năm 1974. 

Ngày 29 - 30 - 31 tháng 12 năm 1972 Sư trưởng 
Như Thanh đã triệu tập Đại hội Ni bộ Bắc tông tại 
chùa Từ Nghiêm. Sau Đại hội 1956 tại chùa Huê Lâm, 
đây là Đại hội thứ hai có tính cách rộng lớn, kiểm 
điểm Phật sự sau 16 năm phát triển Ni bộ. Ni bộ Bắc 
Tông có bản Nội Quy, soạn thảo vào năm 1970, dựa 
theo tỉnh thần bản Nội Quy Ni Chúng Bộ Nam Việt. 

Hệ thống Ni giới bấy giờ chia thành từng miền, 
theo ấn định của GHPGVNTN. 

- Miền Vạn Hạnh: Gồm các tỉnh Quảng Trị, Thừa 
Thiên, Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi. 

- Miền Liễu Quán: Gồm các tỉnh Bình Định, Phú 
Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. 

- Miền Khuông Việt: Gồm các tỉnh Lâm Đồng, 
Quảng Đức, Tuyên Đức, Dak Lak, Phú Bổn, Pleiku, 
Kontum. 

- Miền Khánh Hòa: Gồm các tỉnh Gia Định, Tây 
Ninh, Bình Dương, Biên Hòa, Long Khánh, Bình Tuy, 
Phước Tuy, Vũng Tàu. 

- Miền Quảng Đức: Là 11 quận TP.HCM. 

- Miền Huệ Quang: Các tỉnh Tiền Giang, Long 
An, Gò Công, Định Tường, Kiến Hòa, Vĩnh Bình, Vĩnh 
Long, Sa Đéc, Kiến Phong, Kiến Tường. 

- Miền Khánh Anh: Các tỉnh Hậu Giang, Cần 
Thơ, Phong Dinh, Ba Xuyên, Bạc Liêu, An Giang, Kiên 
Giang, Châu Đốc. 

Trên một vùng hoạt động rộng lớn, đại hội kỳ 
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này đã mời đủ quý Sư bà đại diện từng miễn và quý vị 
Trụ trì ni trong mỗi tỉnh, cùng gặp mặt kiểm điểm và 
bàn định chương trình chung. Sau một thời gian dài 
đã có các tiến triển Phật sự, số ni chúng tăng đông và 
cùng được sinh hoạt theo khuôn mẫu nề nếp do Ni bộ 
quy định, đó là dấu hiệu đáng tin cậy. Về phân kiểm 
điểm, qua các bản phúc trình của mỗi tỉnh, đại hội đã 
đúc kết được các số liệu: 

- Tổng số chùa Ni: 136 ngôi 

- Tịnh thất: 50 ngôi 

- Phật học Ni viện: 4 trường. Gồm các trường Từ 
Nghiêm, Dược Sư, Diệu Quang (Nha Trang), Diệu Đức 
(Huế) 

- Số Ni chúng: 1.345 người 

- Các lớp Phật pháp Sơ cấp thuộc tự viện: 30 lớp 

- Trường Trung Tiểu học Kiều Đàm: 71 trường 

- Ký nhi viện: 41 cơ sở 

- Cô nhi viện: 6 cơ sở 

- Viện dưỡng lão: 1 cơ sở 

- Phòng phát thuốc: 12 cơ sở 

- Ký túc xá nữ sinh: 2 cơ sở 

Đại hội cũng bàn định chương trình hoạt động 
về các mặt tài chánh, giao tế, văn hóa, giáo dục, tư 
tưởng. 

a/ Tài chánh: Sư trưởng chủ tọa đề nghị chư Ni 
đóng góp cổ phần từ 5.000 đồng đến 30.000 đồng để 
phát triển quỹ tài chánh, trợ giúp phương tiện trong 
các hoạt động của Ñi bộ. 

b/ Giao tế: Thiết lập sự liên hệ đối tác giữa ban 
Chấp hành Ni bộ Trung ương và các tự viện ni. Ngoài 
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ra về mặt đối ngoại, Ni bộ đại diện chính thức cho ni 
giới trên phương diện giao tế với chính quyền và các 
cơ quan văn hóa, xã hội. 

c/ Văn Hóa: Sư bà Thể Quán phụ trách về văn 
hóa thuộc Ni bộ, Ni sư Trí Hải phụ tá. Sư bà Thể Quán 
và Ni sư Trí Hải đã có xuất bản các loại sách về mẩu 
truyện đạo, giáo lý, triết lý, do các vị sáng tác hay 
dịch thuật. Phương diện văn hóa được Ni bộ đặc biệt 
lưu tâm, vì đó cũng là tiếng nói và thông tin của Ni 
chúng. Đại hội đồng ý cho ấn hành tập đặc san Hoa 
Đàm, nội dung trình bày giáo lý Phật qua tư tưởng 
của nữ giới, đồng thời cũng để phổ biến tin tức, đoàn 
kết Phật sự. Đặc san do Sư trưởng Vụ trưởng làm chủ 
nhiệm, Ni sư Trí Hải làm Tổng thư ký. 

d/ Giáo dục: Phần giáo dục Ni chúng thuộc Tổng 
vụ Giáo dục của GHPGVNTN, nhưng để chuẩn bị người 
theo học các chương trình do Tổng Vụ đề ra, mỗi tự 
viện có đầy đủ điều kiện giáo thọ, đều có lớp Sơ cấp, 
lớp Gia giáo dạy kinh, dạy Hán văn và các kiến thức 
căn bản cho một ni chúng mới bắt đầu tập sự. Trong 
chương trình giáo dục, Sư bà Huyền Huệ dịch kinh 
Bách Dụ, Bát Thức Quy Củ Tụng Trang Chú, Luận 
Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Chuế Ngôn, Luận 
Quán Sở Duyên Duyên Trực Giải, Chương Duy Thức. 
Về giới luật, Sư bà có dịch San Bổ Thọ Chư Giới Đàn 
Ni Tập. Được chuẩn bị đầy đủ từ các bậc thầy của 
mình và sau đó tiếp cận với chương trình do Tổng vụ 
đề ra, ni chúng sẽ có đủ tư cách, học vấn, dân dần trở 
thành những người kế thừa xứng đáng trong ngôi nhà 
NI bộ. 

Sư trưởng Như Thanh đề nghị hệ thống giáo dục 
như sau: 
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- Sơ cấp: Chùa Huê Lâm đào tạo ni sinh tuổi trẻ, 
có học lực song song về đạo và đời. 

- Trung cấp: Chùa Từ Nghiêm đào tạo ni sinh cấp 
I và cấp II. 

- Cao cấp: Chùa Dược Sư sẽ đảm trách đào tạo ni 
sinh bậc Cao đẳng Chuyên khoa. 

Các chùa trên đều nằm trong địa bàn Sài Gòn 
- Gia Định, hội đủ yếu tố về an ninh, xa vùng chiến 
tranh, phương tiện giao thông, tài chánh và các vị 
Giáo thọ đầy đủ. 

Để việc đào tạo được hoàn toàn, một ni sinh 
phải có đủ kiến thức Giáo lý và kiến thức Phổ thông. 
Chương trình phổ thông do Ni sư Tịnh Chánh phụ 
trách, đồng thời các chùa đều có đệ tử theo học các 
trường Bồ Đề, Kiều Đàm.. Ngành Giáo dục Ni được 
Đại hội bàn thảo tỉ mỉ, vì đó là vấn đề quan yếu. 
NÑi giới vững mạnh như hiện tại, đều do sự giáo dục, 
hướng dẫn của các bậc tiền bối. 

e/ Xã hôi: Xã hội Việt Nam trong những năm 
chiến tranh đã có những yêu cầu khẩn thiết về y tế, 
giáo dục, cô nhi quả phụ... Ni giới với tính chất từ bi 
dịu dàng cố hữu, không bao giờ đứng ngoài. Ni chúng 
đã theo học các khóa An sinh xã hội, nuôi dạy trẻ em, 
săn sóc người già, tật bệnh, đem lại ít nhiều an ủi cho 
người bất hạnh. Sư bà Vĩnh Bửu Như Huệ đảm nhiệm 
về phần xã hội, trình bày dự án phát triển trên công 
tác này. Sư bà sẽ liên lạc với các tỉnh, các tự viện 
nghiên cứu tình hình mỗi nơi để lập trường miễn phí, 
phòng y tế, lớp huấn nghệ, cô ký nhi viện. Sự có mặt 
của NÑi chúng, đem đạo vào đời, chứng tỏ được tư cách 
tích cực lợi tha của nữ tu sĩ Phật giáo. 

f# Tu dưỡng: Sau các phần học hạnh, công tác 


110 0HƯ NI THỜI GẬN ĐẠI 


xã hội, vấn đề tu dưỡng tự thân được nêu lên, đây là 
phần tâm linh của Ni chúng. Các bậc Trưởng lão Ni 
ngày xưa, như ngài Kiều Đàm Di Mẫu và 500 Tỳ-kheo 
ni đã thị hiện Niết-bàn trong sự ngưỡng mộ của tăng 
ni tín đồ thời ấy, ngay cả hai Sa-di ni cũng được thần 
túc như các bậc thầy của mình. Một Ni bộ phát triển 
về bề rộng chưa đủ chứng minh giá trị của ni giới, cần 
phải đào luyện về bề sâu, về giá trị đích thực của hàng 
Thích tử. Sư trưởng đề nghị cần có một vị chuyên tu để 
nhắc nhở, sách tấn tinh thần ni chúng. Đại hội đồng 
ý đề cử Sư bà Huyễn Học, Sư bà đã từng phát nguyện 
nhập thất chuyên tu thiền định, và cũng là người có 
kinh nghiệm trong đời sống tâm linh. 

Đại hội tiến đến phần tu chỉnh nội quy, quy chế 
của Ni bộ, đặt vấn đề chỉnh đốn nghi lễ cùng tôn xưng 
phẩm hạ, vấn đề giao tiếp giữa Ni bộ và Tăng bộ, vấn 
đề áp dụng luật lệ đối với ni chúng sai phạm. Bản nội 
quy Ni bộ do Sư bà Huyền Huệ soạn thảo năm 1970 
được Sư trưởng và quý Sư bà chấp thuận (xem phần 
Phụ lục - Nội Quy Ni Chúng Bộ Bắc Tông 1970). 

Cuối cùng là các đề nghị dâng lên Đại hội, cho 
thấy đường hướng phát triển của ni chúng có thêm các 
vấn đề mới. 

- Sư trưởng Vụ trưởng đề nghị thành lập các tu 
viện chuyên tu về Tịnh độ và tham thiền. 

- Sư bà Tọa chủ chùa Diệu Ấn (Phan Rang) đề 
nghị mở khóa huấn luyện cán bộ để cung cấp ni tài 
cho các tỉnh. 

- Ñi sư Tọa chủ chùa Tịnh Nghiêm (Quảng Ngãi) 
đề nghị Ni bộ Trung ương thường liên lạc với Ni bộ 
các tỉnh để công việc được chu toàn. 

- Sư bà Tọa chủ chùa Bảo Thắng (Quảng Nam) 
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đề nghị: 

* Thành lập một viện Cao đẳng Ni sinh tại Sài 
Gòn. 

* Phật học Ni viện Trung phần cấp Trung học. 

* Kiểm soát và hỗ trợ những cơ sở từ thiện của 
Ni bộ trên toàn quốc để phát huy khả năng của Ni 
ĐIớiI. 

- Bư bà Tọa chủ chùa Phổ Đức (Định Tường) cho 
biết có triển vọng thành lập một Phật học Ni viện cấp 
Sơ đẳng tại tỉnh Định Tường. 

- Sư bà Như Huệ (Thiền Đức) hy vọng mở Phật 
học Ñi viện sau khi mở Ký nhi viện Huệ Quang. 

- Ni sư Như Hoa, Tổng thư ký Ni bộ để nghị mở 
rộng thêm các ngành học để đào tạo cán bộ cho Ni 
bộ. 

- Đại diện Ni bộ tỉnh Sa Đéc đề nghị Ni bộ Trung 
ương đến thăm các Ni bộ tỉnh để khích lệ tỉnh thần. 

Đại hội Ni bộ Bắc tông năm 1972 đánh dấu giai 
đoạn trưởng thành, Ni giới rất tiến về mặt từ thiện 
xã hội, đồng thời vẫn còn những ưu tư về phần kỷ 
cương nề nếp, còn cần nhiều nhân sự trên mặt giảng 
dạy, văn hóa, tài chánh, còn hướng tới con đường đào 
luyện tâm linh cho Ni giới. Tinh thần của Ban Lãnh 
đạo Ni bộ Trung ương luôn luôn cầu tiến nên đã kịp 
thời chỉnh đốn một số hoạt động cho phù hợp với mức 
độ thay đổi của thế giới bên ngoài. 

Năm 1974, Sư trưởng Như Thanh giao trách 
nhiệm Vụ trưởng lại cho Sư bà Như Chí. 

4. Nhiệm Kỳ III (1974 -... ) 

- Vụ trưởng: Sư bà Như Chí (chùa Thiền Quang 

- TP.HCM) 
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- Tổng thư ký: Ni sư Phước Hiển (chùa Viên 
Quang - TP.HCM) 

Sư bà Như Chí, sanh năm 1918, người tỉnh Định 
Tường, là đệ tử Hòa thượng chùa Từ Ân (Trừng Minh 
Huệ Mạng). Sư bà pháp danh Tâm Ý hiệu Chí Kiên, 
thuộc dòng thiền Liễu Quán đời thứ 43. 

Sư bà xuất gia năm 16 tuổi, trải qua thời gian tu 
học ở các chùa Từ Ân, Phước Thạnh (Cái Bè), Vĩnh 
Tràng, Sắc tứ Linh Thứu thuộc tỉnh Định Tường, sau 
đó tham học với Sư bà Hồng Thọ Diệu Tịnh ở Hải Ân. 
Năm 1934, Sư bà ra Huế, miền Nam có hai vị học ở 
Huế sớm nhất là Sư bà Diệu Tấn và Sư bà Như Chí. 

Năm 1940, Sư bà về Nam học thêm các trường 
Cô Ba Xàng, trường Vạn An, khả năng lúc này có thể 
dạy lại lớp Sơ đẳng. Vì Hòa thượng Từ Ân đã viên tịch 
nên Sư bà cầu pháp với Hòa thượng Vạn An (Sa Đéc) 
được pháp danh Hồng Chí tự Diệu Kiên. Hòa thượng 
Vạn An hướng dẫn Sư bà nhận chùa Tập Thành (Nha 
Mân - Sa Đéc) và ở đây Sư bà mở lớp dạy Ni chúng 
trong 10 năm. 

Năm 1944, Sư bà khai trường hương tại chùa Tập 
Thành, dưới sự chứng minh của quý Hòa thượng: 

- Chủ hương: Hòa thượng Vạn An 

- Chứng minh: Hòa thượng Bửu Chung 

- Chủ sự: Hòa thượng Kim Huê 

- Bồ tát sư: Hòa thượng Hội Phước 

Bân Ni có các vị: 

- Thiền chủ: Sư bà Như Chí 

- Chánh pháp sư : Sư bà Như Hoa (Phước Huệ) 

- Phó pháp sư: Sư bà Như Châu (Thanh Lương) 
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- Duyệt chúng: NI sư Giác Ngọc 

Năm 1948, tình hình khó khăn nên Sư bà đưa Ni 
chúng lên Sài Gòn, học ở các trường Tăng Già, Huê 
Lâm. Năm 1950, chùa Tập Thành bị Pháp thiêu hủy 
trọn vẹn. Năm 1951, Sư bà nhận chùa Từ Quang (Sa 
Đéc), kiến tạo một lớp học Ni mới. Sư bà cũng đã phụ 
tá với Sư trưởng Như Thanh dạy học chúng tại chùa 
Huê Lâm. 

Khi Ni bộ thành lập, Sư bà được đề cử chức vụ 
Phó ni trưởng trong hàng các vị tiền bối miền Nam. 
Năm 1961, Sư bà giữ chức Quản lý Ni viện Dược Sư. 
Năm 1969, Sư bà làm Giám học Ni viện Từ Nghiêm. 
Năm 1978, Sư bà làm Giám viện Ni viện Từ Nghiêm. 
Năm 1974, nhận chức Vụ trưởng Ni bộ Bắc tông. 

Hiện tại (1993), Sư bà là Tọa chủ chùa Thiền 
Quang quận Tân Bình - TP.HCM, cảnh trí chung quanh 
chùa luôn tươi mát, rợp bóng cây xanh. Sư bà cũng là 
nhà thơ chuyên về Đường luật, các bài thơ nằm trong 
Từ Quang Thi Tập ghi lại tâm tư cảm nghĩ suốt một 
đời tu học. Năm 1993, Sư bà làm Hòa thượng Đàn đầu 
của Đại giới đàn Thiện Hòa, tổ chức tại Đại Tùng Lâm 
(Bà Rịa - Vũng Tàu). 
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Kết luận: 


Năm 1975, nước nhà độc lập, tổ chức hành chánh 
của Ni bộ Bắc tông ngưng hoạt động, Sư trưởng Như 
Thanh và quý Sư bà trong Hội đồng trưởng lão lui về 
vị trí là các bậc thầy hướng dẫn tinh thần. Người xưa 
khi xuết cũng như khi xử đều làm tròn nhiệm vụ của 
mình. Ni chúng từ ruộng vườn lên thành phố học tập 
nay lại tiếp tục ruộng vườn, công tác lao động. Các chùa 
NÑi phát triển về tiểu thủ công nghệ, đem bàn tay khéo 
léo xây dựng xã hội mới. Vấn đề tu học và thọ giới vẫn 
được duy trì trong chừng mực, hệ thống truyền thừa của 
Ni giới tiếp nối liên tục, người trước chỉ dạy người sau. 

Năm 1981, trong Đại hội Phật giáo Việt Nam tại 
Hà Nội, Sư bà Diệu Không (chùa Hồng Ân - Huế) và Sư 
bà Như Hoa (chùa Phước Huệ - Sa Đéc) là thành viên 
trong Hội đồng Trị sự Trung ương. Ni giới chuyển mình 
thích ứng theo hòa nhịp của dân tộc. Các trường cơ bản 
Phật học và Cao cấp Phật học mở ra, số ni chúng theo 
học luôn đông đảo. Ni giới đóng góp khả năng của mình 
trong các Ban Đại diện Phật giáo, trong công tác xã 
hội, giảng dạy, dịch thuật... Quý Sư bà đóng vai trò cố 
vấn, giữ gìn giềng mối quy củ cho Ni chúng hiện tại. 


Số lượng Ni chúng hệ phái Bắc tông tại TP.HCM 
trổi vượt hơn các nơi khác. Điều này mới nhìn người dễ 
tưởng lầm là nữ giới xuất gia nhiều so với các thập niên 
trước, nhưng thật ra đây chỉ là một tỉ lệ bình thường so 
với dân số tăng nhanh của nước nhà thời hậu chiến. 

Trong sự chỉ đạo và hướng dẫn của Giáo hội, thừa 
kế truyền thống tu học hoằng pháp của chư Ni tiền bối, 
Ni giới tại thành phố tích cực tham gia các công tác 
Phật sự, xứng đáng là một Ni bộ hữu ích của đoàn thể 
Tăng già. 


PHỤ LỤC 


PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
GIÁO HỘI TĂNG GIÀ NAM VIỆT 


NỘI QUY 


NI CHÚNG BỘ 


1957 


_ Trụ SỞ 
CHÙA HUÊ LÂM 
Số 130, đường LỤC TĨNH - CHỢ LỚN 





GIÁO HỘI TĂNG GIÀ 
NAM VIỆT 


BAN QUẢN TRỊ NI CHÚNG 


NỘI QUY 


DANH HIỆU - MỤC ĐÍCH - VĂN PHÒNG 


ĐIỀU THỨ NHỨT 


Nay y theo điều thứ 13 và 14 của điều lệ Giáo hội 
Tăng già Nam việt (Nghị định số 1645/Cab/DAA ngày 
mồng 7 tháng 8 năm 1952 của Thủ hiến Nam Việt), 
thành lập một Ban Cai quản về giới Ni cô của Phật 
giáo tại miền Nam nước Việt, trong hệ thống của Giáo 
hội Tăng già Nam Việt, lấy tên là “Ban Quản Trị Ni 
Chúng”. 

ĐIỀU THỨ HAI 

Ban Quản Trị Ni Chúng có mục đích: 

a) Đoàn kết và chấn chỉnh Ni chúng đúng theo 
kỷ luật và giới pháp của nhà Phật. 

b) Nâng cao trình độ văn hóa của Ni chúng cho 
kịp với trào lưu tiến hóa của xã hội. 

c) Thực hành những công việc từ thiện xã hội để 
biểu dương tỉnh thần Từ bi của Phật giáo. 

d) Thống nhất tất cả lực lượng của Ni chúng để 
tiến đến thực hiện chế độ lục hòa của Giáo hội Tăng 
gìà. 
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ĐIỀU THỨ BA 


Văn phòng của Ban Quản trị Ni chúng đặt tại 
một chùa ni nào ở Sài Gòn, Chợ Lớn hoặc Gia Định 
thuận tiện cho sự hoạt động của Ni chúng sẽ do Đại 
hội Ni chúng Nam Việt quyết định. 


QUY ƯỚC 


ĐIỀU THỨ TƯ 


Để đạt mục đích của Ni chúng nói trên, NÑi chúng 
ngoài việc nghiêm trì giới luật của Phật chế và tuân 
hành điều lệ của Giáo hội Tăng già Nam Việt, còn 
phải cùng nhau tuân giữ quy ước sau đây: 

a) Ni chúng đối xử với bạn lữ theo phép lục hòa 
của Phật. 

b) Ni chúng không được lập riêng phái đảng hoặc 
tự ý gia nhập các đoàn thể khác. 

c) Ñ¡ chúng không được tham gia hoạt động chính 
trỊ. 

d) VỊ ni nào phạm giới, tùy tội nặng nhẹ y luật 
Phật tập chúng Yết-ma xử trị. 

đ) Phàm những Phật sự có tính cách quan trọng 
như: lập giới đàn, làm chùa... cần phải đủ Nhị bộ tăng 
tập chúng Yết-ma xét và Giáo hội chuẩn y mới được 
thi hành. 

e) Nếu không có duyên sự chính đáng thì không 
vị nào được bỏ bố tát, tụng giới mỗi nửa tháng và an 
cư mỗi năm. 

ø) Nếu không có giấy ủy nhiệm của Ban Quản trị 
Ñi chúng hay của Giáo hội, thì không vị Ni nào được tự 
xưng là đại diện cho Ni chúng, bất cứ trường hợp nào. 
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h) Phải chỉnh đốn và duy nhứt về chùa, tháp, thờ 
tự nghỉ lễ và phẩm phục. 

1) Phải tỉnh tiến tham dự các lớp dạy Phật pháp 
chân chính ở các đạo tràng thuộc Giáo hội Tăng già. 

k) Phải làm tròn chức trách do Giáo hội giao 
phó. 

l Phải tùy lực úng hộ Giáo hội mọi phương 
diện. 

m) Đồng một Tăng tịch, Giới điệp, Chứng điệp 
của Giáo hội. 

n) Y giới luật mà độ cho người xuất gia và quy y 
cho người tại gia. 

o) Không được cúng tụng trước những án thờ 
không phải Phật giáo. 

p) Không được ở những nơi phụng thờ không phải 
Phật giáo như: am, miếu, đền, phủ... 

q) Những việc ứng phó tùy duyên phải xem đó 
là các phương tiện độ người, chỉ nên thi hành trong 
phạm vi Phật pháp, thì Ni chúng nơi ấy phải báo cáo 
lên Giáo hội để thông tri cho toàn thể biết, hầu tránh 
những sự phá hoại Phật Pháp, không nên tùy thuận 
thế gian mà làm những việc dị đoan, mê tín. 

r) Bất cứ ở nơi nào, những người không có xuất 
gia, thế độ mà giả trang thiền tướng và làm những 
việc phi pháp, thì Ni chúng nơi ấy phải báo cáo lên 
Giáo hội để thông tri cho toàn thể biết, hầu tránh 
những sự phá hoại Phật pháp. 

s) Sự tu hành tuyệt đối không được có tính cách 
lập dị, hoặc chúng và tùy thuận phá Tăng luân. 

t) Vị Ni nào không tuân theo điều lệ Giáo hội 
và quy ước của nội quy này, làm mất thanh danh của 
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Giáo hội và Ni chúng, hoặc phạm giới luật của Phật 
chế ra sau khi đã phê bình, xử trị mà không tàm quí 
cải hóa, thì sẽ bị khai trừ ra khỏi Ni chúng và thông 
tri cho toàn thể Phật tử rõ. 

u) Những vị nào không còn ở trong số chúng, thì 
Giáo hội thâu hồi chứng điệp và thông tri cho toàn 
thể Phật tử đều biết. 

y) Những vị nào tự thấy không thể làm người 
xuất gia được nữa, y Phật chế trước cởi áo ca-sa hoàn 
tục phải báo cáo cho NÑi chúng bộ biết và làm lễ xả 
giới cho minh bạch. Nếu vị nào không làm đúng theo 
cách thức này, sẽ bị liệt vào hạng phá giới mà không 
được nhìn nhận ở trong số nhị chúng tại gia. 


HỆ THỐNG TỔ CHỨC 


ĐIỀU THỨ NĂM 


Ban Quản trị Ni chúng (Nam Việt) phân làm hai 
cấp: 

a) Cấp Phần: Có Ban Quản trị Ni chúng Phần 
trông coi công việc Ni chúng khắp các tỉnh Nam 
Việt. 

b) Cấp Tỉnh: Có Ban Quản trị Ni chúng Tỉnh 
trông coi công việc NI chúng trong tỉnh hạt. 

ĐIỀU THỨ SÁU 

Mỗi khi các cấp Quản trị Ni chúng có giấy tờ 
liên lạc với nhau, về hàng ngang cũng như hàng dọc, 
phải nhờ văn phòng các cấp Trị sự chuyển giao (Ví dụ: 
Ban Quản trị Ni chúng giao thiệp với Ban Quản trị 
các tỉnh phải nhờ văn phòng Tổng trị sự chuyển giao, 
hoặc Ban Quản trị NÑ¡i chúng Nam Việt giao thiệp với 
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Ban Quản trị Ni chúng Trung Việt cũng thế. Đối lại, 
Ban Quản trị Ni chúng các tỉnh Nam Việt giao thiệp 
với Ban Quản trị NI chúng Nam việt cũng phải nhờ 
văn phòng Ban Quản trị tỉnh chuyển giao lên văn 
phòng Tổng trị sự, rồi mới qua văn phòng Ban Quản 
trị Ni chúng Nam Việt). 

ĐIỀU THỨ BẢY 

Ban Quản trị Ni chúng các cấp do Đại hội Ni 
chúng các cấp bầu ra, mỗi khóa một năm, để trông coi 
về Ni chúng. Đại hội Ni chúng tỉnh bầu ra Ban Quản 
trị Ñi chúng Tỉnh. Đại biểu đại hội Ni chúng các tỉnh 
họp tại Trung ương Sài Gòn Chợ Lớn bầu ra Ban Quản 
trị Ni chúng Nam Việt. 

Sau khi bầu xong Ban Quản trị Ni chúng các cấp, 
phải trình lên Tổng trị sự duyệt y danh sách rồi mới 
được thi hành. 

ĐIỀU THỨ 8 

Ban Quản trị Ni chúng các cấp gồm có 11 ban 
viên như sau: 

1 Ni trưởng 

2 Phó Ni trưởng 

1 Chánh Thư ký 

1 Phó Thư ký 

1 Thủ quỹ 

1 Phó Thủ quỹ 

2 Cố vấn kiêm Phụ trách tổ chức và nghi lễ 

2 Kiểm soát kiêm Phụ trách hoằng pháp và giám 
luật 
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ĐIỀU THỨ CHÍN 


Ban Quản trị Ni chúng cấp nào phải chịu sự giáo 
giới của Ban Trị sự cấp ấy về đạo pháp cũng như hành 
chánh, và trong tất cả mọi ngành hoạt động của các 
cấp Quản trị Ni chúng đều phải có sự ý hiệp của các 
cấp Trị sự của Giáo hội Tăng già, ngoại trừ các trường 
hợp đặc biệt nhưng phải báo cáo cho các cấp Trị sự 
hay. 


NHIÊM VỤ VÀ QUYỀN HẠN _ 
BẠN QUẦN TRỊ NI CHÚNG CÁC CẤP 


ĐIỀU THỨ MƯỜI 


Chiếu theo điều thứ 13 và 14 của điều lệ Giáo 
hội Tăng già Nam Việt, ban Quản trị Ni chúng được 
Giáo hội hoàn toàn ủy giao cho quyền trông coi về nội 
bộ Ni chúng. Quyển của Ban Quản trị Ni chúng phải 
chịu hoàn toàn trách nhiệm những việc làm của mình 
trước Tổng trị Sự Giáo hội cũng như trước Ñ¡i chúng 
đã bầu ra mình. 

ĐIỀU THỨ MƯỜI MỘT 

Ni trưởng có phận sự trông coi công việc Ni chúng 
được chạy đều, đại diện Ni chúng trước Tổng Trị sự 
và trước các tổ chức đời hoặc đạo, chủ tọa những buổi 
nhóm của Ban Quản trị Ni chúng, ký các giấy tờ của 
Ban, đảm nhận thi hành Điều lệ và Nội quy của Giáo 
hội trong phạm vi Ni chúng. 

Phó Ni trưởng cộng sự với Ni trưởng và thay thế 
khi vắng mặt, tùy sự ủy nhiệm của vị ấy. 

Thư ký lo sổ sách, làm biên bản những buổi nhóm 
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của Ni chúng, soạn thảo và giữ gìn văn thơ của Ban 
Quản trị NÑ¡ chúng. 

Phó Thư ký cộng sự thay thế khi Thư ký vắng 
mặt, lại riêng phụ trách lập sổ danh sách Ni chúng. 

Thủ quỹ lo giữ gìn tiền bạc, sổ biên nhận và 
thâu, chi của Ni chúng. Nếu có thể hoạt động cho quỹ 
Ni chúng đồi dào càng hay. 

Phó Thủ quỹ cộng sự và thay thế khi Thủ quỹ 
vắng mặt. 

Những vị Cố vấn giúp ý kiến cho Ban Quản trị 
Ni chúng khi cần tùy kinh nghiệm và sự hiểu biết của 
những vị ấy. 

Những vị Kiểm soát có phận sự xem xét tất cả 
công việc làm của Ban Quản trị Ni chúng. Nếu xét 
thấy có điều phi pháp, những vị này có quyển đưa ra 
giữa Ban Quản trị để chất vấn, hoặc gởi báo cáo lên 
Tổng Trị sự yêu cầu cho mở cuộc điều tra. 


TÀI CHÁNH VÀ SẢN VẬT CỦA NI CHÚNG 


ĐIỀU THỨ MƯỜI HAI 
Tài chánh của Ni chúng gồm có: 
- Tiền trợ cấp của Giáo hội, nếu có. 
- Tiền lạc cúng của Tăng, Ni và thiện tín. 
- Tiển của Ni chúng đóng góp để làm việc 
chung. 


ĐIỀU THỨ MƯỜI BA 
Mỗi vị Ni khi đã vào Giáo hội, mỗi năm ủng hộ 
ít nhất là 120 đồng (một trăm hai chục đồng) để Ni 
chúng có đủ phương tiện thực hành các công việc về 
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Ni chúng, nhưng nếu trong chùa có nhiều chúng thì 
chỉ một vị Trụ trì đóng là đủ. 


ĐIỀU THỨ MƯỜI BỐN 


Tùy theo cấp bực, số tiền trong quỹ Ni chúng sẽ 
phân phối như sau: 

a) Quỹ Ni chúng Tỉnh mỗi tháng trích 20% số 
tiền hiện có trong quỹ cho Ban Quản trị Ni chúng 
Nam Việt. 

b) Quỹ Ni chúng Nam Việt mỗi tháng trích 20% 
số tiền hiện có trong quỹ cho Tổng Trị sự Giáo hội 
Tăng già Nam Việt. 

c) Tổng Trị sự trích 20% số tiền đã nhận được 
của Ñ¡ chúng Nam Việt cho Ban Quản trị Ni chúng 
toàn quốc. 


ĐIỀU THỨ MƯỜI LĂM 


Chiếu theo điều 17 của điều lệ Giáo hội, những 
ngôi chùa nào do các tín đồ hay Tăng, Ni cúng cho 
Giáo hội tức thành của chung của Giáo hội. Nếu những 
nhà hảo tâm ấy muốn cúng riêng về Ni chúng thì cũng 
phải cúng vào Giáo hội, nhưng các giấy tờ phải nói 
rõ là “Cúng cho Giáo hội để làm cơ sở của Ni chúng”. 
Trong trường hợp này, tài sản ấy vẫn là Giáo hội 
đứng làm chủ, nhưng Giáo hội để cho Ban Quản trị Ni 
chúng được trọn quyền sử dụng. 


TIỀN HỘ TRỢ VỀ NI CHÚNG 
ĐIỀU THỨ MƯỜI SÁU: Tùy sự cần thiết, Ban Quản trị 
Ni chúng các cấp có thể mời những vị đạo tâm trong 
giới tại gia để đặt cử những ban ủng hộ về Ni chúng 
gọi là “Ban Hộ Trì Tam Bảo Thuộc Ni Chúng” nói tắt 
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là “Ban Hộ Trì Tam Bảo”. Bản danh sách của Ban này 
phải trình lên Tổng Trị sự duyệt y rồi mới được thi 
hành. 


Y PHỤC - CÁCH XƯNG HỖ 


ĐIỀU THỨ MƯỜI BẢY 

Y phục của Ni chúng cần phải chỉnh đốn và thống 
nhất: 

a) Thường phục: 

- Những Sư bà từ 15 hạ sắp lên, áo tràng 7 thân 
(có xiểm), tay rộng 2 tấc. 

- Những Sư cô từ sơ hạ đến 14 hạ, áo tràng 7 
thân, tay hẹp. 

- Những cô Sa-di ni từ 15 đến 20 tuổi (hoặc nhiều 
hơn chưa thọ giới Cụ túc), áo nhật bình, tay hẹp. 

- Đạo đồng (điệu), áo 5ð thân, cổ đứng cài khuy. 
Tất cả y phục (gồm hạ y) đều dùng màu nâu sậm 
(đà). 

b) Lễ phục: Tất cả đều dùng ca-sa màu vàng và 
hậu màu khói hương. 

- Ca-sa tùy phẩm bực mà dùng có điều tướng hoặc 
không (mạn y) đã nói rõ trong luật. 

- Tuyệt đối không dùng y phục bằng hàng lụa, 
tổn tâm từ bi và trái với luật chế. 

(Những đạo đồng không được dùng mạn y và áo 
tràng, chỉ dùng áo năm thân thường). 

ĐIỀU THỨ MƯỜI TÁM 


Những vị Ni từ 15 hạ sắp lên kêu là “Ni sư”; từ sơ 
hạ đến 14 hạ kêu là “Sư cô”; Sa di ni kêu là “Cô”; Đạo 
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đồng và Hình đồng kêu “Điệu” (Tiểu). 
Tuyệt đối bỏ dùng danh từ “Thầy” hay “Huynh” 
để gọi nhau về Ni giới. 


QUY Y - THẾ ĐỘ - THỌ GIỚI 


ĐIỀU THỨ MƯỜI CHÍN 


Ni chúng chỉ quy y cho nữ tín đồ. Người được quy 
y buộc phải học thuộc nghi thức tụng niệm phổ thông 
của Phật giáo, có tín tâm thuần khiết và tôn trọng 
trai gIỚớI. 
ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI 


Chỉ thế độ cho những người nữ phát tâm xuất 
gia đã ở chùa ít nhất là 2 năm, và xét thấy có thiện 
chí tu hành. Nếu những kẻ đồng niên nhập đạo thì 
phải thuộc 2 thời khóa tụng, thuộc lịch sử Phật tổ (đức 
Thích-ca), hiểu 4 quyển luật tiểu hoặc mãn khóa sơ 
học trong các Phật học đường. 


ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI MỐT 
Tuyệt đối bỏ hẳn việc thế độ, thọ ký cho những 
người tại gia là việc làm phi pháp đối với pháp nhà 
Phật. 
ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI HAI 


Để tránh lời chê bai “Phật pháp dị hành, Sa môn 
dị tác” bắt đầu từ nay Ni chúng phải dè đặt trong việc 
cho người thọ đại giới làm Tỳ-kheo ni. Chỉ nên trao 
đại giới cho những vị ni nào xét thấy đủ điều kiện như 
luật đã dạy, đã thọ giới Thức-xoa Ma-na đủ hai năm, 
và phải học mãn chương trình Trung học của các Ni 
Phật học đường. 
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ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI BA 
Y luật, mỗi khi Ni chúng muốn tổ chức giới đàn 
phải cầu thỉnh đủ nhị bộ Tăng. Những giới đàn chỉ có 
giá trị khi nào có sự tập chúng Yết-ma của Ban Quản 
trị Ni chúng, và sự đồng ý của Tổng trị sự Giáo hội 
Tăng già. 
ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI BỐN 
Chỉ những Sư bà hoặc Sư cô trên 10 hạ lạp mới 
được dự vào trong bậc Giới sư của Ñi chúng, trong các 
giới đàn (trừ việc truyền thọ Tam quy, Ngũ giới thì 
không sửa đổi nội quy). 
ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI LĂM 
Bản nội quy này tùy thời tiết nhân duyên sẽ sửa 
đổi thêm bớt do đề nghị của Đại hội Ni chúng Nam 
Việt và sự chấp thuận của Tổng trị sự Giáo hội Tăng 
già Nam Việt. 
ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI SÁU 
Các khoản sửa đổi trong nội quy phải có sự duyệt 
y của Tổng trị sự mới được thi hành. 


Lập tại Chợ Lớn, ngày 30 tháng 1 năm 1954 
Duyệt y: 
Chợ Lớn, ngày 1 tháng 3 năm 1954 
T.M. Tổng trị sự G.H.T.G.N.V. 
Trị sự trưởng 
Ký tên: THÍCH THIỆN HÒA 
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PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT 
TỔNG VỤ TĂNG SỰ TĂNG GIÀ VIỆT NAM 


NỘI QUY 


NI CHÚNG BỘ BẮC TÔNG 


1970 


Trụ sở 
CHÙA TỪ NGHIÊM 
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TỔNG VỤ TĂNG SỰ 
TĂNG GIÀ VIỆT NAM 


NI BỘ BẮC TÔNG 


Lới uói đầu 


Năm 1956, do sự chấp thuận của Chư 
tấu Hỏa thượng trong Giáo bội Tăng GÀ N22 
Việt, Nị bộ Nam Việt dược thảnh lập troøg k} 
Đại bội Nì bộ tại chua Huê Lâm, Cụ Lớ? ?›g4y 
29/12/1956. 

Do đây Ni bộ có bệ thống bảnh chánh liên 
lạc chặt chế tỲ Trung t0? đến các tỉnh quận. Việc 
lam của Ni bộ căn cứ uào Bản Nội quy do Giáo 
bội Na? Việt ban ban. 

Nhưng từ kbi Giáo bội thống nhất ra đời, 
biến chương mới "Ni Bộ Phân” đối thánh ẨN¡ 
Bộ Bác Tông? nÀm trong bệ thống Tống Uụ Tăng 
sự theo điêu thứ 14 của biến chương Phật giáo 
1hống nhất, thì bản nội quy Ni bộ không còn dược 
Áp dụng rộng rãi aa. Do đây, Ni chúng không có 
quy điêu thống „bất làm căn bản cbo sinb boạt 
của ÌNi chúng bộ toàn quốc. Vì thế, Ni chúøg bộ 
không còn đoàn kết chặt chẽ, bệ thống tổ chức Ả\¡ 
bộ bẩm 2b không còn áp dựng đÌú?g Úc. 

Nhận thấy không thể kéo dải tnb trạng 
thiếu tổ chúc Ni đoàn ñöbư thế tái, 0ĐẤt Ủ4 một 
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đoán thể Ni chúng đông đáo, cbo nến tôi mạnh dạn 
dưng ra lãnh lÃy trÁch nhiệm soạn thảo dự Án nội 
quy Ì\¡ bộ bẩu la kia chỉ toa trên dường chỉnh 
đấn nội bộ UuÀ boằng dung đạo pháp biện tại c1 
b1 tương lai cho ÌNị chứng. 

121 liệu soạn thảo nay y cứ theo Ni luẬt 0À 
Pphủng theo điêu lệ Giáo bội lăng Œ¡À Việt Naø. 

1rong quÁ trinb soạn thảo chắc cứng không 
tránh khỏi thiếu sót, kíub ong quý U góp ý để bẩn 
nội q1) n4y cảng thêu? tối đẹp. 


T)-kbeo Ni Huyễn Huệ 
V?ết tại chua Hải Ẩn 
Mua xuân sðấm 1970 


NỘI QUY 


CHƯƠNG MỘT 
DANH HIỆU - MỤC ĐÍCH - VĂN PHÒNG 


ĐIỀU THỨ NHỨT 


Danh hiệu: 

Nay y theo phần thứ hai trong bộ Tứ Phần Luật, 
Phật dạy thành lập Tỳ-kheo Ni tăng bộ, điều thứ 9 
trong bản điều lệ Giáo hội Tăng già thành lập Ni 
chúng bộ và điều thứ 14 trong chương IV của Hiến 
chương Phật giáo Việt Nam Thống nhất cho phép 
thành lập Ni bộ Bắc tông. Tức một Ban Quản trị Ni 
chúng thuộc giáo phái Phật giáo Bắc Tông trong hệ 
thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. 


ĐIỀU THỨ HAI 


Mục đích: 

a) Suy tôn Ban Chứng minh Hội đồng Trưởng lão 
Ni để lãnh đạo tỉnh thần Ni chúng. 

b) Đoàn kết và chấn chỉnh Ni chúng thực hành 
đúng theo giới luật của Phật. 

c) Nâng cao trình độ văn hóa, trao dồi tư tưởng 
trong sáng cho NÑi¡ chúng. 

d) Thực hành những công việc từ thiện xã hội để 
biểu dương tỉnh thần Từ bi của Phật giáo. 

đ) Thống nhất tất cả lực lượng của Ni chúng hầu 
thực hiện pháp lục hòa. 
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ĐIỀU THỨ BA 
Văn phòng: 


Văn phòng của Ni chúng Bắc tông đặt tại chùa 
Từ Nghiêm, số 415-417, đường Bà Hạt - Chợ Lớn. 


CHƯƠNG HAI 
QUY ĐIÊU 
ĐIỀU THỨ TƯ 

Để đạt được mục đích của Ni chúng nói trên, Ni 
chúng ngoài việc nghiêm trì giới luật của Phật chế còn 
phải tuân giữ quy điều sau đây: 

a) NÑi chúng đối xử với bạn đồng tu theo phép lục 
hòa của Phật dạy. 

b)Ni chúng không được lập riêng phái đảng hoặc 
tự ý gia nhập các đoàn thể khác. 

c) NI chúng không được tham gia chính trị. 

d) Vị ni nào phạm giới, tùy tội nặng nhẹ, y luật 
Phật tập chúng Yết-ma xử trị. 

đ) Phàm những Phật sự có tính cách quan trọng 
như: lập giới đàn, làm chùa.. cần phải được sự chấp 
thuận của đại Tăng mới được thi hành. 

e) Nếu không có duyên sự cần kíp thì không vị 
nào được bỏ bố tát, tụng giới mỗi nửa tháng và an cư 
mỗi năm. 

ø) Nếu không có giấy ủy nhiệm của Ni bộ Bắc tông 
hay của Giáo hội, thì không vị Ni nào được tự xưng là 
đại diện cho Ni chúng, bất cứ trường hợp nào. 

h) Phải chỉnh đốn và thống nhất về chùa, tháp, 
thờ tự nghi lễ và phẩm phục. 
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1) Phải tỉnh tấn tu học tham dự các lớp dạy Phật 
pháp thuần túy ở các Phật học viện và ở các đạo tràng 
thuộc Giáo hội. 

k) Toàn thể Ni chúng phải đồng một Tăng tịch, 
Giới điệp, Chứng điệp của Giáo hội. 

D Y giới luật mà độ cho người xuất gia và quy y 
cho người tại gia. 

m) Không được cúng trước những án thờ không 
phải Phật giáo. 

n) Không được ở những nơi phụng thờ không phải 
Phật giáo như: am, miếu, đền, phủ... 

o) Những việc cúng tụng do người tại gia mời 
thỉnh phải y kinh luật độ người, không nên tùy thuận 
thế gian mà làm những việc dị đoan mê tín. 

p) Bất cứ ở nơi nào, người thế tục giả danh xuất 
gia, và người xuất gia nhiễm tục làm những việc phi 
pháp, trái giới luật thì Ni chúng phải báo cáo lên Giáo 
hội để thông tri cho toàn thể biết, hầu tránh sự phá 
hoại Phật pháp. 

q) Sự tu hành tuyệt đối không được có tính cách 
lập dị, hoặc chúng và tùy thuận phá Tăng luân, biệt 
chúng, tách rời đoàn thể. 

r) VỊ NÑi nào không tuân giáo lệnh của Giáo hội 
và bản nội quy này, làm mất thanh danh của Giáo hội 
và Ni bộ, hoặc phạm giới luật của Phật chế, sau khi 
đã phê bình, xử trị mà không tàm quí cải hóa, thì sẽ 
bị khai trừ ra khỏi Ni bộ và thông tri cho toàn thể 
Phật tử biết. 

s) Nếu muốn thâu nhập chúng nữ ngoại đạo về 
Ni bộ thì phải y luật tìm hiểu họ thời gian tối thiểu 
là một năm. Quả thấy họ hoàn toàn cởi lớp ngoại đạo 
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một lòng đầu Phật, hướng về Ni bộ, tuân hành giới 
luật của Phật chế và nội quy Ni bộ mới chính thức 
thâu nhận. 

£) Trước khi chính thức thâu nhận ngoại đạo phải 
tập chúng yết-ma, y theo cách thức trong luật Phật 
dạy mà thi hành. 

u) Những vị nào tự thấy không thể làm người 
xuất gia, y Phật chế trước khi cởi áo ca-sa hoàn tục 
phải trình lên cho Ni bộ biết và làm lễ xả giới cho 
minh bạch. Nếu vị nào không làm đúng theo cách thức 
này, sẽ bị liệt vào hạng phá giới mà không được nhìn 
nhận ở trong chúng tại gia. 


CHƯƠNG BA 
HỆ THỐNG TỔ CHỨC 


ĐIỀU THỨ NĂM 
NÑi bộ Bắc tông phân làm hai cấp: 
A. CẤP TRUNG ƯƠNG: có 2 ban 
1) Ban Chứng minh Hội đồng Trưởng lão Ni. 
Lãnh đạo tỉnh thần Ni chúng, đứng đầu là vị Hội 
chủ N¡. 
2) Ban Quản trị Ni chúng bộ Bắc tông 
Trông coi và đôn đốc ni chúng tuân hành giáo 
lệnh và chương trình hoạt động của Ni chúng toàn xứ, 
đứng đầu là vị Vụ trưởng. 
B. CẤP TỈNH, QUẬN: gồm có 2 ban 
1) Ban Đại diện Ni chúng bộ tỉnh: trông coi 
công việc Ni chúng mỗi tỉnh. 
2) Ban Đại diện Ni chúng bộ quận: trông coi 
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công việc Ni chúng mỗi quận. 
ĐIỀU THỨ SÁU 
Mỗi khi các cấp Quản trị Ni chúng có giấy tờ 
liên lạc với nhau, về hàng ngang cũng như hàng dọc, 
phải gởi bản sao cho Tổng vụ Tăng sự và các cấp đại 
diện Tăng sự tường tri. 

Thí dụ: Ban Quản trị Ni chúng Trung ương giao 
thiệp với Ban Đại diện Ni chúng các tỉnh phải gởi bản 
sao qua văn phòng Tổng vụ Tăng sự tường tri. Đối lại, 
Ban Đại diện Ni chúng các tỉnh giao thiệp với Ban 
Quản trị Ni chúng Trung ương cũng phải gởi bản sao 
qua Ban Đại diện Tăng sự các tỉnh tường tri. 


ĐIỀU THỨ BẢY 


Ban Chứng minh Hội đồng Trưởng lão Ni do Đại 
hội Ni bộ Bắc tông suy cử không kỳ hạn để lãnh đạo 
tỉnh thần, giám sát và hướng dẫn việc làm của các cấp 
Ni bộ, chứng minh các buổi lễ do Ni bộ tổ chức. Các vị 
trong ban suy tôn ngôi vị Hội chủ đứng đầu toàn ban. 
Đại diện Ni chúng tỉnh bầu ra ban Đại diện Ni chúng 
tỉnh. Đại biểu Đại hội Ni chúng các tỉnh họp tại Trung 
ương (chùa Từ Nghiêm, đường Bà Hạt - Chợ Lớn) bầu 
ra vị Vụ trưởng và toàn ban Quản trị Ni chúng Trung 
ương. Mỗi khóa hai năm. Những vị đắc cử phải hội 
đủ 2/3 số phiếu thuận của các cấp đại biểu và được sự 
đồng tình nhất trí của Ban Quản trị Ni bộ. 

Đại hội bầu cử hay lưu nhiệm các ban hoặc biểu 
quyết Phật sự quan trọng phải hội đủ 2/3 tỷ số ban 
viên và nhân viên đại biểu các cấp liên hệ hiện diện. 
Như vậy sự biểu quyết hay phủ quyết mới có giá trị. 
Những vị đắc cử vào các ban mới được toàn thể nhìn 
nhận hợp pháp. 
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Sau khi bầu xong vị Vụ trưởng và toàn ban Quản 
trị Ni chúng các cấp, phải thông qua Hội đồng Trưởng 
lão NÑi duyệt xét chấp thuận, kế đó trình lên Tổng vụ 
Tăng sự duyệt y danh sách, rồi mới được thi hành. 

ĐIỀU THỨ TÁM 

Ban Chứng minh Hội đồng Trưởng lão Ni gồm 15 
vị, phải là những vị đồng chơn xuất gia, tài đức kiêm 
ưu, có công với Ni bộ, tuổi đời 70, hạ lạp 49 trở lên. 

ĐIỀU THỨ CHÍN 
Ban Quản trị Ni chúng bộ Bắc tông tổ chức theo 
hàng dọc gồm có 14 ban viên như sau: 
Một Vụ trưởng 
Một Phó Vụ trưởng 
Một Chánh Thư ký 
Một Phó Thư ký 
Một Thủ quỹ 
Một Phó Thủ quỹ 
Một Giám luật 
Một Ni sự 
Một phụ trách hoằng pháp 
. Một phụ trách Phật học vụ 
. Một phụ trách nghi lễ 
. Một phụ trách tổ chức 
. Một đến ba vị cố vấn 

14. Một đến ba vị kiểm soát 

Từ vị Vụ trưởng cho đến vị Thủ quỹ là ban thường 
vụ, nghĩa là luôn luôn có mặt ở văn phòng Ni bộ, phụ 
với vị Vụ trưởng giải quyết các công việc cấp thời của 
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NÑi chúng, nhận chỉ thị của Giáo hội thông tri cho các 
cấp Ni bộ. 

Các vị được bầu vào Ban Quản trị Ni chúng bộ 
phải là những vị tài đức kiêm ưu, có trình độ nội điển 
và văn hóa cao, đã thông luật, giàu đức hy sinh, có 
tinh thân trách nhiệm, tích cực hoạt động, tuổi đời 
trên 45, hạ lạp trên 30. 


ĐIỀU THỨ MƯỜI 


Ban Quản trị Ni chúng cấp nào phải chịu sự giáo 
giới của Ban Trị sự cấp ấy về đạo pháp cũng như hành 
chánh, và trong tất cả mọi ngành hoạt động của các 
cấp Quản trị Ni chúng đều phải có sự ý hiệp của các 
cấp Trị sự của Giáo hội Tăng già, ngoại trừ các trường 
hợp đặc biệt nhưng phải báo cáo cho các cấp Trị sự 
hay. 

ĐIỀU THỨ MƯỜI MỘT 

Ban Đại diện Ni chúng bộ các cấp tỉnh, quận, 
thành phân ban viên và lối tổ chức theo hàng dọc 
cũng như trên. Nhưng tùy theo địa phương, nếu thiếu 
người thì cử ban thường vụ đủ 3 vị: Chánh đại diện, 
Thư ký và Thủ quỹ, còn các tiểu ban thì tùy ý, hoặc 
thâu hẹp hoặc kiêm nhiệm. 


CHƯƠNG BỔN 
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN _ 
BAN QUẦN TRỊ NI CHÚNG CÁC CẤP 


ĐIỀU THỨ MƯỜI HAI 


Chiếu theo điều thứ 13 và 14 của bản điều lệ Giáo 
hội Tăng già Việt Nam, điều thứ 14 trong chương 4 
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của bản Hiến chương Phật giáo Việt Nam thống nhất, 
Ban Quản trị Ni chúng bộ Bắc tông được Giáo hội ủy 
giao cho quyển trông coi về Ni chúng. Do đó Ban Quản 
trị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm những việc làm 
của mình trước Giáo hội cũng như trước đại biểu Ni 
chúng đã bầu mình ra. 

ĐIỀU THỨ MƯỜI BA 

Vụ trưởng có phận sự trông coi điều hành tổng 

quát công việc của Ni chúng trước Giáo hội và trước 
các tổ chức đời hay đạo, chủ tọa những buổi nhóm 
của Ban Quản trị Ni bộ, ký các giấy tờ của Ban, đảm 
nhiệm thi hành Điều lệ và Nội quy Ni bộ và những 
nghị quyết của Đại hội. Phải giữ gìn và chịu trách 
nhiệm những tài sản và giấy tờ liên quan đến tài sản, 
động sản, bất động sản của Ni bộ. 

ĐIỀU THỨ MƯỜI BỐN 

Chánh Thư ký lo sổ sách, làm biên bản những 

buổi nhóm của Ni chúng, phụ soạn thảo và giữ gìn văn 
thơ của Ni bộ. 

ĐIỀU THỨ MƯỜI LĂM 


Phó Thư ký thay thế khi Thư ký vắng mặt, và 
phụ trách danh sách Ni chúng, danh sách học n1. 
ĐIỀU THỨ MƯỜI SÁU 
Thủ quỹ lo giữ gìn tiền bạc, sổ biên nhận và thu 
chi của Ni bộ. Có thể hoạt động cho quỹ Ni chúng đồi 
dào càng hay. 
ĐIỀU THỨ MƯỜI BẢY 
Phó Thủ quỹ cộng sự và thay thế khi Thủ quỹ 
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vắng mặt, lại phụ thu tiền niên liễm của Ni chúng. 
Mỗi khi thu một món tiền gì đều phải xuất trình biên 
lai tồn căn của Ni bộ có đánh dấu số trước, chữ ký và 
đóng dấu thủ quỹ. Số tiền thu được phải giao ngay cho 
Thủ quỹ cùng những cùi biên lai để thủ quỹ thu vào 
biên nhận của Ni bộ. 

ĐIỀU THỨ MƯỜI TÁM 


Phụ trách giám luật có nhiệm vụ điều tra làm 
biên bản những vụ phạm giới xảy ra trong các chùa, 
am của ni chúng để đưa lên Hội đồng Trưởng lão Ni 
xét xử và có bổn phận tra cứu, trích dịch trong luật 
tạng những điều cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày 
của ni chúng, hướng dẫn việc làm của ni chúng, đúng 
theo giới luật Phật dạy, có quyền lập quy điều nhưng 
phải y luật và trước khi thi hành phải thông qua sự 
kiểm duyệt của Ni bộ và Giáo hội. 

ĐIỀU THỨ MƯỜI CHÍN 


Phụ trách Ni sự có phận sự sưu tầm hình ảnh 
sử kiện của quý sư ni tiền bối, kiểm tra danh sách 
ni chúng ở các Phật học viện, tự viện. Khi kiểm tra 
xong, lập hồ sơ đầy đủ thì giao qua vị Phó Thư ký ghi 
vào hồ sơ lưu trữ hoặc đưa lên báo chí ni bộ sử liệu, 
hình ảnh khi cần thiết. Có bổn phận theo dõi sinh 
hoạt và đời sống của Ni chúng, thường xuyên khuyến 
khích giúp đỡ về tinh thần và tìm cách giúp đỡ họ giải 
quyết những khó khăn trong cuộc sống tập thể hoặc 
lẻ tẻ. Có nhiệm vụ phân bổ các Trụ trì Ni về các chùa 
thiếu người Trụ trì, nhưng phải có sự đồng ý của vị 
Vụ trưởng. 
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ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI 


Phụ trách hoằng pháp có nhiệm vụ soạn thảo 
chương trình giảng diễn, sắp đặt sự diễn giảng, thỉnh 
ban giảng sư đi giảng các nơi. Đề nghị lên Ni bộ mở 
lớp đào tạo huấn luyện giảng sư Ni. 


ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI MỐT 


Phụ trách Phật học vụ có nhiệm vụ thừa hành 
chương trình tu học của Phật học Ni viện do Giáo hội 
giao qua, áp dụng trong các Phật học Ni viện, mở lớp 
dạy Phật pháp, phân phối các vị Giáo sư, chứng kiến 
các lớp thi hạch Phật pháp của Ñi bộ. 

ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI HAI 

Phụ trách tổ chức có nhiệm vụ tổ chức các đàn 
tràng đúng chánh pháp, hợp thời cơ có quyết định của 
Ni bộ. Tổ chức các lớp dạy Phật pháp. 

ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI BA 

Phụ trách nghi lễ có nhiệm vụ thừa hành phổ 
biến chương trình nghi lễ Phật giáo của Giáo hội ở các 
chùa Ni trong xứ cho thống nhất. Chỉnh đốn sắc phục 
của Ni chúng. 

ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI BỐN 

Những vị cố vấn giúp ý kiến cho Ban Quản trị 
NÑi bộ khi cần, tùy kinh nghiệm và sự hiểu biết của 
những vị ấy. 

ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI LĂM 

Những vị kiểm soát có nhiệm vụ xem xét tất 
cả việc làm của Ban Quản trị ni bộ. Nếu xét thấy có 
điều phi pháp, những vị này có quyền đưa ra giữa Ban 
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Quản trị để chất vấn hoặc gởi báo cáo lên Giáo hội 
yêu cầu mở cuộc điều tra và có trách nhiệm kiểm xét 
số sách biên nhận chi thu đúng sự thật thì phải ký 
tên vào. Như vậy việc làm của Thủ quỹ mới bảo đảm 
là chân thật minh bạch. 


CHƯƠNG NĂM 


NHIỆM KỲ CỦA BẠN HỘI ĐỒNG T RƯỞNG LÃO NI 
VÀ BAN QUẦN TRỊ NI BỘ BẮC TÔNG 


ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI SÁU 


Ngôi Hội chủ Ni không thời hạn nhất định, nếu 
vì điều kiện sức khỏe hay vì duyên cớ gì khác, ngôi 
Hội chủ Ni không hoạt động được nữa thì sẽ do Hội 
đồng Trưởng lão Ni suy tôn vị khác lên thay thế. 


ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI BẢY 


Ban Chứng minh Hội đồng Trưởng lão Ni không 
kỳ hạn, trừ trường hợp thiếu sức khỏe hoặc xin từ 
chức có lý do chính đáng, hoặc viên tịch thì Hội đồng 
nhóm bất thường suy cử vị khác thay thế. 

ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI TÁM 

Ban Quản trị Ni bộ mỗi khóa hai năm, khi mãn 
nhiệm kỳ phải triệu tập Đại hội khoáng đại công cử 
lại. Những ban viên cũ có quyền tái cử, nếu được toàn 
thể Đại hội tín nhiệm. 

ĐIỀU THỨ HAI MƯƠI GHÍN 

Ban Đại diện Ni bộ Tỉnh làm việc mỗi khóa hai 
năm, khi mãn nhiệm kỳ phải triệu tập Đại hội đại 
công cử lại. Những ban viên cũ có quyền tái cử. 
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ĐIỀU THỨ BA MƯƠI 


Khi Ban Quản trị NI bộ trung ương và Ban Đại 
diện Ni bộ các cấp tỉnh, quận mãn nhiệm kỳ, Đại hội 
đã bầu các ban mới rồi thì các ban cũ phải bàn giao 
ngay công việc, sổ sách, tài chánh, giấy tờ, tài sản, 
động sản, bất động sản của Ni bộ qua cho ban mới 
trước sự chứng kiến của Ban Hội đồng Trưởng lão Ni. 


ĐIỀU THỨ BA MƯƠI MỐT 
Ban Đại diện Ni chúng Tỉnh, đại hội trước Trung 
ương một tháng, luôn tiện cử đại biểu về Trung ương 
dự Đại hội. Mỗi tỉnh chỉ được cử từ 1 đến 3 vị đại 
biểu. 
ĐIỀU THỨ BA MƯƠI HAI 
Đại hội Ban Quản trị ni chúng Trung ương trước 
Đại hội của Giáo hội Trung ương nửa tháng để tiện 
cho các đại biểu NÑi chúng tham dự Đại hội của Giáo 
hội. 
CHƯƠNG SÁU 
KHUÔN DẤU 
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CHƯƠNG BẢY 


TÀI CHÁNH VÀ SẢN VẬT CỦA 
NI BỘ BẮC TÔNG 


ĐIỀU THỨ BA MƯƠI BA 
Tài chánh của Ni chúng gồm: 
a) Tiền trợ cấp của Giáo hội, nếu có 
b) Tiền của các chùa và thiện tín 
c) Tiền nhập Hội và niên liễm của chủ ni đóng 
góp 
d) Tiền lợi tức động sản và bất động sản của Ni 
bộ 
đ) Tiền của Ni chúng đóng góp để làm việc 
chung 
ĐIỀU THỨ BA MƯƠI BỐN 
Mỗi vị Ni khi đã vào Ni bộ Bắc tông, mỗi năm ủng 
hộ ít nhất... để NÑi bộ có đủ phương tiện thực hành các 
công việc chung của NÑi chúng. Nhưng nếu trong chùa 
có nhiều người thì một vị Trụ trì đóng cũng được. 
ĐIỀU THỨ BA MƯƠI LĂM 
Tùy theo cấp bậc, số tiền niên liễm sẽ phân phối 
như sau: 
a) Ban Đại diện Tỉnh mỗi năm trích 20% số tiền 
niên liễm thu được cho Ban Quản trị Ni bộ Bắc tông 
Trung ương. 


b) Ni bộ Bắc tông Trung ương trích 20% cho Tổng 
vụ Tăng sự. 
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ĐIỀU THỨ BA MƯƠI SÁU 


Những ngôi chùa và tài sản nào do thiện tín hay 
Tăng, Ni cúng cho Giáo hội tức thành tài sản chung 
của Ni chúng bộ thuộc Giáo hội Phật giáo. Hoặc Ni sư 
nào lấy danh nghĩa Ni bộ đứng ra vận động cất chùa, 
xây tháp... tiếp nhận hoặc mua sắm tài sản cho Ni bộ 
tức thành của toàn thể Ni chúng bộ thuộc Giáo hội 
Phật giáo. Những nhà hảo tâm muốn cúng chùa, đất, 
tài sản riêng cho một NÑi sư nào cũng phải cúng vào 
Ni bộ, nhưng giấy tờ phải ghi rõ là cúng cho Ni bộ với 
điều kiện mời Ni sư ấy Trụ trì, quản lý tài sản ấy. Tuy 
thuộc tài sản của Ni bộ nhưng Ni sư ấy trọn quyền sử 
dụng vào những Phật sự chính đáng. 

Nếu những ngôi chùa và tài sản do các Ni sư lấy 
danh nghĩa cá nhân cổ động đệ tử bổn đạo của mình 
đóng góp để xây dựng, mua sắm cũng phải trình lên 
Giáo hội và Ni bộ biết và phải đặt dưới sự giám sát 
lãnh đạo tinh thần của Giáo hội và Ni bộ. 

ĐIỀU THỨ BA MƯƠI BẢY 


Sử dụng tài sản chung của Ni bộ gồm các thứ 
tiền như điều thứ 33 đã nêu, ngoài sự chi tiêu cho 
văn phòng và công việc chung của Ni bộ ra còn phải 
trích một phần tiền quỹ và vận động thêm để lập quỹ 
Tương tế Ni chúng bộ với mục đích: 

a) Giúp đỡ những ban viên thuần thành của Ni 
bộ về già hoặc đau yếu không hoạt động được nữa, 
nhưng chẳng có chùa riêng thiếu sự ngoại hộ. 

b) Mua sắm lễ vật cho các cuộc lễ lộc ma chay 
trong phạm vi Giáo hội và Ni bộ. 

c) Giúp đỡ phương tiện cho những ni sinh nào có 
chí tu hành, ham học nhưng nghèo, đủ điều kiện tiến 
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CHƯƠNG TÁM 
TIỀN HỘ TRỢ VỀ NI CHÚNG 
ĐIỀU THỨ BA MƯƠI TÁM 
Tùy sự cần thiết, Ban Quản trị Ni chúng các cấp 
có thể mời những vị đạo tâm trong giới tại gia để đặt 
cử những ban hộ trì Tam bảo. Bản danh sách của Ban 


này phải trình lên Tổng vụ Tăng sự duyệt y rồi mới 
được thi hành. 


CHƯƠNG CHÍN 
CÁCH XƯNG HỒ - Y PHỤC 


ĐIỀU THỨ BA MƯƠI CHÍN 

Cách xưng hô của Ni chúng cần phải chỉnh đốn 
và thống nhất. 

- Những vị ni từ 49 hạ sắp lên gọi là Trưởng lão 
Ni (Trưởng lão kỳ túc) 

- Từ 19 hạ đến 49 hạ gọi là Ni sư (Thượng tọa Ni) 

- Từ 9 hạ đến 19 hạ gọi là Sư cô (Trung tọa Ni) 

- Từ sơ hạ đến 9 hạ gọi là Ni cô (Hạ tọa Ni) 

(Trích dẫn Luật Tứ Phân Tỳ Kheo Ni) 

- Đ9a-di gọi là Cô 

- 5 giới xuất gia gọi là điệu 

ĐIỀU THỨ BỐN MƯI 

Y phục của Ni chúng cần phải chỉnh đốn và thống 

nhất: 
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a) Thường phục: 

- Những Ni sư từ 19 hạ sắp lên mặc áo tràng 7 
thân (có xiêm) tay rộng 2 tấc 

- Những Sư cô từ sơ hạ đến 19 hạ mặc áo tràng 7 
thân (có xiêm) tay rộng 1 tấc 5 

- đa-di ni từ 15 tuổi trở lên (chưa thọ giới Cụ túc), 
áo nhật bình, tay hẹp 1 tấc 5 (có xiêm) 

- 5 giới xuất gia chưa thọ Sa-di ni mặc áo 5ð thân, 
cổ đứng cài khuy 

Tất cả y phục đều dùng màu đà hoặc lam, tuyệt 
đối không được dùng màu sắc theo thế tục. 

b) Lễ phục: Tất cả đều dùng ca-sa màu vàng, áo 
tràng màu lam. 

- Ca-sa tùy phẩm bực mà dùng có điều tướng hoặc 
không (mạn y) đã nói rõ trong luật. Tuyệt đối không 
dùng y phục bằng hàng lụa, tổn tâm từ bi và trái với 
luật chế. Những thứ hàng vải láng, mịn, trơn, mỏng 
dù không phải loại tơ tầm cũng không được may mặc 
vì trái với hạnh xuất gia (phải dùng vải bố, to, xấu). 

- Những điệu xuất gia không được dùng mạn y và 
áo tràng, chỉ mặc áo 5 thân thường (khi lễ Phật được 
mặc áo tràng tay hẹp). 


CHƯƠNG MƯỜI 
THẾ ĐỘ - THỌ GIỚI 
ĐIỀU THỨ BỐN MƯƠI MỐT 


Chỉ cạo tóc xuất gia cho những người nữ nào phát 
tâm xuất gia ở chùa ít nhất là 2 năm, nữ tằng giá ð 
năm quyết chí cắt ái, ly gia. Phải thuộc 2 thời công 
phu khóa tụng, thuộc lịch sử Phật Thích-ca, trình độ 
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Sơ học Phật pháp. 
ĐIỀU THỨ BỐN MƯƠI HAI 


Để tránh lời chê bai “Phật pháp dị hành, Sa môn 
dị tác”, Ñ¡ chúng phải dè dặt trong việc độ người cho 
thọ đại giới Tỳ-kheo ni. Chỉ nên trao giới Tỳ-kheo ni 
cho những vị nào xét thấy đủ điều kiện như luật đã 
dạy. Phải thọ giới Thức-xoa Ma-na đủ hai năm, và 
phải có trình độ Trung học Phật pháp. 


ĐIỀU THỨ BỐN MƯƠI BA 
Mỗi khi Ni bộ muốn tổ chức Đại giới đàn phải 
họp Ban Quản trị Ni bộ, dự thảo chương trình và xin 
phép Đại tăng trước ba tháng. 
ĐIỀU THỨ BỐN MƯƠI BỐN 
Chỉ những Ni sư 10 hạ sắp lên, đồng chơn xuất 
gia, đã học môn luật mới được dự vào Ban GHIới sư. 
CHƯƠNG MƯỜI MỘT 
SINH HOẠT CỦA NI BỘ 


ĐIỀU THỨ BỐN MƯƠI LĂM 


Ban Quản trị Ni bộ Bắc tông ba tháng họp một 
kỳ trừ khi bất thường. 


ĐIỀU THỨ BỐN MƯƠI SÁU 


Ban Đại diện Tỉnh ba tháng nhóm một kỳ trừ 
khi bất thường. 


ĐIỀU THỨ BỐN MƯƠI BẢY 


Đại hội đồng Ni bộ Bắc tông hai năm họp một 
kỳ khoáng đại để bầu cử Ban Quản trị lại, trước Đại 
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hội của Giáo hội nửa tháng và mỗi năm một kỳ thâu 
hẹp để kiểm điểm Phật sự vào lối tháng hai âm lịch 
trừ khi bất thường. 
ĐIỀU THỨ BỐN MƯƠI TÁM 
Chỉ có vị Vụ trưởng và vị Đại diện Ni chúng Tỉnh 
mới có quyển triệu tập Đại hội. Thư mời gởi cho các 
đại biểu và Ni chúng đến nơi trước 15 ngày, có ghi 
chương trình nghị sự và nói rõ nơi nhóm. 
ĐIỀU THỨ BỐN MƯƠI CHÍN 
Chỉ có vị Hội chủ Ni mới có quyền triệu tập Đại 
hội Hội đồng Trưởng lão Ni. Thư mời gởi cho các 
Trưởng lão Ni nói rõ lý do nhóm và nơi nhóm. 
ĐIỀU THỨ NĂM MƯƠI 
Đại hội chỉ có giá trị khi nào hội đủ 2/3 ban viên 
Ban Quản trị Ni bộ và đại biểu Ban Đại diện Ni chúng 
các tỉnh đến nhóm mãn thời. 
ĐIỀU THỨ NĂM MƯƠI MỐT 
Sau khi Đại hội tỉnh hằng niên xong, Ban Đại 
diện Ni chúng các tỉnh phải gởi báo cáo về Ni bộ 
Trung ương. 
ĐIỀU THỨ NĂM MƯI HAI 
Sau khi Đại hội Ni bộ Trung ương hằng niên 
nhóm xong, NÑi bộ Trung ương phải gởi báo cáo lên 
Tổng vụ Tăng sự. 
ĐIỀU THỨ NĂM MƯƠI BA 
Khi khai Đại hội Ni bộ phải cung thỉnh ngài 
Viện trưởng cùng các ngài trong Tổng vụ Tăng sự và 
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cung thỉnh Ni sư Hội chủ Ni cùng toàn Ban Hội đồng 
Trưởng lão Ni chứng minh lễ khai mạc. 

CHƯƠNG MƯỜI HAI 

SỬA ĐỐI NỘI QUY 


ĐIỀU THỨ NĂM MƯƠI BỐN 
Bản nội quy này tùy thời tiết nhân duyên sẽ sửa 
đổi thêm bớt do đề nghị của Ni chúng toàn xứ và sự 
chấp thuận của Giáo hội. 


ĐIỀU THỨ NĂM MƯƠI LĂM 


Các khoản sửa đổi trong nội quy phải có sự duyệt 
xét của Hội đồng Trưởng lão Ni và của Tổng vụ Tăng 
sự mới được thi hành. 


Tỳ-kheo Ni Huyền Huệ 


NỘI DUNG 


m NGUỒN CỘI 
m NI GIỚI VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ I ĐẾN THẾ KỶ XIX 
|. Chư ni thời Hai Bà Trưng 
II. Chư ni Thời Lý, Trần, Hậu Lê, Nguyễn 
 0HƯ NI THỜI CẬN ĐẠI 
A. MIỀN BẮC 
B. MIỀN TRUNG 
C. MIỀN NAM 
I. Thời khởi nguyên (1920-1956) 
A. Các bậc Ni tiền bối Sài Gòn - Gia Định 
- Hệ thông truyền thừa 
1. Sư bà Diệu Tịnh (1910-1942) 
2. Sư bà Diệu Tấn (1910-1947) 
B. Hệ thống giáo dục Ni chúng miền Nam 
1. Trường Giác Hoa - trường Ni đầu tiên của miền Nam 
2. Trường hương Giác Hoàng 
3. Trường hương Thiên Bửu 
4. Trường ni Tân Hòa (trường cô Ba Xàng) 
5. Trường ni Vạn An 
6. Trường ni Linh Phước 
7. Chùa Kim Huê 
8. Trường ni Phước Huệ 
9. Lớp gia giáo chùa Bảo An 
10. Lớp Phật học ni Vĩnh Bửu 
11. Chùa Long Hòa (trường cô Năm Nữ) 
12. Ni trường Tăng Già (1947-1950) (Kim Liên Ni Tự) 
II. Thời thành lập (1956-1975) 
A. Phật học Ni trường Sài Gòn - Gia Định 
1. Phật học Ni viện Huê Lâm (1947 -... ) 


153 


36 
36 
47 
94 
54 
97 
97 
97 
60 
60 
61 
62 
64 
67 
f2 
73 
76 
76 
f6 


154 


2. Phật học Ni viện Từ Nghiêm (1950 - ... ) 
3. Phật học Ni viện Dược Sư (1952 -... ) 
B. Ni bộ Nam Việt (1956-1963) 
1. Vận động thành lập Ni bộ 
2. Ni bộ Nam Việt ra đời 
0. Ni bộ Bắc tông (1964-1975) 
1. Nhiệm kỳ l (1964-1968) 
2. Nhiệm kỳ II (1968-1972) 
3. Đại hội Ni bộ Bắc tông (1972) 
4. Nhiệm Kỳ III (1974 -... ) 
PHỤ LỤC NỘI QUY NI CHÚNG BỘ 1957 
PHỤ LỤC NỘI QUY NI CHÚNG BỘ BẮC TÔNG 1970 


79 
83 
9Ị 
9Ị 
94 
99 
100 
102 
106 
111 


115 
127 


Ä BRIEE HISTORY 
OEF THE VIETNAM 
MAHAYANA BHIKKHUNI SANGHA 


Compiled by Bhikkhuni Như Đức 
Translated by Viên Thể - Viên Ngạn 


Foreword 


The activities oƒ the Vietnamese Buddhist nuns always 
conƒorm with the specjfc situation oƒ the country and the 
people s le. 4s Buddhist practitioners, they are spiritual 
leaders; as social workers, they practise altruism ƒor the 
beneft oƒ all human beings. The lives and accomplishmenfs 
oƒ the grand old nuns in the Bhikkhuni Sangha are 
inexhaustible lessons fo us now, and are greqaf examples to 
the later generations as well. Despife our own limitafions, 
we have endeavoured to compile this brieƒ hisfory f0 eXpress 
our deep gratitude to our ƒorerunners, as we the Vietnamese 
say “Uống nước nhớ nguôn”— or “When drinking wafer, 
remember its source ”¬- and also to record an outline oƒ the 
past activities oƒour venerated Bhikkhunis. 


Slarting out in 1993 when the part concerning the 
history oƒ the South Vietnam Bhikkhuni Sangha was ƒully 
documemted, we have now broadened our coverage as 
instructed by our Most Wenerables and finished this outline 
in time fo make it an oƒfjering to the llth Sakyadhita 
lrmiernational Conƒerence on Buddhist Women to be held in 
Vietnam. Shortcomings in the book could be unavoidable 
and we would be thankƒul ƒor your kind understanding. 


Summer oƒ 2009 
Respecƒfully, 
BhikkhUuHni Như Đức 


A BRIEF HISTORY 
OF THE VIETNAM 
MAHAYANA BHIKKHUNI SANGHA 


 ORIGINATION 


The founder of the first Bhikkhuni Sangha was the 
Buddha Sakyamunis maternal aunt and foster mother, 
MahapraJapatI GautamI. According to historical accounts, after 
her request to JoIn the Sangha was granted by the Buddha, 
she established the BhikkhunI Sangha In Vesali in 5§5 BC. As 
recorded In the Therigatha (Verses of the Bhikkhumi Elders), 
part of the Khuddaka Nikaya, many of the saintly Bhikkhunis 
in the Buddha”s time were renowned for thelr extraordinary 
attainments, acknowledged by the Buddha himself: Kisa 
Gaufami for ascetIcism, ppalavanna for supernatural powers, 
Dhammadinna for Dharma preaching, Sona for diligence, 
Khemma for Insight meditation.. Upon learning of the 
Buddha”s approaching Parinrvana, MahapraJapati requested 
and was allowed to enter Nirvana before the Buddha. She then 
guided five hundred Arhat Bhikkhunis to perform supernatural 
powers all at once before entering Nirvana. Such were the 
levels of liberation attained by the nuns 1n the Buddha”s time 
as recorded 1n both Theravada and Mahayana canonical 
texts. 


Three hundred years after the Buddha's Parinirvana, 
Bhikkhuni Sanghamitta, daughter of King Asoka, led a 
mIssion of nuns and travelled from India to Sri Lanka, where 
she administered the rite of home leaving and transmitted the 
precepts to hundreds of Singhalese women, and then founded 
the Sri Lankan Bhikkhuni Sangha. On this historic trip, she 
brought along a branch of the bodhi tree in Bodh Gaya under 
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which the Buddha had attained full enlightenment; and she 
planted 1t in Anuradhapura, Sri Lanka. Later on, after the 
bodhi tree In Bodh Gaya was destroyed, 1ts descendant In 
Sri Lanka became the mother of all bodhi trees in Buddhist 
countries. With striking similarity, the Sri Lankan Bhikkhuni 
Sangha was the first order of nuns ever to be founded outside 
India, marking the thrive of Theravada nun lineage. 


N VIEINAMESE NUNS FROM THE FIRST TO THE_ NINETEENTH 
CENTURY 


L Nuns during the Từne oƒ the Trưng Sisters° Ñeign 


It was Mahayana Buddhism that first had a definite 
infiuence on the Vietnamese. The Image of a kind and simple 
nun 1n a brown robe at a village temple has long been familiar 
to the peopleˆs dally life. Traces of the earliest nuns were 
điscovered 1n historical documents on the Trưng Sisters' 
women generals. 


Princess Bát Nàn - “The War-Suppressing Princess” 


Born In Sơn Nam (present-day Hưng Yên Province), she 
was good-looking and very much adept at the martlal arts. 
Oppressed by Tô Định, the Governor from the Chinese Court, 
she fled to hide In a temple 1n Tiên La Village, Thái Bình 
Province. Between the year 36 and 39 A.D., when the Trưng 
SISfers OorgøanIsed an uprIsing agaInst the Han rulers, she helped 
recruit 3,000 women warriors and bravely fought the Invaders. 
In the year 40 A.D., when the Trưng S1sters won an 1mportant 
battle defeating the Han army and came to the throne, she 
was honoured with the royal title of princess. Having no desire 
for positlon and rank, she went back to the temple In Tiên 
La and diligently practised the Dharma. She was later very 
active 1n preaching the Buddhaˆs Dharma to villagers in Tiên 
La and was greatly revered. After her passing away, a shrIne 
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was buIllt in her honour. Even today, a traditlonal procession 
1S OrganIsed annually on the sixteenth day of the third lunar 
month to commemorate her death. 


Lady Thiều Hoa 


Born1nPhú Thọ Province, she practised the Dharma since 
childhood at Phúc Khánh Temple ¡in Hiền Quang Village. In 
response to the Trưng S1sters” call to rIse against Chinese rule, 
she recruited a battalion of women warriors and fought the 
1nvaders. After the vIctory, she asked for permission to go back 
to Phúc Khánh Temple. She was posthumously honoured with 
the royal title “Princess Phù Vương,” and a shrine was buIlt to 
memorialise her contribution. Every year, on the eighteenth 
day of the first lunar month, villagers in Hiển Quang Village 
sfIll go In procession to the memory of her. 


Lady Vĩnh Huy 


Born in Đông Triều Province, she joined the Trưng 
SIsters” struggle agaInst the Chinese 1nvaders at the age of 
1ó. When the two renowned women generals were finally 
defeated and chose to end therr lives, she found refuge at 
Cổ Châu Pagoda ¡in Kinh Bắc, the now famous Dâu Pagoda, 
known as one of the oldest pagodas to be found In North 
Vietnam today. 


In the year 43 A.D., the Chinese General Mã Viện came 
with troops from China1nthe second attempttoInvade Vietnam. 
When he subsequently defeated the Trưng Empresses, quite 
a number of the empresses' women generals, among them 
were Princesses Phương Dung, Nguyệt Thai, Nguyệt Độ and 
Chiêu Dung, retreated to different pagodas across the country 
to practise the Dharma. To this day, in the area where Yên 
Tử Pagoda and its stupa garden remain, there still survive 
some legends about the two women generals Nguyệt Thai and 
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Nguyệt Độ.! 

The beginninng page of Vietnamese nuns”` history 
may date farther back before the first millennium, which 
consequently affected the nuns at that time a great deal In the 
way they devoted themselves to the practice of the Dharma 
as well as to the1r serving of the people. They conformed with 
the countryˆs situation. When there were 1nvaders, they took 
part in the fighting. Once peace was restored, or when they 
were defeated, they retreated 1nto seclusion to concenfrate on 
the practice. In the tragIc and heroIc h1story of the Vietnamese 
nuns In the first millennium, there might be much more than 
what was actually documented — legends of the nuns are still 
being told to children 1n the country. We have not had the 
chance to conduct a thorough research on the village temples 
and pagodas dotted all over Vietnam to collect more data 
about the lives of the early nuns living 1n seclusion among the 
country folks. 


II. Buddhist Nuns during the Lý, Trần, Latter Lê and 
Nguyễn Dynasties 


After ten long centurIes of suffering under the domination 
of the Chinese feudal state, there came a glorlous time of 
struggle and finally independence for the Vietnamese. By 
then, Buddhism has become an I1ntegral part of the cultural 
and religious life of a majority of the population here.? 


The Most Venerable Diệu Nhân (1041 - 1113) 


Under the Lý”s reign, the Most Venerable Diệu Nhân 
emerged as a shining example. While serving as Abbess 
of Hương Hải Convent in Gia Lâm, a district of Hà Nội, 
she observed the precepts In earnest, practised meditation 
điligently and attained SamadhI. The poem the holy nun uttered 


1 Quoted from Professor Nguyễn Hiền Đức's documents. 
?From Vetnamese Zen Masters by the Most Venerable Thích Thanh Từ. 
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before passing away reveals the peaceful and liberated state 
of a mind that had been purified to perfection . 


The Most Venerable Tuệ Thông (14" century) 


In the 14*° century, during the reign of the Trần Kings, 
the Most Venerable Tuệ Thông sought solitude in Thanh 
Lương Mountain, where she practised austerity whIle keepIng 
strict observance of the precepts and gaIned great 1nsight. She 
was the well-known master of the nuns 1n the whole country 
and was officially honoured with the title “The Great Master 
Tuệ Thông” by King Trần Nghệ Tông . 

The Most Venerable Diệu Đăng and the Most VWenerahle 
Diệu Tín (17" century) 

In the 17 century, during the reign of the Lê Kings and 
the Trịnh Lords, the Most Venerable Diệu Đăng and the Most 
Venerable Diệu Tín, former concubines of the Trịnh Lords, 
upon realising the transIent nature of all conditoned things, 
renounced thetr luxurious lifestyle and found theIr way to 
Yên Tử Mountain for Buddhist practice. The Most Venerable 
Diệu Đăng (2 — 1658) was very active 1n charitable work, 
especially for the poor In the upper and lower communes of 
the Nam Mẫu Area. She was greatly admired and loved by 
the lay commumity. She was recorded to have 1mtiated the 
resforaflon of the stupas In Hoa Yên Temple (a part of Yên 
Tử monastie complex) to their former glory. After her death, 
folks In the area together with the Trịnh Lords' men buIllt a 
stupa east of Quy Đức Imperial Tomb to honour her. The Most 
Venerable Diệu Tín (2— 1687) practised the Path at Hoa Yên 
Main Temple and was revered as a master of the Yên Tử Zen 
Sect. After her death, disciples In the sect and folks dwelling 
in the vicinity of Yên Tử built her stupa in Huệ Quang Stupa 
Garden . 
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The Most Venerahle Huệ Gơ (1725 - 1770) 


Practiced1n Hoa Yên Temple, she was known to be very 
øenerous. Her mind was pure and fully focused on the traIning, 
her knowledge profound. She was trusted and respected by 
monastics as well as by lay Buddhists nation-wide. A stupa 
was posthumously erected 1n her honour. 


The Most Venerable Đàm Thái (1842 - 1917) 


She was ordained novice and started her monastic life 
at Quỳnh Lâm Pagoda, Đông Triều Province. At the age of 
50, she found her way to Yên Tử Mountain Range and built a 
simple thatched hut at the site that used to be Bảo Sái Temple. 
Everyday she meditated under the shade of an old tree and 
a tiger would come to gIve her company. After ten years of 
điligent practice, she raised funds to restore Bảo Sái Temple, 
which was severely damaged and overgrown with moss. In 
1917, she passed away in meditative trance 1n all tranqguIlity. 
lt was documented that relics were found after her cremafion, 
which was supervised by the Most Venerable Abbess of Quỳnh 
Lâm Convent and the Most Venerable Đàm Thái ”s disciples. 
Two years later, a stupa was built in Bảo Sái Stupa Garden 
and the holy relics were enshrined for veneration.! 


Throughout more than 2000 years of Vietnamese 
Buddhist History, documents, epItaphs and eulogles recording 
the nuns” activitles were quite scarce. Yet they do exIst. The 
few traces we have found revealed that the nuns” practice and 
acfIvifiles were quIte close to the common people”s life. The 
nuns gradually succeeded in working theIr way Into the heart 
of the folks all over the country. Thetr lineage has run till now. 
Century after century, there stilÏ survives a tradition of serious 


1Ƒrom Yên Tửs Famous People published by Hanoi Culture and Information Publishing 
House. 
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practice and devoted service followed by the Vietnamese 
Bhikkhunis. 


 NUNS IN MODERN VIETNAM 


If the elder nuns of the old days have left a briliant 
mark 1n the history of Buddhist monasticilsm 1n Vietnam, 
their sisters in the 19* and the 20“ centuries did follow suit, 
with North Vietnam being the cradle of the sisterhood. The 
establishment of a series of convents, the presence of many 
great Elder Nun Masters capable of precepts transmitting who 
were supporting and teaching disciples and ready to engage 
1n socilal service at any time, which was already a well- 
established monasftic tradition then — all these were highlights 
Of this historical period. Following the pages of these Masters' 
sketchy blographies, we can pIcture the nunsˆ acfivifles In all 
three regions of Vietnam at the time. 


A.NORTH VIETNAM 


The Most Venerahle Đàm Thu (1885 - 1967) 


Ordained by the Most Venerable Founder Đàm Thuận 
at Khuyến Lương Temple, she studied and practised with 
the most outstanding monks of her time, namely the Most 
Venerable Tố Liên and the Most Venerable Trí Hải. At the 
age of 30, she already stood out as a virtuous and talented 
nun. Being the Abbess of the two convents Khuyến Lương and 
Hai Bà Trưng, she was very actIve 1n converting and teaching 
people. During the struggle agaInst the colonial French, she 
took part In the peaceful movement to call on the French to 
recognise Vietnam”s independence. She frequently made her 
appearance on the Panel of Ten Ordinaton Nun Masters to 
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transmit precepts, and was tireless In preaching the Dharma at 
summer rains-refreaf courses as well as in organIsing summer 
rains-retreats at Hai Bà Trưng Convent. 


The Most VWenerahle Đàm Soạn (? - 1968) 


Beginning the monastic life at a very young age, she 
practised with Zen Master Đông Độ at Trung Hậu Pagoda In 
Vĩnh Phúc Province. Being Abbess of Thanh Nhàn, Từ Hàng, 
and Đức Viên Convents, she was revered as a great nun of her 
time. Every year, she came to stay in Huế for three months 
to teach the Dharma to large audiences and was the first nun 
ever to be Invited 1nto the royal palace to teach the Dharma 
to the Queen, the concubines and the women officials serving 
in the court of the Nguyễn Kings. In 1949, she was appointed 
Education Supervisor and Director at Vân Hồ Buddhist Nun 
Academy which attracted fifty nun students In the first term. In 
1952, she was 1nvited to visit the renowned Dược Sư Buddhist 
Nun Academy ¡in Gia Định (present-day Hồ Chí Minh City), 
which was generally considered home for the Northern 
Vietnamese nuns who had migrated to the South. She had 
been one of those who helped make 1t possible for the Dược 
Sư Buddhist Women Association to offer Dược Sư Convent 
to the Sangha for the foundation of Dược Sư Buddhist Nun 
Academy. After the academy was established, she did take a 
summer raIns-retreat here before returning to Hà Nội. 


The Most Venerable Đàm Hữu (1911 - 1981) 


She was the elder sister of the late Most Venerable 
Thích Thanh Kiểm, Head of Vĩnh Nghiêm Patriarchal Pagoda 
in Hồ Chí Minh City. She studied and trained at various nun 
academies — Vọng Cung, Cao Phong, Quán Sứ, Bà Đá, Vân Hồ 
and Bồ Đề, and was for some time trained in the Royal City of 
Huế under the guidance of Nun Master Diệu Không. During 
the Amerlican war, she was very acfive on the front, supplyIng 
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food to the soldiers. She was a highly respected Vinaya Nun 
Master at many ordinatlons in North Vietnam. Additionally, 
she helped organise many summer rains-retreats at Văn Điển 
Pagoda, Hà Nội. 

The Most Venerable Đàm Tín (1899 - 1982) 


Born In Hà Tây Province, she left home for the 
monastic life at the age of 10 and was ordained novice at l6 
and Bhikkhunl at 22. She was eager In study and diligent In 
practice. When the country was at war, she địd not waver In 
her vow to support the Triple Gems, going on fo Initiate and 
train a large number of followers, both clerical and lay alike. 
Between 1949 and 1954, she lived at Hoàng Mai Pagoda — an 
ancIent pagoda built during the Lý Kings' reign and restored 
several times so far. With the support of her lay followers, 
she renovated the pagodaˆs main hall and later on, when she 
Organised the first summer rains-retreat at Hoàng Mai, nuns 
from everywhere flocked over to take part. The later part of 
her life saw her going from place to place, turning wasteland 
1nto beautiful sites for the construction of monastic complexes. 
The Most Venerable Đàm Tín was an eminent Nun Master In 
the provinces of North Vietnam who was capable ofregulating 
the nun order and for many times personally acted as President 
or Vinaya Master at Bhikkhunl ordinations. 


The Most Venerahle Đàm Xương (1914 - 2001) 


Born in Nam Định Province, she received her home- 
leaving rite at Ngoc Lâm Pagoda when 13 and was ordained 
Bhikkhuni when 20 at Tế Xuyên Patriarchal Pagoda in Nam 
Định Province. She was trained at several pagodas - Bồ 
Đề in Gia Lâm District - Hà Nội, Hưng Hải in Hải Dương 
Province, Tổ Cổn ¡in Nam Định Province — all of them 
renowned training centers from which many graduates later 
became great masfers of the time. In 1953, upon finishing her 
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education, she returned to Vọng Cung Pagoda to serve as a 
Dharma Teacher. In 1958, she was appoInted member on the 
Central Buddhism Propaganda Board of the Vietnam Ủnified 
Buddhist Assoclation. In the year 1973, she was requested to 
be Abbess of Huỳnh Cung Convent In Thanh Trì Province, 
Hà Nội, and she lived there until her last days. After the 1981 
Buddhist Congress, she was requested to teach at the Hà 
Nội Elemenftary Buddhist School. To facilitate her Buddhist 
servIce, she was appoInted member on the Thanh Trì Peopleˆs 
Committee. At the same time, she acted as Deputy Head of 
the Thanh Trì Buddhist Representative Council.! 


The above records on the activities and contributilons 
of the early nuns 1n the North Indicate a background of 
stable monastic líe: Every province had 1ts own convent, 
with precepts thoroughly taught and strictly observed. Nun 
schools and Vinaya courses were founded by eminent monks 
and nuns. lt 1s worth mentioning that a complete code of the 
Bhikkhumi disciplines appeared first in North Vietnam, which 
explains why the nun masters In both Central and South 
Vietnam, namely the Most Venerables Diệu Tịnh, Diệu Tấn 
and Như Thanh, travelled to study 1n the North at some pomt. 
During wartime, the nuns fulfilled their duty to the nation, 
which was a tradition passed down from the Trưng and Triệu 
Women Generals. The history of Vietnamese Buddhism was 
never separated from that of the country, so was the nuns” 
history. Today, whenever looking back at the lives and deeds 
of the nuns 1n the North during that period, we are filled with 
1Immense gratitude and admiration. 


†All the above biographies were extracted from The Lives and Achievemenis of 
Vietnamese Nun Masters by Bhikkhuni Như Nguyệt published by the Religion 
Publishing House in 2007. 
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Until the end of the 19° century, there was no convenf 1n 
the royal city of Huế. The Nguyễn Kings, however, did build 
what was called “The King”s Temple” within the compound 
of the royal citadel for theIr courtial women to pay homage to 
the Buddha and listen to the Dharma. The nuns of those days 
were often dependent on monks for ordination, education and 
training. 


The Most Venerahle Diên Trường (1861 - 1925) 


The Most Venerable Diên Trường was the pIoneering 
Elder Nun Master of Huế at the time. Being a granddaughter 
of Lord Tùng Thiện Vương, she receIved the home-leaving 
rie øiven by Zen Master Hải Thiệu at Từ Hiếu Pagoda ¡in 
1898. In 1910, she was ordained Bhikkhuni in Quảng Nam 
Province. After a period of training, her master entrusted her 
with the task of restoring Phổ Quang Pagoda into an education 
and living compound for nuns. Unfortunately, not long after 
the construction was finished, a railroad was laid running 1n 
front of the new convent. She then found a pIine-covered hill 
in the Dương Xuân Thượng Area, and buIllt a pagoda there 
with the support of the female lay devotee Hồ Thị Thanh 
Nhàn. When 1t was finished, she came to Tây Thiên Pagoda 
and requested the Most Venerable Tâm Tịnh to appoiInt the 
Most Venerable Giác Tiên Abbot for the new pagoda. The 
Master named It Trúc Lâm, In memory of hIs vIsit to Trúc Lâm 
Yên Tử Monastic Complex in the North, the residing place 
of the first Trúc Lâm Z⁄en Patrlarch. Trúc Lâm Pagoda under 
the administration of the Most Venerable Giác Tiên became 
the training centre of many eminent monks and nuns of the 
time. The Most Venerable Diên Trường subsequently buIilt a 
Separate convent where she personally trained her disciIples, 
who later became the most outstanding nuns In Central 
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Vietnam. In 1924, at Từ Hiếu Monastery, she acted as guiding 
teacher for a number of nuns being ordained Bhikkhums at 
Từ Hiếu Bhikkhuni Ordination, who later became great nun 
masters such as the Most Venerables Chơn Hương, Diệu 
Hương, Giác Hải, etc. In 1925, when she was 64, exactly on 
the day of the Buddhaˆs birth annIversary, after chanting the 
Lotus Sutra, she paid homage to the Masters as well as the 
nuns present then retreated to her meditation chamber and 
passed away 1n full lotus posture. 


Master Tra Am Viên Thành composed a poem 1n 
praIsing Nun Master Diên Trường, and the following verse Is 
an excerpt from the poem: 


Hou good of you, great Nun Master! 
ReJecing tuorldlụ fame and pÌleasure 
To seek mmedilatton bÏss, 

A real detached heroime Jou tuere! 


We can say the great elder nun and her attainments have 
started a fine tradition for the nuns in Huế to follow. 


The Most Venerable Diệu Hương, Dharma title Trừng 
Ninh, the Founder of Diệu Đức Buddhist Nun Academy 


Her early life was closely related to the royal court and 
1t was marred with bitter experience of life”s Impermanence. 
At the age of 1ó, she was selected by the royal family to 
become a concubine of King Thành Thái, who adored her 
greatly. She later gave birth to a beautiful daughter. It was 
in 1915 that misfortune struck. King Thành Thái was sent 
into exile to an 1sland by the French colonialists. To add to 
her grief, their daughter died of 1llness. She then found her 
way to Tường Vân Pagoda and requested the Most Venerable 
Abbot Thanh Thái to gIve her the home leaving rite. In 1924, 
at the age of 40, she was ordained Bhikkhuni at Từ Hiếu 
Ordination. She was then trained at Trúc Lâm Pagoda under 
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the Instruction of the Most Venerable Diên Trường. In 1928, 
when Diệu Viên Convent was founded, she was requested 
to lead the nuns there and teach them Sutras and Vinaya. In 
1932, when the first Buddhist school for nuns was ever opened 
at Từ Đàm Pagoda, she was appointed Director and was ever 
since a pillar of support, a shining lipht of wIsdom for the 
nuns In the early days. In 1934, Diệu Đức Nun Academy was 
established, a centre of education and practice for the nuns In 
Central Vietnam towards the stage of full development; and 
the Most Venerable Diệu Hương was requested by the nuns 
to take the position of 1ts Founding Abbess. After that, she 
was Head of the monastic nuns, passing on her experlence 
while teaching and taking care of them as a motherly Master. 
In 1971, she passed away, aged 88. Throughout thirty seven 
years of servIing as the Founding Abbess of Diệu Đức, she 
was like a giant shady tree, an Inspirational source from 
which emerged the greatest nun masters of the 20° century 
who contributed a great deal to enhance the nuns" role in wIde 
spreading the Buddha's teachings. The words engraved on her 
stupa tell about her lie: “Deep in the royal palace awoke a 
queen oƒ superb beauty from dreams oƒmarvelous glory. Tường 
Vân Convemt one morning, she had her flowing hair shaved öƒƒƑ. 
Then at Từ Hiếu, ten precepts she received. For all challenges 
she kept marching on. And thus she helped wake up such a lot 
öƒ dreamy wanderers. ” 


The Most Venerahle Diệu Viên (1934 - 2004) 


Another Nun Master, another great personality was 
the Most Venerable Diệu Viên, Dharma name Hướng 
Đạo, Dharma title Trừng Thành, the first to have founded a 
successful convent in Huế. 


She was born Into a family having a tradiftion of entering 
monastic life. Her mother, a Bhikkhuni who undertook 
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the Bodhisattva's Precepts, ate once a day and attained 
enlightenment In her present life. Her two brothers were both 
monks who attained the fruits of practice. She received the 
five precepts and then the home leaving rite given by the Most 
Venerable Huệ Minh, Abbot of Từ Hiếu Patriarchal Pagoda, 
the great monk who passed away In meditative trance exuding 
[ragrance of sandal wood which pervaded the whole region 
of Dương Xuân Thượng. Witnessing the attainments of her 
master, she concentrated on her practice of austerity while 
working ¡n the kitchen of Từ Hiếu. 


In 1924, her Nun Master Đàm Soạn, who came from Hà 
Nội on a teaching tour, encouraged her to establish a convent. 
With the support of Madam Hồ Thị Thể Anh, she started by 
building a simple conventin the area near Ngũ Phong Mountain 
in Hương Thủy District. In 1928, with a tile roofed Buddha 
Hall and a dormitory made of thatch and bamboo, the convent 
became a reality. She then requested Nun Master Diệu Hương 
to be Head of the teaching faculty. Although the convent was 
hidden away In the woods, her trainng methods and especially 
her dedication to supporting nuns were well-known among 
the monastic commumity. Her disciples later emerged as øreat 
Elder Nun Masters, who 1n turn established more convenfs In 
Huế to welcome and train the next generation of nuns, thus 
strengthening the BhikkhunI commumrity, as another powerful 
river of Dharma flowing Into the ocean of Buddhism. 

The Most Venerable Diệu Không 

She was “the Noble Elephant” in the monastitc nun 
community. With a life stretching over the whole 20° Century 
(1905 — 1997), she witnessed many upheavals of the country 
as well as of Buddhism. 

While a lay Buddhist, she studied the Dharma at Trúc 
Lâm, Từ Đàm and Thập Tháp Patriarchal Pagodas. Very 
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1nfelligent, erudite in both Confucianism and Western studies, 
she had a strong 1nclination towards Mahayana school. She 
studied Mahayana sufras and at the same time, with much ease, 
taught them to her classmates who were great Nun Masters 
themselves. She was familiar with the royal court and all 1ts 
proceedings and quIte smart at both worldly and Buddhist 
affairs. This helped her work successfully in the campaign 
for the founding of the An Nam Buddhist Study Assoclatlon 
1n Central Vietnam (1932), which 1n turn helped promote the 
Buddhism Revival Movement. From then on, Buddhist schools 
from elementary to college level were founded, setting the 
current of Dharma to circulate freely; and the Most Venerable 
Diệu Không was always a driving force behind 1t. 


In 1932, realising there were neither academies nor 
colleges for nuns, she recalled the wish she had when she was 
younger, “If only there were conventfs to practise the Path.” 
She offered her own money and, with additonal contribution 
of the lay Buddhists, started the construction of Diệu Đức Nun 
Academy. 


With decent housing faciliies, a Board of Management 
consisting of great Nun Masters, and with the great elder 
monks" concern and support, Diệu Đức BuddhistNun Academy 
became a traIning centre for nuns in Central Vietnam. From 
this centre, the Nun Masters developed more branches of 
convenfs In Thừa Thiên Province, spreading to the other 
provinces south of Central Vietnam. All the convents 1n the 
network were affectionately called “The Nuns' Pagodas” by 
the people. In every province, whenever the first convent was 
built, the Most Venerable Diệu Không was there, ready to 
render her support and guidance. 


In 1940, she was a visiing Dharma Teacher at Tân 
Hòa and Vạn An Buddhist Nun Schools in Sa Đéc. In 1941, 
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she joined the Venerable Elder Masters in founding Bồ Để 
Buddhist Ñun Academy 1n Gia Lâm DIistrict, Hà Nội. The nun 
students were all enthusiastic in coming for study. Diệu Đức 
Nun Academy sent Dharma Teachers to the North to assIst 
1n teaching. Then war broke out and the nun academy had to 
Cease operafing. 


It is worth mentioning that the Most Venerable Diệu 
Không carried out all the proJects mentioned above while 
sữill a lay woman In appearance. For some reason, she dịd not 
have her harr shaved and diịd not don the robe though ordained 
novice 1n 1932. In 1944, when the great Elder Masters 
organised a Bhikkhuni ordination at Thuyền Tôn Patriarchal 
Pagoda, she was ordained sramanerika (novice), siksamana 
(prospective Bhikkhuni) and Bhikkhuni at the same time as 
an exceptIon. 


After 1956, the nuns'” activities in the South and Central 
Vietnam progressed steadily. The Most Venerable Diệu 
Không worked tirelessly. She had a gift for dealing with 
people and problems In a way best suited conditlons and 
sItuatlons. Broad-minded, forgiving yet decisive, she devoted 
all her finance and spIritual effort to the establishment of the 
Bhikkhuml Sangha, like Avalokitesvara 1n đisguise, furthering 
the nuns” progress. 


Diệu Đức Convent was a good springboard for the 
development of other convents. The great Nun Masters 
who had graduated from Diệu Đức were later sent to other 
provinces to establish more convents. Quảng Nam had its first 
convent in Hội An ¡in 1956 named Bảo Thắng, to be followed 
by Bảo Quang in Đà Nắng. Quảng Ngãi followed suit with 
the opening of Tịnh Nghiêm Conventin 1961. Quy Nhơn was 
øraced with the opening of Tâm Ân Convent in 1956. Nha 
Trang had its share too: Vạn Thạnh Convent came 1nto being 
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1n 1946, and Linh Sơn Convent 1n 1948. Diệu Ấn Convent 
was opened In Phan Rang, to be followed by the opening of 
Diệu Quang Convent, which was later developed Into a øreat 
ImpressIive learning and training cenfre In Nha Trang. Bình 
Quang Convent was opened in Phan Thiết, and Linh Phong 
Convent 1n Đà Lạt. The nuns trained at these famous convenfts 
represented the Vietnamese nuns In general — dignified and 
gentle. They received the same education and training as theIr 
training centres were part of the same national network, and 
together these centers made up a great source of personnel 
for the Sangha CouncIl. Each of the convents, depending on 
1s Own capacIty, opened a Gautami Elementary School, an 
orphanage, a kindergarten or a medical facility to contribute 
to soclal charlty work. We can say the 1960”s and 1970”s 
were a period of great achievements for the nun communIty 
in Vietnam. 


CŒC. SOUTH VIETNAM 


THE SOUTH VIETNAM BUDDHIST MAHAYANA BHIKKHUNI 
SANGHA 


The South Vietnam Buddhist Mahayana Bhikkhuni 
Sanpha started Its operation in the first half of the 20° Century. 
During the Buddhist Revival Movement (1920 — 1970), 
Buddhist schools, Dharma sesslons and Summer RaIns-Retreat 
COurses were organised everywhere, enhancing the nuns” 
knowledge of the Buddha”s teaching and stimulating theIr 
working spIrit. The great elder nuns In this period devoted 
their knowledge and teaching capacity to the training of the 
succeeding generation. In 1956, for the first time, the South 
Vietnam BhikkhunI Sanghaˆs Congress was held, marking the 
nuns" changing era. In 1964, the Bhikkhuni Sangha In the South 
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and that in Central Vietnam were unified, and the new Sangha 
was named Mahayana BhikkhumI Sangha, the Principal Office 
of which was located at Từ Nghiêm Convent in District 10, Hồ 
Chí Minh City. 

The history of Hồ Chí Minh City°s Mahayana Bhikkhuni 
Sangha has changed along with that of the South Vietnam 
Bhikkhum1 Sangha, which can be divided 1nto two periods: 


I. Path-Finding Period (1920 — 1956) 
II. Establishment Period (1956 — 1975) 


L Path-Finding Period (1920 - 1956) 


A. The Original Nuns in Sài Gòn - Gia Định. The 
Lineage. 


1. The Most Venerable Diệu Tịnh (1910 - 1942) 


Born In 1910 in Gò Công District and a descendant of 
the Phạm Đăng famnly line, her secular name was Phạm Đại 
Thọ. At the age of 15, she came to live at Tân Lâm Pagoda In 
Tân Sơn Nhất - Gia Định. When 18 years old, she attended 
Giác Hoa Buddhist School for Nuns in Bạc Liêu. Here she 
requested the Most Venerable Như Hiển Chí Thiên to be her 
guiding master. He gave her the Dharma title Hồng Thọ and 
the Dharma name Diệu Tịnh. After her graduation from Giác 
Hoa, she returned to Gia Định, where she studied with the 
Most Venerable Phước Tường Như Quý (¡in Thủ Đức District), 
and at the age of 19 she was appointed Abbess of Hội Sơn 
Convent (In Châu Thới District, Biên Hòa Province). In 1930, 


she was ordained Bhikkhuni at Trường Kỳ! Ordination on Điện 

1 Trường Kỳ: “Trường” means the place where precep†s are transmitted to monks 
and nuns. “Kỳ” means time limit. The compound means the process of precep†S 
t†ransmission of that specific ordination must be completed within a given time limit 
(according to the footnote made by the Most Venerable Khánh Anh in Khánh Anh's 
Commentary Vol. 1). 
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Bà Mountain, which was presided by the great Master Như 
Nhãn Từ Phong. She practised under this Master ˆs guidance 
until his final days. 


She translated the Ullambana, Guanyin(Avalokitesvara), 
and Platform Sutras from Chinese 1nto Vietnamese. Realising 
the nuns” poor education, she then published and distributed 
those sutra books for free with encouraging words to the nuns, 
persuading them to learn and practise.! 


In 1933, she wrote articles for Từ Bi Âm magazine - these 
and all of her later articles called for the Iimprovemenr of the 
nuns” educatIon and organIsation. In the same year, a Summer 
RaIns-Retreat course was organised at Giác Hoàng Pagoda (at 
Bà Điểm) for both monks and nuns. She was appointed Nun 
Chief and afterwards acknowledged as Nun Dharma Teacher, 
the first one ever In Gia Định. She was then 24 years old. 


In 1934, she was appointed Abbess of Thiên Bửu Convent 
(in Búng). She then opened the first class of Vietnamese and 
Chinese for children. After that, she opened a three-month 
Internal course, requesting Venerable Khánh Thuyên to be 
the teacher. She and the Most Venerable Diệu Tánh” taught 
the nuns, amounfting to some dozens.” 


At the end of the year 1934, she requested the Most 
Venerable Diệu Tấn and the Most Venerable Diệu Tánh, 


1 „ “| see that women who come to live in pagodas to practise Buddhism as nuns 
do nothing other than cooking.. Nobody ¡is interested in studying the Buddha's 
teachings.” (quoted from the Most Venerable Hồng Thọ Diệu Tịnh's Diary) 

? The Most Venerable Diệu Tánh, aka the Most Venerable Huê Lâm was one of the 
Southern nuns” great progenitors who devoted herself to the task of organising 
the South Vietnam Bhikkhuni Sangha from the time of its establishment till its 
successful operation. In 1999, Huê Lâm Patriarchal Convenfs Board of Management 
published her biography entitled “The Most Venerable Như Thanh — Her Life and 
Work”. 

3“. Everybody knows how difficult and dangerous it was then for a nun †0 open a 
nun school and †o guide nuns †o study and practise Buddhism. But I just pray for the 
Triratna's blessings.” (quoted from the Most Venerable Diệu Tánh's Diary.) 
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together with the Deputy Diệu Thuận! to assist in building Từ 
Hòa Convent at Tân Sơn Nhì Village (in Gia Định). In the 
following year, the convent was relocated to Tân Sơn Nhất 
Village and its name was changed to Hải Ân. This was the 
first convent 1n Gia Định Area. 


In 1937, she was appointed Abbess of Bình Quang 
Convent (Phan Thiết Province) and she assigned two of her 
disciples Huyền Tông and Huyền Học to take care of it. 


In 1938, a three-month Summer RaIns-Retreat course 
was organised at Phước Long Pagoda (Mỹ Tho Province) and 
she was requested to be 1ts Dharma Teacher. At the end of July 
the same year, she went to the North to make a more InfensIve 
study in Vinaya. On her way to the North, she stopped at Liên 
Tôn and Thiên Hưng Pagodas to preach and at the Buddhist 
Association of Đà Nẵng to pay a visit. Passing by Huế, she 
came to see the Most Venerable Diệu Không and the Buddhist 
Scholar Lê Đình Thám. Ủpon her arrival in Hà Nội, she was 
requested by a branch office of the North Vietnam Buddhist 
Assoclation to preach at Phó Hưng Yên Pagoda. At the same 
time, she studied Vinaya at Quán Sứ Pagoda. 


Finishing her study, she returned to the South. On the way 
back, she stopped at Huế again, where she taught the Queen 
Mother Từ Cung the Brief Commentary on the Brahma”s Net 
Sutra for two months. In 1939, Hải Ân Convent was granted the 
gold title tablet and Bình Quang Convent the royal chartered 
board by the Court in Huế. In addition, Hải Ấn Convent was 
offered a palr of scrolls with verses and a Chinese-inscribed 
panel by the lay Buddhist followers in Hưng Yên Province 
(North Vietnam). 


In 1940, she was one of the Dharma Teachers at Miss 


! The Most Venerable Diệu Thuận later became the Deputy Abbess of Huê 
Lâm Convent and that was why she was called “the Deputy”. 
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Ba Xàng”s School (Sa Đéc Province) which was Giác Linh 
Pagoda. Three months later, the school owner dissolved the 
class. The Most Venerable Diệu Tịnh arranged to move the 
nun students to Vạn An Pagoda. Supported by devout Buddhist 
women, she continued her teaching to the end of the school 
year. At the same time, the Cambodian Buddhist Associatlon 
requested her to preach in Nam Vang (present-day Phnom 
Peng). 

In 1941, she established a Buddhist school for nuns 
at Linh Phước Pagoda (Cai Khoa —- Sa Đéc Province) at 
the request of Mrs. Bang Biện. Being quite ardent at work, 
especially in the early development stage when the workload 
was substantial, she took care of the schools and classes all by 
herself, teaching the nuns and receiving Buddhist followers 
by day, reading sutras and worrying over the nuns” education 
by night. After two years” working for the three nun schools, 
she was exhausted and contracted lung diseases. She had to 
come back to Hải Ân Convent for treatment. 


She passed away at Hải Ấn Convent (Tân Sơn Nhất 
Village) on the first day of the seventh lunar month (1942) 
at the age of 33, twelve years after her Bhikkhuni ordination. 
Her stupa ¡is at the contemporary Hải Ấn Convent (at Bà Quẹo, 
Tân Bình District). 


Lâm Tế Lineage 


37" Gen. 


38" Gen. 


39” Gen. 


40” Gen. 


41” 6en. 


THE NUN LINEAGE DESCENDING FROM THE 








TIÊN GIÁC HẢI TỊNH 
MINH KHIÊM HOẰNG ÂN 
NHƯ HIỂN CHÍ THIỀN 
HỒNG NGA HỒNG KHOÁI HỒNG THỌ 
DIỆU NGỌC HỮU CHÍ DIỆU TỊNH 
(1iGiác Hoa (iLong Hòa (rHải Ấn 
Bạc Liêu) Châu Đốc) Gia Định) 
Nhựt Quang Nhựt Minh Nhựt Tân Nhựt Định __.... 
Huyền 0ơ Huyền Tông Huyền Học Huyền Huệ 
*The 2nd *Abbess 0f *Nun Dharma  * The 3° Abbess 
Abbess of Bình Quang Teacher Hải Ấn 
Hải Ấn Convent in Bình Thuận Convent 
Convent Province 


(1942-1961) 


*Director General 
of Bình Thuận 
Executive Office 

(1963-1975) 


. *Supervisor i/c Education 
"Director General o Dược Sự Nun Academy 
of the Mahayana (1956 = 1963) 
Bhikkhuni Sangha 

(1963-1969) + Seoretary General 

*Iifeetdf' sf of the South Vietnam 

Dược Sư Bhikkhuni Sangha 


Buddhist * Vinaya Master 
Nun Academy of Từ Nghiêm 
(1969-1974) Nun Academy 
(1972-1975) 
* Member of the Founding 
Committee of Từ Nghiêm 
Patriarchal Pagoda 


MOST VENERABLE NHƯ HIẾN CHÍ THIÊN 





' \ \ 


HỒNG TÍCH BỬU THANH 


HỒNG LẦU 

DIỆU KIM (¡Thiên Quang DIỆU TẤN 
(iBảo An Cần Thơ) (Kim Sơn 
Cân Thơ) TP. HCM) 


L 
, "4 ' \ 


Nhựt Hoa Nhựt Phước 

Viên Phú ViênHuy Viên hánh Viên Chiếu Viên Như _ 
(iKimS5oøn (HiTừ Vân (HKim Quang (Dược Sử (HDược Sư 
HCMity)  HCMiy) Nha Trang) Gia Định) Gia Định) 





*Vice-Secretary ”SUp@TVỈS0F *Treasurer 
of the South Vietnam 0í Dược Sư of Dược Sư 
Bhikkhuni Sangha Nun Academy  Nun Academy 
*Examiner *The 3” 
of Từ Nghiêm Abbess 
Nun Academy 


of Kim Sơn 
Convent 
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* Appendix: 


The following are articles written by the Most Venerable 
Hồng Thọ Diệu Tịnh for Từ Bi Âm (Sounds of Compasslion) 
magazIne: 

- “A Nun”s Complaint” (Issue 27, 1933) 


- “The Verdict for Pretending to Preach True Dharma” 
(Issue 73, 1935) 


- “Whether or Not Should We Open Buddhist Schools 
for Womenˆs Education?” (Issue 148, 1938) 


-Nun Diệu Tịnh's Speech at the Congress of the 
South Vietnam Buddhist Study Assoclation (on “Women and 
Buddhism Today”) (Issue 79, 1935) 

- Nun Diệu Tịnh's Discourse at the Congress of the 
South Vietnam Buddhist Study Assoclation organized at Lình 
Sơn Pagoda around the theme “What Is a Buddhist?”, which 
called upon the nuns to help revive Buddhism 1n the country. 


, 


- Nun Diệu Tịnh *s Discourse at Hải Ấn Convent on 
August 30th, 1936, on the need for establishing convents, 
stating the fact that In the Buddhaˆs time there were Indeed 
conventfs founded separately for the nuns to study and prac(Ise. 
The speaker also explained the meaning of her convent”s 
name (Hải Ân means the Buddha Nature). 


Poems: 
Welcome Từ Bi Âm Magazine 


The rumblng sound of Dharma drưmzn 

ls heard here and far 

Waking people up 

kFrom the dream of Nam ha. 

The ueiled noon nou0 clears tuíh the tuonderous truth, 
Beauf so delicate is formed bụ such fine uuords. 
Wisdơm forch for some 
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Reuedl to Pure Land the path 
While compassion boafs help o(hers 
tlee frơm the S0rr0uU sea. 

ln the das Ío come 

Eueruone tui share true hapĐiness 
And this benefit tuÏÏ surUuiue 
Generafion afler generafion. 


Selƒ Portraif 


Neither for tuealth nor fame tuishing 

Ơn sinple meager uegetfables liung 

Le studied Sustras and Abhidharma 

To lighf mmụ uuisdomn up 

And the medifation pracfice 

Washes mụ rmỉnd clear. 

Quiefing the delllemen uuaues 

Frơm 1n sea of c0nsciousness, 

The sublime light of the Skụ of Truth 

Sh0/S up ï me. 

Jingling the bell, 

T take the 'tunS up, 

Breakng up the spell 

To heip them see the Pureland sight. 

BhikkhUuni Diệu Tịnh 

(Từ Bi Âm issue 73, 1935) 

- The Master also wrote an autobiographmy about her 
life as a nun. lt was a poem each four-lined stanza of which 
had a seven-worded couplet followed by a six-worded line, 
and the fourth was an eight-worded line. 


- The following 1s another poem dedicated to the Most 
Venerable Hồng Thọ Diệu Tịnh published by Từ Bi Âm 
magazIne. 
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In DedicaHion to Nun Diệu Tịnh 


Your speech and deeds are quite excepftonal 
For the cown0ñn run 

Of mankind. 

Whụ did you choose 

To be a nun? 

Huưndreds of li0es ou ue spenf fo refine 
Thĩs tuisdomn suord sharp. 

The Cage tuas throun tuide open a last 
Bụ uourself all alone. 

triends you ue led to seek enlightewmnenf 
A?mounf Ío nasses. 

False preachers ou 0e defeated 

Are no less than an ar?nJ. 

Let the ignoranf haue af ou a look 

For I do thimk ou ma scare men sfiff: 


Từ Bi Âm Mlagazine 


On the Opening Ceremony of Hải Ấn Convent, the 


following congratulatory poems were composed 1n her 


honOour: 


I 


The Nunner opened Just as Aufuwm camne, 
Brmgig such gior to the heroine s fame. 
The Brahma Palace enhancing greaíness, 
The Pimk Castle highlhghted nobilif. 

Nou the aufummn rmoon can be seen 

Tn the pond of lofus 

And the Brahma 0oice so mmelodious 
Heard 

ln the Park of Deers. 

Ơn pages of the Buddhist Histor 
Henceforth shines so briliantlJ 

The great name of Hải Ấn. 
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Oh! Long liue the fame! 
And dụ iÍ suruiUe on and ơn 
n giorg. 


H 


]fs unusual reall 

To find among nnobÌe ladies 

Sơmneone tuillng to deuote herself 

To mmedifafion pracfice, 

Sơmebodl uho can enhance tuomen 5 spữril, 
WHile she herselfobserued 

Discipines and deportmer 

Wih sfricfiness 

Secord ío none. 

Dharma Truth uou resolue fo frụ our besf 
To uphoid. 

Dharma Throne is tuhere gou ofllen sử 

So 0ersuasiue and boid. 

Ah! Dear fellotu nuns! 

Do take an earnest look at Her. 

And let dust nof 

Your mínd mữror biur! 


Huyền Châu 
Imternal Buddhist Class for Nuns aí Hải Ấn Convent 


Since the establishment of Hải Ấn Convent In 1934, 
the Most Venerable Diệu Tịnh focused on teaching her 
nun disciples at the convent 1tself, thus Initiating the first 
internal Buddhist class In Sài Gòn. The Junior nuns were 
firstly familiarized with a number of selected sutras 1n old 
Chinese such as the Amitabha Sutra, the Great Name Sutra, 
the Ullambana Sutra, the UnIversal Gate Chapter In the Lotus 
Sufra, etc., with a view to developing therr familiarity with the 
Chinese scrIpts as well as their comprehension of the sutras. 
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They subsequently moved on to study the basic Buddhist ideas 
and practices such as refuge 1n the Triple Gems, repentance 
and confession, etc., so that they could in due time teach them 
to the others. We may say that Hải Ấn was a model of an ideal 
convent on both Buddhist education and dissemination. 


Given the social context of the time together with the 
infancy of the Bhikkhuni Sangha then, the Most Venerable 
Diệu Tịnh”s Initiation was very much a dynamic 1nnovation. 
The nuns were now ¡independent in terms of residential 
location, study and Iiving. Word of Hải Ấn Convent and its 
internal Buddhist class reached the monks and attracted theIr 
attention, and from time to tine they too sent their young 
industrIous disciples to attend the class. 


After the Most Venerable Diệu Tịnh passed away 
(1942), the ground where Hải Ấn Convent was had to be 
cleared for the construction of Tân Sơn Nhất Airport. In 1945, 
the convent was relocated to where it 1s today. The Most 
Venerable Huyền Cơ, who was Hải Ấn s second Abbess, the 
Most Venerable Huyền Đoan and the Most Venerable Huyền 
Đức all Joined 1n the reconstruction of the convent — known 
among the folks by the common name “Chùa Ba Cô” or “The 
Three Nuns' Convent.” Then the Most Venerable Huyền Cơ 
passed away (1960). In 1961, the Most Venerable Huyền 
Huệ was requested to come to succeed her and continue 
đisseminating the Dharma. 


Bà Quẹo back then was a deserted area. So quIet was the 
old convent of those faraway days, reminIscent of a soft bird- 
song one early morning. The atmosphere was so serene one 
could almost sense the fragrance of the Way pervading the aIr. 
The Most Venerable Huyền Huệ took pains with the Buddhist 
classes to further the education of her nun disciples. From 
time to time, nuns from other convents came and requested 
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for admission to the classes, and they were welcomed. From 
1965 to 2005, within a span of 40 years, the Most Venerable 
Huyễn Huệ herself expounded the meaning of a wide range 
of canonical texts, from the Sramanerika Precepts to the 
Bhikkhum Four Division Vinaya and the Yogacaraˆs Sastras, 
from the sutras of elementary level such as the Sutra of One 
Hundred Parables to the ones that convey the Mahayana's core 
doctrines such as the Lankavatara Sutra or the Suramgama 
Sufra. In addition to her teaching at Từ Nghiêm and Dược Sư 
Buddhist Nun Academies, she devoted herself to research, 
translation and teaching activitles. Dignified, exemplary In 
her conduct and ready to help the younger generaflons out 
Of Immense compassion and sympathy, the Most Venerable 
Huyền Huệ has successfully brought up a considerable number 
of Venerables and Senior nuns who have been effectively 
serving 1n the Vietnam Buddhist Sangha. 


lt was only since 2005 when she was In her eighfIles and 
felt somewhat unwell did she retire and pass on the teaching 
responsibilities to her senior disciples. To this day, Hải Ấn 
Convent with 1ts well-established tradition remains the home 
Of great virtuous Bhikkhuni Elders, a place where the lamp 
of wisdom 1s transmittted generation after generation - and to 
which the nun communrty turn for admirations. 


2. The Most Venerable Diệu Tấn (1910 - 1947) 


She was a contemporary and Dharma sister of the Most 
Venerable Diệu Tịnh. Being a descendant from the Master 
Đạo Mân of the Lin Chị Sect, she was the first nun who went 
abroad to study and also the first to open Buddhist schools for 
nuns In Sài Gòn. 

She was born Phạm Thị Xá in Sa Đéc Province In 1910. 
Her father was Sir Phạm Văn Huyền, a mandarin at the time 


188 NUNS IN MODERN VIETNAM 


the country was under French contfrol. Her parents had only 
two daughters and she was the elder. Engaged by her parents” 
arrangement, she dịd not comply and managed to flee to 
Châu Đốc District. There she requested the Most Venerable 
Như Hiển Chí Thiên to grant her the rite of home leaving (in 
1927). 


She then studied and practised at Phi Lai Anclent Pagoda 
(in Châu Đốc District) Her family came to take her home, but 
she pretended hysterical 1llness as an excuse and would not 
let anybody come near. After trying many times In vain, her 
family gave up and left her alone. 


Before passing away 1n 1933, the Most Venerable 
Chí Thiền gave her a big wooden ruler, which was not only 
a gIÍt for personal usage but also a hint that she was due to 
sfart disseminating the Buddhaˆs teachings as and when the 
CiIrcumstances arose. After the period of mournIng 1n gøratitude 
to her Upadhyaya, she went up to Trảng Bàng District and 
practised under the guidance of the Most Venerable An Hòa. 


In 1934, she came to Gia Định and, In co-operation with 
the Most Venerable Diệu Tịnh and Diệu Thuận, built Từ Hóa 
Convent (Tân Sơn Nhì Village — Gia Định District). In the 
following year, she went to Huế and attended the Dharma 
courses at Từ Đàm and Báo Quốc Pagodas as an external 
studernt. In 1936, she attended the Dharma course at Diệu Đức 
Buddhist Nun School as a boarding student and had extra- 
curriculum sessions with the Most Venerable Tây Thiên and 
the Most Venerable Thập Tháp. 

In 1939, she came back to the South and took charge of 
the administration of Kim Sơn Convent, which was donated 
by Mrs. Năm Chanh. Later, she opened a Buddhist school for 
nuns and worked until 1945. During the resistance against 
the French, she fostered children from families who devoted 
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themselves to the revolution, and she tended the old, the sick 
and the parentless as well. AlI these people took refuge under 
the roof of Kim Sơn Convent. In August 1945, the resistance 
force set Phú Nhuận Market on fire. The partIsans ran 1nto the 
convent and were hidden by 1ts Abbess. Not long afterward, the 
French soldiers came to ransack the convent. She had slipped 
away but a spy helped them to spot her. She was caught and 
detained at the Catinat Post for Investigation for over a month. 
When guaranteed by Nicholas, who was a Buddhist, she was 
released and returned to the convent. However, lung disease 
overwhelmed her. 


On the full-mooned fifteenth of the lunar second month 
1n 1947, she told her disciples to get incense and lamps ready 
on the Buddha”s altar and help her to take a warm bath. At 
midday twelve oˆclock sharp, she closed her eyes and passed 
away peacefully, aged 38, eighteen years after her Bhikkhuni 
ordination. Her stupa 1s now at the modern Kim Sơn Convent 
(on Phan Xích Long St., Phú Nhuận District, Hồ Chí Minh 
City) 


Kim Sơn Buddhist School for Nuns (1940 - 1945) 


In the early days, only the Buddha hall at Kim Sơn had 
tiled roofs, the other facilitiles sụch as the classroom, the nun”s 
dormitory, the kitchen and the teacherˆs houses were all made 
of thatch and bamboo. The convent was surrounded by rice 
fields and a dusty road with Just some bare bushes twIsted 
and turned about, and the houses 1n the neighbourhood stood 
quite far apart. After her graduation from Diệu Đức Buddhist 
School for Nuns (in Huế), the Most Venerable Diệu Tấn 
came here to open a Buddhist boarding school for nuns. In 
1939, the first teacher requested to teach at the school was 
Venerable Chí Thiện. In 1940, Venerable Hành Trụ (who was 
later known as the Most Venerable Đông Hưng) came from 
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Tây Thiên Buddhist Academy to the South for convalescence. 
The Most Venerable Diệu Tấn invited him to stay at a small 
qulet hermifage 1n front of the convent to recuperate and at 
the same time teach sutras to the nun students. Then, Sir Trần 
Huỳnh (Secretary of Lưỡng Xuyên Buddhist Assoclation) and 
the Most Venerable Minh Nguyệt, both successively came to 
teach at the school. The currIculum was quIte comprehensIve. 
The monks taught sutras. The Abbess of Kim Sơn Convent 
taught Vinaya and ViJnaptinatrasiddi Sastra (Luận Duy Thức) 
. PThree generous donors supporting the school were Chief 
Mạnh, Mrs. Hộ Hiền and Doctor Hiệp, each of whom donated 
20 đồngs per month. Besides, the nuns took up embroidery, 
knitting and crocheting works for Mỹ Ngọc Vocational School 
to help make a livIng. 


In 1943, after the summer rains-retreat, the Most 
Venerable Diệu Tấn and the Most Venerable Diệu Tánh 
together with three school nuns Huyền Huệ, Viên Huy and 
Đạt Định went to study the Commentarles on the Diamond 
Sufra (Kinh Kim Cang Chư GŒ1a) taught by the Most Venerable 
Phước Tường at Phước Tường Monastery. Ït was a course for 
the Abbots and Abbesses of the pagodas 1n the neighbourhood 
of Thủ Đức and Gia Định Province. After two months, the 
class ended and the Most Venerable Diệu Tấn took the nuns 
back to Kim Sơn Conven. 


Towards the summer of the third year (1944), Kim Sơn 
Convent organised a summer raIns-retreat course with a more 
complete teaching faculty and curriculum. The Most Venerable 
Diệu Tấn requested the Most Venerable Huê Lâm to be the 
Chˆan Master while she herself was the Ceremony Leader. All 
the activitIles at the school were modeled on BaIzhangˆs Pure 
Regulations. When the retreat was over, the Most Venerable 
Diệu Tấn chose two nun students, Diệu Đức and Diệu Hoa, 
and sent them to Huế to study. Two other nun students, Đạt 
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Định and Viên Huy, were sent to Cao Lãnh to study the Four 
Confucian Classical Books with Sir Trần Huỳnh. 


At the time, Kim Sơn was the only boarding nun school 
1n Sài Gòn — Gia Định Area, since the Most Venerable Diệu 
Tịnh had passed away and her school ceased operating. The 
total number of nun students sometimes amounted to fifty, 
and people far and near could not help admiring the school. 
The Most Venerable Diệu Tấn had a genius for countering 
verses with quIck Impromptu ones. The literati frequented the 
convent, making 1t even more famous. Yet In 1945, due to 
political changes, the school closed. 

Most of Nun Master Diệu Tấn”s disciples as well as 
the nun students at Kim Sơn Boarding Nun School were later 
appointed members on the Bhikkhuni Sanghaˆs Executive 
Committee or Abbesses of different convents, such as: 

- The Most Venerable Phổ Đức (Abbess of Phổ Đức 
Convent 1n Mỹ Tho District) 

- The Most Venerable Như Liên (Abbess of Giác Hoa 
Convent in Gò Vấp District) 

- The Most Venerable Như Đức (Abbess of Kiều Đàm 
Convent in Long Thành District) 

- The Most Venerable Diệu Từ (Abbess of Thiên Chánh 
Convent1n Phú Thọ District) 

- The Most Venerable Huyền Huệ (Secretary General 
of the South Vietnam BhikkhunI Sangha) 

- The Most Venerable Như Huy (Deputy-Secretary of 
the South Vietnam Bhikkhumi Sangha) 

- The Most Venerable Như Hoa (Academic SupervIsor 
of Từ Nghiêm Buddhist Nun Academy) 

- The Most Venerable Như Chánh (Abbess of Kim 
Quang Convent 1n Nha Trang City) 
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- The Most Venerable Đạt Lý (Abbess of Long Nhiễu 
Convent in Thủ Đức District) 


- The Most Venerable Như Minh (Head of Bến Tre 
Bhikkhun1 Sanghaˆs Councl]l) 


- The Most Venerable Như Hương (Inspector of Từ 
Nghiêm Buddhist Nun Academy) 


- Venerable Như Như (Treasurer of Dược Sư Buddhist 
Nun Academy) 


- Venerable Như Chiếu (Administrator of Dược Sư 
Buddhist Nun Academy) 


- Venerable Như Ấn (Senior Manager of Huê Lâm 
Convent) 


- Venerable Như Chơn (Abbess of Vạn Phước Convent 
in Mỹ Tho District) 


* Appendix: 
Poems composed by the Most Venerable Diệu Tấn 


It 1s said that she usually Improvised poems fo counter 
those of vIsitors coming to Kim Sơn Convent. She also wrote 
self-portraIt poems and I1nspIratlonal pIeces of writing. After 
days In Ja1l, she fell seriously 1Ïl and was hospitalised. Doctor 
Hồ Văn Nhật took care of her, but she could not recover. 
Inspired by her approaching death, she wrote these verses: 


Kirst Poem 


Deuofng mụselfto Buddhist tasks 
For ouer a decade, 

Beuond so nan đangers 

Lue marched on 

All braue. 

And In tuhole-hearted and tireless 
Tn culfiuating the nuns, 
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Resolung to fuHfHll the 00U 0f serUing 
Uncondifionadli. 

Bul then, all of a sudden, 

Nưaử fell 

Bending doun the tulllouU branches. 
And sfrong tườa gusfs, alas! 

Suepf atua the drooping tree. 
Aing not and ufterlỤ exhausted, 
Mụ bodu mualid, 

The 0uou unfulfiled uet, 

Hou could Ï neglect 

Though? 


Second Poem 


Aller từmes of tụphoøns and hurricanes 
l lell sụch sụrmnpathụ for compafriof tuomen. 
When came troubles and chaos, 

The counfrU tuas in danger. 

Familes rumed, 

The fellou-countrumen all suffered. 
tFilled tuuith comnpassion, 

One nieU€r mỉnds 

Shouldering 

Burdens. 

With uuisdon suords 

We re ahUats eager 

To saue 

Peopie 

1n thousands. 

For a nun mm pracfce 

Of the Six Paramilas, 

Bữth and death 

No longer seem 

A problem. 
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Third Poem 


Perhaps 1s mụ time 
To hand ouer rnself 
To that Uncle Dealh. 
Troubled as Ï am, 
Tm of giưmng tua 
To desire and hafred. 
Mụ tuish is fo soar to the clouds, 
Yef rmụ tưửngs are alreadu exhausfed. 
The rrưứnd tuanfs ío trauel tmiles, 
But the leqgs are Ïisfless. 
To disciples, then, Ï leaue 
Future Buddhist tasks. 
For proceedïng tuuith the present dulies, 
1 rel ơn 
Saka kimfolks. 
With mụ tui cong alongside 
JMỤ 0010 0ceđf4c, 
kuen these eUes are due 
To close for good, 
m quite haDpụ 
Anuhou! 
Bhikkhuni Diệu Tấn 


B. The Education Network of the South Vietnam 
Bhikkhuni Sangha 
Here ¡in the South, the Bhikkhuni Sangha was 


successfully constituted and thrived since most of the leading 
nuns had been trained at Iinternal Buddhist schools or Dharma 
COurses at theIr own pagodas. 
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1. Giác Hoa Buddhist School for Nuns, the First ofÍ 
Its Kind in the South 


In 1927, Venerable Hồng Nga opened a one-year 
internal Buddhist course at her own convent 1n Bạc Liêu 
Province, usually called Miss Hai NÑgó”s School or Giác Hoa 
Buddhist School for Nungs, the first nun school in the South. 
The Most Venerable Chí Thiền (from Phi Lai Monastery) was 
the SupervIsing Master, the Most Venerable Chân Niệm (from 
Trùng Khánh Monastery 1n Nha Trang) was Dharma Master, 
the Most Venerable Vạn Ân from Hương Sơn Monastery 
and the Most Venerable Yết-ma Vạn Pháp from Kim Quang 
Monastery were Dharma Teachers, and the Most Venerable 
Khánh Anh was Secretary General and Assistant Teacher. 
The nun students were provided with free boarding, food and 
clothing. In addition, they could borrow sutra books and other 
text books from the school. 


At the end of the school year, when the school was 1n 
review time for the exam, any nun students who could recIte 
any sutra with fluency and could explain 1t as well would be 
rewarded with a book or series of books of that same sutra. 
The following are some of the Nun Masters attending the 
school at the time: 

- The Most Venerable Hồng Khoái Hữu Chí (Honourary 
Bhikkhunmi Sangha Director General of the South Vietnam 
Bhikkhunml Sangha) 

- The Most Venerable Hồng Tích Diệu Kim (Advisor of 
the South Vietnam Bhikkhunl Sangha) 

- The Most Venerable Hồng Thọ Diệu Tịnh (the first 
Nun Dharma Teacher In Gia Định) 

- The Most Venerable Như Hương (Inspector of Từ 
Nghiêm Buddhist Nun Academy) 
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Giác Hoa was the first and most beautiful convent In the 
South, with a maJestic architectural design built by Venerable 
Hồng Nga Diệu Ngọc, who wanted to seta precedent for others 
to open nun schools. Owing to these Buddhist schools and 
specialised Dharma courses, the nuns had the chance to meet 
one another, and this 1n turn provided excellent occasions for 
organising the BhikkhunI Sangha. 


* VWenerable Hồng Nga - Diệu Ngọc (1885 - 1952) 

Born In Bạc Liêu Province, she was named Huỳnh Thoại 
Nga at birth and was later a disciple of the Most Venerable 
Như Hiển Chí Thiền. Her Dharma tile was Hồng Nga, and 
Dharma name Diệu Ngọc. Her father was from China but lived 
and made a fortune by farming 1n Bạc Liêu. She preferred and 
received Western education, and her hand writing was qulte 
fine. Being a woman of resolute temperament, she worked 
diligently, especially for charity. In 1914 she married, but her 
husband died In the same year; and at the end of that year her 
two-month-old son died, too. 


In 1919, she bullt Giác Hoa Convent at Châu Hưng 
Village, Thạnh An District, Bạc Liêu Province. Workers from 
Central Vietnam came to work for three years long to finish 1. 
The Inauguration ceremony was held in 1923, and she received 
the home leaving rite given by the Most Venerable Như Hiển 
Chí Thiền on the same day of the ceremony. 


In 1927, she opened a Buddhist school for the nuns at the 
convent, providing the nun students with free food, boarding and 
clothing, starting a high-spirited movement of Buddhism study. 
The nuns at the convent sometimnes amountecd to one hundred. 
However, In 1945, the school had to cease 1ts operafion. 


Besides opening this school, Venerable Diệu Ngọc also 
had two series of sutras engraved — íhe Đại B¡ Xuất Tượng and 
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the Trirafna (Triple Gem) Sutras. 


She passed away1n 1957, aged 67. She lefta w1ll, donating 
five hundred acres of family land to the convent, the yearly 
Income was to be donated to the following establishments and 
©evenfs: 


1- Sóc Trăng Hospital 
2- Bạc Liêu Hospital 
3- A number of selected pagodas 


4- Ten death anniversary ceremonles at Giác Hoa 
Convent 


5- Poor people, with two hundreds coffIns and medicIne 


6- The local Tutelary God temples of the two villages 
Châu Hưng and Châu Thới 


7- To build and run a facility where food would be 
distributed to pilgrims 


2. Giác Hoàng Buddhist Summer Rains-retreat Course 
for Nuns 


In 1933, a three-month Buddhist Summer Rains-Retreat 
Course was opened for both monks and nuns at Giác Hoàng 
Pagoda (Bà Điểm). This was the first Buddhist Retreat Course 
that ever admitted nuns. The Most Venerable Như Quý Phật Ấn 
was the Supervising Master, the Most Venerable Thái Thượng 
was the Ceremony Leader, and the Venerable Master Thái 
Bình the Ch*an Master. As for the nuns, Venerable Hội Phước 
was the Ch°an Master, and the Most Venerable Nun Master 
Hồng Thọ Diệu Tịnh was the Ceremony Deputy, Nun Chief 
and Dharma Teacher for the lay Buddhists. After that, the Most 
Venerable Hồng Thọ Diệu Tịnh was appointed Nun Dharma 
Master, which proved the nuns” ability In disseminating the 
Buddhaˆs teachings. 
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3. Thiên Bửu Buddhist Summer Rains-Retreat Course 
for Nuns 


In 1934, the Most Venerable Diệu Tịnh opened a three- 
month Buddhist Summer Rains-Retreat Course at Thiên 
Bửu Pagoda (Lái Thiêu District). She requested the Most 
Venerable Khánh Thuyên from Thiên Phước Pagoda (Ba Trị) 
to teach sutras, while she herself and the Most Venerable 
Huê Lâm taught Abhidharma and Vinaya. There were about 
thirty nun students. This was the first Buddhist nun school 
organized solely by nuns, a groping step of the nuns made 
towards development. After three months of teaching at her 
own convent, the Most Venerable Diệu Tịnh was requested 
by the Buddhist Research Association in South Vietnam to 
preach and to preside at five-precept-transmitting ceremonIes 
for Buddhists In all the six provinces 1n South Vietnam. 


4. Tân Hòa Buddhist School for Nuns (Also known 
as Miss Ba Xàng's School) 


Miss Ba Xàng”s secular name was Nguyễn Thị Trượng, 
and Dharma name Diệu Tâm. Being a lay disciple of the Most 
Venerable Như Hiển Chí Thiển, she was a wealthy plantation 
owner at Cái Tàu Hạ 1n Sa Đéc Province. In 1937, Miss Hai 
Ngó (Venerable Hồng Nga) helped her to build Giác Linh 
Convent modeling on the architectural design of Giác Hoa 
Convent1n Bạc Liêu. 


In 1940, the Most Venerable Diệu Tịnh co-operated 
with Miss Ba Xàng to open a one-year Buddhist course at 
Giác Linh Convent. The Most Venerable Thanh Kế Huệ Đăng 
(in Bà Rịa Province) was the Supervising Master, the Most 
Venerable Vạn An and Mật Hiển were the Dharma Masters, 
the Most Venerable Diệu Tịnh and Diệu Không were the 
Dharma Teachers. Over one hundred nuns from the Central 
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and South Vietnam came to atfend the school. It was the 
first time Southern nuns wore full-length gray normal robes 
modeling on that of the Central nuns. Before that, Southern 
nuns wore black collarless mid-length robes. 

After three months, Ms. Ba Xàng dissolved the class 
of her own accord. The Most Venerable Diệu Tịnh arranged 
to move the nun students to Vạn An Pagoda and the class 
continued till the end of the school year. The following great 
Nun Masters attended the school at the time: 

- The Most Venerable Như Chí (Từ Quang Convent, Sa 
Đéc Province) 

- The Most Venerable Huyền Tông, the Most Venerable 
Huyễn Học, and the Most Venerable Huyền Phương (Bình 
Quang Convent, Phan Thiết Province) 

- The Most Venerable Như Hoa (Phước Huệ Convent, 
Sa Đéc Provinee) 

- The Most Venerable Như Ngộ (Phổ Đức Convent, Mỹ 
Tho Town) 

- The Most Venerable Viên Minh (Supervisor of Diệu 
Quang Nun School, Nha Trang Town) 

- The Most Venerable Đàm Minh (Bảo Quang Convent, 
Đà Nẵng Town) 

- The Most Venerable Tâm Ấn (Tâm Ấn Convent, Quy 
Nhơn Town) 

- The Most Venerable Như Châu (Thanh Lương Convent, 
Sa Đéc Province) 

- The Most Venerable Tâm Đăng (Lình Sơn Convent, 
Nha Trang Town) 

- Venerable Như Hương (Bảo Thắng Convent, Hội An 
Town) 
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- Venerable Diệu Chơn (Linh Thứu Convent, Mỹ "Tho 
Town) 


Later on, Miss Ba Xàng performed many good deeds, 
such as road and bridge repairing, giving coffins to poor 
families and the like. Giác Linh Convent was granted the royal 
charter board by King Khải Định, and ¡ts name was changed 
to Tân Hòa. Everybody called it Tân Hòa Royal-Chartered 
Convernt. 

In 1945, Miss Ba Xàng requested the Most Venerable 
Khánh Anh to open a two-year nun school at Tân Hòa Convent 
(1945 — 1947). The following great Nun Masters attended the 
school at the time: 

- The Most Venerable Tịnh Khiết (Kim Liên Convent, 
Khánh Hội District) 

- The Most Venerable Như Hạnh and the Most Venerable 
Như Hòa (Phật Tánh Convent, Trà Ôn District) 

- The Most Venerable Như Huy and the Most Venerable 
Như Đức (Từ Vân Convent, Phú Nhuận District) 


- The Most Venerable Trí Thông (Vĩnh Long Province) 


- The Most Venerable Không Nguyệt and the Most 
Venerable Giác Nhẫn (Huê Lâm Convent, Chợ Lớn District) 


5. Vạn An Buddhist School for Nuns 


In 1940, after the nuns had studied for three months 
at Giác Linh Convent, the Most Venerable Diệu Tịnh took 
them to Vạn An Buddhist School for Nuns 1n Sa Đéc Province 
to study. The Most Venerable Mật Hiển was the Dharma 
Master, the Most Venerable Diệu Tịnh and Diệu Không were 
the Dharma Teachers. The curriculum consisted oŸ: 


- Discourses on VỤnanavada (Duy Thức Phương Tiện 
Đàm) 
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- VỤnanavada versus Science (Duy Thức Đích Khoa 
Học) 

- Commentaries on the Suramgama Sufra (Lăng Nghiêm 
Tập Chú) 

- TrealHses on the Mahayana`s Hundred Divisions oƒ 
AlI Mental Qualities and Their Agentfs (Luận Đại Thừa Bách 
Pháp) 


- The Four Division Vinaya (Tứ Phân Luật) 

- A Brieƒ Commentary on the “Perƒfect Enlightenmenf” 
Sufra (Viên Giác Lược Sở) 

- Discourses on Vinaya (Tỳ Ni Hương Nhấ) 


The school was made of thatch and bamboo, but 
donation was quite generous. The nun students were offered 
sutra books and bedclothing. Sometimes the Buddhists even 
brought snacks for the nuns. On Sundays, the nuns could row 
1n the small river alongside the convent to pIck fru1ts... 


When the school nuns in Giác Linh Convent moved to 
Vạn An, the teaching staff was Joined by the Most Venerable 
Như Lý and Như Nghĩa (from Sa Đéc Province), the Most 
Venerable Huyền Tông and Huyền Học (from Phan Thiết 
Provinece). 


At the end of 1940, the Dharma course was OVerT. 


6. Linh Phước Buddhist School for Nuns 


In 1941, Mrs. Bang Biện requested the Most Venerable 
Diệu Tịnh to open another one-year course for the nuns at 
Linh Phước Convent 1n Cai Khoa, Sa Đéc Province. The nun 
students graduated from Vạn An Convent came to Lình Phước 
School to study. Venerable Chánh Quang and Giác Tâm were 
the Dharma Teachers. Sir Huyền Cơ came from Bình Định to 
teach for some time. The Most Venerable Diệu Tịnh could not 
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teach much since her health was declining. At the end of 1941, 
the course Was OVe€r. 


7. Kim Huê Buddhist School for Nuns 

Kim Huê (Sa Đéc Province) was the first school to teach 
the nuns about the way to perform precept transmitting rItes, 
and the first to train nuns as Vinaya Masters at ordinations 
for the Mahayana Bhikkhuni Sangha. The Most Venerable 
Ngộ Giác Chánh Quả, Abbot of Kim Huê Monastery since 
1936, opened a Dharma course for both monks and nuns. The 
curriculum consisted of: 

- The Four Division Vinaya (Tứ Phân Luật) 

- The Great Disciplines (Đại Luật) 

- Disciplines ƒor Novices (Luật Sa Di) 

- The Brahma`s Net Sutra (Kinh Phạm Võng) 

- The Long Agamas (Trường A Hàm) 

- Direct Instructions about the Way to Be Back to One”s 
Original Face (Quy Nguyên Trực Chỉ) 

Most of the Nun Masters from Sa Đéc Province were 
đisciples and students of the Great Abbot of Kim Huê. The 
following Nun Masters attended the school at that time: 

- The Most Venerable Như Châu from Thanh Lương 
Convent — Sa Đéc Province (Vinaya Master at Từ Nghiêm 
Buddhist Nun Academy and Dược Sư Buddhist Nun 
Academy) 

- 'The Most Venerable Như Lý from Từ Nguyên Convent, 
Sa Đéc Province (Permanent member on the South Vietnam 
Bhikkhuml Sanghaˆs Executive Committee) 

- The Most Venerable Như Nghĩa from Hải Huệ Convent 
— Sa Đéc Province (Permanent member on the South Vietnam 
Bhikkhuni Sanghaˆs Executive Committee) 
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- The Most Venerable Như Minh from Bạch Vân 
Convent - Bến Tre Province (Head of Bến Tre Bhikkhuni 
Sangha”s Executive Office) 


- The Most Venerable Như Hoa from Phước Huệ Convent 
— Sa Đéc Province (Vinaya Master on the South Vietnam 
Bhikkhuni Sanghaˆs Executive Committee, Director of Dược 
Sư Buddhist Nun Academy from 1958 to 1960, Director of Từ 
Nghiêm Buddhist Nun Academy from 1976 to 1978) 


- The Most Venerable Như Nhàn from Giác Thiên 
Convent —- Vĩnh Long Province (Inspector on the South 
Vietnam Bhikkhuni Sanghaˆs ExecutIve Committee) 


- Venerable Diệu Tâm from Vĩnh Bửu Convent, Bến 
Tre Province 


- Venerable Phước Hiển from Viên Quang Convent, Hồ 
Chí Minh City (Secretary General of the Mahayana Buddhist 
Bhikkhum1 Sangha”s Executive Committee 1n 1974, member 
on the Board of Preachers of the Vietnam Unified Buddhist 
Sanghaˆs Executive Committee) 


8. Phước Huệ Buddhist School for Nuns 


In 1941, the Most Venerable Ngộ Giác Chánh Quả 
moved nearly thirty nuns to Phước Huệ Convent — Sa Đéc 
Province. The Most Venerable Như Hoa Chơn Ngạn was In 
charge of them. In 1946, she was appointed Abbess of Phước 
Huệ Convent, which had been burnt down 1n 1945. She 
rebuilt the convent and organised a Buddhist School for the 
nuns, assuming the reponsibility of training the succeeding 
øeneration. 


* The Most Venerable Như Hoa 


She was born Chế Thị Ngàn ¡in Thạch Hưng District, Sa 
Đéc Province In 1910. She was ordained novice by the Most 
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Venerable Ngộ Giác Chánh Quả at Kim Huê Pagoda in 1928, 
with the Dharma title Chơn Ngạn, and the Dharma name Như 
Hoa according to the verse of theIr own lineage: 

Tổ đạo giới định tông 

Phương quảng chánh uiên thông 

Hạnh siêu mình thiệt tế 

Liễu đạt ngộ chơn không 


The first word ofher Dharma title took the word preceding 
the lastone ofthe poem, which meant she succeeded that ofher 
Dharma Teacher (which was “Ngộ”, Ngộ Giác Chánh Quả). 
And her disciples° Dharma titles would begin with “Không”. 

In 1932, the Most Venerable Chơn Ngạn Như Hoa went 
to Huế to attend Dharma courses. In 1936, she came back to 
Kim Huê Pagoda and studied with the Most Venerable Vạn 
An, the Most Venerable Bửu Chung, the Most Venerable 
Phước Ân, and the Most Venerable Long An. In 1941, she was 
appointed Abbess of Phước Huệ Convent. 

In 1956, the South Vietnam Bhikkhuni Sangha was 
consfituted. She was appointed Vinaya Supervisor on the 
Executive Committee. 

In 1959, she was Director of Dược Sư Buddhist Nun 
Academy. 

From 1960 to 1962, she was Advisor for Dược Sư”s 
Boarding Kindergarten. 

From 1976 to 1978, she was Director of Từ Nghiêm 
Buddhist Nun Academy. 

In 1981, she attended the National Buddhist Conference 
in Hà Nội. After that, she was appoInted member on the 
Vietnam Buddhist Sanghaˆs Board of Managemenit. 

She passed away at Phước Huệ Convent in 1989, aged 
80, sixty years after her Bhikkhumi ordination. 
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Chart of generations above 
The Most Venerable Chơn Ngạn Như Hoa in Lâm Tế”s Lineage 





35" generaftion ....._.._ - -  - - Thiệt Thoại Tánh Tường 
36” generation _..._._...___.. Tế Giác Quảng Châu 
37" generation..........__..- Liễu Khiêm Chí Thành 
38” generation -_-_.-.. - - - - - - - Đạt Nhãn Đức Nhuận 
39” generation ..............- Ngộ Giác Chánh Quả (Kim Huê Pagoda - Sa Đéc) 
40” generation ị ĩ _ 
Chơn Ngạn Chơn Niệm Chơn Vinh 
Như Hoa Giác Ngọc Phước Hiển  -.---. 
( ĩ Phước Huệ { TiPhước Huệ (Z:Viên Quang 
Sa Đéc Provinoe Sa Đéc Province) Hồ Chí Minh 0ity) 
tị Phước Hậu 


Hồ Chí Minh City) 


9. Internal Buddhist Class for Nuns at Bảo An Convent 

Bảo An Convent in Cần Thơ City was directed by the 
Most Venerable Hồng Tích Diệu Kim, who was one of the øreat 
original Nun Masters In the South and the first nun Dharma 
Teacher among Southern nuns. 


* The Most Venerable Hồng Tích Diệu Kim 

She was born Trần Quý Tích ¡in 1908 ¡in Cầu Kè District, 
Vĩnh Bình Province, the 7° elder sister of the Most Venerable 
Thiện Hoa (Hồng Nở). Her family were all devout disciples of 
the Most Venerable Như Hiển Chí Thiền, and most of them were 
ordained. This was why people honoured them with the name 
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“Prajna-Paramita Family”. Hồng Tích was her Dharma title, and 
Diệu Kim and Bửu Kim her Dharma names. 


When 17 years old (1924), she was ordained novice at Phi 
Lai Pagoda (n Châu Đốc District) and studied with the Most 
Venerable Hữu Chí (Long Hòa Convent —- Châu Đốc DistricÐ), 
the Most Venerable Bửu Chí and the Most Venerable Bửu 
Thanh (Thiên Quang Convent, Cần Thơ Province). In 1927, she 
attended Ciác Hoa Buddhist School for Nuns. 


In 1930, Master Như Hiển passed away, she studied 
with Master Thanh Kế Huệ Đăng (Thiên Thai Pagoda, Bà Rịa 
Province) for a short period of trne. She also studied w1th Master 
Ngộ Giác Chánh Quả of Kim Huê Pagoda and Master Khánh 
Hòa of Tuyên Linh Pagoda. 


She sfarted preaching In 1932. Then a lay disciple, Mr. 
Trương Hoàng Lâu in Cầu Kè District offered vegetarian meals 
1n honour of monasfics for a week. One hundred monks and 
nuns gathered at his house. One Dharma Teacher preached for 
a day during the week. The Most Venerable Hồng Tích Diệu 
Kim was among these seven Dharma teachers. The supplement 
of “Lục Tỉnh Tân Văn” Magazine published in 1935 praised her: 
“Venerable Bửu Kim 1s a Buddhist genius who has long been 
taking part in soclal activities. And she has worn high hat and 
pressed her palms together to preach, too. ” 

She had been Abbess of the two convents An Hòa (at Ô 
Môn) and Quan Âm ( at Sa Đéc Province). Later on, she let her 
disciples take charge of them. 

In 1940, she was appointed both Ch'*an Master and Nun 
Dharma Master at Giác Hoàng Buddhist Summer Rains-Retreat 
Course for Nuns (at Bà Điểm District) 

In 1941, she requested to practise under the guidance of the 
Most Venerable Khánh Anh at Long An Pagoda (Đồng Đế, Trà 
Ôn Province) and the Master gave her the new Dharma name 
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Hoàn Phước. After studying with the Master for some time, she 
came to Cần Thơ to take charge of Bảo An Convent, then she 
opened a school to teach nuns. 

When a Summer Rains-Retreat Dharma Course was 
subsequently organised at Thiên Phước Convent (n Tân Hương, 
Mỹ Tho District), she was requested to teach Sutras and Vinaya 
for three months. She was greatly admired far and near after 
that. 

In 1956, she was appoIn(ed Supreme Advisor for the South 
Vietnam Bhikkhunmi Sangha”s Executive Committee. 

Most of her disciples were later actIve members on the 
BhikkhumI Sanghaˆs Executive Committee, such as: 

- Venerable Trí Thông (Inspector of the South Vietnam 
BhikkhumI Sangha”s Executive Committee) 

- Venerable Trí Phát (Director of Diệu Quang Orphanaøge, 
member on the Teaching Staff at Từ Nghiêm Buddhist Nun 
Academy) 

- Venerable Trí Hòa (Nun Supervisor at Dược Sư Buddhist 
Nun Academy, member on the Municipal Buddhist Sangha”s 
Executive Committee of Hồ Chí Minh City) 

- Venerable Trí Thuần (Abbess of Dược Sư Buddhist Nun 
Academy) 

- Venerable Trí Nguyện ( from Phổ Đức Convent, Mỹ 
Tho) 

- Venerable Trí Định (Dharma Teacher at Dược Sư 
Buddhist Nun Academy) 

- Venerable Trí Hải (Administrator at Từ Nghiêm Buddhist 
Nun Academy) 

The Most Venerable Hồng Tích Diệu Kim passed away in 
1976 at Bảo An Convent (in Cần Thơ Province), aged 68, fifty 
two years after her Bhikkhunmi ordination. 


208 NUNS IN MODERN VIETNAM 


The Most Venerable Hồng Tích Diệu Kim 
in Lâm Tế”s Lineage 


Ordination Master Upadhyaya 
39” gen. Như Hiển Chí Thiền Chơn Quý Đạo Trân 
(1 Phi Lai - Châu Đốc Province)  Tited “Great Master Khánh Anh” 
( 1ï Phước Hậu - Trà Ôn Province) 
| 


40" gen. Hồng Tích Diệu Km: 
( 1i Bảo An - Cần Thơ Province) 


| 


Trí Thông, Trí Minh, Trí Thuần, Trí Hòa, Trí Thanh, Trí Phát, 


#Í` 08... Trí pình, Trí Tôn, Trí Đạt, Trí Tiên, Trí Nguyện, Trí Hải, etc. 


10. The Buddhist Class for Nuns at Vĩnh Bửu 
Convent 


Vĩnh Bửu Buddhist School for Nuns was at Chợ 
Thơm, Khánh Thạnh Tân Commune, Mỏ Cày District, Bến 
Tre Province. At first, it was a small pagoda bullt by two 
councillors in the commune, Councillor Tỉnh and Councillor 
Hoài (1939). Teacher Minh Tịnh had taught some of the nuns 
In the pagoda. Later on, the nuns were temporarily moved to 
Lưỡng Xuyên Buddhist School to study. In 1940, the pagoda 
was offered to the Most Venerable Như Trí Khánh Hoà(the 
Founder of Tuyên Linh Pagoda). The Master gathered the 
nuns and opened a school named Vĩnh Bửu School for Nuns 
to teach them. He was quite thorough In the way he directed 
the nuns” daily activitiles. He was regularly present at the time 
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Of practice and meals to supervIse and gIve Insfructions. In 
1946, aging and ailing, he came to Tuyên Linh Pagoda In Tân 
Hương Village, Mỏ Cày District for convalescence. According 
to his wIll, the Most Venerable Hồng Huệ Diệu Ninh was to 
be Abbess of Vĩnh Bửu Convent; Venerable Tịnh Đắc and 
Venerable Diệu Tâm were Deputy Abbesses. 

The following Nun Masters attended Vĩnh Bửu School 
for Nuns at the time: 

- The Most Venerable Như Châu (Thanh Lương Convent, 
Sa Đéc Province) 

- The Most Venerable Như Lý (Từ Nguyên Convent, Sa 
Đéc Province) 

- The Most Venerable Như Nghĩa (Hải Huệ Convent, Sa 
Đéc Province) 

- The Most Venerable Như Minh (Bạch Vân Conyent, 
Bến Tre Province) 

- The Most Venerable Như Ngộ (Phổ Đức Convent, Mỹ 
Tho District) 

- The Most Venerable Như Trí (Thiên Long Convent, 
Hồ Chí Minh City) 

- The Most Venerable Giác Nhẫn (Huê Lâm Convent, 
Chợ Lớn) 

- The Most Venerable Từ Hạnh (Phật Tánh Convent, 
Trà Ôn District) 

- The Most Venerable Như Hạnh (Từ Vân Convent, Hồ 
Chí Minh City) 

- The Most Venerable Đàm Hương (Từ Vân Convent, 
Hồ Chí Minh City) 

- The Most Venerable Diệu Ninh (Vĩnh Bửu Convent, 
Bến Tre Province) 
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- The Most Venerable Tịnh Đắc (Vĩnh Bửu Convent, 
Bến Tre Province) 


- The Most Venerable Diệu Tâm (Vĩnh Bửu Convent, 
Bến Tre Province) 


* The Most Venerable Hồng Huệ Diệu Ninh (1914 - 
1984) 


Born Iinto a Buddhist family at Trà Vinh District, her 
birth name was Vương Thị Kiến. As a child, she was a five- 
precept discIple of the Most Venerable Huệ Quang of Long 
Hòa Pagoda. At the age of seventeen, she ran away from 
home to Châu Đốc District where she was ordained by the 
Most Venerable Như Nhiêu of Thành Xuân Pagoda, who gave 
her the Dharma title Hồng Huệ Diệu Ninh. 


In 1931, she took an elemenfary Dharma course taught 
by the Most Venerable Như Nhãn Từ Phong at Giác Hải 
Pagoda, Chợ Lớn. 

In 1933, she studied at Lưỡng Xuyên Buddhist School 
as an external student. In 1935, she was ordained Bhikkhuni 
at Lưỡng Xuyên Ordination which was presided by the Most 
Venerable Như Trí Khánh Hòa. Then she requested to be hIs 
đisciple to study and practise with him. 


In 1940, she came to Vĩnh Bửu Convent at the time 
they sfarted 1s construction. She eagerly took part In the 
consfruction work and began gardening to øgenerafte an Income 
for the convent as well. 

In 1946, war broke out. The Most Venerable Khánh Hòa 
closed the nun school and came to Tuyên Lnh Pagoda, leaving 
Vĩnh Bửu Convent to the Most Venerable Hồng Huệ Diệu 
Ninh to take over. The new Abbess noticed the pressing need 
for educatlon and medicine 1n the countryside. She appealed 
to people to help establish traditional medical facilities, free 
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schools and houses for women 1n childbirth. 


In 1951, she Joined the Summer RaIns-Retreat at Giác 
Nguyên Pagoda. There she met the Most Venerable Huê 
Lâm and the other Nun Masters who were fostering the 
establishment of a nun Sangha. 


In 1956, the South Vietnam Bhikkhuni Sangha was 
constituted. The Most Venerable Hồng Huệ Diệu Ninh 
was appointed Administrator in charge of the Executive 
Committeeˆs Personnel DepartmeI. 


In 195S, she was Director of Dược Sư Buddhist Nun 
Academy. 


In 1959, the Principal Office of the Central Bhikkhuni 
Sangha was located at Từ Nghiêm Buddhist Nun Academy, a 
thatched roof temple at that time. The Most Venerable Huê 
Lâm was then Head of the Construction Commnssion for the 
building of the new Principal Office while the Most Venerable 
Hồng Huệ Diệu Ninh was the Manager. 


In 1964, she accompanied a delegation of the South 
Vietnam Buddhist Sangha to go on a pilprimage to India and 
paid homage to the Buddhaˆs relics and finally brought the 
Most Venerable Huệ Quangˆs holy remains back home to 
Vietnam. 

In 1969, she went to Japan and Joinned a meditation 
session at Tổng Trì Pagoda of T?sao Tung Sect. 

In 1971, she came back home and renovated Vĩnh Bửu 
Patriarchal Convent. Then she was appointed Abbess of Thiển 
Đức Convent. 

In 1973, she founded Bát Nhã Zen Convent at Núi Lớn 
(Great Mount) in Vũng Tàu Province for the nuns to practIse 
Zen under the guidance of the Most Venerable Thanh Từ 
(Leader of the present Trúc Lâm Zen Sect). 
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In 1978, she was Director of Từ Nghiêm Buddhist Nun 


In 1983, she appealed for the restoration of Tuyên Linh 


Patrlarchal Pagoda of the Most Venerable Khánh Hòa. Some 
time later, she fell 1ll and passed away 1n 1984 at Từ Nghiêm 
Buddhist Nun Academy, aged 70, forty nine years after her 
BhikkhunI ordination. Her stupa 1s at Vĩnh Bửu Convent (Mỏ 
Cày, Bến Tre Province). 


Chart of the Most Venerable Hồng Huệ Diệu Ninh's Lineage, 
with the interrelation between her 
and the other Most Venerables in the same sect 


Lâm Tế 
37" gen. 


38” gen. 


39” gen. 


40” gen. 


Minh Lương 

Chánh Tâm 

(tr Kim Cang 
Tân An Province) 


ị 


Như Trí 
Khánh Hòa 
( Tuyên Linh 
Bến Tre Province) 


| 


Hồng Huệ 
Diệu Ninh 
( Vĩnh Bửu- 
Bến Tre Province) 


Tiên Giác Hải Tịnh 


| 
\ 


Minh Khiêm 
Hoằng Ân 


Như Hiển 
Chí Thiền 


Hồng Tích 
Diệu Kim 
(1ï Bảo An- 
Cần Thơ Province) 


Hồng Thọ 
Diệu Tịnh 
(1i Hải Ấn- 
Gia Định) 


| 


Minh Phương 
Chơn Hương 


Như Quý Phật Ấn 
(1ï Phước Tường 
Thủ Đức Province ) 


ị 


Hồng Ẩn 
Như Thanh 
(1¡ Huê Lâm- 
Hồ Ghí Minh 0ity) 
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11. Long Hòa Buddhist School for Nuns (Also known 
as Miss Năm Nữ”s School) 

Long Hòa Pagoda at Rạch Lợp (Tiểu Cần - Trà Vinh 
DIstrict) was founded by the Most Venerable Huệ Quang. In 
1945, Donor Triệu Huệ Trí proposed to open a nun school at 
the pagoda and requested the Most Venerable Khánh Anh 
to teach the nun. The proposal was accepted and Long Hòa 
Buddhist School for Nuns came Into existence. Later on, 
Venerable Chí Đạt, Venerable Quảng Minh and Venerable 
Hiển Thụy came to help with the teaching too. After nearly 
one year in operation, one of the minority peoples, the Thổ, 
rose 1n rebellion and threatened the nuns" security. The school 
was closed. 


The following Nun Masters attended the school at the 
time: 

- The Most Venerable Như Huy (Từ Vân Convent, Hồ 
Chí Minh City) 

- The Most Venerable Như Hoa (Viên Giác Convent, 
Hồ Chí Minh City) 

- The Most Venerable Như Đức (Kiều Đàm Convent, 
Long Thành District) 


- The Most Venerable Như Phú (Kim Sơn Convent, Hồ 
Chí Minh City) 
During the period between 1927 and 1945 when Giác 
Hoa Buddhist School for Nuns In Bạc Liêu was In 
operation, all the pagodas 1n the provinces such as 
Sa Đéc, Cần Thơ, Trà Vinh, Bến Tre, Trà Ôn, Vĩnh 
Long, etc. had internal Buddhist schools of their own. 
Thus, the practice, study and acftivitles of the nuns 1n 
the Mekong Delta thrived considerably. Since 1945, 
1t had become unsafe to live In the counfryside, so 
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most of the nuns went to live 1n Sài Gòn - Gia Định 
City. As a result, Buddhist nun schools and courses 
flourished In the city. And the process of establishing 
the Bhikkhuni Sangha began. 


12. Tăng Già Buddhist School for Nuns (1948 - 1950) 
(Kim Liên Convent) 

Tăng Già Pagoda (Vĩnh Hội, District 4, Hồ Chí Minh 
City) was founded In 1946 by the Most Venerable Hành Trụ, 
the Most Venerable Thới An, the Most Venerable Thiện 
Tường, and the Most Venerable Viên Thành. A great number of 
monasfIcs came to study at the pagoda. In 1947, the Venerable 
Masters buIlt a new pagoda, Giác Nguyên, for the monks. Tăng 
Già Pagoda became a Buddhist school for nuns. Since 1948, 
the Most Venerable Hành Trụ, the Most Venerable Huệ Hưng 
and Dharma Teacher Kiểu Lợi were the regular teachers. The 
Most Venerable Hành Trụ was Director of the school. The nun 

students amounted to sIxty. 


The following Nun Masters attended the school at the 
time: the Most Venerable Huyền Huệ, Tịnh bi Tịnh Quang, 
Tịnh Hạnh, Tịnh Huệ, Tịnh Khiết, Tịnh Nguyệt, Viên Huy, Đạt 
Lý, Huyễn Phương, Tịnh Chánh, Tịnh Đức, Tịnh Thường, Tịnh 
Danh, etc. 

Later on, the Most Venerable Hành Trụ formed a Board 
of Management to direct Tăng Già Convent. In 1962, the 
convent caupht fire. The Venerable Abbesses on the Board of 
Managemenrt rebullt It and requested permission to change the 
name Tăng Già to Kim Liên. The Most Venerable Tịnh Khiết 
took charge of the construction work and later became the 
official Abbess. 


In 1968, Kim Liên Convent opened a school offering 
elementary educatlon at a minimal fee to give a betfer 
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Opportumty to study to the children of the poor laborers In the 
neIghborhood. 

In 1987, the Most Venerable Tịnh Khiết passed away. 
Her succeeding chief disciple, Venerable Khiết Minh, has 
completed the construction of the new pagoda and supported 
nearly one hundred nuns for study and practice. 


Chart of Generations above 
Venerable Khiết Minh's, 
of Lâm Tế?s Lineage at Kim Liên Convent 


Lâm Tế 
Chúc Thánh 
41" gen. The Most Venerable Như Đắc Giải Tướng 
42" gen "¬ Thị Chí ——=- sư Thị An =- ¬ 
9 phướcŒƠ PhướcHộ PhướcTrạch Phước Định Phước Bình Phước Ninh Phước Trí 
43“gen. Đổng hơn Đồng Như Đồng Diệu —n Đồng Độ _— — 
Tịnh Ý TịnhHạnh Tịnh Danh Tịnh Chánh Tịnh Khiết TịnhThường Tịnh Đức 
(1ï Bỏ đề ( (hánh iác _ (+¡;lúm liên (t Phổ Đà 
DisL 4, HÙÑO Bình [hạnh Di) Di;4, HỮÑ()- Bình [hạnh Dist) 
Khiết Minh 
44” gen. (1ï m liên 


Di.4, HUQ 
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LL. Establishment Period (1956 — 1975) 


A. Buddhist Nun Academies in Sài Gòn — Gia Định 


The three nun academles In Sài Gòn — Gia Định were 
1important groundworks for the South Vietnam Bhikkhuni 
Sanpha. 


1. Huê Lâm Buddhist Nun Academy (1947 - present) 


Huê Lâm Convent, located 1n DIstrlct 11, Hồ Chí Minh 
City, was donated to the Most Venerable Hồng Ấn Như Thanh 
in 1940 by the District Head Nguyễn Kỳ Sắc and his wife. In 
1947, the Most Venerable Như Thanh opened a school here 
fo train nuns. 


In 1952, she opened a Gautami elementary school, 
offering free secular elemenfary education. 


In 1956, Congress of the South Vietnam Bhikkhuni 
Sanpha took place at Huê Lâm Convent, and 1ts first Principal 
Office was located in the compound of Huê Lâm. In the same 
year, a charitable traditional medical facility was established 
here. 


In 1959, Huê Lâm Convent was totally renovated and 
the same design 1s maintained tiÌl today. 


In 1967, Huê Lâm Gautami Elementary School was 
developed Info a free secular elementary — secondary school 
with 14 classrooms. 

In 1975, an acupuncture facility was added, offering 
traditonal medical care free of charge. 

In 1981, ordinatons were organised to transmit the 
sramanerika and saksamana precepts to the nuns. 

'Wtth 1ts monasfic education, secular education and health 
care servIces suitable to people”s needs, Huê Lâm Convent 
was the perfect model for organIsing conven(s. 
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* The Most Venerable Như Thanh 


The founder of Huê Lâm Convent, the Most Venerable 
Hồng Ấn Diệu Tánh Dharma tiled Như Thanh was one of the 
three grand pioneering Nun Masters In Sài Gòn — Gia Định, 
¡.e. the Most Venerable Hồng Thọ Diệu Tịnh (born 1910), the 
Most Venerable Hồng Lầu Diệu Tấn (born 1910) and the Most 
Venerable Hồng Ấn Diệu Tánh (born 1910). While the Most 
Venerable Diệu Tịnh and the Most Venerable Diệu Tấn passed 
away young, only the Most Venerable Như Thanh went the 
whole way from the nuns” beginning period, the time when 1t 
dawned upon the Nun Masters to establish a nun order till the day 
the first Congress ever took place. ÔOwing to her great prestige, 
nuns continually flocked to Huê Lâm Academy to pursue 
their study, and the grand Elder Nun Masters In the Western 
provinces frequented the academy to discuss the organIsation of 
the BhikkhumI Sangha. 


The Most Venerable Như Thanh was a disciple of the 
Most Venerable Như Quý Phật Ấn, Abbot of Phước Tường 
Monastery (Thủ Đức). She also went to all the three parts of 
the country - the North, South, and Central Vietnam - to study 
and practise with the Most Venerables Như Trí Khánh Hòa, the 
Most Venerable Mật Hiển, and the Most Venerable Phước Huệ 
(Thập Tháp Monastery, Bình Định Province). In 1937, she was 
ordained Bhikkhumi at Phúc Oai Pagoda 1n North Vietnam. In 
1938, she studied 7he Bhikkhumis` Four Division Vinaya with the 
Founder Abbot of Trấn Quốc Pagoda, and The Commenfary on 
the Bhikkhunis` Four Division Vinaya with the Patriarchal Abbot 
of Bằng Sở Pagoda in Hà Đông Province. When visiting Giải 
Oan Pagoda in the Yên Tử Mountain Range, she was Impressed 
by 1s serene setting and decided to stay on for three months to 
practise medifation as well as to refresh her knowledge of the 
Mahayana Canon and especIally the Vinaya PIitaka. 
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The Most Venerable Như Thanh was erudie In 
Confucism, and her knowledge of Zen, Pure Land, Chi-Kwan 
and Tibetan Buddhism was profound. 


Her most outstanding achievements were the realisation 
of her contemporaries” vision— the establishment of the South 
Vietnam Bhikkhuni Sangha — and her lifetime dedication to 
the guidance of posterify to continue her path. Steady and 
sold as a stone pillar all through the course of history of 
the Mahayana Bhikkhuni Sangha's development, the Most 
Venerable Như Thanh has been a spIritual leader of the nun 
communrty 1n South Vietnam tiÌl today (1993). 


2. Từ Nghiêm Buddhist Nun Academy (1950 
- present) 


The year 1950 saw the establishment of the South 
Vietnam Buddhist Academy with two campuses — one for 
monks, at Ấn Quang Monastery, and the other for nuns, at 
Từ Nghiêm Convent (at Bà Hạt St., Chợ Lớn DIstricf). In the 
beginning, Từ Nghiêm Nun Academy was but three thatch- 
roofed classrooms with 1s studenfs amounting to forty. Ïts 
Board of Management I1ncluded the Most Venerable Thiện 
Hòa (Director), the Most Venerable Thiện Hoa (Chief of the 
Teaching Staff), and the Most Venerable Trí Hữu (Supervisor). 
The Most Venerable Quảng Minh and the Most Venerable 
Quảng Liên were Dharma Teachers. The followings are some 
of the Venerable Nun Masters of today who attended Từ 
Nghiêm Academy at the time: the Most Venerable Như Trí 
(Thiên Long Convent, Phú Nhuận DIstrict, Hồ Chí Minh City), 
the Most Venerable Như Hoa (Viên Giác Convent, An Lạc, 
Hồ Chí Minh City), the Most Venerable Giác Nhẫn (Huê Lâm 
Convent, Chợ Lớn, Hồ Chí Minh City). 

In 1952, when Từ Nghiêm Convent caught fire, the 
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Board of Management decided to move the nuns to Dược Sư 
Convent (Gia Định District). Venerable Đạt Từ temporarlly 
built a simple thatched pagoda on the old temple ground 
and took charge of 1t as Abbot. In 1956, the Most Venerable 
Như Thanh Initiated the restoratlon of Từ Nghiêm Convent 
where the Principal Office of the Bhikkhuni Sangha was to be 
located. The Most Venerable Diệu Ninh of Vĩnh Bửu Convent, 
the Most Venerable Như Châu of Thanh Lương Convent and 
the Most Venerable Như Nhàn of Giác Thiên Convent were 
present right at the beginning to oversee the construction of 
Từ Nghiêm Convent. In 1962, the new convent was completed 
— a SIzeable, well-designed architecture with an auditorium, a 
dining hall, some craft workshops, a kitchen, and the Managers' 
rooms on the ground floor. On the first floor were the Buddha 
hall, offices of the Bhikkhuni Sangha, and rooms of the Nun 
Masters on the Bhikkhuni Sangha's Executive Committee. 
The nuns” dormitoriles were on the second floor. 


In 1963, since Từ Nghiêm accommodated the Principal 
Office of the BhikkhunI Sangha, 1t became the regular meeting 
place for the nuns In all the provinces east, west and central of 
Vietnam. Every Sunday, there was a Dharma class, a session 
of Lotus Sutra Chanting, and the all-day Practice of Eight 
Precepts for lay Buddhists. The regular nun students here 
amounted to over one hundred. The Board of Mangement was 
appointed every term of office. 


The Board of Management in 1961: 

Rector: The Most Venerable Huê Lâm (the Most 
Venerable Như Thanh) 

Director: The Most Venerable Thiên Đức (the Most 
Venerable Diệu Ninh) 


Supervisor of Education: The Most Venerable Thiển 
Quang (the Most Venerable Như Chí) 
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Supervisor of Nuns: The Most Venerable Từ Vân (the 
Most Venerable Như Huy) 


Secretary: The Most Venerable Thiên Long (the Most 
Venerable Như Trí) 


Vinaya Master: The Most Venerable Thanh Lương (the 
Most Venerable Như Châu) 


Dharma Teacher: The Most Venerable Huyền Huệ 
The Board of Management in 1969: 
Director: The Most Venerable Huê Lâm 


Vinaya Master: The Most Venerable Phước Huệ (the 
Most Venerable Như Hoa) 


Supervisor of Education: The Most Venerable Thiển 
Quang 
Dharma Teacher: The Most Venerable Huyền Huệ 


Treasurer: The Most Venerable Giác Thiên (the Most 
Venerable Như Nhàn) 


Secretary: The Most Venerable Huệ Lâm (the Most 
Venerable Giác Nhẫn) 


SupervIsor of Nuns: The Most Venerable Từ Vân 


Nun Administrator: Venerable Tịnh Hạnh (Bồ Để 
Pagoda) 


The Board of Management in 1970: 
Director: The Most Venerable Phước Huệ 


SupervIsor of Education: Venerable Như Hoa (Viên 
Giác Convent, An Lạc) 


Dharma Teacher: The Most Venerable Huyền Huệ 
Supervisor of Nuns: Venerable Tịnh Thường 


Secreftary: The Most Venerable Huệ Lâm (the Most 
Venerable Giác Nhẫn) 
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In 1972, Từ Nghiêm opened a specialised Intermediate 
Course, providing both monastic and secular education. The 
teaching staff consisted of the Most Venerable Trí Tịnh, the 
Most Venerable Bửu Huệ, Venerable Từ Thông, Venerable 
Hoàn Quang, Venerable Chơn Điền, the Most Venerable Nun 
Master Huê Lâm, and Professor Văn Đình Hy. 

The Board of Management in 1976: 

Advisors: The Most Venerable Huê Lâm, the Most 
Venerable Thiển Đức, the Most Venerable Thanh Quang, 
the Most Venerable Thiền Quang, the Most Venerable Giác 
Thiên. 

Director: The Most Venerable Phước Huệ 

Senior Manager: The Most Venerable Thiên Long 

Supervisor of Education: Venerable Viên Giác 

SupervIsor of Nuns: Venerable Tịnh Thường 

Treasurer: Venerable Tịnh Khiết 

Secretary: Venerable Tịnh Hạnh 

Meditation Supervisor: Venerable Như Quang 

In 1978, Từ Nghiêm”s Board of Management appointed 
the Most Venerable Huyền Huệ Vinaya Master. 

At present (1993), Từ Nghiêm Convent 1s the Patriarchal 
Centrte of the South Vietnam Bhikkhuni Sangha under 
the ultimate direction of the Vietnam Buddhist Sangha”s 
Board of Management. The Most Venerable Như Thanh 1s 
stll the Rector, the Most Venerable Như Hoa (Viên Giác 
Convent) ¡s the Abbess, Venerable Như Hải the Supervisor 
of Nuns. A Board of Management administers the academy. 
When Hồ Chí Minh City`s Municipal Buddhist Sangha 
Council organised BhikkhunI ordinations 1n 1984, 1988, 1991, 
efc., 1t was at Từ Nghiêm that precepts were transmitted to the 
nun ordinands. 
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3. Dược Sư Buddhist Nun Academy (1952 
- presenf) 


Dược Sư Buddhist Nun Academy (at Xóm Gà — Gia 
Định), the second largest monastic academy after Từ Nghiêm 
in South Vietnam, was another training centre for many 
succeeding generatlons of nuns, offering well-balanced 
education In steady operatlon. Many Abbesses and Dharma 
Teachers of today were Dược Sư”s graduates. The academys 
students came from varlous provinces: Bình Trị Thiên, Nam 
Ngãi Định, Phú Khánh, Thuận Hải, Biên Hòa, Bình Dương, 
Thủ Đức, Tây Ninh, Mỹ Tho, Bến Tre, Sa Đéc, Cần Thơ, 
Vĩnh Bình, Long Xuyên, Hà Tiên, etc. At the opening and 
closing ceremonIes of each school year, the academy saw a 
lot of people come and go, bustling with lie. 


Dược SưPagoda was first founded by the Most Venerable 
Progenitor Chính Tạo In 1931. He was Initially ordained and 
trained at Ngọc Tỉnh Pagoda in Hải Hậu, Nam Định Province. 
Later, he led a group of North Vietnam migrants to the South 
and settled here. In 1930, he was requested to be Abbot of 
Phổ Quang Pagoda (Tân Sơn Nhất Village). He accepted the 
request and buIilt a cemetery for the Northern migrants In the 
compound of the pagoda. Impressed by h1s many great virtues, 
Mr. and Mrs. Alphana requested him to come to Xóm Gà 
Area In Gia Định and build Dược Sư Pagoda for the Northern 
monastic commumity. The pagoda was then buIilt In classic 
monastic style with a double roofed front hall, adorned with a 
matching couplet (in Chinese) that reads: 


Dược liệu chúng sanh sanh tỉ khổ 
Sư hoằng đại pháp pháp nhân không 


The medicine heals human beings` sufƒfering from birth 


and death. 
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The master đisseminates that greaf truth abouf the Sunyafa 
oƒ both phenomena and seÏƒ. 


(There 1s a play on words as the first word In the first 
line combined with that of the second line indicates the name 
of the pagoda.) 


To add more grandeur, the Buddha Hall features triple 
layer roofs covered with yin-yang tiles. When the consfruction 
was completed, the Progenitor assigned the Most Venerable 
Đức Hạnh Abbot for the new pagoda; Dược Sư”s second Abbot 
was Venerable Hạ, and the thirrd was Venerable Thích Quang 
Hào, who, after a short time of being 1n charge, appointed a 
senior nun Abbess, for he had to join Bồ Để Pagoda (Bạch 
Đằng Street, Hàng Xanh). 

In 1954, the Most Venerable Progenitor Chính Tạo 
returned to North Vietnam and two years later passed away at 
Ngọc Tỉnh Pagoda. 

In 1952, Từ Nghiêm Buddhist Nun Academy caught fire — 
the nuns lost their shelter. Mrs. Diệu Huấn (aka Mrs. Alphana) 
on behalf of the Buddhist Women”s Association donated Dược 
Sư Convent together with 1ts vast surrounding land to the 
Most Venerable Thiện Hòa to build an academy. The Most 
Venerable Thiện Hòa then had more classrooms, dormitorIes, 
and a kitchen buIilt, and the nuns at Từ Nghiêm moved I1nto 
Dược Sư, which 1s now officially became a Buddhist nun 
academy for elementary and Intermediate Buddhist education. 
From 1952 to 1956, Dược Sư was the training centre for nuns 
under the management ofthe South Vietnam Buddhist Sangha. 
The academyˆs Board of Management consIsted of the Most 
Venerable Thiện Hòa, the Most Venerable Thiện Hoa, and 
the Most Venerable Trí Hữu. The teaching staff consisted of 
Venerable Huyền Vi, Venerable Thanh Từ, Venerable Thiền 
Định, Venerable Tắc Phước, and Buddhist devotees Thuần 
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Phong and Võ Đình Cường. The Most Venerable Director 
Thiện Hòa 1nvited the Most Venerable Đàm Soạn to be Abbess 
of Dược Sư to take care of monastic rituals and to guide the 
lay Buddhists In theIr practice. Later on, the Most Venerable 
Đàm Soạn left for North Vietnam and the Most Venerable 
Đàm Minh took over the position. Venerable Huyền Huệ was 
the Supervisor of Nuns and Dharma Teacher for elementary 
classes concurrenfly. The Most Venerable Như Hoa (Viên 
Giác Pagoda) was the Senior Manager. 


Hidden among large shady trees, Dược Sư Academy 
was at that time situated in the tranquil area of Xóm Gà. The 
Venerable Masters from Ân Quang Monastery would arrive 
everyday to teach the nun students, taking great care 1n 
cultivating them so that they could in due tine disseminate 
the Buddhaˆs teachings. The Most Venerable Thiện Hòa 
would often encourage the nuns to teach the 1lliterate folks 1n 
the neighbourhood from scratch. At night, when classes were 
over, one could see tiny bright dots of oil lamps flickering 
along the country roads, lighting the way home for the folks. 
Attimes, when Dharma Masters arrived to preach the Dharma 
or to show films about Buddhist legends, the ground of Dược 
Sư Academy would be crowded with people and filled with a 
fesftive atmosphere. 


In 1956, when the South Vietnam Bhikkhunl Sangha was 
founded, the Most Venerable Masters on Dược Sưs Board 
of Mangement passed the management of Dược Sư over to 
the Bhikkhuni Sangha while they themselves undertook the 
responsIbility of Advisors and Dharma Teachers. By now, 
graduates from Dược Sư”s Intermediate courses were capable 
of preaching and teaching students of elementary courses, 
among them wereVenerable Hải Triều Âm, Venerable Phước 
Hiển, Venerable Thanh Trí, and Venerable Tịnh Hạnh, to 
name a Íew. 
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During the Summer Rains-Retreat of 1957, when the 
South Vietnam Buddhist Sangha's Board of Management 
opened a three-month advanced course for Abbots and 
Abbesses, the Abbots studied at Pháp Hội Pagoda and 
the Abbesses, amounting to 30, studied at Dược Sư. The 
curriculum covered an extensive range of subJects: Vinaya, 
Dharma, adminmistrative skIlls, teaching skills, monastic rituals 
and organisational skIlls. 

lt was the first time that the nuns were traIned 1n the 
varilous skills and experience needed for an abbess. The 
Venerable Nun Masters now undertook even more challenging 
tasks: Managing the nun community 1n the whole region, 
running larger academIes, and so on. 

Directors during successive terms of office at Dược 
Sư Buddhist Academy for Nuns: 

- 1958: The Most Venerable Liễu Tánh (Phật Bửu 
Convent, Cai Lậy Province) 

- 1959: The Most Venerable Như Hoa (Phước Huệ 
Convent, Sa Đéc Province) 

- 1960: The Most Venerable Như Huệ (Vĩnh Bửu 
Convent, Bến Tre Province) 

- 1961: The Most Venerable Như Chí (Từ Quang 
Convent, Sa Đéc Province) 

- 1962: The Most Venerable Như Nhàn (Giác Thiên 
Convent, Vĩnh Long ProvInce) 

- 1963: The Most Venerable Bửu Thanh (Thiên Quang 
Convent, Cần Thơ Province) 

During these years, classes were regularly held twice 
daily with more than one hundred nun students working hard 
over canonical texts and Buddhist history. External support 
came from the Buddhist Women”s Association headed by Mrs. 
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Diệu Huấn. An auditorium was built so as to accommodate 
a large audience. In addition to their academic studies, the 
nuns took part 1n soclal charity actfivitles such as working at 
medical facilities and kindergartens. Many of the graduates 
sfarted takIing on responsibilitles such as holding the abbess 
post, preaching and other tasks enfrusted by the Bhikkhuni 
Sangha. Among these graduates were Venerable Như Quang, 
Venerable Bửu Phát, Venerable Bửu Tấn, Venerable Trí Hòa, 
Venerable Trí Định, Venerable Tịnh Thường, and Venerable 
Tịnh Đức, to a name a few. 


In 1963, Buddhism 1n Vietnam was faced with a 
difficult time known as “the Dharma calamity” and classes 
at Dược Sư were closed temporarly. In 1964, Dược Sư 
opened a Specialised Buddhist Upper Intermediate Course 
(equivalent to the secular secondary high school). The Board 
of Management consisted of the Most Venerable Bửu Huệ, 
the Most Venerable Thanh Từ, and the Most Venerable 
Thiển Tâm. At the end of 1967, after the Upper Intermediate 
Course graduation, eleven nun students were singled out 
for enrollment In the Department of Buddhist Studies at the 
prestigIous Vạn Hạnh Buddhist University. Step by step, the 
academy reached the stage where 1t could offer an effective 
education whereby the nuns were trained from elementary to 
upper Intermediate level before entering unIversItIes. 


In 1968, Dược Sư directly reported to the Buddhist 
Sanghaˆs Department of Buddhist Education headed by the 
Most Venerable Thích Minh Châu, Director General. The 
academy continued to open Lower and Upper Specialized 
Intermediate Course. Its Board of Management consisted of: 

Director: The Most Venerable Huyền Học 

Vinaya Master: The Most Venerable Như Châu 


Supervisor of Education: The Most Venerable Huyền 
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Huệ 
Examiner: Venerable Như Hòa 
Supervisor of Rituals: Venerable Như Thuần 
Treasurer: Venerable Như Bổn 
Senior Manager: Venerable Như Quang 
Administrator: Venerable Như Chiếu 
Secretary: Venerable Như Đức 


In 1971, the second Upper Intermediate Course was 
completed with thirty four graduates. They either went on to 
study at Vạn Hạnh Buddhist University or took up the posiItlon 
of Abbess. Some of them Joined Bát Nhã Zen Convent headed 
by the Most Venerable Thích Thanh Từ. The nun students of 
the Lower Intermediate Course took entrance examination for 
the Upper Course, which was scheduled to finish at the end of 
1975. 


To this day (1993), Dược Sư1s stll an advantageous place 
for the Vietnam Buddhist Sangha to organise Summer Rains- 
Retreats and short courses. Besides, the Teaching Department 
of Hồ Chí Minh City`s Municipal Buddhist Sangha Council 
was 1n charge of Dharma classes for the lay Buddhists here. 
With the flow of the history, Dược Sư Buddhist Academy for 
Nuns has been a centre for Dharma dissemination and precept 
transmission. Many three-refuge ceremoniles and Eipht- 
precept days for lay Buddhists have been held here. It was 
and still 1s a prestiglous training centre for nuns to transmIt 
Buddhist teachings from one generation to another. 
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B. The South Vietnam Bhikkhuni Sangha (1956-1963) 


1. Campaigning for the Establishment of the 
Bhikkhuni Sangha 


In 1933, the Most Venerable Hồng Thọ Diệu Tịnh wrote 
articles for “Từ Bi Âm” Magazine (“Sound of Compassion” 
Maøgazine) calling on the nuns to 1nstitutlonalise the nun 
communrty to be more effective in disseminating the Buddha's 
teachings as true “Sakyadhitas” would do. Her idea was way 
ahead of her time, since there were foo few nuns 1n that 
period. “Từ Bi Âm” in the same year ran an article that read 
“.. [We] will choose from the six provinces of South Vietnam 
a couple of nuns who are somewhat gifted at speaking, well- 
versed In both Sutras and Vinaya texts and requested them 
to come to Linh Sơn Pagoda for further training, so that In 
the future they could go anywhere to đisseminate the Dharma 
to the female Buddhist followers...” The number the article 
mentioned concerning the nuns was really meager. 


In 1940, nun schools were established In many provinces 
and the number of nuns trained gradually increased. This was 
what the Most Venerable Hồng Thọ Diệu Tịnh had wished 
for, as wriften in her poems. (Two years later, in 1942, she 
passed away.) 


A daụ tuuould cơmne, oöh, Ï tuish 

When nụ sisters tuould coơme fogether 

Tn unif uue tuould bulld an eternal hoơmne 

A school thaf tuould send out brilianf graduafes 
Who pass ơn the nessage of the Buddha 

To the people m their dark hours of need. 


She also gave a sketch of her plans for the nuns: 


And buildling up mang craffl uuorkshops 
Ofuhich the profit 
1s to balance 


SOUTH VIETNAM - Establisnment Period (1956 - 1975) 229 


The budget. 

So the nuns at the same time 
WIH pracfise 

As uell as maintam Jobs. 

And tuhoeuer could belifle nuns 
That can earn their lùng 

With their oun hands? 

T addifion, uue Ïl caÏl on people 
Far and uuide 

For the bullding of orphanages 
Arnd for poor chidren houses. 
The nnuns dail 

Thus pracfising 

And charffỤ tuork dong 

Could follou the Buddha s path 
Of purification. 


With the passage of time, the nuns proved therr ability 
in working. In 1951, the South Vietnam Buddhist Sangha 
was founded, leading both the nun and monk communIfies 
1n the spirit of the Six Reverent Unities with the mission of 
serving people. In 1953, the South Vietnam Buddhist Sangha 
appointed the Most Venerable Huệ Quang to be the first 
Sangha Patriarch. One of the new Patriarch°s concerns was 
to encourage the nuns to establish a Bhikkhuni Sangha. In 
1954, the Sanghaˆs Board of Management called for the first 
Congress of nuns at Từ Nghiêm Convent. At the Congress, an 
1nterim Nun Executive Committee was formed. However, the 
committee was active for only a few months. 


In 1956, following the Instruction of the Most Venerable 
Sangha Patriarch Huệ Quang, the Most Venerable Như Thanh 
headed the Interim ExecutIve Committee to start a campaIgn 
among all the nun communifles in South Vietnam, working 
towards a congress of nuns. The Most Venerable Như Thanh 
was the most presfIgIous nun In Sài Gòn — Gia Định of the 
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time. Next to her were the Venerable Nun Masters In the 
Western provinces — each of them well-known In theIr own 
province. They all supported her, and she was also backed 
up by Venerable Abbesses and the nuns In different monastic 
schools and academies In South Vietnam. With sufficlent 
personnel support, the Most Venerable Như Thanh went from 
one province to another, kindling the spirit of unity among 
the nuns. Leaving Huê Lâm, she went to Mỹ Tho and from 
there moved on to Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sa Đéc, 
Trà Vinh, Châu Đốc, etc., where nun students could be found. 
Some convents took one morning to get to, the others at tImes 
a whole day long, but she did not miss a single convent. As 
soon as she came to know of any Nun Masters” presence at 
those convents, she persuaded them and requested for theIr 
co-operation and support 1n founding the BhikkhunI Sangha. 
Having made several trips this way, notably with the logistic 
assistance of Mr. Minh Kiến (a Buddhist đisciple of the Most 
Venerable Liễu Tánh, Phật Bửu Pagoda) who drove her in his 
own car, the Most Venerable Như Thanh finally succeeded 
1n gaIning the support of the Venerable Nun Masters In the 
provInces of South Vietnam. She then headed for Central 
Vietnam to assess the situation there and continue working 
for the local nuns” support. 


2. The South Vietnam Bhikkhuni Sangha Comes into 
Existence: 


Southern Vietnamese nuns having earller on been 
scattered in different provinces living and working Individually 
according to their individual conditlons were now ready to 
come under one roof 1n the form of a unified institutlon. Very 
much like a network widespread by a skilled man, once the 
call for unity was made by the Most Venerable Như Thanh, 
1t received eager response from nuns far and near. On the ó" 
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and 7° of December, 1956, the nuns from all over the Central 
and South Vietnam gathered at Huê Lâm Convent to attend 
the Congress of South Vietnam Nuns. 


l(t was the first congress organised solely by the nun 
commumrty, unlike the Bhikkhuni Congress organIsed by the 
South Vietnam BuddhistSangha at Từ NghiêmConventin 1954. 
The 1956 Congress was organised by the Most Venerable Như 
Thanh under the acknowledgement of the South Vietnam”s 
Board of Elders, the Most Venerable Sangha Partrlarch 
Huệ Quang and the South Vietnam Buddhist Sangha's 
Board of Management. On the part of the nun communIty, 
representafives from the Central Vietnam Bhikkhuni Sangha 
and from Southern Vietnamese provinces were present. The 
other Buddhist organisations were supportive, doing all they 
could do for the success of the Congress. They were the 
Northern Vietnamese BuddhistOrderin South Vietnam, the S1x 
Reverent Unity Buddhist Order, the South Vietnam Buddhist 
Study Association, the Buddhist Women”s Assoclation and the 
Buddhist Family AssocIation. 


After working for two days , the Congress moved on 
to the nominafion process to select members for the official 
Executive Committee of the South Vietnam Bhikkhuni 
Sangha. With the nun representatives` nomination and the 
Consensus of every particIpanfs at the Congress, after refusing 
humbly several times, the Most Venerable Như Thanh took 
charge of the Bhikkhuni Sangha as 1s Leader, assuming full 
responsIbility for the Sanghaˆs actIvItIes. 


The Venerable Masters on the South Vietnam Buddhist 
Sanghaˆs Board of Management chairing the Congress then 
guided the participants to continue nominating other members 
for the Bhikkhuni Sangha`" ExecutIve Committee. The results 
were as follows: 
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- Honourary Bhikkhuni Sangha Leaders: The Most 
Venerable Thanh Tài (Trà Vinh Province), the Most Venerable 
Bửu Trí and the Most Venerable Bửu Thanh (Thiên Quang 
Convent, Cần Thơ Province), the Most Venerable Hữu Chí 
(Long Hòa Convent, Châu Đốc Province), and the Most 
'Venerable Đạt Đạo (the Nun Ch1ef of the “Tianta1 Jiao Kwan” 
Sect1n Vietnam) 

- Officlal Bhikkhuni Shangha Leader: The Most 
Venerable Như Thanh 

- Supreme Advisor: The Most Venerable Diệu Kim 
(Bảo An Convent, Cần Thơ Province) 

- Deputy Bhikkhuni Sangha Leaders: The Most 
Venerable Chí Kiên (Từ Quang Convent, Sa Đéc Province), 
and the Most Venerable Liễu Tánh (Phật Bửu Convent, Cai 
Lậy Province) 

__ 9ecretary General: The Most Venerable Huyền Huệ 
(Hải Ân Convent, Gia Định) 

- Deputy Secretary Generals: The Most Venerable 
Viên Huy (từ Vân Convent, Phú Nhuận District), and the 
Most Venerable Tịnh Y (Tăng Già Convent, Khánh Hội) 

- Treasurer: the Most Venerable Như Đức (Từ Vân 
Convent, Phú Nhuận District) 

- Deputy Treasurers: the Most Venerable Như Minh 
(Bạch Vân Convent, Bến Tre Province), and the Most 
Venerable Như Trí (Thiên Phước Convent, Thủ Dầu Một 
District, Sài Gòn) 

- Vinaya Master: The Most Venerable Như Hoa (Phước 
Huệ Convent, Sa Đéc Province) 

- Supervisor of Rituals: The Most Venerable Thông 
Huệ (Linh Thứu Convent, Mỹ Tho Province) 


- Supervisor of Education: The Most Venerable Chí 
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Kiên 
- SupervIsor of Organisatlonal Activitles: The Most 
Venerable Diệu Ninh (Vĩnh Bửu Convent, BếnTre Province) 


- Supervisor of Personnel Transfer: The Most 
Venerable Giác Ngọc (Phước Huệ Convent, Sa Đéc 
Province) 


- Administrator in Charge of Registration Paperwork: 
The Most Venerable Giác Nhẫn (Giác Thiên Convent, Mỹ 
Tho Province) 


- Permanent Personnel: The Most Venerable Như 
Nghĩa (Hải Huệ Convent, Sa Đéc Province), the Most 
Venerable Như Lý (Từ Nguyên Convent, Sa Đéc Province), 
the Most Venerable Diệu Hạnh (Sa Đéc Province), and the 
Most Venerable Diệu Chơn (Lình Thứu Convent, Mỹ Tho 
Province) 


- Inspectors: The Most Venerable Tâm Nhàn (Giác 
Thiên Convent, Vĩnh Long Province), the Most Venerable 
Như Ngộ (Phổ Đức Convent, Mỹ Tho Province), the Most 
Venerable Trí Thông (Vĩnh Long Province), and the Most 
Venerable Diệu Đạo (Bến Tre Province) 


The Principal Office of the South Vietnam Bhikkhuni 
Sangha was Initially located at Huê Lâm Convent. Ít was later 
relocated to Dược Sư Convent at the request of the Buddhist 
Womenˆs Assoclation. In 1958, the Venerable Nun Masters 
decided to move 1t to the newly-built Từ Nghiêm Convent. 
lt was from here that the Bhikkhuni Sanghaˆs Executive 
Commitee directed the provinclal administratve bodles 
representing the nuns throughout South Vietnam provinces 
from Bình Tuy to Cà Mau. These bodies, 1.e. the provincial 
©Xecutive committees, were established one after another In 
provinces such as Sa Đéc, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Bến Tre, Cần 
Thơ, etc. These offices kept close contact with the Central 


234 NUNS IN MODERN VIETNAM 


Executive Committee to carry out all the programs proposed 
by the Central Executive Committee, supervise the education 
and Vinaya observance of the nuns 1n their own provinces, 
and put forth requirements such as the need for Dharma 
Preachers, Dharma Teachers, or Abbesses, In which cases the 
Central Executive Committee would meet the requirements 
accordingly. With the approval ofthe South Vietnam Buddhist 
Sangha, the South Vietnam Bhikkhumi Sangha also circulated 
1(s By-laws, setting standards for the nuns in South Vietnam to 
regulate their conduct and acfIvifIes. 


Dược Sư and Từ Nghiêm, which the Venerable Nun 
Masters on the Bhikkhuni Sangha's Central Executive 
Committee took turn to manage, continued to be the two 
largest sources of trained personnel for the BhikkhunI Sangha. 
In additon, elementary Buddhist schools were established 
at different provincial convents such as Bảo An (Cần Thơ 
Province), Phước Huệ (Sa Đéc Province), Giác Thiên (Vĩnh 
Long), Phổ Đức and Quan Âm (Mỹ Tho Province), Bạch 
Vân (Bến Tre Province), and Hải Ấn (Gia Định Province). 
In provinces where nun schools were yet to be set up, the 
nuns studied at theIr own convents and then took exams for 
enrollment 1nto Intermediate Buddhist Academies. 


As for Dharma dissemination, succeeding the once 
renowned nun Dharma Teachers like the Most Venerable Hồng 
Thọ Diệu Tịnh, the Most Venerable Bảo An, and the Bhikkhuni 
Sangha Leader Như Thanh were the Most Venerable Liễu 
Tánh, the Most Venerable Chí Kiên, the Most Venerable Như 
Huy, the Most Venerable Huyền Huệ, the Most Venerable Hải 
Triều Âm, the Most Venerable Giác Nhẫn, Venerable Phước 
Hiển, Venerable Tịnh Thường, etc., who had been assuming 
đifferenf responsIbilitles since the Bhikkhuni Sangha started 
1{s Operation. At this stage, the Buddhaˆs Dharma was widely 
disseminated to the public and, as a result, the social standing 
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of the nuns did Increase signifiIcantly. 


Prior to the establishment of the BhikkhunI Sangha, nuns 
wIshing to be ordained were to pay reverence to an assembly 
of monks and to request the monks to grant them ordination. 
However, In the Buddha's time, the Bhikkhunis had the1r own 
set of Vinaya codes and the Bhikkhuni Elders themselves took 
charge of granting nuns” ordination, transmitting precepts 
as well as supervising the nuns” observance of them. When 
the nun community in South Vietnam was organised 1n(o 
one unified 1nstitution, the Venerable Nun Masters on the 
Central Executive Committee, being erudite In Vinaya and 
exemplary In conduct and virtue, were truly great Masters 
for guiding the nuns all over South Vietnam. With a view to 
Inifiating the next generations of nuns, the Bhikkhuni Sangha 
has organised Bhikkhuni ordinatlons every three years at Từ 
Nghiêm Academy. At each ordination, there were written and 
oral exams to select eligible ordinands. The atmosphere at 
the ceremonies appeared so solemn and Impressive that the 
ordinands were deeply conscIous of 1s øreat sigmificance. The 
Most Venerable Như Thanh has always been the Ordination 
Master, the nuns' first Great Master who fosters theIr seeds 
of wIisdom and leads them on the spiritual path from the time 
they are Initiated as novices up to their BhikkhunI ordinations. 
Receiving the Buddhaˆs precepts from their own respected 
Nun Masters 1s a moving, treasured memory In the heart of 
the nuns, and Indeed this 1s one of the øreatest achievements 
of the Bhikkhuni Sangha. 


The rapid progress ofthe nuns” activitIes greatly benefited 
both the monastic and lay communities. The nuns followed 
the Bhikkhunmi Sangha”s directions 1n all their activities, from 
the establishment of facilities for education and practice to 
social and charitable activities and Dharma dissemination that 
encouraged people to engage 1n good deeds and refrain from 
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doing bad ones. Sài Gòn - Gia Định was the Central Bhikkhuni 
Sangha' operation ground, from where the Nun Masters sent 
out directions to run the whole administrative network from 
the centre to the provinces. With Sài Gòn - Gia Định beIng 
a most logistically strategic locaton offering favourable 
economic and political condifions, the nuns In the city were 
always ahead In every Buddhist mission. 


Œ. The Mahayana Bhikkhuni Sangha (1964 - 1975) 


In the beginning, the South Vietnam Bhikkhuni Sangha 
and the Central Vietnam Bhikkhuni Sangha were 1n parallel 
development, each havIng I1(s own Executive Committee. 
In 1972, the “South East Asia Buddhist Review” Magazine 
published 1n Taiwan ran an article with the following 
assessment: “Hereafter, the Vietnamese nun communIty works 
under a unified administrative system. The nuns In Central 
Vietnam has established two BuddhIst academies, each having 
1ts own Board of Directors, whereas In the South, there was 
only one Central Principal Office...” To be recognised by other 
Buddhist countries as having established a Bhikkhuni Sangha 
for the first time, the Pioneering Nun Masters had to start a 
campaign and then devoted therr lives working for the nun 
orderˆs growth, enhancing the nuns” status to a great extend. 


In 1964, after the Vietnam Unified Buddhist Sangha”s 
Congress held at Ân Quang Monastery, the South Vietnam 
Bhikkhunl Sangha and the Central Vietnam Bhikkhum Sangha 
were united. The Mahayana Bhikkhuni Sangha thus came 
into being, representing Mahayana nuns from Cà Mau to Bến 
Hải, headed by a Director General who reported directly to 
the Department of Sangha Affairs. In 1964, the Mahayana 
Bhikkhuni Sanghaˆs Director General was the Most Venerable 
Huyền Học. The Most Venerable Như Thanh was is Supreme 
Advisor, and the other Nun Masters were members on the 
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ExecutIve Commnittee. Its Principal Office was at Từ Nghiêm 
Convent, District 10, Hồ Chí Minh City. Since the Mahayana 
Bhikkhuni Sangha was, 1n effect, the continuation of the 
Central and South Vietnam Bhikkhuni Sangha, 1ts approach 
to management, organisation and Buddhist activitles did not 
change much, except for a promotion of educational facilities, 
of Dharma dissemination as well as of social and charitable 
activifles during the countryˆs wartime. 


1. First Term (1964 - 1968) 


- Director General: The Most Venerable Huyền Học 
(Bình Quang Convent, Phan Thiết Province) 


- Secrefary General: The Most Venerable Như Trí (Thiên 
Long Convent, Phú Nhuận District, Hồ Chí Minh City) 


* The Most Venerahle Huyền Học 


The Most Venerable Huyền Học (born 1920) was a 
disciple of the Most Venerable Hồng Thọ Diệu Tịnh, who 
gave her the Dharma title Nhựt Tân and Dharma name Huyền 
Học. The Most Venerable Huyền Học was consequently one 
Of the 41I*'generation successors In the Lin Chi lineage. Before 
taking up the position of the Bhikkhuni Sangha”s Director 
General, she had been the Secretary General on the Provincial 
Buddhist Sanghaˆs Executive Committee of Bình Thuận, 
the province of her own convent. She was also a presfIg1ous 
Dharma Preacher and Teacher there. Upon undertaking the 
new posifion, she moved from Bình Quang Convent Into Từ 
Nghiêm Convent to help the other Nun Masters directing the 
nuns” activifIes 1n both Central and South Vietnam as well as 
those at Từ Nghiêm Academy In particular. The nuns adhered 
to the Vietnam Unified Buddhist Sangha”s directions 1n terms 
of Dharma đissemination and educational, cultural as well as 
social activities. All nun ordination certificates and Buddhist 
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1denfIty cards were now firstly signed and sealed by the Most 
Venerable Director General of the Department of Sangha 
Affairs and subsequently endorsed by the BhikkhunI Sangha”s 
Director General. In 1968, the Buddhist Sanghaˆs Department 
of Education appointed her Director of Dược Sư Buddhist Nun 
Academy 1n order to take charge of the Specialised Buddhist 
Intermediate classes here. When her term of offlce was Over 
in 1974, she took retreat at Tổng Trì Zen Retreat Centre 
which belonged to Chơn Không Zen Monastery (Vũng Tàu 
Province). After 1975, she returned to her retreat cenfre 1n 
Hóc Môn District and subsequently renovated 1t Into Vĩnh 
Phước Convent. The convent has been attracting a large 
number of nuns, who stay on to study and practise, as welÏ as a 
great number of lay Buddhists, who come 1n veneration. The 
Most Venerable Huyền Học was also appointed Nun Advisor 
of Hóc Môn Districts Buddhist Representative Committee 
(present-day District 12, HCMC). In 1993, she was appointed 
member on the Vietnam Buddhist Sanghaˆs Central Board of 
Management. 


Dedicating her whole life to the education of the nuns 
in strict observance of disciplines, the Most Venerable Huyền 
Học was always ready to share the responsibilities with the 
Bhikkhun1 Sangha Council. In 1995, after being 1l] for some 
time, she passed away at Bình Quang Convent In Phan 
Thiết Province, aged 76, fifty six years after her Bhikkhuni 
ordination. 


2. Second Term (1968 - 1972) 
- Director General: The Most Venerable Liễu Tánh 
(Phật Bửu Convent - Cai Lậy) 
- Secretary General: The Most Venerable Như Hoa 
(Viên Giác Convent - Hồ Chí Minh City) 
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* The Most Venerable Liễu Tánh (1916 - 1982) 


The Most Venerable Liễu Tánh was born in Cai Lậy 
District, Định Tường Province (present-day Tiền Giang 
Province). She was a ploneering Nun Master In her province 
and the founder of Phật Bửu, the first convent in Cai Lậy 
District, which the local people usually called “The Nuns' 
Pagoda”. 

Atthe age of 12, she was g1ven the home-leaving rife at 
Phi Lai Pagoda (Châu Đốc Province) by the Most Venerable 
Như Hiển Chí Thiền, who gave her the Dharma name Diệu 
Tánh. She was then the youngest among the nuns practIsing 
at Phi Lai such as the Most Venerable Diệu Kim, the Most 
Venerable Hữu Chí, the Most Venerable Diệu Tấn, etc. After 
the Most Venerable Chí Thiển passed away, she went back to 
Cai Lậy to take care of her ailing mother. She was ordained 
sramanerika (novice) by the Most Venerable Abbot Tâm Bờ 
Phước Chí at Khánh Quới Pagoda In Cai Lậy, who knew In 
advance the tine and date of his approaching death. After 
hIs cremation, one of hIs fingers was found and preserved at 
Khánh Quới Pagoda for veneration. 


When twenty years old, she was ordained Bhikkhunl at 
Thiên Phước Pagoda, Tân Hương Village, Mỹ Tho Province, 
by the Most Venerable Pháp Tạng, who was her Dharma 
Master ever since. She went to Phước Trường Pagoda in Bến 
Tranh District to study and practise for three years. When 
she was twenty four, the Most Venerable Phước Trường sent 
her to study at Diệu Đức Buddhist Nun Academy ¡in Huế. At 
twenty seven, she returned to the South and requested to 
practise under the guidance of the Most Venerable Phổ Nghĩa 
Phước Trường, who was one of the 40° generation successors 
in the Lâm Tế Gia Phổ lineage. The Master gave her the 
Dharma title Nhựt Trinh Phổ Tiết and the Dharma name Liễu 
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Tánh. Ordained and trained by the most eminent Masters of 
the time, at the age of 30, she was already a prestigIous and 
highly respected Dharma Teacher of her time. 


While disseminating the Dharma, she realised the need 
for a convent In her home province and went back to Cai 
Lậy ¡n 1947 to start the construction of Phật Bửu Convent 
on her own family land. Then she Inmitiated disciples, teaching 
them Sutras and Vinaya, managing to keep the convent 1n 
operatlon. Between 1948 and 1960, under the direction of the 
Most Venerable Phước Trường and herself, Phật Bửu Buddhist 
School for Nuns always had around fIfty nun students attending 
the classes. 


In 1950, she went to Phật Quang Pagoda (Bến Tre 
Province) upon1nvitation to open a three month Summer Rains- 
Retreat course. One year later, the Most Venerable Như Minh 
from Bạch Vân Convent, the Most Venerable Như Ngộ from 
Phổ Đức Convent, the Most Venerable Như Huệ from Vĩnh 
Bứu Convent and she herselfentreated the Most Venerable Trí 
Tịnh of Vạn Đức Pagoda (Thủ Đức) to teach them “The Direct 
Instructons on the Suramgama Sutra” (“Lăng Nghiêm Trực 
Chỉ”). After the course at Vạn Đức, the Nun Masters joined 
the summer raIns-retreat at Giác Nguyên Pagoda, where they 
điscussed the possIbilitles of establishing a nun order. Later, 
when the Most Venerable Như Thanh set out on her campaIgn 
to gain the Southern Nun Masters' support, she came to Phật 
Bửu Convent first to see the Most Venerable Liễu Tánh. Atthe 
1956 Congress of the South Vietnam Bhikkhum1 Sangha, the 
Most Venerable Liễu Tánh was appointed Deputy Leader of 
the South Vietnam Bhikkhuni Sangha as well as Head of Định 
Tường Provincial BhikkhunIi Sanghaˆs ExecutIve Committee. 


In 1957, she opened a Buddhist Elemenfary School at 
Phật Bửu Convent. 
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In 1958, the South Vietnam Bhikkhuni Sanghaˆs 
Executive Committee appointed her Director of Dược Sư 
Buddhist Nun Academy for the first term of office. 


In 1960, she was appointed Head of the Dharma 
Dissemination Secton of the South Vietnam Bhikkhuni 
Sangpha. She often preached at Xá Lợi Pagoda, Dược Sư 
Convent and other convenfts 1n varIous provinces such as Châu 
Đốc, Vũng Tàu, Vĩnh Long, Mỹ 'Tho, etc. In the same year, she 
started working on the establishment of Pháp Hoa Academy 
for Nuns on Cô Bắc St., Hồ Chí Minh City. 


From 1968 to 1972, she was the Director General of the 
Mahayana Buddhist BhikkhunI Sangha. 


She passed away 1n 1982 at Pháp Hoa Academy, aged 
66, forty seven years after her BhikkhunI ordination. Her stupa 
was built at Phật Bửu Convent (Cai Lậy Province). 


Of all the Mahayana Bhikkhuni Sangha*s Director 
Generals, the Most Venerable Liễu Tánh was the youngest to 
pass away, but her conduct and work — the achievements she 
made 1n her whole monastic life from early childhood until 
the final departure — 1s a great legacy that continues fo 1nspIre 
many generaflons of monasfIcs and lay Buddhists ever since. 


3. Congress of the Mahayana Bhikkhuni Sangha (1972) 


Due to her declining health, the Most Venerable Liễu 
Tánh resigned from her post In 1972. The Vietnam Unified 
Buddhist Sangha appoInted the Most Venerable Như Thanh 
Director General of the Bhikkhuni Sangha, and she held the 
posItion till 1974. 

In 1972, the Most Venerable Như Thanh summoned a 
congress of the Mahayana Buddhist Bhikkhuni Sangha, which 
took place at Từ Nghiêm Convent from December 20th to 3 Ist. 
After the 1956 Congress at Huê Lâm Convent, this was the 
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second large-scale congress, aiming to review the Sanghaˆs 
acfivifles after sixteen years” growth. IỦs worth mentloning 
that the Mahayana Bhikkhuni Sangha had circulated 1s own 
by-laws (drafted in 1970) based on that of the South Vietnam 
Bhikkhun1 Sangha's. 


As determined by the Vietnam Unifiied Buddhist 
Sangha, nun commumifIes 1n different geographiIcal locations 
were grouped Into adminisfrative zones as follows: 


- Vạn Hạnh Zone: consisted of the provinces of Quảng 
Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Tín, and Quảng Ngãi. 

- Liễu Quán Zone: consisted of the provinces of Bình 
Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, and Bình Thuận. 

- Khuông Việt Zone: consisted of the provinces of Lâm 
Đồng, Quảng Đức, Tuyên Đức, Darlak, Phú Bổn, Pleiku, and 
Kontum. 

- Khánh Hòa Zone: consisted of the provinces of Gia 
Định, Tây Ninh, Bình Dương, Biên Hòa, Long Khánh, Bình 
Tây, Phước Tuy, and Vũng Tàu. 

- Quảng Đức Zone: consisted of the eleven districts of 
Hồ Chí Minh City. 

- Huệ Quang Zone: consisted of the provinces of Tiền 
Giang, Long An, Gò Công, Định Tường, Kiến Hòa, Vĩnh Bình, 
Vĩnh Long, Sa Đéc, Kiến Phong, and Kiến Tường. 

- Khánh Anh Zone: consisted of the provinces of Hậu 
G1ang, Cần Thơ, Phong Dinh, Ba Xuyên, Bạc Liêu, An Giang, 
Kiên Giang, and Châu Đốc. 

From all these administrative zones, which covered a 
large geographical area, the NÑun Masters representing theIr 
respecftive zones and the Abbesses their own provinces all 
gathered at the Congress to review the Bhikkhuni Sangha”s 
activities and discuss future plans. Over sixteen years of 
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operatlon, remarkable progress was made 1n Buddhist 
activitles; the number of nuns had Increased considerably 
and together they complied to the ethical standards set by 
the Bhikkhuni Sangha - all these were signs of posIfIve 
development. 


From the reports by the Provincial Executive Committees, 
the Congress arrived at the following statIstic figures: 


- Total number of convents: 136 

- Retreat centres: 50 

- Buddhist Nun Academles: 4, 1.e. Từ Nghiêm, Dược Sư, 
Diệu Quang (Nha Trang), and Diệu Đức (Huế) 

- Total number of nuns: 1,345 


- Buddhist Elementary Dharma courses organised by 
the convents: 30 


- GautamI Elemenfary and Secondary Schools: 71 
- Kindergartens: 4l 

- Orphanages: 6 

- Nursing homes for the elderly: l 

- Medical faciliies: 12 

- Dormitories for secular girl students: 2 


Participants at the Congress also discussed var1ous acftion 
plans ranging from finance, public relatons, and cultural 
acfivitIles to education and spiritual training. 


da. Fimance: The chairinng Bhikkhuni Sangha Director 
General suggested the members to contrIbute an annual fee 
from 5,000 đồng to 30,000 đồng in order to fund all activities 
of the BhikkhumI Sangha. 

b. Public relafons: Working relatonship between the 
Bhikkhuni Sangha”s Central Executive Committee and the 
provincial convents” represenfatives was to be established. 
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Externally, the Bhikkhuni Sangha would officially represent 
the nun community to Interact with official authoritles and 
other social and cultural governmental offices. 


c. Culfural acfivifies: It was decided that the Most 
Venerable Thể Quán would take charge of the Cultural Section 
of the Bhikkhuni Sangha with Venerable Trí Hải”s assistance. 
They both have published books on Buddhist storles, on the 
Buddhaˆs teachings and on Buddhist philosophy, written or 
translated by themselves. The Congress pa1Id special attention 
to the cultural activitIes ofthe Sangha since they communIcated 
the nuns” volce and other Informatlon concerning the nun 
commumrty. The Congress also approved of the publication of 
Hoa Đàm Periodical, which would presentthe women”s outlook 
on the Buddha`”s teachings; and at the same time 1t would help 
to publicise Information for better communIcation and unity 
among the Buddhist commumity. The Director General Như 
Thanh was to become its Chief Editor and Venerable Trí Hải 
1(s Secretary General. 


d. Educafion: In terms of education, the Bhikkhuni 
Sangha was under the directon of the Vietnam Unified 
Buddhist Sanghaˆs Department of Education. However, to 
prepare the nuns for the courses organised by the Department 
of Education, every convent with a proper teaching sfaff 
would open elementary courses and/or other classes, 
particularly for the nuns at each convent, such as Sufra classes, 
Chinese classes, and classes providing fundamental Buddhist 
knowledge especially for the novices. One of the education 
plans involved the Most Venerable Huyền Học, who would 
take charge of translating the following: 


- Sutra: Bách Dụ (The Sutra oƒ One Hundred Parables) 
- Vinaya: San Bổ Thọ Chư Giới Đàn 
- Sastras: Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Chuế 
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Ngôn, Luận Quán Sở Duyên Duyên Trực Giải, and Chương Duy 
Thức 

Thoroughly coached by the masters at their own 
convenfs and trained through the courses designed by the 
Department of Education, the graduates would be well- 
qualified nuns with good conduct; and eventually they would 
be worthy heiresses 1n the family of the Bhikkhumi Sangha. 


The Most Venerable Như Thanh proposed the following 
education system: 


- Elementary education: Huê Lâm Academy was to train 
young nun students on both monastic and secular subJects. 


- Intermediate education: Từ Nghiêm Academy was to 
train nun students of lower and upper Intermediate levels. 


- College education: Dược Sư Academy was fo train nun 
students of specialised college level. 


The above academies were all situated in Sài Gòn - Gia 
Định, a location of definite advantages: 1t was safe being away 
from war zones and had favourable conditons 1n teaching 
personnel, means of transport and financial support. 


To become well-qualified graduates, the nun students 
were requrred to be equipped with both Buddhist Dharma and 
secular knowledge. Venerable Tịnh Chánh was to be In charge 
Of secular education. And nuns at the convents were to be sent 
to Gautami Schools or Bodhi Schools. The nuns” education was 
indeed discussed at length since 1t was Of critical Importance. 
If it were not for the Venerable Nun Masters" great attention, 
the nuns would not reach such maturity as they do today. 


e. Social Acfiviies: During the war, Vietnam was In 
pressing needs for medical care, education, and support for 
orphans and widows. The nuns never stood aside — they were 
always ready to help with compassion and gentle loving care. 
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They attended courses 1n childcare, soc1al servIces, and nursing 
skIlls for the elderly and the sick, which helped them to bring 
some comfort to the unfortunate. The Most Venerable Vĩnh 
Bửu Như Huệ was ¡in charge of social activities. The action 
plan she proposed Involved communicating with different 
provInces and convents to assess the situations and determine 
their specIfic social needs. After that, there would be decIsions 
on the consfructlon and organisatlon of charitable schools, 
medical facilities, vocational training centres, kindergartens 
and orphanages. The nuns” active participatlon In servIng 
people was a manifestatlon of their posltive and altruistic 
qualities. 


ƒ. Spirữual Tratning: After education and socIal actIvIties 
the Congress discussed self-training, the nuns`” personal 
spIritual practice. Some Bhikkhuni Elders of the past like 
MahapraJapati Gautam1 and her contingent of five hundred 
Arhat Bhikkhunis did leave an Impression on the monasftic and 
lay communities when they entered Nirvana with performance 
Of supernatural powers. Even two of their novices attained 
supernatural powers like the masters. A Sangha engaging 
1n an extensIve range of social activities could not prove the 
nuns” worthiness. The Congress approved of the necessIty for 
an Intensive training that led to the attainment of Buddhist 
monastics” ulimate goal, which was the most important thing 
that counted. The Most Venerable Như Thanh suggested that 
one of the Venerable Nun Masters who had devoted all her 
efforts to the spiritual practice should be chosen to encourage 
and I1nspire the nuns to greater efforts 1n personal training. 
The Congress members unanimously appointed the Most 
Venerable Huyền Học, who had vowed to practise Zen in 
seclusion at tines and was highly experlenced 1n spiritual 
practice. 


The Congress then came to the revision of rules and 
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by-laws of the Bhikkhuni Sangha. The partIcIipants proposed 
reformation of rituals and formal addressing with regards to 
SenIorify, of communication between the Bhikkhuni Sangha 
and the Bhikkhu Sangha, and of the application of disciplines 
to offenders. The By-laws drafted by the Most Venerable 
Huyền Huệ in 1970 was endorsed by the Most Venerable Như 
Thanh as well as the other Venerable Nun Masters (See the 
Appendix: Mahayana Bhikkhuni Sangha's By-laws 1970). 


FEinally, a number of suggestions were put forth for 
consideration, which signified the emergence of new matfters 
during the growth of the Bhikkhum Sangha: 

- The Most Venerable Như Thanh, Director General of 
the Bhikkhuni Sangha, proposed that more Pure Land and Zen 
convenis for Intensive training should be established. 

- The Abbess of Diệu Ấn Convent (Phan Rang Province) 
requested the Bhikkhuni Sangha to open advanced training 
Courses In order to staff the provincial convents with capable 
personnel. 

- The Abbess of Tịnh Nghiêm Convent (Quảng 
Ngãi Province) requested the Central Executive Office to 
communIcate more Írequently with the provincial offlces to 
help accomplish all the Buddhist tasks assigned. 

- The Abbess of Bảo Thắng Convent (Quảng Nam 
Province) proposed: 


- To establish a Buddhist college for nuns In Sài Gòn; 


.- To establish a Buddhist intermediate school for nuns In 
Central Vietnam; 

. To supervise and support the charitable establishments 
run by the Bhikkhuni Sangha nation-wide 1n order to make the 
besf use of the nunsˆ ability. 


- The Abbess ofPhổ Đức Convent (Định Tường Province) 
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revealed the possibility of opening an elementary Buddhist 
nun school in Định Tường Province. 


- The Most Venerable Như Huệ (Thiển Đức Convent) 
shared the prospect of opening a Buddhist academy for nuns 
after the establishment of Huệ Quang Kindergarten. 


- Venerable NhưHoa, Secretary Generalofthe Bhikkhuni 
Sanpha, proposed to include more subJects 1n the training and 
education curriculum for the nuns 1n order to further develop 
prospective human resources for the Bhikkhuni Sangha. 


- Representatives of the Sa Đéc Provincial ExecutIive 
Office proposed thatthe Bhikkhuni Sanghaˆs Central ExecutIve 
Office should make frequent visifs to the provinc1al offices so 
as to hearten theIr provIncIal counterparfs. 


The 1972 Congress of the Mahayana Bhikkhumi Sangha 
marked the Sanghaˆs maturity. The nun commumiIty had made 
remarkable progress 1n social and charitable activities. At the 
same time, there stIll were a lot of things to care for: weakness 
in order and discipline, shortage of financial support and 
personnel for teaching and cultural activities, and most of all, 
the problem of how to promote the nuns” spiritual training. 
BeIng progressive themselves, the Bhikkhuni Sangha'”s 
Executive Committee managed to adJust some of the nuns” 
acfivifIies In time to keep pace with the world outside. 


In 1974, the Most Venerable Như Thanh handed over 
the post of Director General to the Most Venerable Như Chí. 


4. Third Term (1974 - ...) 
- Director General: The Most Venerable Như Chí (Thiển 
Quang Convent, Hồ Chí Minh City) 
- Secretary General: The Most Venerable Phước Hiển 
(Viên Quang Convent, Hồ Chí Minh City) 
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* The Most Venerahle Như Chí 


Bornin I913in Định Tường Province, the Most Venerable 
Như Chí was a disciple of the Most Venerable Trừng Minh 
Huệ Mạng (Từ Ân Pagoda). Her Dharma name was Tâm Ý, 
and her Dharma title Chí Kiên. She was of the 43" seneration 
of the Liu Kwan Lineage. 


She had her home leaving rite at the age of 16 and was 
trained at various pagodas: Từ Ân, Phước Thạnh (Cái Bè), 
Vĩnh Tràng, the Royal-Chartered Linh Thứu Convent (Định 
Tường Province), and finally Hải Ấn Convent with the Most 
Venerable Hồng Thọ Diệu Tịnh. In 1934, she arrived in Huế 
for monastic training. The Most Venerable Diệu Tấn and her 
were the first two Southern nuns to study in Huế. 


In 1940, she returned to South Vietnam and attended Miss 
Ba Xàng”s Buddhist School and Vạn An Buddhist School. She 
was then quite capable of teaching elementary courses. Since 
the Most Venerable Từ Ân had passed away, she requested 
to practise under the guidance of the Most Venerable Vạn An 
(Sa Đéc Province) and was given the Dharma name Hồng Chí 
Diệu Kiên. The Most Venerable Vạn An later on advised her 
to take charge of Tập Thành Convent (Nha Mân - Sa Đéc 
Province), where she opened classes and taught the nuns for 
ten years. 


In 1944, she opened a summer raIns-retreat course af 
Tập Thành Convent, under the direction of the following 
Leading Board: 


MONKS 
- Head of Ceremony: The Most Venerable Vạn An 
- Supervising Master: The Most Venerable Bửu Chung 
- Senlor Manager: The Most Venerable Kim Huê 
- External Affarr Supporter: The Most Venerable Hội 
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Phước 
NUNS 

- Zen Master: The Most Venerable Như Chí 

- Dharma Master: The Most Venerable Như Hoa (Phước 
Huệ Convent) 

- Deputy Dharma Master: The Most Venerable Như 
Châu (Thanh Lương Convent) 

- Nun Supervisor: Venerable Giác Ngọc 

In 1948, due to political upheavals, the Most Venerable 
Như Chí took her nun students to Sài Gòn to attend Tăng Già 
Nun School and Huê Lâm Academy. In 1950, Tập Thành 
Convent was completely burned down by the French soldiers. 
In 1951, the Most Venerable Như Chí took charge of "Từ Quang 
Convent (Sa Đéc Province) and opened another school to train 
more nuns. She even assIsted the Most Venerable Như Thanh 
1n teaching the nun students at Huê Lâm Academy. 

When the South Vietnam Bhikkhuni Sangha was 
established, she was one of the Southern pioneering Nun 
Masters who were appointed Deputy Bhikkhuni Sangha 
Leaders. 

In 1961, she was In charge of Dược Sư Buddhist Academy 
for Nuns as 1ts Director. 

In 1969, she was SupervIsor of Education at Từ Nghiêm 
Academy. 

In 1973, she was appoInted Director of Từ Nghiêm 
Academy. 

In 1974, she was appoIinted Director General of the 
Mahayana Bhikkhumi Sangha. 

At present (1993), she is the Abbess of Thiển Quang 
Convent in Tân Bình District, Hồ Chí Minh City, a convent 
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surrounded by big shady trees freshly green almost all year 
round. She was fond of composing poems In Tang style and 
versificatlon. The poems In Từ Quang Poetic Anthology 
reveals her feelings and reflections on her monastic life”s 
work and practice. In 1993, she presided over the Thiện Hoa 
Bhikkhuni Ordination organised at Đại Tùng Lâm Monastery 
1n Bà Rịa Vũng Tàu Province. 


Conclusion 


In 1975, the country was unified. The Mahayana 
Bhikkhuni Sangha”sadministrafive systemceased1tsoperation. 
The Most Venerable Như Thanh and the other Nun Masters on 
the Board of Elders retired to the1r conventfs to guide điscIples. 
People of the old days, whether 1n servIce or retIrement, aÏlways 
managed to fulfill their duties somehow. The nun students 1n 
the citles who had come from the countryside went back to the 
fields and gardens they left behind at theIr own convenfs and 
resumed the work. Handicrafts flourished at most convenfs, 
too. The time was rIpe for the nuns to contribute to the building 
Of a new socIety with their dexterity. Their study, practice and 
ordination were maInfained to some extend, and the lineage 
continues fill now, always with øreat concern to the cultivation 
Of the succeeding øenerafIons. 


In 1981, at the Vietnam Buddhist Congress held in Hà 
Nội, the Most Venerable Diệu Không (Hồng Ân Convent in 
Huế) and the Most Venerable Như Hoa (Phước Huệ Convent 
in Sa Đéc) were members on the Buddhist Sanghaˆs Central 
Board of Management. The nun communIty was posIfIvely 
adaptive 1n this transitional period of the natlon. Buddhist 
schools and colleges were opened, attracting a large number 
of nun students. The nuns took part In social service, working 
as members on Buddhist Representative Committees, soclal 
workers, Dharma Teachers and translators, etc. The Nun 
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Masters took the role of advisors, overseeing the nuns' 
discIplinary observance with the view to keepIng the aged-old 
tradition alive for the nuns In the present time to follow. 


After the war, it was recorded that Mahayana nuns in Hồ 
Chí Minh City outnumbered those 1n other provinces. At first 
glance, one could easily be mistaken that there were more 
female lay followers being ordained than in the preceding 
decades. In fact, the number reasonably correlated with the 
fast-Increasing population of post-war Vietnam. Inheriting the 
aged-old tradition of study, practice and Dharma dissemination 
handed down by the great Nun Masters since the ancIent time, 
the nuns In the city whole-heartedly engaged1n Buddhist tasks, 
working under the Sanghaˆs direction and guidance. Indeed, 
they proved to be a worthy part of the Vietnam Buddhist 
Sanpha. 
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NRTICLE †: In accordance with Article 13 and Article 14 
of the South Vietnam Buddhist Sanghaˆs Regulations (Decree 
1645/cab/DAA 1ssued on August 7, 1952 by the South Vietnam 
Government), a board 1s hereby established to manage the 
Buddhist nun communrity in South Vietnam, which shall be under 
the ultimate direction of the South Vietnam Buddhist Sangha 
and officially named BHIKKHUNI SANGHA'S EXECUƯTIVE 
COMMITTEE. 


NRTICLE 2: The obJectives for which the BHIKKHUNI 
SANGHA”S EXECUTIVE COMMTTTEE 1s founded are: 

a) To un1fy and regulate the nun commumity 1n accordance 
with the disciplines and the precepts set by the Buddha; 

b) To improve the nuns” educational qualification 1n order 
to catch up with the development of the socIety; 

c) To engage In compassionafe social activitles for the 
benefit of humamity with a view to highlighung the Buddhist 
Spirit of Compassion; 

đ) To unite all the forces of the nun community with the 
aim to apply the Six Reverend Unitiles set by the Buddhist 
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Sangha. 


RRTICLE 3: The principal office ofthe Bhikkhuni Sangha's 
Executive Commnittee sha]l be located at a convent1n Sài Gòn, 
Chợ Lớn or Gia Định 1m order to facilitate the Committeeˆs 
operation. The specific location shall be determined at the 
Congress of the South Vietnam BhikkhunI Sangha. 


RULES 


ARTICLE 4: In order to realize the above-mentioned 
obJectives, apart from observing the precep(s set by the 
Buddha and the regulations determined by the South Vietnam 
Buddhist Sangha, the nuns shall abide by the following rules: 


a) Nuns shall interact with their fellow monastics In the 
spIrit of the S1x Reverend UnitIes set by the Buddha. 


b) Nuns shall neither form any fraternity nor JoIn any 
other association of their own accord. 


c) Nuns shalÏ not engage 1n political actIvIties. 


d) Nuns who breach the precepts shall be punished 
per the ruling of an official monastic assembly as set by the 
Buddha. 


©) SignifiIcant Buddhist actIviftIles such as the organ1zation 
Of ordinations, the construction of pagodas, etc. shall require 
the assessment of two official assemblies, one consIsting 
of elder monks and the other of elder nuns, as well as the 
approval of the South Vietnam Buddhist Sangha. 

f Without Justifled reasons, nuns shall not absent 
themselves from bi-monthly repentance and precept chanting 
sesslons, or from annual Summer Rains-Retreats. 

ø) Without written authorizaton of the Bhikkhuni 
Sangha's Executive Committee or the Buddhist Sangha, 
none of the nuns shall, in any case, claim to represent the nun 
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CommunIty. 


h) Nuns sha]ll enhance and standardize the architectural 
đesign of pagodas and stupas as well as that of rItes and formal 
attire. 


1) Nuns shall actively participate in Dharma sesslons 
Organised by religious communities that are endorsed by the 
Buddhist Sangha. 


k) Nuns shall accomplish the duties assigned by the 
Buddhist Sangha. 


Ù Nuns shall support the Buddhist Sangha by all means 
avallable. 


m) Nuns shall apply for Nun Identity Cards, Ordination 
Certificates and other Certificates 1ssued uniformly by the 
Buddhist Sangha. 


n) Nuns shall administer the ordinatlon of Buddhists 
1nferested 1n ordination and transmit the five precepts to lay 
Buddhists in the manner provided In the Vinaya Pitaka. 


o) Nuns shall abstain from praying at non-Buddhist 
altars. 


p) Nuns shall refrain from staying at non-Buddhist 
establishments such as Joss houses, divine shrines and temples, 
ctc. 


q) While engaging In ad-hoc services as required by 
circumsfances, the nun(s) involved shall take the services 
concerned only as a means to help people and shall keep 
the services within the limits of the Buddhist poInt of view. 
Additionally, the nun(s) Iinvolved shall report the matter to the 
Buddhist Sangha for the latter to circulate the 1nformaftion to the 
whole monastic commumity, preventing deliberate distortion of 
the Buddha”s teachings, and should not perform any superstItIous 
practices as may be requested by the lay communIty. 
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r) Observed cases of lay Individuals disguising 
themselves as ordained monastIlc members In order to carry 
out unlawful and/or mmoral acts must be reported 1n a timely 
manmner to the Buddhist Sangha for the latter to circulate the 
1nformation to the whole monastic commumrty, alerting the 
latter against sabotage acfivitles aiming at Buddhism. 


s) Eccentricity In practice and peculiar behaviours that 
mislead the monastc commumity and/or unduly dđiscount 
monastic ethics shall not be permitted. 


Đ Nun(s) falling to observe the regulatlons of the 
Buddhist Sangha and the rules specified In this present by- 
laws, thus causing damage to the reputation of the Buddhist 
Sanpha and the nun community, or breaching the precepts of 
the Buddha, and, after being reprimanded or punished, showing 
no repenftance nor change shall be officially expelled from the 
Sangpha with adequate notIfication to the lay communIty. 


u) Ordinatlon Certificates of nuns who are no longer 
part of the nun community shall be revoked by the Buddhist 
Sanpha, and the lay Buddhist community will be adequately 
notified. 


v) Nun(s) who wIsh to wIithdraw from the monasfic lIfe 
shall, as guided by the Buddha, undergo a proper “precept- 
release” rite and return the cassock before going back to the 
secular life, and shall inform the Bhikkhuni Sangha of the 
fact. Those failing to take the above-mentioned steps shall be 
deemecd as breaking the precepts and shall not be considered 
as lay Buddhists. 


ORGANISATIONAL STRUCTURE 


NRTICLE 5: The South Vietnam Bhikkhuni Sangha”s 
Executive Committee shall operate at two administrative 
levels: 


THE SOUTH VIETNAM BHIKKHUNI SANGHA BY-LAWS 1957 259 


a) Central level: The Central Executive Commnittee shall 
take charge of all affairs related to the nun communrity 1n all 
the provinces of South Vietnam. 


b) Provincladl level: The Provinclal ExecutIve 
Committees shall take charge of all affairs related to the nun 
communrty in therr individual provinces. 


RRTICLE 6: Written communication among executive 
offices at all levels shall be transferred by the Buddhist 
Sangha”s Board of Management at the corresponding levels. 
(To 1llustrate: The Bhikkhuni Sanghaˆs Central Executive 
Committee wishing to communlIcate 1n writIng w1th Provincial 
ExecutIve Committees shall request the Buddhist Sangha's 
Board of Management to transfer the correspondence to 
the intended reciplen(s and vice versa. The South Vietnam 
Bhikkhum1 Sanghaˆs Central Executive Committee w1shing to 
communIcate 1n writing with their counterpartfs 1n the Central 
Vietnam Bhikkhuni Sangha shall do the same. Provincial 
Executive Committees wishing to correspond with the 
Central Executive Committee shall In the same way Involve 
the Buddhist Sanghaˆs Provincial Board of Management 1n 
transferring the correspondence to the Buddhist Sangha's 
Central Board of Management whereupon 1t shall be 
transferred to the Intended recIplIent. 


RRTICLE 7: Executive Commitee members at all 
levels shall be selected through a nomination process at nun 
congresses of the corresponding levels organised on a yearly 
basis. Each of the Provincial Executive Committees shall at 
the same Congresses elect 1ts own representatives, who shall 
then assemble at the Central Nun Congresses held in Sài Gòn 
Chợ Lớn for the election of the South Vietnam BhikkhunI 
Sanghaˆs Central Executive Committee. Voting results shall 
be reported to the Buddhist Sangha for verification and 
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approval before being publicly announced. 

ARTICLE 8: Executive Committees at all levels shall 
consist of I1 (eleven) members as specified below: 

I1 Bhikkhuni Sangha Leader 

2 Deputy Bhikkhumi Sangha Leaders 

1 Secretary General 

I1 Deputy Secretary General 

1 Treasurer 

1 Deputy Treasurer 

2 Advisors also 1n charge of organIsation and rItes 

2 Internal Inspectors also 1n charge of Dharma 
Dissemination and Vinaya Observance 

RRTICLE9: The Bhikkhuni Sangha”sExecutiveCommittee 
at any level shall be subJect to the supervision of the Buddhist 
Sangha's Board of Management at the corresponding level 
1n terms of Dharma practice and adminmistration. Additionally, 
all activities of the Executive Committees shall be subJect 
to the prlor consent of the corresponding Buddhist Sangha`s 
Boards of Management, with the exception of ad hoc cases, 
which shall be subsequently reported to the relevant Buddhist 
Sangha”s Board of Management by the Executive Committee 
involved. 


RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OE 
THE BHIKKHUNI SANGHA'S EXECUTIVE COMMITTEES 


NRTICLE 10: In accordance to Article 13 and Article 14 
of the South Vietnam Buddhist Sangha*s Regulations, the 
Bhikkhuni Sanghaˆs Central Executive Committee 1s fully 
author1zed by the Buddhist Sangha to take charge of all affatrs 
related to the nun commumity. The Bhikkhun1 Sangha”s Central 
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ExecutIive Committee shall take full responsIbility for all thelr 
actions before the Buddhist Sanghaˆs Board of Management 
as well as the nun communIty. 


NRTIGLE 11: The Bhikkhuni Sangha Leader shall be 
responsIble for the smooth operation of the Bhikkhunl Sangha. 
She shall represent the nun commumity to 1nteract with the 
Buddhist Sanghaˆs Executive Committee, with public forums, 
with different religious and cIvIl Institutlons. She shall preside 
atthe ExecutIve Committeeˆs meetings, endorse the Bhikkhumi 
Sangha”s official documents and ensure that the Buddhist 
Sanghaˆs regulatory provisions and rules concerning the nun 
communrity shall be carried out in a satIsfactory manner. 


The Deputy Bhikkhuni Sangha Leaders shall assIst the 
Bhikkhuni Sangha Leader 1n fulfilling the aforementioned 
duties and replace the latter in her absence, or as and when 
assigned. 


The Secretary shall supervise the keepIng of a complete 
record of all official documents, create and maintain a 
complete record of meeting minutes, draft and file all the 
correspondence of the BhikkhunmI Sangha. 


The Assistant Secretary shall assist the Secretary In 
fulfilling the aforementioned duties and replace the latter In 
her absence. Additionally, she shall be solely in charge of 
maIntaining an up-to-date database of the BhikkhunI Sanghaˆs 
members. 


The Treasurer shall supervise all funds of the Bhikkhuni 
Sangha and keep accurate financial records of Income and 
expenses of the organisation. Additionally, she 1s encouraged 
to raise funds for the BhikkhunI Sangha. 

The Assistant Treasurer shall assist the Treasurer In 
fulfilling the aforementioned duties and replace the latter In 
her absence. 
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The Advisors shall advise the Bhikkhuni Sangha's 
Executive Committee to the best of their knowledge and 
©experIence. 


The Internal Inspectors shall Inspect all actIvitles of 
the Bhikkhuni Sangha's Executve Committees. Ín case 
1llicIt actlon(s) 1s/are found, the Internal Inspectors are fully 
entifled to bring the matter(s) to the attention of the Bhikkhuni 
Sangha”s Executive Committee for questioning, or tO repOorf to 
the Buddhist Sanghaˆs Board of Management requesting an 
1nvesfIigation Into the matfter. 


FUNDS AND ASSETS OF THE BHIKKHUNI SANGHA 


RRTICLE 12: The Bhikkhuni Sanghaˆs funds shall include 
the following: 


- Grants from the Buddhist Sangha, 1f available; 


- Donations from Buddhnist followers including monastIcs 
and lay devotees; 


- Financlal contributons from the nuns to carry out 
communal tasks. 


RRTICGLE 13: Annually, members ofthe Bhikkhumi Sangha 
shall contribute an amount of VNDI20 (One hundred twenty 
Vietnamese đồng) enabling the nun community to have access 
to all the means needed to carry out different Buddhist tasks. 
In cases of convents having a large number of resident nuns, 
only the Abbess 1s required to pay the fee. 

RRTICGLE 14: Depending on the administrative level, the 
funds shall be distributed as follows: 


1. Provincial Executive Committees shall contribute 20 
per cent of theIr total funds to the South Vietnam Bhikkhuni 
Sanghaˆs Executive Committee on a monthly basis. 


2. The South Vietnam Bhikkhuni Sangha shall contribute 
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20 per cent of therr total funds to the South Vietnam Buddhist 
Sanghaˆs Board of Management on a monthly basIs. 


3. The South Vietnam Buddhist Sangha's Board of 
Managemenrt shall contribute 20 per cent of the total amount 
received from the South Vietnam Bhikkhuni Sangha to the 
National BhikkhunI Sanghaˆs ExecutIve Committee. 


RRTIbLE 15: In accordance with Article 17 ofthe Buddhist 
Sangha”s Regulation, pagodas donated by monastics or lay 
devotees to the Vietnam Buddhist Sangha shall be deemed 
common properties of the Buddhist Sangha. If the benefactor 
wishes to donate the property to the Bhikkhuni Sangha, he or 
she 1s obliged to donate the property to the Buddhist Sangha, 
with an entaIling official documenrt sfating that “the property 1s 
donated to the Buddhist Sangha, to be used as an establishment 
for the nun communrity. ” In this case the property shall belong 
to the Buddhist Sangha, but the Buddhist Sangha shall appoint 
the BhikkhunI Sangha to manage II. 


FINANCIAL SUPPORT TO THE BHIKKHUNI SANGHA 


NRTICGLE 16: SubJect to actual necessity, the Bhikkhuni 
Sangha's Executive Committees at all levels may solicIt 
support from lay devotees and form support groups called 
NUNS" TRIPLE-GEM SUPPORT GROUPS or TRIPLE-GEM 
SUPPORT GROUP 1n short. The list of the supporters 1n the 
ØTOups 1s to be presented to the Buddhist Sanghaˆs Executive 
Committee for prlor approval. 


ATTIRE - FORMS OF ADDRESS 


NRTIGLE 17: The nuns” attire shall be regulated and 
applied universally as follows: 
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a) Daily attire: 
- For Venerable Nuns of I5 years” ordination and above: 


7-strip full-length robe with sleeves of 20 cenfimeters In 
width 


- For nuns of 14 years” ordination and below: 7-strip full- 
length robe with trimmed sleeves 


- For Sramanerikas from l5 to 20 years of age (or more 
but have not been ordained Bhikkhumi): Front buttoned full- 
length robe (Nhat Binh) with trrmmed sleeves 


- For postulants: 5-strip full-length robe with buttoned 
collars. 


All these clothes (ncluding pants) shall be dark brown 
1n colOUT. 


b) Ceremomial attire: All the nuns shall wear yellow 
cassocks and gray full-length robe. 


- Depending on seniority, cassocks shall have specIfic 
numbers of patches or none at all as stipulated In the Vinaya 
Pitaka. 


- Under no cIrcumstances shall the nuns wear garments 
made of sIlk to the detriment of theIr loving compassion and 
against the provisions of the Vinaya Pitaka. 


- Postulants shall not wear cassocks and long robe. 
Instead, they shall wear the normal Š-strip full-length robe. 


RRTICLE 18: Nuns of 15 years” ordination and above shall 
be addressed as “NI sư” (“Venerable” in English); Nuns of 14 
years°` ordination and below shall be addressed as “Sư cô” 
(“Reverend” In English); Sramanerikas shall be addressed 


^ ” 


^ * Nà 
as “Cô”; Postulants shall be addressed as “Điệu” or “Tiểu.” 
ẦÂ«.,» 


Nuns shall not use “Thầy ” (“master”) or “Huynh” (“brother”) 
in addressing. 
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REFUGE - INITIATION —- ORDINATION 


RRTICLE 19: Nuns shall conduct Triple-Gem Refuge 
Ceremonies only to female lay devotees. The devotees 
wishing to take refuge In the Triple Gems are required to know 
the common Buddhnist sutras and prayers by heart, have strong 
belief in the Triple Gems and respect for vegetarianism. 


RRTICLE 20: Nuns shall conduct the home leaving rite 
only to female lay devotees having spent at least 2 years at 
a pagoda and displaying a strong determination to pursue a 
monasfic life. Young Buddhist followers wIshing to be ordaIined 
are obliged to know the two dally prayers by heart, know the 
history of the Buddha Sakyamuni, understand the four sets of 
Vinaya provIsions relating to novIces, or have graduated from 
elementary Buddhist courses at Buddhist Schools. 


ARTICLE 21: Nuns shall absolutely refrain from Initiating 
lay devotees Into the Bhikkhunl Sangha without their 
renouncIng of the secular life, and predicting their future 
spiritual attainments, which 1s a violation of the Buddhaˆs 
Vinaya. 

ARTICLE 22: In order to avoid the derogaftory remarks that 
1f 1S ©asy fo practice the Dharma and to become a Bhikkhuni, 
henceforth the Bhikkhunmi Sangha shall be cautiousinconferring 
the Bhikkhuni ordinatlon on their monastic followers. The 
Bhikkhunmi Ordination shall be bestowed only upon those who 
pOSSess the prerequIsites specIfied In the Vinaya PItaka, have 
been ordaIned Saksamanas for 2 years, and have graduated 
from Intermediate courses at Buddhist nun schools. 

RRTICLE 23: In strict observation of the Vinaya Pitaka, 
nuns wIshing fo organise an ordination shall entreat both the 
Sanghaˆs Ten Ordination Masters and the Bhikkhun1 Sanghaˆs 
Ten Ordination Nun Masters to be present at the ordinations. 
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Ordinatlons shall be deemed valid only when an official 
assembly of the Bhikkhuni Sanghaˆs Executive Committee 
has approved of 1t and the Buddhist Sangha's Board of 
Management has granted thelr consent. 


NRTIDGLE 24: Only the Most Venerable Elders and the 
Venerables who have been ordained Bhikkhums for at least 
10 years are eligIble to be part of the Panel of Vinaya Masters 
at ordinatlons. This provision does not apply, however, 1n 
the case of Three Refuge and Five Precept transmission 
CeremonIes. 

NRTIGLE 25: The present By-laws shall be amended In 
case of need as proposed by participants at the South Vietnam 
Bhikkhuni Sangha's Congresses with the approval of the 
Director General of the South Vietnam Buddhist Sanghaˆs 
Department of Sangha AffaIrs. 

NRTIGLE 26: Execution of the amended articles, 1f any, 
1s subJect to the prior approval of the Director General of the 
South Vietnam Buddhist Sangha's Department of Sangha 
Affalrs. 


Drafted at Chợ Lớn District on January 30, 1954. 
Approved at Chợ Lớn District on March 1, 1954. 


For and on behalf of the Chairman of the South Vietnam 
Buddhist Sangha“s Board of Management. 


General Manager on the Board of Management, 
Signed and sealed: THÍCH THIỆN HÒA 


VIETNAM UNIFIED BUDDHIST SANGHA 
DEPARTMENT OF SANGHA AFFAIRS 


THE MAHAYANA 
BHIKKHUNI SANGHA 


BY-LAWS 
1970 


PRINCIPAL OFFICE: TỪ NGHIÊM CONVENT 
NO. 415 - 417, BÀ HẠT RD., CHỢ LỚN DIST. 


VIETNAM UNIFIED BUDDHIST SANGHA 
DEPARTMENT OF SANGHA AFFAIRS 


MAHAYANA BHIKKHUNI SANGHA 


FOREWORD 


In 1956, owing to the consent oƒ the Most Venerable 
Elders in the South Vietnam Buddhist Sangha, the South 
Vietnam Bhikkhuni Sangha was ƒounded at the Congress oƒ the 
Southern nun community held at Huê Lâm Convent, Chợ Lớn 
District on December 29, 1956. 


As a resul, the nun order was qable to establish a 
closely-kmit qdministraive nefwork connecHing the Central 
Bhikkhumi Sangha with its provincial bodies. The operation oƒ 
the BhikkhUuHni Sangha was regulated by the By-laws issued by 
the South Vietnam Buddhist Sangha. 


However, since the Vietnam Umified Buddhist Sangha 
came Info being, the South Vietnam BhikkhUuni Sangha was 
changed to “Mahayana Bhikkhuni Sangha” to be directed by 
the Department of Sangha Affairs as stipulated In Article 14 oƒ 
the Vietnam Umified Buddhist Sangha`s Charter. Consequently, 
the 1957 By-laws oƒ the Bhikkhumi Sangha has not been applied 
extensively and the nuns all over the country no longer have 
any conststent regulatIlons to abide by In our acHvities. This has 
resulted in the ƒact that the nun order is not truly united and the 
qdministrative nefWork is hardly functional. 


Realising that we cannot leave the Bhikkhuni Sangha 
¡in the present state 0ƒ disorder any longer, especially with a 
communmity as large as ours, l therefore take i† upon myselƒ to 
assume the responsibiHty to draƒt a by-laws ƒor the Bhikkhuni 
Sangha in the hope that it would become a guiding light ƒor the 
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nuns in reorganizing the community as well as in disseminafting 
the Buddhaˆs Dharma ƒor the beneƒit oƒ the nuns at present and 
in the [uture. 


The present document was drafted in accordance with 
the Bhikkhuni Vinaya and In reference to the Vietnam Buddhist 
Sangha`s RegulaIions. 


Shortcomings in the draƒt would be unavoidable and I 
would appreciate commenfs from the readers who share the 
wish to refine the present draƒt to the greatest extent possible. 


Bhikkhuni Huyền Huệ 
Drafted at Hải Ấn Convent 
Spring 1970 
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BY-LAWS 


CHAPTER 1 
OFFICIAL NAME - OBJECTTIVES - OFFICE 
NRTICLE 1 


Official name: Based on the second division of the 
Four Division Vinaya, in which the Buddha taught the nuns 
to establish a BhikkhunI Sangha, Article 9 of the Vietnam 
Buddhist Sanghaˆs Regulations providing for the establishment 
of a Bhikkhuni Sangha and Article I4 in Chapter IV of the 
Vietnam Unified Buddhist Sanghaˆs Charter, the Mahayana 
Bhikkhunl Sangha 1s hereby established as sanctioned, which 
effectively means an Executive Committee of the Buddhist 
Mahayana nun community within the administratIve network 
of the Vietnam Unified Buddhist Sangha. 


RRTICLE 2 


Objecfives: 

a) To honourably appoint a Board of Supervising 
Bhikkhumi Elders to lead the nun commumity spiritually; 

b) To un1fy and restore the nun commumIty 1n the sPIIt 
of the disciplines and precepts set by the Buddha; 

c) To improve the educational qualification of the nuns 
and cultivate thelr mind; 

d) To engage In compassionate social actions for the 
benefit of humanity with a view to highlight the spirit of 
Compassion in Buddhism; 

©) To unite all the forces of the nun community with the 
am to apply the Six Reverend Unities. 
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NRTICLE 3 


Office: 

The principal office of the Mahayana Bhikkhuni 
Sanpha shall be located at Từ Nghiêm Convent, #415 — 417, 
Bà Hạt Rd., Chợ Lớn Dist. 


CHAPTER 2 
REGULATIONS 
NRTICLE 4 


In order to accomplish the above-mentioned obJectives, 
apart from observing the precepts set by the Buddha, the nuns 
shall comply to the following regulatlons: 


a) Nuns shaÏll Interact with therr fellow monasfIcs 1n the 
sp1rit of the S1x Reverend Unitles set by the Buddha. 


b) Nuns shall neither form any frafernity nor JoIn any 
other association of theIr own accord. 


c) Nuns shall not engage 1n political actIvitIes. 


d) Nuns who breach the precepts shall be punished 
per the ruling of an official monastic assembly as set by the 
Buddha. 


©) Significant Buddhist activities such as the organ1zation 
Of ordinations, the construction of a pagoda, etc, shalÏ require 
the approval of an official assembly of Great Elder Monks. 


f Without Justified reasons, nuns shall not absent 
themselves from bi-monthly repentance and precept chanting 
sessIions or annual Summer RaIns-Retreats. 

ø) Without written authorization of the Mahayana 
Bhikkhuni Sangha or the Vietnam Buddhist Sangha, none 
of the nuns shall, in any case, claim to represent the nun 
communrty herself. 
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h) Nuns shall enhance and standardize the archi(ectural 
design of convents and stupas as well as that of rites and 
formal attire. 


1) Nuns shall diligently practise the Dharma and actively 
participate 1n genuine Dharma sessions or classes organised 
at Buddhist academles or by religIous communitles that are 
endorsed by the Buddhist Sangha. 


k) Nuns shall apply for Nun Identity Cards, Ordination 
Certificates and other Certificates Issued uniformly by the 
Buddhist Sangha. 


]) Nuns shall administer the ordinations of Buddhists 
wishing to be ordained and transmit the Íive precep(s to 
lay Buddhists strictly 1n the manner provided 1n the Vinaya 
Pitaka. 


m) Nuns shall abstain from praying at non-Buddhist 
altars. 


n) Nuns shall abstain from stayIing at non-Buddhist 
establishments such as Joss houses, divine shrines and temples, 
etc. 


o) Praying or Sutra chanting sessions at the request of 
lay Buddhists must be conducted strictly within the provisions 
of the Buddhaˆs Vinaya. Nuns shall not, at the request of lay 
Buddhists, perform superstIfIous rItes. 


p) Observed cases of lay Individuals disgulsing 
themselves as monasfIcs, or monasfics themselves attracted by 
worldly pleasures and carryIng out unlawful and/or Iimmoral 
acts must be reported immediately to the Buddhist Sangha for 
the latter to circulate the Information to the whole monastic 
commumrty, alerting the communIty against sabotage actIVIfles 
aimed at Buddhism. 


q) EccentricIty 1n practice and peculiar behaviors that 
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mislead the monastic assembly and/or unduly discount 
monasfic ethics, and deliberate Isolation from the monastic 
assembly shall not be permitted. 


r) Nun(s) falling to observe the regulations of the 
Buddhist Sangha and the rules specified In this present by- 
laws, thus causing damage to the repufation of the Buddhist 
Sangha and the nun community, or breaching the precep(s of 
the Buddha, and, after being reprimanded or punished, showIng 
no repenftance nor change shall be officially expelled from the 
clergy with adequate notIfication to the lay communIty. 


s) Admission of female followers from other religlons 
to the nun communIty must be preceded by close observation 
for a minimum of one year as provided In the Vinaya Pitaka. 
Admnission 1s granted only when 1t has been determined that 
they have completely renounced their former religion and 
devote themselves to the Buddhist practice, strongly aspIring 
for admission to the Buddha”s nun order, and that they are 
capable of strictly observing the Buddha”s precepts and the 
Bhikkhuni Sanghaˆs Regulations. 


ÿ A proper monastc assembly must be officially 
gathered to validate the admission of female followers from 
other religions, as provided 1n the Buddhaˆs Vinaya. 


u) Nun(s) who wish to wIthdraw from the monastic life 
shall, as guided by the Buddha, undergo a proper “Precept- 
release” rite when returning the cassock before going back to 
the secular life, and shall inform the Bhikkhuni Sangha of the 
fact. Those failing to take the above-mentioned steps shall be 
deemed as breaking the precepts and shall not be considered 
as lay BuddhIsts. 
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CHAPTER 3 
ORGANIZATIONAL STRUCTURE 
RRTICLE 5 
The Mahayana Bhikkhumi Sangha shall operate at two 
admimistrative levels: 
A. CENTRAL LEVEL: consisting of two committees 
1) Board of Supervising Bhikkhumi Elders: 

Sprritual leaders of the nun communrity, to be headed by 

the Bhikkhuni Chief 
2) Mahayana Bhikkhuni Sanghas  Executive 
Commiftee: 

To supervise and encourage the nun community to 
adhere to the regulations and the action plans of the Bhikkhuni 
Sanpha, to be headed by the Director General 

B. PROVINCTIAL/DISTRICT LEVEL: consIsting of two 
committees 

l) Provinclal Bhikkhuni Sangha Representative 
Committee: 

To take charge of all affairs relating to the provincial 

nun commumIty 
2) District Bhikkhun Sangha Representative 
Committee: 

To take charge of all affairs relating to the district nun 

CommunmIty 


RRTICLE 6 


Correspondence among Bhikkhunl Sanghaˆs ExecutIve 
Offices at all levels shall be copIed to the Buddhist Sangha”s 
Department of Sangha Affairs and Representatives of the 
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Department of Sangha Affairs at all levels. 


(For example: The Bhikkhuni Sangha's Central 
Executive Committee communicating 1n written form with 
any of the Provincial Representative Committees shall send 
a copy of the same documenrt to the office of the Board of 
Sangha Affarrs. Similarly, any ofthe Provincial RepresenfatIve 
Committees wishing to correspond with the Central Executive 
Commit(ee In writIing shall copy the corresponding Provincial 
Representative Committees of the Department of Sangha 
Affairs on the document 1nvolved.) 


RRTICLE 7 


The Board of Supervising Bhikkhuni Elders shall be 
appointed at the Congress of the Mahayana Bhikkhumi Sangha 
for unlimited term to lead the nun community spiritually, to 
supervise and guide the Bhikkhuni Sangha atall administrative 
levels in their undertakings, and to acknowledge all meetings 
held by the Bhikkhuni Sangha. The Head of the Supervising 
Bhikkhumi Elder shall be appointed by members on the Board 
of Supervising Bhikkhumi Elders. 


Represenfatves of the provinclal nun communItIes 
shall elect members of the Provincial Bhikkhuni Sangha 
Representative Committees, who 1n turn shall convene at the 
Bhikkhuni Sanghaˆs Principal Office (located at Từ Nghiêm 
Convent, Bà Hạt Rd, Chợ Lớn Dist.) to elect the Director 
General and members on the Central Executive Committee, 
who shall serve a term of two years. To be successful, the 
nominees shalÏ require two third of the votes to be 1n favor as 
well as the unanimous consent of all the Bhikkhuni Sanghaˆs 
outgoIing Executive Committee. 


Electon and reelection of committee members and 
representatives as well as votings for Iimportant Buddhist 
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activites shall require a quorum of two third of the total 
©executive committee members and representatives at the 
related levels to be present for the election or veto to be valid 
and the elected members to be legItimate. 


Voting results for the Director General and the entire 
executive committees at all levels shall be reported to the 
Board of SupervIsing Bhikkhumi Elders for consideration and 
endorsement and subsequently to the Director General of the 
Board of Sangha Affatirs for prior approval before publicly 
announced. 


NRTICLE 8 


The Board of Supervising Bhikkhuni Elders shall 
consIst of 15 (fifteen) grand nun masters who were ordained 
when being maidens and are of great talents and virtues, aøed 
at least 70 and ordained Bhikkhunmis for no less than 49 years. 


RRTICLE 9 


The Mahayana Bhikkhun Sangha's Executive 
Committee shall be organised lineally with 14 members, as 
follows: 


. A Director General 

. A Deputy Director General 

. A Secretary General 

. A Deputy Secretary General 
. A Treasurer 

. A Deputy Treasurer 

. A Vinaya Master 

. A SupervIsor of Nun Affairs 
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. A member In charge of Dharma dissemination 
10. A member In charge of Buddhist Education 
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11. Amember In charge of organisational actIVItiles 
12. A member In charge of ceremonIes and rituals 
13. One to three Advisors 

14. One to three Internal Inspectors 


The first Íive positions listed above are the permanent 
staff, meaning the personnel filling these positions are to 
be present 1n the Principal Office of the Bhikkhuni Sangha 
at all times to assist the Director General in handling urgent 
affairs related to the nun commumity, as welÏ as 1n receIving 
1nstructions from the Vietnam Unified Buddhist Sangha to 
disseminate to the represenfative committees at all levels. 


Elected members of the Bhikkhumi Sanghaˆs Executive 
Committee shall be grand nuns of great talents and virtues 
who are erudite in Buddhist scriptures, highly qualified, well- 
versed In the Vinaya PItaka, self-sacrificing and dynamic, aged 
above 45 and ordained Bhikkhum for more than 30 years. 


RRTICLE 10 


Executive and Representative Committees at all levels 
shall be subJect to the supervision of the Buddhist Sanghaˆs 
Board of Management of the corresponding levels 1n terms of 
Dharma practice, administration and all other activifiles, with 
the exceptlon of ad hoc cases, which shall be subsequently 
reported to the relevant Buddhist Sangha's Board of 
Managemenrt by the Executive Committee(s) Involved. 


RRTICLE 11 


Provinclal and District Bhikkhun Sangha 
Representatve Committees shall have the same lineal 
OrganIsaflonal sfructure as specified In Article 9. However, 
depending on Individual provinces and districts, 1£ there 
1s a shortage of personnel, a standing committee shall be 
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formed with 3 members: Chief Represenfative, Secrefary and 
Treasurer. The other positlons depend on actual availability 
of personnel while staff reduction and pluralsm are 
permissIble. 


CHAPTER 4 


RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OE 
THE BHIKKHUNI SANGHA'S EXECUTIVE 
COMMITTEES 


RRTICLE 12 


In accordance with Article I3 and Article 14 of the 
Vietnam Buddhist Sangha's Regulations, and Article 14 In 
Chapter IV ofthe Vietnam Unified Buddhist Sangha`”s Charter, 
the Mahayana Bhikkhuni Sanghaˆs Executive Committee 1s 
fully authorised by the Buddhist Sangha to take charge of all 
affairs relating to the nun commumity. The Bhikkhuni Sangha”s 
Executive Committee shall therefore be fully accountable for 
all their actions to the Vietnam Buddhist Sangha as well as to 
the nun communIty. 


NRTICGLE 13 


The duties of the Bhikkhumi Sanghaˆs Director General 
shall be to supervise, direct and control the overall actIvitles 
and affatrs of the BhikkhumI Sangha. She shall be accountable 
for the above dutles to the Vietnam Buddhist Sangha as well 
as to other religious and civIl Institutions. She shall preside at 
meetIings of the Bhikkhuni Sanghaˆs ExecutIve Committee, 
shall endorse the BhikkhunI Sangha”s official documents, and 
shall ensure that the Bhikkhuni Sanghaˆs Rules, Regulations 
and Congress Resolutions are duly executed. She shall be 
liable for the preservation of the Bhikkhuni Sanghaˆs assets 
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and official documents relating to the BhikkhunIi Sanghaˆs 
fixed assets and liquid assets. 


RRTICLE 14 


The duties ofthe Secretary General shall be to supervise 
the filing of a complete record of all official documents, to 
create and maintain a complete record of meeting minutes, 
and to assIst In drafting and filing all the correspondence of 
the Bhikkhuni Sangha. 


RRTICLE 15 


The dutes of the Assistant Secretary shall be to 
replace the Secretary General in her absence. Additionally, 
she shall be in charge of maintaining an up-to-date database 
of the Bhikkhuni Sanghaˆs members as well as that of the nun 
students. 


RRTICLE 16 


The duties of the Treasurer shall be to supervise all 
funds of the Bhikhuni Sangha, to keep accurate financial 
records of receIpts as well as of Income and expenses of the 
Bhikkhuni Sangha. Additionally, she 1s encouraged to raIse 
funds for the BhikkhunI Sangha. 


RRTICLE 17 


The duties of the Assistant Treasurer shall be to assIsf 
the Treasurer and replace the latter in her absence. She shall 
also be 1n charge of collecting the annual membership fee paid 
by the nuns. Whenever an amount of money 1s received, an 
Official receIpt of the Bhikkhunmi Sangha for the same amount, 
pre-numbered, signed and sealed by the Treasurer, must be 
gIven to the payer. The amount receIved must then be handed 
to the Treasurer together with the second I1dentical copy of the 
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receIpt as well as all the counterfoIls for proper record. 


RRTICGLE 18 


The duties of the Vinaya Master shall be to Investigate 
and draw up reports on cases whereby the provIsion(s) of the 
Vinaya 1s breached In different convents and retreat cenfers 
and forward them to the Board of Supervising Bhikkhuni 
Elders for Judgement. She shall also research and translate 
selected Vinaya provisions applicable 1n the dally hfe of the 
nuns, and shall ensure that the nuns” acfivities are conducted 
1n accordance with the Buddhaˆs precepts. Additionally, she 
1s enfifled to set rules and regulations but they have to be In 
accordance with the Buddha”s precepts and must be approved 
by the BhikkhunI Sangha as well as the Vietnam Buddhist 
Sangha before actual applhication. 


RRTICLE 19 


The dutiles of the Supervisor of Nun Affairs shall be 
to research and collect historical data with supporting Images 
related to the elder pioneering nun masters. She shall also 
ver1fy the list of nuns at all Buddhist Academlies and convenfs. 
After a thorough examination, a database shall be created 
and forwarded to the AssIstant Secretary to record for future 
reference. She shall provide the Bhikkhuni Sanghaˆs press 
office with historical Informatlon and supporting Images as 
and when necessary. She shall also oversee the nuns' lives 
and activifles, supporting them spiritually and helping them 
to solve difficulties In conforming to communal living, or 
personal problems. With the approval ofthe Director General, 
the Supervisor of Nun Affatrs shall appoInt abbesses for 
convents as may be required. 


282 THE MAHAYANA BHIKKHUNI SANGHA BY-LAWS 1970 


NRTICLE 20 


The duties of the staff member In charge of Dharma 
dissemination shall be to schedule and organise Dharma 
Sesslons, to make logIstic arrangements for Dharma preachers 
to deliver thelr điscourses, and to Invite Dharma preachers 
to go on teaching tours. Additionally, she shall make her 
reccommendatIons to the Executive Committee regarding the 
need to open nun Dharma preacher training courses, If any. 


NRTIGLE 21 


The duties of the staff member In charge of Buddhist 
Education shall be to carry out the educational and training 
programs designed by the Vietnam Unified Buddhist Sangha 
for Buddhist Nun Academies. She shall also open Dharma 
classes, allocate Dharma teachers, and oversee the Buddhist 
examinations organised by the Bhikkhuni Sangha. 


RRTIGLE 22 


The dutes of the staf member In charge of 
OrganiIsational activitles shall be to organise ordinations that 
conform to the Buddhaˆs teachings and are subJect to the 
approval of the Bhikkhuni Sangha. She shall also organIse 
Dharma classes. 


NRTICLE 23 


The duties of the staff member 1n charge of Buddhist 
ceremonies shall be to disseminate the programs of different 
Buddhist ceremonies as formulated by the Vietnam Unified 
Buddhist Sangha to all the convents, as well as to oversee 
the actual execution of the ceremonies. She shall also be In 
charge of standardize the formal attire of the nuns. 
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RRTICLE 24 


The dutes of the Advisors shall be to advise the 
Bhikkhunmi Sanghaˆs Executive Committee to the best of thelr 
knowledge and experience as and when necessary. 


NRTICLE 25 


The duties of the Internal Inspectors shall be to 1Inspect all 
the activitIes ofthe BhikkhunI Sangha's Executive Committees. 
Tƒ illicIt actIlon(s) 1s/are found, the Internal Inspectors are fully 
entiled to bring the matter to the attention of the Bhikkhumi 
Sanghaˆs Executive Committee for quesflonIng, or fO repOort 
to the Buddhist Sanghaˆs Board of Management requesting 
an Investigation Into the matter. Additionally, In order to 
promote transparent book-keeping, she shall verify the books 
Of income and expense and sign upon ascertaining that the 
ACCOUnfS are accurate. 


CHAPTER 5 


TERM OF OFFICE OF 
THE BOARD OF SUPERVISING BHIKKHUNI 
ELDERS AND MEMBERS ON THE MAHAYANA 
BHIKKHUNI SANGHA'S EXECUTIVE COMMITTEES 


RRTICGLE 26 


The term of office for the positlon of the Head of the 
Supervising Bhikkhuni Elders shall be indefinite. For any 
Justified reason, 1ƒ a vacancy of this post 1s deemed to exIst, 
the Board of Supervising Bhikkhuni Elders shall appoint 
another nun master to fill 1. 


RRTICLE 27 
The term of office for the Bhikkhuni Elders on the Board 
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of SupervIsing Bhikkhuni Elders shall be indefinite. If any of 
the Nun Masters on the Board resigns due to declining health 
or any other Justified reason, or passes away, the Board shall 
call for a special meeting to appoInt a replacement. 


RRTIbLE 28 


Members on the Executive Committee shall serve a 
term of two years. After the term 1s over, a Congress shall 
be summoned, during which the official voting of the general 
membership shall take place. Members on the outgoIing 
Executive Committee may be reelected for another term by 
the general membershIp. 


NRTICLE 29 


Members on the Provincial Representative Committees 
shallserve atermoftwo years. After the term1s over, aCongress 
shall be summoned and voting of the general membership 
shall take place. Members on the outgoing Representative 
Committees may be reelected for another term. 


RRTICLE 30 


Members on the outgoing Central Executive Committee 
as  well as the Provinclal and District Representative 
Committees shall hand over all the outstanding work, records, 
finances, official documents, assets and propertIes, etc. which 
belong to the Bhikkhuni Sangha to the incoming commiftee 
members In the presence of the Board of Supervising 
Bhikkhum! Elders. 


NRTICLE 31 


A monhh prior to the upcoming Congress of the Central 
Executive (Committee, the Provinclal Representative 
Committees shall convene their own Congresses, during 
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which representatives shall be selected to participate 1n the 
Congress of the Central Executive Committee. Each province 
1s enfitled to send a maximum of three delegates. 


RRTICGLE 32 


15 days prior to the upcoming Congress of the Vietnam 
BuddhistSangha,the BhikkhuniSangha”sExecutiveCommittee 
shall summon a Congress, during which represenftatives shall 
be selected to participate In the Congress of the Vietnam 
Buddhist Sangha. 


CHAPTER 6 
OFFEICIAL SEAL 


CHAPTER 7 
FUNDS AND ASSETTS 
OF THE MAHAYANA BHIKKHUNI SANGHA 
RRTICLE 33 


The Bhikkhuni Sanghaˆs funds shall include: 
- Grants from the Buddhist Sangha, 1f available; 
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- Donatlons from the Buddhist community including 
monasterIes, convents and lay devotees; 


- Registraion and annual membership fees paid by 
members of the Bhikkhuni Sangha; 


- Revenues đeriving from the BhikkhunI Sangha”s assets 
and properties; 

- Financial contribution from the nuns fO carry out 
communal tasks. 


NRTICLE 34: 


An annual membership fee of at least... shall be paid by 
all members to afford the nun community the means needed 
to carry out varlous Buddhist actIvitles. Ín case of convents 
having many resident nuns, only the Abbess shall be required 
to pay the fee. 


RRTICLE 35 


Depending on the admimisftrative level, the annual fees 
collected shall be distributed as follows: 


1.Provincial RepresentatIve Committees shall contribute 
20 per cent of therr total annual fee collection to the Mahayana 
Bhikkhum1 Sangha. 

2. The Mahayana Bhikkhuni Sangha shall contribute 20 
per cent of their total annual fee collection to the Vietnam 
Unified Buddhist Sanghaˆs Department of Sangha Affa1rs. 


RRTIGLE 36 


Pagodas and assets donated by monastics and lay 
devotees to the Vietnam Unified Buddhist Sangha shall be 
deemed common properties of the Vietnam Buddhist Sangha 
inclusive of the Bhikkhuni Sangha. In case of the Venerable 
Nun Masters, who, 1n the name of the Bhikkhuni Sangha, 
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raise funds for the consfruction of pagodas, stupas and the 
like, or acquire assefs for the BhikkhunI Sangha, these assets 
shall be deemed common properties of the BhikkhunI Sangha 
under the supervision of the Vietnam Buddhist Sangha. If a 
benefactor wishes to donate a property to a specIfic Venerable 
Nun Master, he or she 1s obliged to donate the property to the 
Bhikkhum1 Sangha, with entailing official documents statIing 
that the property 1s donated to the Bhikkhuni Sangha under 
the stipulation that the said Venerable Nun Master shall be 
the Abbess managing the property. Though belonging to the 
Bhikkhuml Sangha, the property shall be entirely subJect to the 
management of the said Venerable Nun Master for Justified 
Buddhist tasks. 


In the event that a Venerable Nun Master personally 
raises funds withinn her own group of followers for the 
construction of a pagoda or the acquIsiltlon of a prOpeTty, 
she shall be obliged to keep the Vietnam Unified Buddhist 
Sangha as well as the Bhikkhuni Sangha Informed, and the 
said pagoda or property shall be subJect to the supervIsion and 
spiritual leadership of both Sanghas . 


RRTICLE 37 


All funds ofthe Bhikkhum Sangha as statedin Article 33 
shall be allocated for office expenses and other expenditures 
on the Bhikkhuni Sangha”s communal activities, and finally 
for establishing a relief fund, for which additional fund-raIsing 
acfIvifles are encouraged. The obJectives of the Relief Fund 
are as follows: 


a) To support the long-serving members of the 
Bhikkhunm Sanghaˆs Executive Committee who are aging and 
ailing 1n retirement and have neither any support from the lay 
communIty nor Írom any convenIt. 
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b) To purchase offerings for the ceremonies, death 
anniversariles, and funerals organised by or endorsed by 
the Vietnam Unified Buddhist Sangha and the Bhikkhuni 
Sanpha. 


c) To support the less-privileged nun students who excel 
at theIr pracfice and study. 


CHAPTER 8 
FINANCIAL SUPPORT 


TO THE BHIKKHUNI SANGHA 
RRTICLE 38 


Depending on actual necessity, the BhikkhunI Sanghaˆs 
Executive Committees at all levels may solicIt support from lay 
devotees and form Triple-Gem support groups. The proposed 
list of the supporters 1n the groups shall be presented to the 
Buddhist Sanghaˆs Department of Sangha Affarrs for approval 
before finalization. 


CHAPTER 9 
FORMS OF ADDRESS - ATTIRE 
NRTICLE 39 
Forms of address used by nuns shall be regulated and 


applied uniformly as follows: 


- Nun Masters of 49 years` ordination and above shall 
be addressed as “Trưởng lão N¡”/“Trưởng lão kỳ túc” or “The 
Most Venerable” in English. 

- Nuns of 19 to 49 years” ordination shall be addressed 
as “NI sư”/“Thượng tọa Ni” or “Venerable” in English. 


- Nuns of 9 to 19 years” ordination shall be addressed as 
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“Sư cô ”/“Irung tọa NI” or “Reverend” in English. 
- Nuns under 9 years” ordination shall be addressed as 
“Ni cô”/“Hạ tọa Ñ¡I” or “Sister” in English. 
(As provided In the Four-DIivision Vinaya) 
- Sramanerikas shall be addressed as “Cô ” 
- Postulants shall be addressed as “Điệu”. 


RRTICLE 40 


The nuns' attire shall be regulatedandapplieduniversally 
as follows: 


a) Daily attire: 
- Venerable Nuns of 19 years” ordination and above: 


7-patched full-length robe with sleeves of 20 centimetres In 
width. 


- Nuns of 19 years` ordination and below: 7-strip full- 
length robe with sleeves of 15 centimetres in width. 


- SramanerIkas from l5 years of age and above: Front 
buttoned full-length robe (Nhat Binh) with trimmed sleeves of 
15 centimetres 1n width. 


- Postulanfs: Side-buttoned 5-strip full-length robe with 
buttoned collars 


All of the above-mentioned attire shall be made of 
brown or grey materlals. Under no circumstances shall the 
nuns wear garmentfs of colours other than provided. 


b) Cerermomial affire: All the nuns shall don yellow 
cassocks and gray full-length robe. 


Depending on senlority, cassocks shall have specific 
numbers of strIps or none at all as provided 1n the Vinaya 
Pitaka. Under no circumsftances shall the nuns wear garments 
made of silk to the detriment of therr loving compassion 
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and against the provisions of the Vinaya PItaka. Shiny, soft, 
velvety, and sheer materials, even when they are not silk 
shall be prohibited as wearing them 1s agaInst the morality of 
monastics, who are to wear only simple and rough materials. 


Postulants shall not wear cassocks and long robe. 
Instead, they shall wear the normal 5-strip full-length robe. 
When paying homage to the Buddha, postulants shall wear 
full-length robe with trimmed sleeves. 


CHAPTER 10 
INNITIATION —- ORDINATION 
RRTICLE 41 


Nuns shall administer the home leaving rite only to lay 
female devotees having spent at least 2 probational years at 
the convent, and married women having spent 5 probational 
years at the convent and displaying a strong determination 
to pursue the monastic life. The postulants shall be obliged 
to know the two dally prayers by heart, know the history of 
the Buddha Sakyamumi, understand the four sets of Vinaya 
provIsions relating to novices, and have graduated from 
elementary BuddhIst courses. 


RRTICLE 42 


In order to avoid the derogatory remarks that 1t 1S easy 
to practise the Dharma and to become a Bhikkhuni, the 
nuns 1n the Bhikkhuni Sangha shall be cautious 1n granting 
the Bhikkhuni ordination to their monastic followers. The 
Bhikkhunmi Ordination shall be bestowed only upon those who 
poSsess the prerequIsifes specIfied In the Vinaya Pitaka, have 
been ordained Saksamana for 2 years, and have graduated 
from Buddhist intermediate courses. 
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NRTICLE 43 


As and when the Bhikkhuni Sangha wIshes to organIse 
a BhikkhunI ordination, the Executive Commit(ee shall meet 
to draft a detailed programme and forward 1t to the Buddhist 
Sangha three months In advance for approval. 


RRTICLE 44 


Only Venerable Nun Masters who were ordained novIce 
as maidens and ordained Bhikkhuml for at least 10 years, and 
are well-versed 1n the Vinaya Pitaka shall be eligible to be 
part of the Panel of the Vinaya Masters at ordinations. 


CHAPTER 11 
THE BHIKKHUNI SANGHA'S MEETINGS 
NRTICLE 45 


The Mahayana Bhikkhun Sangha's  Executive 
Committee shall convene every three months, except for ad 
hoc cases. 


RRTICLE 46 


The Provinciaadl Representaive Commitees shall 
convene every three months, except for ad hoc cases. 


RRTIDGLE 47 


Every two years, the Mahayana Bhikkhuni Sangha”s 
general membership shall convene fifteen days prlor to the 
Congresses of the Buddhist Sangha In order to vote for a new 
Executive Committee. Except for ad hoc cases, the Mahayana 
Bhikkhuni Sangha shall convene with limited number of 
members around the end of the second lunar month to review 
Buddhist actIvitles. 
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NRTICLE 48 


Only the Director General and the Head of the 
Provincial Representative Committees are entitled to summon 
Congresses. Notice to all the Congresses shall be required to 
reach the members and representatives 15 days in advance 
of the Congress, sfating detailed agenda and the meeting 
venue. 


RRTIGLE 49 


Only the Chief of the Supervising Bhikkhumi Elder shall 
be entitled to summon meetings of the Board of Supervising 
Bhikkhuni Elders. The Invitatlons sent to the Supervising 
Bhikkhuni Elders shall clearly state the reason(s) for the 
meefings as well as the meeting venue. 


RRTICLE 50 


Congresses shall be deemed legitimate only when a 
quorum of two third of the Executive Committee members 
and two third of the provIncIal represenfatives are present till 
the end of the Congress. 


RRTICLE 51 


After every annual (Congress, the Provincial 
Representative Committees shall send a detailed report to the 
Bhikkhunm1 Sanghaˆs Central Executive Committee. 


RRTICLE 52 


After every annual Congress, the Bhikkhuni Sanghaˆs 
Central Executive Committee shall send a detailed report 
to the Vietnam Buddhist Sanghaˆs Department of Sangha 
Affatrs. 
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NRTICLE 53 


In the opening ceremony of the Bhikkhuni Sangha 
Congress, the Director General and the Venerable Members 
of the Department of Sangha Affairs, the Chief of the 
SupervIsing Bhikkhuni Elders as well as the whole Board 
of Supervising Bhikkhuni Elders shall be called upon to 
1naugurate the Congress. 


CHAPTER 12 
AMENDMENTS 
RRTICLE 54 


The present by-laws shall be amended In cases of need as 
proposed by the nun communrty 1n the South Vietnam, subJect 
to the approval of the Vietnam Ủnified Buddhist Sangha. 


RRTICLE 54 


Execution ofthe amended articles, 1f any, shall be subJect 
to the prior approval of the Board of Supervising Bhikkhuni 
Elders and the Department of Sangha AffaIrs. 


BHIKKHUNI HUYỀN HUỆ 
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